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Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học ............................................... 17 

Tiêu chí 3.1. Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra ......................... 17 

Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng ... 20 

Tiêu chí 3.3. Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính 

tích hợp .............................................................................................................................. 26 

Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và học ..................................................... 29 

Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ 

biến tới các bên liên quan .................................................................................................. 29 

Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra 32 

Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả 

năng học tập suốt đời của người học ................................................................................. 34 

Tiêu chuẩn 5: Đánh giá kết quả học tập của người học ..................................................... 36 

Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức 

độ đạt được chuẩn đầu ra ................................................................................................... 36 

Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, 

phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan) rõ ràng và 

được thông báo công khai tới người học ........................................................................... 39 

Tiêu chí 5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy 

và sự công bằng ................................................................................................................. 39 

Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học 

tập ...................................................................................................................................... 41 

Tiêu chí 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập ...... 42 

Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ GV, nghiên cứu viên ....................................................................... 43 

Tiêu chí 6.1. Việc quy hoạch đội ngũ GV, nghiên cứu viên (bao gồm việc thu hút, tiếp 

nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng nhu 

cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng ........................................... 43 

Tiêu chí 6.2. Tỷ lệ giảng viên/người học và khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên, 

nghiên cứu viên được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng .............................................. 45 

Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm 

cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến 

công khai ........................................................................................................................... 46 



ii 

Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ GV, nghiên cứu viên được xác định và được đánh 

giá ...................................................................................................................................... 48 

Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV, nghiên cứu 

viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó ...................... 49 

Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của GV, nghiên cứu viên (gồm cả khen 

thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các 

hoạt động phục vụ cộng đồng ............................................................................................ 51 

Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của GV, nghiên cứu viên 

được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng ................................................ 52 

Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ nhân viên ......................................................................................... 54 

Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, 

hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu 

về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng ............................ 54 

Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển 

được xác định và phổ biến công khai ................................................................................ 56 

Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ chuyên viên được xác định và được đánh giá ........... 56 

Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được 

xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó ....................................... 58 

Tiêu chí 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và 

công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

các hoạt động phục vụ cộng đồng. .................................................................................... 59 

Tiêu chuẩn 8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học ................................................... 60 

Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và 

được cập nhật ..................................................................................................................... 60 

Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng và 

được đánh giá .................................................................................................................... 62 

Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết 

quả học tập, khối lượng học tập của người học ................................................................. 64 

Tiêu chí 8.4. Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và 

các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của người 

học ..................................................................................................................................... 66 

Tiêu chí 8.5. Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học .......................................................... 69 

Tiêu chuẩn 9: Cơ sở vật chất và trang thiết bị .................................................................... 70 

Tiêu chí 9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các 

trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu .............................. 71 

Tiêu chí 9.2. Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt 

động đào tạo và nghiên cứu ............................................................................................... 72 

Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để 

hỗ trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu ............................................................................ 74 

Tiêu chí 9.4. Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) 

phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. ...................... 74 

Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai 

có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật ........................................................... 75 

Tiêu chuẩn 10: Nâng cao chất lượng ................................................................................... 77 

Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn 

cứ để thiết kế và phát triển chương trình dạy học ............................................................. 77 

Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được xác lập, được đánh 

giá và cải tiến ..................................................................................................................... 80 

Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được rà 

soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với chuẩn đầu ra 82 



iii 

Tiêu chí 10.4. Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy và 

học ..................................................................................................................................... 84 

Tiêu chí 10.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, 

hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến ....... 86 

Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và 

cải tiến ............................................................................................................................... 88 

Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra ............................................................................................. 90 

Tiêu chí 11.1. Tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất 

lượng .................................................................................................................................. 90 

Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải 

tiến chất lượng ................................................................................................................... 91 

Tiêu chí 11.3. Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải 

tiến chất lượng ................................................................................................................... 93 

Tiêu chí 11.4. Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được xác 

lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng ................................................................ 94 

Tiêu chí 11.5. Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh 

để cải tiến chất lượng ......................................................................................................... 96 

PHẦN III. KẾT LUẬN .......................................................................................................... 98 

1. Tóm tắt những điểm mạnh và những điểm cần phát huy của chương trình đào tạo ..... 98 

2. Tóm tắt những điểm tồn tại và những vấn đề cần cải tiến chất lượng của chương trình 

đào tạo ............................................................................................................................. 100 

3. Tóm tắt các kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo .................................. 101 

4. Tổng hợp kết quả tự đánh giá chương trình đào tạo .................................................... 103 

Phụ lục II. QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ, KẾ HOẠCH TỰ 

ĐÁNH GIÁ ..................................................................................................................... 106 

PHẦN IV. PHỤ LỤC ........................................................................................................... 109 

Phụ lục I. Bảng 1  TLGD của UEL được chuyển tải vào CTĐT ngành Kiểm toán ........ 109 

Phụ lục I - Bảng 1  TLGD của UEL được chuyển tải vào CTĐT ngành Kiểm toán ...... 110 

Phụ lục II. CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 ......................................................................................................................................... 116 

 

  



iv 

DANH SÁCH BẢNG BIỂU 

Bảng 0.1. Các chương trình đào tạo đã và đang giảng dạy tại Khoa KTKT .............................. 5 

Bảng 0.2. Các thành tích Khoa đạt được .................................................................................... 5 

Bảng 1.1.1. Đối sánh mục tiêu của CTĐT ngành Kiểm toán với sứ mạng, tầm nhìn của UEL và 

mục tiêu của Luật GDĐH ........................................................................................................... 6 

Bảng 1.2.1. Chuẩn đầu ra CTĐT ................................................................................................ 8 

Bảng 1.2.2:  Ma trận tính tương thích giữa sứ mạng, tầm nhìn và PLOs ................................... 9 

Bảng 1.2.2:  Ma trận tính tương thích của PLOs với mục tiêu giáo dục đại học và Khung trình 

độ quốc gia ................................................................................................................................. 9 

Bảng 1.3.1. Thu thập phản hồi của các bên liên quan trong quá trình xem xét và sửa đổi PLO 

của những năm gần đây vào các năm 2021, 2023, 2025 (*) .................................................... 10 

Bảng 1.3.2. Quy trình rà soát, cập nhật CTĐT của  khoa......................................................... 12 

Bảng 2.1.1. Nội dung của Bản mô tả CTĐT ngành Kiểm toán ................................................ 13 

Bảng 2.1.2. Những thay đổi chính yếu của CTĐT được cập nhật vào Bản mô tả CTĐT qua các 

lần rà soát, cập nhật gần đây vào các năm 2021, 2023, 2025 ................................................... 13 

Bảng 2.2.1 Quy trình rà soát, cập nhật ĐCHP do Khoa ban hành ........................................... 15 

Bảng 2.3.1. Các hình thức công khai Bản mô tả CTĐT và ĐCHP .......................................... 16 

Bảng 3.1.1. Ma trận liên hệ giữa các khối kiến thức và CĐR CTĐT ngành Kiểm toán .......... 17 

Bảng 3.2.1. Ma trận đáp ứng giữa các HP và CĐR của CTĐT ................................................ 20 

Bảng 3.2.2. Ví dụ về sự phù hợp giữa phương pháp dạy - học và phương pháp đánh giá để giúp 

NH đạt được các cấp độ CĐR .................................................................................................. 24 

Bảng 3.3.2. Thống kê các nội dung điều chỉnh, cập nhật trong CTDH ngành Kiểm toán qua 5 

năm gần đây .............................................................................................................................. 27 

Bảng 3.3.3. Đối sánh CTDH ngành Kiểm toán của UEL với các CSGD khác ........................ 28 

Bảng 4.2.1, Tóm tắt phương pháp giảng dạy và học tập .......................................................... 32 

Bảng 4.2.2. Ví dụ về việc áp dụng phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá để đạt được 

CĐR CTĐT ngành Kiểm toán, môn Lý thuyết kiểm toán [H2.02.02.01] ................................ 33 

Bảng 4.2.3: Kết quả khảo sát môn học của người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên 

khoa KTKT ............................................................................................................................... 34 

Bảng 5.1.1: Ví dụ về sự tương thích giữa CĐR CTĐT, CĐR môn học và phương pháp kiểm tra 

đánh giá .................................................................................................................................... 37 

Bảng 5.5.1 Thống kê số lượng khiếu nại KQHT CTĐT ngành Kiểm toán .............................. 42 

Bảng 6.1.1. Số liệu quy hoạch đội ngũ GV ngành KTKT giai đoạn 2020 - 2025.................... 43 

Bảng 6.1.2. Số lượng đội ngũ GV ngành KTKT đáp ứng yêu cầu về đào tạo, NCKH, PVCĐ 

giai đoạn 2020 - 2025 ............................................................................................................... 44 

Bảng 6.2.1. Số lượng GV và FTE ngành KTKT giai đoạn 2020-2025 .................................... 45 

Bảng 6.3.2. Kết quả tuyển dụng, ký hợp đồng lao động của Khoa giai đoạn 2018-2022 ........ 47 

Bảng 6.4.1. Số lượng GV được các danh hiệu khen thưởng trong giai đoạn 2020-2025 ......... 49 

Bảng 6.5.1. Kế hoạch nâng cao trình độ của GV khoa và thực tế thực hiện trong giai đoạn 2020-

2025 .......................................................................................................................................... 49 

Bảng 6.7.1. Thống kê số giờ NCKH của GV giai đoạn 2020-2025 ......................................... 53 

Bảng 7.1.1. Thống kê trình độ đội ngũ cán bộ hỗ trợ ............................................................... 55 

Bảng 7.4.1. Thống kê số lượng chương trình bồi dưỡng cho chuyên viên UEL theo kế hoạch và 

thực tế tổ chức .......................................................................................................................... 58 

Bảng 7.4.2. Đối sánh mức độ hài lòng của CB-NV về công tác đào tạo bồi dưỡng ................ 58 

Bảng 8.2.1. Các phương thức tuyển sinh CTĐT ngành Kiểm toán trình độ đại học giai đoạn 

2020-2025 ................................................................................................................................. 62 

Bảng 8.2.2. Những nội dung cập nhật của đề án tuyển sinh .................................................... 63 

Bảng 8.2.3.  Đối sánh điểm tuyển sinh ngành Kiểm toán UEL và các ngành khác ................. 64 

Bảng 8.2.4. Thống kê số lượng trúng tuyển và nhập học ngành Kiểm toán (409, 409C) ........ 64 

Bảng 8.4.1. Đối sánh về mức độ hài lòng của SV Kiểm toán về hoạt động tư vấn học tập, hoạt 

động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác .............................................. 67 



v 

Bảng 9.1.1.1: Bảng thống kê diện tích sử dụng cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu ............ 71 

Bảng 9.2.1. Danh mục học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện .... 72 

Bảng 10.1.1. Bảng thu thập thông tin các BLQ để phát triển CTDH (11/2024, 5/2025) ......... 78 

Bảng 10.3.1. Thống kê các cải tiến trong hoạt động dạy, học và kiểm tra đánh giá dựa trên phản 

hồi của các bên liên quan (11/2024, 5/2025) ............................................................................ 83 

Bảng 10.4.1: Các hội thảo, Seminar Khoa đã tổ chức/đồng tổ chức ........................................ 84 

Bảng 10.5.1 Các bên liên quan của Trường ............................................................................. 86 

Bảng 10.6.1 Thống kê các hoạt động khảo sát các BLQ .......................................................... 89 

Bảng 11.1.1. Tỷ lệ SV thôi học qua các năm của ngành Kiểm toán ........................................ 91 

Bảng 11.11.1 cho thấy kết quả tỷ lệ thôi học giảm qua các khóa với tỷ lệ hai con số (khóa 2016, 

2017) xuống còn một con số trong khoảng 3% đến 4% trong những năm gần đây,  điều này cho 

thấy có sự cải thiện rõ rệt về việc giảm tỷ lệ thôi học. ............................................................. 91 

Bảng 11.1.3. Đối sánh tỷ lệ thôi học của ngành Kiểm toán, ngành Hệ thống thông tin .......... 91 

Bảng 11.2.1. Thời gian tốt nghiệp trung bình của ngành Kiểm toán ....................................... 92 

Bảng 11.2.2. Đối sánh thời gian tốt nghiệp trung bình trên 4 năm giữa ngành Kiểm toán và 

ngành HTTT ............................................................................................................................. 92 

Bảng 11.3.1. Thống kê thời gian có việc làm của SV tốt nghiệp ngành Kiểm toán................. 94 

Bảng 11.3.2. Đối sánh tỷ lệ SV có việc làm của ngành Kiểm toán và ngành HTTT ............... 94 

Bảng 11.3.3. Thống kê thời gian có việc làm của SV tốt nghiệp Kiểm toán năm 2024 .......... 94 

Bảng 11.4.1. Thống kê kết quả NCKH SV khoa KTKT qua các năm của Khoa ..................... 95 

Bảng 11.4.2. Thống kê kết quả NCKH SV qua các năm đối sánh với Khoa QTKD ............... 95 

Bảng 11.5.1. Đối sánh mức độ hài lòng của NTD đối với SV tốt nghiệp ngành Kiểm toán năm 

2020, 2023 và 2025 .................................................................................................................. 96 

Bảng 11.5.2. Đối sánh mức độ hài lòng của SV năm cuối về các vấn đề liên quan đến CTĐT 

của ngành Kiểm toán ................................................................................................................ 97 

 

  



vi 

DANH SÁCH HÌNH VÀ SƠ ĐỒ 

Hình 5.1.1: Quy trình ra đề kết thúc môn học đảm bảo phù hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu 

ra ............................................................................................................................................... 37 
Hình 5.1.2: Quy trình thực hiện và chấm Báo cáo kiến tập, thực tập....................................... 38 
Sơ đồ 8.3.1. Hệ thống giám sát, phục vụ và hỗ trợ SV tại UEL ............................................... 65 

 

  



vii 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ 

  



Trang 1 

PHẦN I. KHÁI QUÁT 
1. Đặt vấn đề 

Chương trình đào tạo (CTĐT) có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng (BĐCL) 

đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế – xã hội. Một CTĐT và mục 

tiêu đào tạo có cơ sở khoa học, dựa trên trên cơ sở kết quả đầu ra, sẽ giúp phát triển khả năng 

của người học (NH), giúp NH có được kiến thức, kỹ năng, thái độ cũng như cải thiện năng lực 

tư duy trong thực hiện những yêu cầu công việc ở trình độ được đào tạo. Với quan điểm đáp 

ứng tối đa yêu cầu của xã hội, chuẩn đầu ra (CĐR) chính là sự cụ thể hóa mục tiêu đào tạo và 

CTĐT. Khung chương trình, nội dung các học phần (HP), lộ trình đào tạo, các hoạt động bổ 

sung trong và ngoài Trường đều phải hướng tới chất lượng. 

Hoạt động đánh giá CTĐT là cơ sở để Khoa Kế toán - Kiểm toán (KTKT) cải tiến chất lượng 

CTĐT, hoạt động dạy và học, hoạt động kiểm tra đánh giá (KTĐG), đồng thời thể hiện năng 

lực tự chủ và trách nhiệm trong toàn bộ quá trình đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

qua đó hiện thực hóa sứ mạng và mục tiêu của Trường. Vì vậy, Khoa đã tiến hành tự đánh giá 

(TĐG) tiến tới đánh giá ngoài CTĐT trình độ đại học (ĐH) ngành Kiểm toán. 

a) Tóm tắt báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo 

Báo cáo TĐG CTĐT trình độ ĐH ngành Kiểm toán được thực hiện căn cứ trên cơ sở dữ liệu 

của Trường và Khoa Kế toán - Kiểm toán giai đoạn 2020-2025, đòi hỏi nhiều công sức, thời 

gian và sự tham gia của tất cả các đơn vị, cá nhân trong toàn Trường và các bên liên quan (BLQ) 

khác nhằm đảm bảo độ tin cậy, đồng thời mang tính khoa học phục vụ cho hoạt động kiểm định 

chất lượng của ngành.  

Cấu trúc của Báo cáo TĐG CTĐT trình độ ĐH ngành Kiểm toán gồm 04 phần: 

Phần I: Khái quát: tóm tắt báo cáo TĐG và mô tả ngắn gọn về Trường Đại học Kinh tế - 

Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (UEL) và Khoa KTKT. 

Phần II: TĐG theo các tiêu chuẩn, tiêu chí: gồm 11 tiêu chuẩn với 50 tiêu chí theo Thông 

tư số 04/2016/TT-BGDĐT. Mỗi tiêu chí được trình bày theo 5 nội dung: 

- Mô tả hiện trạng 

- Điểm mạnh 

- Điểm tồn tại 

- Kế hoạch hành động 

- Tự đánh giá 

Phần III: Kết luận: tóm tắt những điểm mạnh, những điểm tồn tại, kế hoạch hành động của 

CTĐT, tổng hợp kết quả TĐG CTĐT.  

Phần IV: Phụ lục gồm cơ sở dữ liệu của CTĐT, các quyết định và văn bản liên quan, các 

bảng biểu thống kê và danh mục minh chứng (MC). 

Nội dung chính của Báo cáo TĐG CTĐT trình độ ĐH ngành Kiểm toán tập trung ở Phần II: 

TĐG theo các tiêu chuẩn, tiêu chí, gồm 11 tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 tập trung vào 

CTĐT và hoạt động đào tạo, gồm: Mục tiêu và CĐR, bản mô tả CTĐT, cấu trúc, nội dung 

chương trình dạy học (CTDH), phương pháp dạy và học, phương pháp KTĐG đối với NH. Tiêu 

chuẩn 6 và 7 là phần đánh giá về đội ngũ giảng viên (GV) và nhân viên (NV) hỗ trợ. Tiêu chuẩn 

8 đánh giá về các yếu tố liên quan đến NH và các hoạt động hỗ trợ NH. Tiêu chuẩn 9 đánh giá 

về cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị (TTB). Tiêu chuẩn 10 là những đánh giá về hoạt động 

nâng cao chất lượng của CTĐT, tiêu chuẩn 11 đánh giá về kết quả đầu ra của CTĐT. Các nội 

dung dữ liệu đưa vào phân tích trong báo cáo TĐG này thuộc CTĐT từ Khoá 16 đến Khoá 21.  

Các tiêu chuẩn, tiêu chí đều có một hệ thống MC đi kèm. Cách mã hóa thông tin, MC trong 

Báo cáo TĐG như sau: Mã thông tin và MC (Mã MC) được ký hiệu bằng chuỗi gồm 11 ký tự: 

theo công thức: Hn.ab.cd.ef. Trong đó: 

- H: viết tắt của «Hộp MC»; 

- n: số thứ tự của Hộp MC; 

- ab: số thứ tự của tiêu chuẩn gồm 2 chữ số (tiêu chuẩn 1 viết 01, tiêu chuẩn 10 viết 10); 

- cd: số thứ tự của tiêu chí gồm 2 chữ số (tiêu chí 1 viết 01); 
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- ef: số thứ tự của MC theo từng tiêu chí gồm 2 chữ số. 

Ví dụ: [H1.01.02.03] là MC thứ 03 của tiêu chí 2 thuộc tiêu chuẩn 1, đặt ở hộp 1.  

b) Mục đích, quy trình, phương pháp và công cụ tự đánh giá  

Mục đích tự đánh giá: 

Đánh giá tổng thể các hoạt động của ngành Kiểm toán theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT, 

ngày 14/3/2016, Thông tư số 02/2020/TT-BGDĐT, Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT. 

Rà soát mọi hoạt động, đánh giá thực trạng, xác định điểm mạnh, điểm tồn tại của ngành và 

Khoa, từ đó đưa ra kế hoạch, biện pháp cụ thể để từng bước cải tiến, nâng cao chất lượng CTĐT, 

đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các BLQ.  

Thể hiện năng lực tự chủ và trách nhiệm của Khoa trong toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên 

cứu khoa học (NCKH) và phục vụ cộng đồng (PVCĐ). 

Làm cơ sở đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT 

ngành Kế toán.  

Quy trình (QT) tự đánh giá: 

Quy trình TĐG được thực hiện theo các bước chính sau: 

- Bước 1: Thành lập Hội đồng TĐG; 

- Bước 2: Lập kế hoạch TĐG; 

- Bước 3: Phân tích tiêu chí, thu thập thông tin và MC; 

- Bước 4: Xử lý, phân tích các thông tin và MC thu được; 

- Bước 5: Viết báo cáo TĐG; 

- Bước 6: Lưu trữ và sử dụng báo cáo TĐG; 

- Bước 7: Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo TĐG. 

Công cụ tự đánh giá: 

Công cụ TĐG là Bộ TC đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(BGDĐT) ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 và các tài liệu 

hướng dẫn: Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013; Công văn số 1669/QLCL-

KĐCLGD ngày 20/4/2018 của BGDĐT; Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 

của BGDĐT; Công văn 774/QLCL-KĐCLGD ngày 10/6/2021 của Cục Quản lý chất lượng. 

Phương pháp tự đánh giá: 

- Mô tả, làm rõ thực trạng của CTĐT; 

- Thu thập MC, phỏng vấn các BLQ; 

- Phân tích, giải thích, so sánh, đối chiếu và đưa ra những nhận định, chỉ ra những 

điểm mạnh, điểm tồn tại và những giải pháp khắc phục; 

- Lập kế hoạch hành động để cải tiến, nâng cao chất lượng CTĐT; 

- TĐG mức độ đáp ứng tiêu chí và TC. 

Sự tham gia của các BLQ trong hoạt động tự đánh giá: 

Sự tham gia của các BLQ được thể hiện thông qua Quyết định thành lập Hội đồng 

TĐG và kế hoạch TĐG CTĐT ngành Kiểm toán. Trong đó, Hiệu trưởng là Chủ tịch Hội 

đồng, lãnh đạo Khoa Kế toán - Kiểm toán và lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm, đại 

diện GV, sinh viên (SV) là thành viên. Kế hoạch TĐG có phân công cụ thể nhiệm vụ 

của từng thành viên trong nhóm chuyên trách viết báo cáo TĐG và thu thập MC, các 

Phòng, Ban, Trung tâm có liên quan cũng hỗ trợ nhóm thu thập MC hoàn thành nhiệm 

vụ. Phòng Bảo đảm chất lượng (P.BĐCL) chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, hỗ trợ 

hoàn thiện báo cáo TĐG và các hoạt động liên quan đến BĐCL.  

2. Tổng quan chung  
a) Khái quát về Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM 

Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) được thành lập theo Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 

24/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ, tiền thân của Trường là Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQG-

HCM. 

Trong tầm nhìn chiến lược, UEL xác định phát triển các chương trình đào tạo có tính kết nối 
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chặt chẽ giữa khối ngành kinh tế, kinh doanh, luật với khối ngành công nghệ nhằm tạo ra giá 

trị vượt trội cho người học trong nền kinh tế số và trí tuệ nhân tạo, đại trà hoá các chương trình 

đào tạo bằng tiếng Anh và phát triển các chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế có 

uy tín cao. Qua 25 năm phát triển nhanh và bền vững, UEL đã tạo được rất nhiều đột phá và giá 

trị đặc biệt, mang tầm chiến lược, cung cấp cho xã hội hơn 35.000 cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và 

chính thức chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ từ năm 2021. UEL xây dựng được đội 

ngũ viên chức và người lao động có trình độ chuyên môn cao, nhiều chuyên gia đầu ngành, đáp 

ứng được yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng chất lượng cao trong lĩnh vực 

kinh tế, kinh doanh và luật. Tính đến 30/06/2025, Trường có 428 nhân sự, trong đó có 254 

giảng viên (120 người có trình độ TS, PGS và GS và hơn 45% nhân sự được đào tạo sau đại 

học ở nước ngoài).  
Sứ mạng: UEL có sứ mạng thúc đẩy sự phát triển bền vững quốc gia thông qua nghiên cứu, 

đổi mới sáng tạo, đào tạo và gắn kết cộng đồng trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý 

và luật. 

Tầm nhìn: Trở thành trường đại học danh tiếng hàng đầu, mang cơ hội tiếp cận tri thức 

không giới hạn cho mọi người 

- UEL chủ động mở rộng phạm vi hoạt động theo mô hình giáo dục không biên giới 

trong kỷ nguyên số, vượt qua giới hạn về không gian, thời gian và độ tuổi; với phương 

thức sáng tạo trong truyền thụ, tiếp nhận và công nhận tri thức. 

- UEL cam kết xây dựng môi trường nghiên cứu và học tập linh hoạt, đa dạng, hòa nhập, 

vượt qua rào cản thời gian, không gian và điều kiện kinh tế - xã hội.  

- Tầm nhìn được hiện thực hóa thông qua các nền tảng học tập trực tuyến, cá nhân hóa 

học tập và phát triển năng lực số nhằm giúp người học tiếp cận tri thức mọi lúc, mọi 

nơi, không giới hạn bởi tuổi tác hay hình thức đào tạo. 

- UEL không chỉ cung cấp tri thức cho người học mà còn tiên phong lan tỏa tri thức 

thông qua các dự án nghiên cứu liên ngành, hợp tác đa lĩnh vực và triển khai các 

chương trình gắn kết cộng đồng đa dạng. 

- UEL thúc đẩy tiến bộ xã hội, nâng cao uy tín học thuật và đóng góp vào phát triển bền 

vững toàn cầu. 

Giá trị cốt lõi: “Thống nhất – Vượt trội – Tiên phong” 

Triết lý giáo dục: “Kiến tạo tri thức, định hình tương lai”.  

- “Kiến tạo tri thức” nhấn mạnh quá trình sáng tạo mang tính chiến lược. UEL chuyển 

từ vai trò truyền đạt đơn thuần sang đồng sáng tạo tri thức cùng người học và cộng 

đồng, thông qua việc ứng dụng hiệu quả các công nghệ mới. Điều này bao gồm cả việc 

truyền thụ kiến thức hiện có và khám phá tri thức mới. Giáo dục tại UEL chú trọng 

phát triển tư duy chiến lược, tinh thần sáng tạo, năng lực đổi mới và trách nhiệm xã 

hội nhằm thúc đẩy phát triển bền vững. 

- “Định hình tương lai” thể hiện tinh thần chủ động vượt lên trên việc chỉ thích nghi 

với thay đổi. Người học được trang bị tư duy liên ngành, kỹ năng sáng tạo và năng lực 

ứng dụng công nghệ mới để giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp trong bối cảnh 

toàn cầu liên tục biến đổi. 

- Thông điệp “Kiến tạo tri thức, Định hình tương lai” khẳng định vai trò của UEL 

không chỉ là nơi cung cấp tri thức, mà còn là môi trường nuôi dưỡng những tác nhân 

thay đổi, hướng đến phát triển bền vững và toàn diện của người học và xã hội. 

  Chính sách chất lượng:  

- Định hướng về triển khai tất cả hoạt động của Trường nhằm thực hiện sứ mạng, tầm 

nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục mà Trường đã công bố. 

- Phát triển mô hình ĐH định hướng nghiên cứu trong kỷ nguyên số. Trường là một 

trong những trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách hàng đầu Việt Nam 

trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và luật. 

- Đào tạo người học tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra tương ứng với trình độ và ngành đào 

tạo, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động, có khả năng làm việc trong 
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môi trường toàn cầu. 

- Liên tục phát triển đội ngũ có trình độ chuyên môn đáp ứng mục tiêu đào tạo, nghiên 

cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và hội nhập quốc tế. 

- Phát triển mô hình hệ thống giáo dục mở, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời 

trên nền tảng giáo dục số và giáo dục 4.0 

- Triển khai hệ thống quản lý chất lượng cải tiến liên tục hệ thống bảo đảm chất lượng 

nhằm nâng cao mức độ hài lòng của các bên liên quan, đáp ứng các yêu cầu của tiêu 

chuẩn quốc gia khu vực và quốc tế. 

Hoạt động bảo đảm chất lượng:  

Phòng Bảo đảm chất lượng UEL được thành lập vào tháng 4/2013 trên cơ sở sáp nhập Bộ 

phận Khảo thí thuộc phòng Đào tạo vào phòng Đảm bảo và Đánh giá chất lượng.  

Hệ thống BĐCL bên trong của UEL bao gồm hệ thống các cơ chế, chính sách, quy định, 

hướng dẫn về công tác BĐCL được thiết kế, xây dựng và phát triển nhằm hướng đến việc liên 

tục đánh giá, đo lường, kiểm soát, duy trì và cải thiện chất lượng của mọi hoạt động. Cụ thể:  

- Hiệu trưởng: Chỉ đạo xây dựng và thực hiện chính sách chất lượng của Trường; bảo 

đảm chính sách được quán triệt đến toàn thể đơn vị thuộc, trực thuộc cá nhân và báo 

cáo Hội đồng Trường về kết quả thực hiện. 

- Phòng Bảo đảm chất lượng: Là đầu mối tham mưu và báo cáo Hiệu trưởng về việc 

thực hiện Chính sách chất lượng, có trách nhiệm cụ thể hóa, triển khai, hướng dẫn và 

giám sát các đơn vị trong Trường thực hiện. 

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường: Thực hiện chính sách, tham gia góp ý, phản 

biện trong quá trình cập nhật các phiên bản của chính sách chất lượng. 

Trường cũng hoàn thành công tác kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục (CSGD) và được 

cấp giấy chứng nhận đạt kiểm định của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học 

Quốc gia Hà Nội năm 2017, 2023. Tính đến tháng 6/2025, Trường đã thực hiện kiểm định theo 

các bộ tiêu chuẩn KĐCLGD quốc tế cho 10 CTĐT (AUN-QA, FIBAA) và MOET cho 4 CTĐT 

(kiểm định lần 2). 

Sau khi hoàn thành kiểm định CSGD cũng như CTĐT, Trường đã ban hành và triển khai 

thực hiện các kế hoạch cải tiến theo các khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài. Công tác đánh 

giá, cải tiến được xem là nhiệm vụ quan trọng tiên quyết cho việc phát triển của Trường trong 

tất cả các mặt hoạt động để đáp ứng tốt nhu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội. 

b) Giới thiệu về Khoa Kế toán – Kiểm toán  

Khoa Kế toán - Kiểm toán (KTKT) được thành lập theo QĐ số 94/QĐ-ĐHKTL-TCHC ngày 

1 tháng 7 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật (tiền thân là Bộ môn Kế 

toán - Kiểm toán được thành lập theo Quyết định số 26/QĐ/KKT-2002 ngày 21 tháng 11 năm 

2002 của Trưởng Khoa Kinh tế).  

Sứ mạng: Khoa KTKT cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực và các sản phẩm nghiên cứu 

khoa học, đào tạo chất lượng cao trong lĩnh vực kế toán kiểm toán, đáp ứng yêu cầu phát triển 

kinh tế xã hội của Việt Nam và hội nhập quốc tế; và sự hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Việt 

Nam với các trường đại học khác trên thế giới. 

Tầm nhìn: Đến năm 2030, Khoa KTKT sẽ trở thành một trong những cơ sở đào tạo, nghiên 

cứu, tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán tại Việt Nam và khu vực. 

Từ khi mới thành lập với 5 nhân sự, đến nay đội ngũ cán bộ của Khoa KTKT nâng lên 18 

người, gồm 17 giảng viên và 1 chuyên viên. Trình độ đội ngũ giảng viên gồm có 2 phó giáo sư 

tiến sĩ, 5 tiến sĩ, 10 thạc sĩ (trong đó có 7 nghiên cứu sinh, 2/7 nghiên cứu sinh đang chờ nhận 

bằng TS). Cơ cấu nhân sự của Khoa KTKT bao gồm: Trưởng Khoa, Phó Khoa, thư ký Khoa và 

đội ngũ giảng viên giảng dạy từ hai bộ môn Kế toán và Kiểm toán. Đứng đầu hai bộ môn là 

Trưởng bộ môn.  

Hiện nay, Khoa có chương trình đào tạo bậc đại học chính quy ở 2 chuyên ngành Kế toán 

và Kiểm toán; bậc thạc sĩ chính quy ở chuyên ngành Kế toán. Từ năm 2006 cho đến nay, Khoa 

đã đào tạo được 21 khóa ra trường (khóa 2 đến khóa 21). Nhiều NH tốt nghiệp từ khoa đã trở 

thành chuyên gia trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, có kỹ năng chuyên môn cao và kiến thức 
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kinh tế - xã hội cần thiết cho sự phát triển nghề nghiệp. 

Bảng 0.1 trình bày các chương trình đào tạo đang giảng dạy tại Khoa KTKT: 

Bảng 0.1. Các chương trình đào tạo đã và đang giảng dạy tại Khoa KTKT 
STT Chương trình Trình độ Năm triển khai 

1 Kế toán – Kiểm toán Đại học Từ năm/khóa 2002 đến  khóa 2010 

2 Kế toán Đại học, Thạc sĩ  

2.1 Kế toán (*) Đại học  

2.1.1 Kế toán Đại học Từ năm 2011 đến nay 

2.1.2 Kế toán chất lượng cao Đại học Từ năm 2016 đến năm 2022 

2.1.3 

Kế toán chất lượng cao hoàn toàn bằng 

tiếng Anh (Kế toán Tích hợp chứng chỉ 

quốc tế ICAEW) 

Đại học Từ năm 2017 đến nay 

2.2 Kế toán Thạc sĩ Từ năm 2017 đến nay 

3 Kiểm toán Đại học  

3.1 Kiểm toán (**) Đại học Từ năm 2012 đến nay 

3.2 Kiểm toán chất lượng cao Đại học Từ năm 2013 đến năm 2022 

 (*) Chương trình Kế toán đã đạt chuẩn đánh giá AUN-QA năm 2017 và chuẩn MOET năm 

2023. 

 (**) Báo cáo tự đánh giá này thực hiện cho chương trình đào tạo Kiểm toán. Chương trình 

Kiểm toán đã đạt chuẩn đánh giá AUN-QA năm 2022. 

CTĐT Kiểm toán của Khoa bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 2012 và thường xuyên 

được cập nhật, đáp ứng nhu cầu xã hội. Cụ thể, năm 2015, CTĐT được giảm tải từ 135 còn 130 

tín chỉ, giảm lượng kiến thức chung và tăng thời lượng kiến thức chuyên ngành. Năm 2017, để 

đáp ứng yêu cầu của ngành nghề về các kỹ năng trong môi trường số hoá, CTĐT đã bổ sung 

nhóm môn học tự chọn về phân tích dữ liệu. Năm 2019, CTĐT bổ sung thêm HP Kiến tập sau 

HK 4 nhằm giúp sinh viên tiếp cận với thực tế doanh nghiệp sớm hơn. Năm 2021, 2023, CTĐT 

đưa các môn học bắt buộc về Phân tích dữ liệu vào môn cơ sở ngành và chuyên ngành để đáp 

ứng tốt hơn yêu cầu của thời đại số. Đồng thời, CTĐT bổ sung 2 môn học của ACCA và ICAEW 

vào nhóm môn tự chọn để tăng tính liên thông và kết nối với các ngành nghề. Đặc biệt, chương 

trình bắt đầu đẩy mạnh các môn học kết hợp học kỳ doanh nghiệp, phối hợp giảng dạy chuyên 

gia với các công ty kiểm toán Big 4 (KPMG - phân tích dữ liệu; Deloitte - Mô phỏng kiểm 

toán). Năm 2025, CTĐT tiếp tục đổi mới, bổ sung các môn học mới phù hợp với sự phát triển 

của thời đại AI như tăng thêm kiến thức về dữ liệu (Phân tích với các công cụ đa dạng Python, 

Power BI), công nghệ, kiểm toán (Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán công nghệ thông tin, Kiểm 

toán- Assurance CFAB trong chứng chỉ nghề nghiệp của ICAEW). Nhờ tính linh hoạt, thường 

xuyên cập nhật, CTĐT Kiểm toán luôn được các doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá 

về chất lượng đào tạo nguồn lực.  

 Khoa chịu trách nhiệm giảng dạy 22 HP bậc đại học cho hai ngành Kế toán, Kiểm toán và 

các ngành kinh tế khác của Trường Đại học Kinh tế - Luật. Sau 25 năm hình thành và phát triển, 

Khoa hiện có lực lượng giảng viên đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập đạt tiêu chuẩn 

quốc tế.  

Với những nỗ lực trong thời gian vừa qua, Khoa Kế toán - Kiểm toán đã đạt được nhiều 

thành tích như: 

- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội, 100% sinh viên 

của Khoa có việc làm trong vòng 3-6 tháng sau khi tốt nghiệp. 

- Trong giai đoạn 2020-2025, Khoa có hơn 151 bài báo công bố trong nước và quốc tế, 

xuất bản 6 sách (2 giáo trình, 2 tài liệu tham khảo, 2 chuyên khảo) và thực hiện 7 đề 

tài nghiên cứu khoa học các cấp.   

- Các thành tích được khen thưởng: 

 

Bảng 0.2. Các thành tích Khoa đạt được 
TT Năm học Thành tích đã đạt được Cấp công nhận 

1 2020 - 2021 
Tập thể lao động xuất sắc cấp trường Trường Đại học Kinh tế - Luật 

Bằng khen của Bộ GD&ĐT Bộ trưởng GD&ĐT 



Trang 6 

Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT Bộ trưởng GD&ĐT 

Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ Bộ trưởng GD&ĐT 

2 2021 - 2022 Tập thể lao động xuất sắc Trường Đại học Kinh tế - Luật 

3 2022 - 2023 Tập thể lao động xuất sắc Trường Đại học Kinh tế - Luật 

4 2023 - 2024 Tập thể lao động xuất sắc Bộ trưởng GD&ĐT 

5 2024 - 2025 Tập thể điển hình Tiên tiến giai đoạn 2020-2025 Trường Đại học Kinh tế- Luật 

 

PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ 
Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 
Mở đầu 

CTĐT ngành kiểm toán được là một trong những CTĐT thuộc khối ngành kinh doanh quản 

lý của trường UEL. Khi xây dựng CTĐT, Khoa luôn chú trọng đến việc xây dựng mục tiêu và 

CĐR của CTĐT. Mục tiêu của CTĐT ngành kiểm toán nêu rõ kỳ vọng của Khoa về năng lực 

và triển vọng nghề nghiệp của người tốt nghiệp, đồng thời thể hiện được định hướng đào tạo 

nhằm đáp ứng nhu cầu của giới tuyển dụng và các bên liên quan. Bên cạnh đó, mục tiêu của 

CTĐT còn thể hiện sự phù hợp và gắn kết với sứ mạng, tầm nhìn, chiến lược phát triển của 

UEL; phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học theo quy định tại Luật Giáo dục đại học và 

mô tả trình độ theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam. CĐR là quy định về nội dung kiến thức 

chuyên môn; kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức công nghệ và giải quyết vấn đề; công việc 

mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp và các yêu cầu đặc thù khác đối với trình độ 

bậc đại học của chuyên ngành kiểm toán. CĐR của CTĐT Kiểm toán được xây dựng và rà soát 

theo định kỳ hai năm dựa trên các căn cứ chính yếu như Chuẩn mực đào tạo quốc tế về kế toán, 

kiểm toán (IES), Khung trình độ quốc gia Việt Nam và phản hồi của các BLQ (DN, SV, GV, 

cựu SV, Hội đồng khoa học Khoa) và được công khai trên nhiều phương tiện để đảm bảo GV, 

SV và những đối tượng quan tâm khác có thể dễ dàng tiếp cận và nắm bắt thông tin một cách 

chính xác và đầy đủ. 

Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng 

và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định 

tại Luật Giáo dục đại học 

1. Mô tả hiện trạng 

Mục tiêu CTĐT Kiểm toán được Khoa xây dựng năm 2012 khi bắt đầu mở ngành, rà soát, 

cập nhật 2 năm 1 lần theo quy định của Trường. Trong CTĐT 2025 vừa ban hành [H1.01.01.01] 

mục tiêu CTĐT cụ thể là: 

- PO 1: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội và chuyên 

môn trong lĩnh vực kiểm toán. 

- PO 2: Trang bị cho sinh viên các kỹ năng nghiên cứu, phân tích, lập kế hoạch và tư 

vấn để thực hành và quản lý hiệu quả trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán. 

- PO 3: Nâng cao khả năng sáng tạo, linh hoạt và khả năng chuyển giao của sinh viên 

đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. 

- PO 4: Chuẩn bị cho sinh viên một giá trị nghề nghiệp vững chắc, thái độ, đạo đức và 

phẩm chất cần thiết cho sự phát triển bền vững. 

PO 5: Đào tạo sinh viên trở thành những người học tập suốt đời, sẵn sàng theo đuổi các bằng 

cấp cao hơn hoặc đạt được trình độ chuyên môn. 

Mục tiêu của CTĐT ngành Kiểm toán được xây dựng và xác định rõ ràng, phù hợp với sứ 

mạng và tầm nhìn của UEL [H1.01.01.03]. Bên cạnh đó, mục tiêu của CTĐT còn phù hợp với 

mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của Luật GDĐH [H1.01.01.04], cụ thể: 

Bảng 1.1.1. Đối sánh mục tiêu của CTĐT ngành Kiểm toán với sứ mạng, tầm nhìn của UEL 

và mục tiêu của Luật GDĐH   

Sứ mạng, Tầm nhìn của UEL 
Mục tiêu chương trình đào tạo 

ngành Kiểm toán 

Mục tiêu giáo dục đại học theo 

Luật GD VN 

Sứ mạng UEL: Thúc đẩy sự phát triển 

bền vững quốc gia thông qua nghiên 

cứu, đổi mới sáng tạo, đào tạo và gắn kết 

Cung cấp và phát triển kiến thức và 

kỹ năng chuyên môn cho sinh viên, 

đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội 

Đảm bảo chương trình đào tạo 

cung cấp nhân lực chất lượng cao, 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

https://drive.google.com/drive/folders/18EQbS9F3RX25oLHpfINBAaCX7I44Oate
https://drive.google.com/drive/folders/1zi076ZcE5nWgTWr-5DRmPpE84DgyWJF_
https://drive.google.com/drive/folders/1PCEE6KYr_IqzVnrgytmqvVb2T_57NxDQ
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Sứ mạng, Tầm nhìn của UEL 
Mục tiêu chương trình đào tạo 

ngành Kiểm toán 

Mục tiêu giáo dục đại học theo 

Luật GD VN 

cộng đồng trong các lĩnh vực kinh tế, 

kinh doanh, quản lý và luật. 

và thị trường lao động (PO1) quốc phòng, an ninh và hội nhập 

quốc tế. 

Đào tạo sinh viên có phẩm chất đạo 

đức tốt, ý thức tuân thủ đạo đức 

nghề nghiệp, tạo dựng giá trị nghề 

nghiệp vững chắc (PO4) 

Đào tạo người học có phẩm chất 

chính trị, đạo đức, sức khỏe, giỏi 

chuyên môn, có trách nhiệm và ý 

thức phục vụ nhân dân. 

Tầm nhìn UEL: UEL xây dựng môi 

trường học tập linh hoạt, đa dạng, hòa 

nhập và thúc đẩy hợp tác quốc tế.  

Nâng cao khả năng sáng tạo, linh 

hoạt, và khả năng chuyển giao của 

sinh viên, giúp họ thích nghi với 

môi trường làm việc toàn cầu 

(PO3) 

Đào tạo sinh viên có tầm nhìn 

chiến lược, tư duy sáng tạo và 

năng lực làm việc trong môi 

trường toàn cầu. 

Tầm nhìn UEL: Thông qua nền tảng trực 

tuyến, cá nhân hóa học tập và phát triển 

năng lực số, UEL lan tỏa tri thức toàn 

cầu, gắn kết cộng đồng và thực hiện các 

dự án nghiên cứu, sáng kiến liên ngành 

vì sự phát triển bền vững. 

Trang bị cho sinh viên kỹ năng 

nghiên cứu, phân tích và tư vấn, 

giúp họ trở thành những chuyên gia 

có năng lực nghiên cứu và đóng 

góp cho các chính sách, tư vấn 

(PO2) 

Đào tạo người học có năng lực 

nghiên cứu, sáng tạo, và giải 

quyết vấn đề thuộc ngành được 

đào tạo, đóng góp cho sự phát 

triển bền vững. 

Tầm nhìn UEL: UEL hướng tới mô hình 

giáo dục không biên giới trong kỷ 

nguyên số, vượt qua giới hạn về thời 

gian, không gian và độ tuổi. 

Chuẩn bị cho sinh viên năng lực 

làm việc trong môi trường quốc tế, 

khả năng hội nhập và đáp ứng nhu 

cầu toàn cầu (PO5) 

Đào tạo sinh viên có kỹ năng thực 

hành cơ bản, khả năng làm việc 

độc lập, sáng tạo và giải quyết 

vấn đề trong ngành đào tạo. 

Mục tiêu CTĐT ngành Kiểm toán của UEL được xây dựng trên cơ sở sứ mệnh và tầm nhìn 

của Trường, bảo đảm tính nhất quán và định hướng phát triển lâu dài. Cụ thể, sứ mệnh của UEL 

là thúc đẩy sự phát triển bền vững quốc gia thông qua nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đào tạo và 

gắn kết cộng đồng trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật. Tầm nhìn đến năm 

2045 của UEL là trở thành trường đại học danh tiếng hàng đầu, mang lại cơ hội tiếp cận tri thức 

không giới hạn cho mọi người. Trên cơ sở đó, CTĐT ngành Kiểm toán đặt mục tiêu trang bị 

cho người học kiến thức chuyên môn vững chắc, năng lực phân tích và đánh giá độc lập, kỹ 

năng sáng tạo và thích ứng, cũng như khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường toàn cầu. 

Mục tiêu CTĐT ngành Kiểm toán phù hợp với mục tiêu giáo dục đại học theo Luật Giáo dục 

Đại học của Việt Nam, cụ thể: 

- Mục tiêu giáo dục đại học theo Luật Giáo dục đại học năm 2012 nhấn mạnh đến việc 

đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức, tri thức và kỹ năng nghề 

nghiệp, có năng lực nghiên cứu khoa học, sáng tạo và thích ứng với sự thay đổi của xã 

hội. Các mục tiêu của CTĐT Kiểm toán đáp ứng đầy đủ định hướng này thông qua 

việc chú trọng phát triển kiến thức, kỹ năng chuyên môn, phẩm chất đạo đức và năng 

lực tự học, từ đó bảo đảm người học sau khi tốt nghiệp vừa có nền tảng chuyên môn 

vững chắc vừa có khả năng đóng góp hiệu quả vào sự phát triển đất nước. 

- Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018 đề cao việc nâng cao chất lượng đào 

tạo, thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, tăng cường tính tự chủ và trách nhiệm 

xã hội của cơ sở giáo dục, gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế. 

Các mục tiêu của CTĐT Kiểm toán hướng đến hình thành đội ngũ nhân lực có tri thức 

hiện đại, kỹ năng sáng tạo, phẩm chất nghề nghiệp bền vững và năng lực thích ứng 

toàn cầu. Điều đó cho thấy chương trình đào tạo ngành Kiểm toán không chỉ đáp ứng 

yêu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao cho phát triển bền vững trong nước mà còn 

phù hợp với xu hướng quốc tế hóa giáo dục đại học. 

Lần chỉnh sửa gần đây nhất của mục tiêu của CTĐT là vào năm 2021. So với mục tiêu của 

CTĐT 2019, mục tiêu CTĐT Kiểm toán 2021 được diễn đạt rõ ràng theo yêu cầu của chuẩn 

MOET, AUN-QA, nhấn mạnh tính sáng tạo, linh hoạt, khả năng thích ứng và phát triển bền 

vững và chú trọng định hướng hội nhập và học tập suốt đời. Mục tiêu CTĐT 2021 cũng đảm 

bảo có sự kết nối rõ ràng hơn với sứ mạng, tầm nhìn UEL, của Luật GDĐH sửa đổi năm 2018. 

Các lần rà soát gần đây vào các năm 2023, 2025, không có sự chỉnh sửa về mục tiêu của CTĐT 

[H1.01.01.02]. 

Mục tiêu của CTĐT ngành Kiểm toán được công khai trên Cổng thông tin điện tử Khoa và 

https://drive.google.com/drive/folders/12mIruRrF4_K-HwFqfbxZKH_eGUJNG3m8
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được BCN khoa giới thiệu cho SV trong các buổi họp mặt đầu khóa 

[https://ktkt.uel.edu.vn/hoat-dong-khoa-1536/chao-don-tan-sinh-vien-khoa-24-khoa-ke-toan-

kiem-toan-nam-hoc-2024-2025]; được cố vấn học tập giới thiệu trong các buổi họp mặt giữa 

cố vấn học tập và SV [H1.01.01.05]; [H1.01.01.06]. Điều này giúp GV, SV và những đối tượng 

quan tâm khác có dễ dàng tiếp cận và nắm bắt thông tin một cách chính xác và đầy đủ. 

2. Điểm mạnh 

Mục tiêu của chương trình đào tạo ngành Kiểm toán được xác lập một cách cụ thể, phù hợp 

với sứ mệnh và tầm nhìn của nhà trường, đồng thời đáp ứng đúng định hướng và yêu cầu của 

giáo dục đại học theo quy định tại Luật Giáo dục đại học. Các mục tiêu này cũng được truyền 

thông rộng rãi qua nhiều kênh khác nhau, giúp các bên liên quan dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ 

thông tin một cách đầy đủ và chính xác. 

3. Điểm tồn tại 

Mặc dù khoa đã thực hiện việc lấy ý kiến từ các bên liên quan trong quá trình rà soát mục 

tiêu CTĐT, nhưng phạm vi tham vấn có thể mở rộng hơn nữa để phản ánh đa dạng nhu cầu của 

thị trường lao động và xu hướng nghề nghiệp mới. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2025-2026, Khoa sẽ tiếp tục duy trì việc lấy ý kiến từ giảng viên, sinh viên, cựu 

sinh viên và đặc biệt mở rộng tham vấn với các nhà tuyển dụng thuộc nhiều lĩnh vực. Kết quả 

sẽ được sử dụng làm căn cứ quan trọng cho các lần rà soát, cập nhật mục tiêu CTĐT để CTĐT 

đáp ứng hơn nữa nhu cầu của xã hội. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm. 

Tiêu chí 1.2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao quát được 

cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành 

chương trình đào tạo 

1.  Mô tả hiện trạng 

PLOS của CTĐT kiểm toán được xây dựng dựa trên mục tiêu của CTĐT; sứ mạng và tầm 

nhìn của trường, khoa; mục tiêu của chương trình đào tạo đại học theo quy định của Luật Giáo 

dục Đại học và khung trình độ quốc gia trình độ đại học. Cụ thể: 

- PLOs phản ánh rõ nét mục tiêu của CTĐT, cụ thể PO1 về năng lực nghề nghiệp nhất 

quán với PLO1, PLO2, PLO3; PO2 về kỹ năng nghiên cứu, phân tích, lập kế hoạch và 

tư vấn trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán nhất quán với PLO6, PLO7, PLO10; PO3 

về khả năng sáng tạo, linh hoạt và khả năng chuyển giao của sinh viên nhất quán với 

PLO3, PLO5; PO4 về giá trị nghề nghiệp vững chắc, thái độ, đạo đức và phẩm chất 

cần thiết cho sự phát triển bền vững nhất quán với các PLO4, PLO 5, PLO8, PLO10 

và PO5 về đào tạo sinh viên trở thành những người học tập suốt đời, sẵn sàng theo 

đuổi các bằng cấp cao hơn nhất quán với các PLO6, PLO8, PLO9 (Bảng 1.2.1). 

Bảng 1.2.1. Chuẩn đầu ra CTĐT 

CĐR Mục tiêu Bloom level 

Phân loại 

PLOs 

chung 

PLOs đặc 

thù 

PLO 1 Áp dụng kiến thức cơ bản thuộc khối kiến thức 

giáo dục đại cương để giải quyết các vấn đề kinh tế xã 

hội. 

PO1 
C 

(level 4) 
X  

PLO 2 Phân tích và giải quyết các vấn đề cơ bản trong 

lĩnh vực kế toán, kiểm toán, kinh doanh và tài chính. 
PO1 

C 

(level 4) 
 X 

PLO 3 Phân tích và giải quyết các vấn đề chuyên sâu 

trong lĩnh vực kiểm toán. 

PO1 

PO3 

C 

(level 4) 
 X 

PLO 4 Thể hiện tư duy phản biện, thái độ hoài nghi 

nghề nghiệp và xét đoán nghề nghiệp phù hợp trong 

công việc 

 

PO4 

D 

(level 3) 
 X 

PLO 5 Thể hiện khả năng hợp tác, giao tiếp, tư vấn, 

thương lượng, giải quyết xung đột hiệu quả trong các 

môi trường và tình huống khác nhau. 

PO3 

PO4 

D 

(level 3) 
X  

PLO 6 Thể hiện khả năng lãnh đạo trong học tập và 

công việc. 

PO2 

PO5 

D 

(level 3) 
X  

https://ktkt.uel.edu.vn/hoat-dong-khoa-1536/chao-don-tan-sinh-vien-khoa-24-khoa-ke-toan-kiem-toan-nam-hoc-2024-2025
https://ktkt.uel.edu.vn/hoat-dong-khoa-1536/chao-don-tan-sinh-vien-khoa-24-khoa-ke-toan-kiem-toan-nam-hoc-2024-2025
https://drive.google.com/drive/folders/1odneXMtRrLaMfwepgOnlzig5B3BfXfF9
https://drive.google.com/drive/folders/1dwZk-C8vnefeaIER3I5wCPii7GSJo2eH
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CĐR Mục tiêu Bloom level 

Phân loại 

PLOs 

chung 

PLOs đặc 

thù 

PLO 7 Ứng dụng các công nghệ thông tin trong việc tổ 

chức, quản lý, xử lý công việc kiểm toán 
PO2 

D 

(level 3) 
 X 

PLO 8 Thể hiện tin thần làm việc độc lập, năng lực tự 

học rèn luyện và phát triển nghề nghiệp cá nhân suốt 

đời. 

PO4 

PO5 

K 

(level 3) 
X  

PLO 9 Tuân thủ pháp luật và chuẩn mực nghề nghiệp 

kiểm toán. 
PO5 

K 

(level 3) 
 X 

PLO 10 Nhận diện, phân tích được tác động của những 

hành vi ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của xã 

hội. 

PO2 

PO4 

K 

(level 3) 
X  

Ghi chú: Cognitive: Nhận thức (1-4), Dave: Kỹ năng (1-3), Krathwohl: Mức tự chủ và trách 

nhiệm/ Đạo đức trách nhiệm (1-3)  

Bên cạnh đó, tính tương thích giữa sứ mạng và tầm nhìn của trường, của khoa với PLOs của 

CTĐT cũng là mục tiêu được Khoa hướng đến trong quá trình xây dựng PLOs (Bảng 1.2.2).  

Kết quả học tập mong đợi ngành Kiểm toán là đào tạo nguồn nhân lực có khả năng có kiến thức 

và kỹ năng chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, có 

tư duy độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức, có khả năng thích nghi phù hợp 

với sự thay đổi của môi trường làm việc. 

Bảng 1.2.2:  Ma trận tính tương thích giữa sứ mạng, tầm nhìn và PLOs 
Sứ mạng – Tầm nhìn của Trường Sứ mạng – Tầm nhìn của Khoa PLOs 

Sứ mạng: Thúc đẩy phát triển và tiến bộ xã hội thông 

qua nghiên cứu, đào tạo và cung ứng dịch vụ chất 

lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý. 

Sứ mạng: Cung cấp sản phẩm nghiên cứu chất 

lượng cao trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán, 

đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và 

hội nhập quốc tế. 

PLO1, 

PLO2 

Sứ mạng: Đảm bảo chất lượng dịch vụ đào tạo và 

nghiên cứu, góp phần vào sự phát triển bền vững xã 

hội. 

Sứ mạng: Cung cấp nguồn nhân lực có chất 

lượng cao trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán, 

đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và 

hội nhập quốc tế. 

PLO4, 

PLO10 

Tầm nhìn: Đến năm 2030, trở thành đại học định 

hướng nghiên cứu, đạt chuẩn quốc tế, có uy tín khu 

vực châu Á; người học có năng lực làm việc trong 

môi trường toàn cầu. 

Tầm nhìn: Đến năm 2030, trở thành cơ sở đào 

tạo, nghiên cứu, tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực 

kế toán – kiểm toán tại Việt Nam và khu vực. 

PLO3, 

PLO5, 

PLO6 

Tầm nhìn: Trở thành trung tâm nghiên cứu và tư vấn 

chính sách hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, luật và 

quản lý. 

PLO2, 

PLO7 

Tầm nhìn: Được xếp hạng trong số các trường đại 

học uy tín quốc tế, đào tạo sinh viên có khả năng 

làm việc trong môi trường toàn cầu. 

PLO5, 

PLO6, 

PLO7 

Ngoài ra, PLOs còn được xây dựng trên cơ sở tương thích với các yêu cầu về mục tiêu của 

chương trình đào tạo của giáo dục cao học [H1.01.01.04] và khung trình độ quốc gia trình độ 

cao học [H1.01.02.01]. 

Bảng 1.2.2:  Ma trận tính tương thích của PLOs với mục tiêu giáo dục đại học và Khung trình 

độ quốc gia 
Mục tiêu giáo dục ĐH  

(Luật GD 2012, 2018) 
Khung trình độ quốc gia (2016) 

PLO liên 

quan 

OB1: Có kiến thức chuyên môn 

toàn diện. 

FR1: Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết 

toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào tạo, kiến thức cơ 

bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật. 

PLO1, PLO2, 

PLO3 

OB2: Nắm vững nguyên lý, quy 

luật tự nhiên – xã hội. 

FR2: có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân 

tích, tổng hợp; 
PLO1, PLO10 

OB3: Có kỹ năng thực hành cơ 

bản. 

FR3: Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, 

ứng xử. 

PLO3, PLO5, 

PLO7 

OB4: Có khả năng làm việc độc 

lập, sáng tạo và giải quyết những 

FR4: Làm việc độc lập, theo nhóm, chịu trách nhiệm, 

giám sát và hướng dẫn người khác. 

PLO4, PLO6, 

PLO8, PLO9 

https://drive.google.com/drive/folders/1PCEE6KYr_IqzVnrgytmqvVb2T_57NxDQ
https://drive.google.com/drive/folders/1tXA-guXM2WEiWDNx6zYZgj4nLACu6kPF
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vấn đề thuộc ngành được đào tạo 

2. Điểm mạnh 

CĐR của CTĐT ngành Kiểm toán được xác định rõ ràng, được thiết lập trên cơ sở tham 

khảo mục tiêu CTĐT, tầm nhìn sứ mạng của trường và của khoa, có sự gắn kết với CĐR theo 

khung trình độ Quốc gia Việt Nam và Thang trình độ năng lực. CĐR của CTĐT ngành Kiểm 

toán cũng nêu rõ triển vọng việc làm của người học sau khi tốt nghiệp. 

3. Điểm tồn tại 

Một vài động từ được sử dụng trong chuẩn đầu ra không rõ cấp độ nhận thức theo Bloom, 

nhiều PLO dùng động từ chung chung như “hiểu”, “nắm”, “có kiến thức về”, không phản ánh 

được mức độ tư duy cần đạt (nhớ, hiểu, vận dụng, phân tích, đánh giá, sáng tạo). Điều này gây 

khó khăn trong thiết kế đánh giá và xác định mức độ đạt được, dẫn đến việc không đảm bảo 

tính đo lường và minh chứng rõ ràng cho từng chuẩn đầu ra. 

4. Kế hoạch hành động 

Khoa sẽ rà soát và chuẩn hóa dần các động từ trong PLOs theo Bloom ở các đợt cập nhật 

CTĐT tới; đồng thời tổ chức trao đổi, tập huấn nội bộ để bảo đảm chuẩn đầu ra ngày càng rõ 

ràng, dễ đánh giá và phù hợp với thực tiễn. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm. 

Tiêu chí 1.3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của các bên 

liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai 

1. Mô tả hiện trạng 

 PLOs của CTĐT Kiểm toán được ban hành năm được khoa xây dựng vào năm 2012 khi bắt 

đầu mở ngành và được rà soát, cập nhật theo định kỳ hai năm vào các năm 2015, 2019, 2021, 

2023 và 2025 [H1.01.01.01]; [H1.01.03.01]; [H1.01.03.03]. Căn cứ để khoa xây dựng, cập nhật 

và rà soát PLOs là từ ý kiến của các bên liên quan bao gồm doanh nghiệp, sinh viên, cựu sinh 

viên, giảng viên, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa [H1.01.02.02]; [H1.01.02.03]; 

[H1.01.02.04]; [H10.10.01.06]: 

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa: thông qua các cuộc họp, các thành viên Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo Khoa đóng góp ý kiến về PLO và CTĐT; 

Giảng viên: ý kiến của giảng viên được thu thập thông qua các cuộc họp; 

Nhà tuyển dụng: Khoa đã khảo sát các công ty nơi cựu sinh viên Kiểm toán UEL đang làm 

việc để thu thập phản hồi về kiến thức và kỹ năng chuyên môn, mức độ thích ứng với yêu cầu 

của công ty, thái độ, kỹ năng làm việc nhóm và hành vi đạo đức của sinh viên. 

Sinh viên: Phản hồi của sinh viên về PLO được thu thập thông qua khảo sát vào cuối mỗi 

khóa học. 

Cựu sinh viên: Đối với những cựu sinh viên đã hoàn thành chương trình và đang đi làm, 

phản hồi của họ được thu thập hai năm một lần. 

Lần rà soát, chỉnh sửa PLOs gần đây nhất của CTĐT kiểm toán là vào năm 2023. Ở lần cập 

nhật, rà soát CTĐT 2025, các bên liên quan đều không đưa ra bất kỳ đề xuất nào cho việc chỉnh 

sửa PLOs. Nội dung rà soát, cập nhật PLOs của chương trình đào tạo của năm 2023 so với 2021 

được trình bày trong Bảng 1.3.1. 

Bảng 1.3.1. Thu thập phản hồi của các bên liên quan trong quá trình xem xét và sửa đổi PLO 

của những năm gần đây vào các năm 2021, 2023, 2025 (*) 
STT Nội dung CĐR 2021 CĐR 2023 Lý do 

1 

Kết cấu các 

nhóm 

chuẩn đầu 

ra 

Bao gồm 17 CĐR: 

3 CĐR thuộc nhóm 

Kiến thức; 7 CĐR 

thuộc nhóm Kỹ 

năng; 7 CĐR thuộc 

nhóm Mức tự chủ 

và trách nhiệm 

Bao gồm 10 CĐR: 

3 CĐR thuộc nhóm 

Kiến thức; 4 CĐR 

thuộc nhóm Kỹ 

năng; 3 CĐR thuộc 

nhóm Mức tự chủ 

và trách nhiệm 

CTĐT 2021 có quá nhiều CĐR, nội 

dung các CĐR bị trùng lắp (Ý kiến 

của người học và của doanh nghiệp). 

2 

Nhóm 

CĐR Kiến 

thức 

Không đổi, bao gồm 3 CĐR Không đổi, bao gồm 3 CĐR 

3 Nhóm Bao gồm 7 CĐR Bao gồm 4 CĐR Nội dung của PLO8 bị trùng lắp, cụ 

https://drive.google.com/drive/folders/18EQbS9F3RX25oLHpfINBAaCX7I44Oate
https://drive.google.com/drive/folders/1YZ-WQ5s4Gr4rBRNhvEGQmVUKdR32P_Gz
https://drive.google.com/drive/folders/1q_NU1k-bODikOFlzmKaGWqABkpGnv9rU
https://drive.google.com/drive/folders/1tJDlZPl1ptiK1sThVTBaymuaK6qAqI-0
https://drive.google.com/drive/folders/1aIcudQvJmNmMRhj3Ho8TmpPN0OdoyqBC
https://drive.google.com/drive/folders/17522PxqbQpPIqbmlSQ9Kf-tMKp_z3j_1
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K4GScw817lfdf8NVgQsBEmGmcBdTq1rt
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STT Nội dung CĐR 2021 CĐR 2023 Lý do 

CĐR Kỹ 

năng 

trên cơ sở loại bỏ 

PLO8, 9, 10 do các 

nội dung của ba 

PLO này đã được 

thể hiện rõ trong 

các PLO 4, 5, 6 và 

7 

thể là để đạt được kỹ năng thực hành 

công việc kế toán thì đòi hỏi học viên 

phải có kỹ năng tư duy (PLO4) và kỹ 

năng tổ chức quản lý  (PLO6) (Giảng 

viên, cựu người học). 

 

Nội dung của PLO9, PLO10 bị trùng 

lắp, cụ thể là để đạt được kỹ năng thực 

hành, tư vấn công việc kế toán, kiểm 

toán thì đòi hỏi học viên phải có kỹ 

năng tư duy (PLO4) và kỹ năng tổ 

chức quản lý  (PLO6) và kỹ năng giao 

tiếp (PLO5) (Giảng viên, cựu người 

học). 

 

Sự thay đổi này giúp tránh sự trùng 

lắp về nội dung của CĐR đối với 

nhóm Kỹ năng và giúp số lượng CĐR 

giữa các nhóm cân đối hơn (ý kiến 

cựu người học). 

4 

Nhóm 

CĐR Mức 

tự chủ và 

trách nhiệm 

Bao gồm 7 CĐR 

Bao gồm 3 CĐR  

trên cơ sở loại bỏ 

PLO13, 14 do 

trùng với nội dung 

của các CĐR thuộc 

kỹ năng; Gộp PLO 

11, 12 thành một 

PLO; PLO16, 17 

thành một PLO để 

tránh trùng lắp. 

Loại bỏ PLO13, 14 do kỹ năng liên 

liên quan đến thái độ hoài nghi và 

tư duy phản biện nghề nghiệp đã 

được phản ánh trong nội dung của 

PLO4 (Giảng viên, cựu người học). 

 

Gộp PLO 11, 12 thành một PLO8 để 

nội dung được súc tích, rõ ràng, 

tránh trùng lắp. 

Gộp PLO 16, 17 thành một PLO10 

để nội dung được súc tích, rõ ràng, 

tránh trùng lắp. 

5 Thang đo 

Thang đo Bloom 

Cognitive domain 

cấp độ tứ 1 đến 4 

Các CĐR thuộc nhóm kiến thức được đo lường bằng 

thang đo Bllom Cognitive (1-4); Kỹ năng được đo lường 

bằng Dave (1-3); Mức tự chủ và trách nhiệm được đo 

lường bằng Krathwohl: (1-3). 

Theo quy định của trường nhằm thống nhất đối với tất cả 

CTĐT. 

(*): Trong lần khảo sát ý kiến vào năm 2024, các bên liên quan không có ý kiến đóng góp 

đề nghị chỉnh sửa CĐR cho CTĐT 2025. 

Khoa cũng ban hành quy định rà soát và cập nhật CTĐT dựa trên quy trình xây dựng, thẩm 

định, ban hành chương trình đào tạo được quy định tại Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT; Thông 

tư 17/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cập nhật theo quy trình xây dựng CTĐT 

chung được Trường Đại học Kinh tế - Luận ban hành theo Quyết định 266/2023/ĐH ngày 6 

tháng 3 năm 2023 [H1.01.03.01], khoa cũng xây dựng quy trình rà soát và cập nhật CTĐT bao 

gồm các bước công việc:  

- Trưởng khoa và Trưởng các phòng ban lập kế hoạch rà soát, điều chỉnh nội dung CTĐT 

theo yêu cầu của Nhà trường; 

- Nhóm rà soát, cập nhật CTĐT tiến hành tổng hợp ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan; so sánh với chương trình đào tạo của một số trường đại học được lựa chọn để 

xác định những nội dung cần điều chỉnh về PO, PLO, cấu trúc chương trình đào tạo và 

giáo trình cần rà soát, điều chỉnh;  

- Trưởng Bộ môn tiến hành thực hiện điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo (Bản 

thảo CTĐT lần 1);  

- Tổ chức Tọa đàm, họp Bộ môn, họp Hội đồng Khoa,... để lấy ý kiến đóng góp của các 

bên liên quan về Bản thảo CTĐT lần 1;  

- Nhóm rà soát, cập nhật CTĐT tiến hành xem xét tiếp thu ý kiến của các bên liên quan 

https://drive.google.com/drive/folders/1YZ-WQ5s4Gr4rBRNhvEGQmVUKdR32P_Gz
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ở bước 4 để có được CTĐT chính thức ;  

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Nhà trường và Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt;  

- Trường Đại học Kinh tế - Luật ban hành nội dung chương trình đào tạo, cập nhật kế 

hoạch đào tạo trên hệ thống MyUEL [H1.01.02.05]; [H1.01.02.06];  

- Khoa công bố nội dung chương trình đào tạo trên website của Khoa (Bảng 1.3.2) 

Bảng 1.3.2. Quy trình rà soát, cập nhật CTĐT của  khoa 

 
Kết quả khảo về CĐR của CTĐT trong những năm gần đây cho kết quả khả quan, cụ thể: 

- Kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của DN đối với SV kiểm toán dựa trên 3 nhóm 

tiêu chí của kết quả học tập mong đợi: kiến thức, kỹ năng, thái độ chuyên nghiệp, đạo 

đức nghề nghiệp tăng dần trong giai đoạn 2021 – 2025 (điểm bình quân là 3,87/5 điểm 

năm 2021; 4,10/5 điểm năm 2023 và  4,13/5 điểm năm 2025) đã chứng minh kết quả 

học tập mong đợi là phù hợp, đáp ứng yêu cầu của xã hội [H10.10.01.06]. 

- Kết quả khảo sát khóa học đối với SV năm cuối (gần 70% SV năm cuối các khóa từ 

khóa 16- 20 phản hồi khảo sát) về cảm nhận kết quả đạt được từ khóa học cũng tăng 

dần qua các năm (4,12/5 điểm khóa 2019 – 2023; 4,03/5 điểm khóa 2020 – 2024 và  

4,17/5 điểm khóa 2021 – 2025) [H10.10.03.02]. 

CĐR của CTĐT đã được công khai trên Cổng thông tin điện tử Khoa và được Ban chủ nhiệm 

khoa và cố vấn học tập giới thiệu cho SV trong các buổi họp mặt đầu khóa và họp lớp 

[H1.01.01.05]. Đối với CĐR của các học phần, các GV sẽ giới thiệu vào buổi học đầu tiên của 

mỗi môn học [H1.01.03.02]. Bên cạnh đó, CĐR của CTĐT và của HP còn được lưu trữ tại khoa 

dưới dạng quyển. Việc công bố công khai các tài liệu này giúp cho GV, SV và những đối tượng 

quan tâm khác có dễ dàng tiếp cận và nắm bắt thông tin một cách chính xác và đầy đủ. 

2. Điểm mạnh 

Khoa KTKT đã thiết lập một quy trình rõ ràng nhằm định kỳ rà soát và điều chỉnh CĐR của 

chương trình đào tạo ngành Kiểm toán. Cứ hai năm một lần, khoa tổ chức khảo sát thu thập ý 

kiến từ các bên liên quan như giảng viên, sinh viên, nhà tuyển dụng,… nhằm đảm bảo CĐR 

phản ánh đúng nhu cầu thực tế và xu hướng nghề nghiệp. Đồng thời, CĐR của chương trình 

được phổ biến rộng rãi thông qua nhiều kênh khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi để các bên liên 

quan tiếp cận thông tin một cách chính xác và đầy đủ. 

3. Điểm tồn tại 

Tỷ lệ phản hồi từ các bên liên quan trong các đợt khảo sát về CĐR còn hạn chế, ảnh hưởng 

nhất định đến mức độ đại diện và độ tin cậy của kết quả khảo sát. 

4. Kế hoạch hành động 

Bắt đầu từ năm học 2025–2026, Khoa tăng cường kết nối với các tổ chức nghề nghiệp trong 

lĩnh vực kế toán – kiểm toán, các doanh nghiệp, cựu sinh viên và đối tác liên quan; đồng thời 

đa dạng hóa hình thức khảo sát như khảo sát trực tuyến, hội thảo chuyên đề... nhằm nâng cao 

tỷ lệ phản hồi và thu thập ý kiến đóng góp để hoàn thiện Chuẩn đầu ra của chương trình đào 

tạo ngành Kiểm toán. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm. 

https://drive.google.com/drive/folders/1J1Wys0Y-QPNk25Y8mcZuXHBN1bcIc-_v
https://drive.google.com/drive/folders/1JMEsCgFU9a0Q_SyvQofVucr6e8HmGZWN
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K4GScw817lfdf8NVgQsBEmGmcBdTq1rt
https://drive.google.com/drive/folders/14THQ4oODjDQMM2G50cTBBOkbfILVgVvi
https://drive.google.com/drive/folders/1odneXMtRrLaMfwepgOnlzig5B3BfXfF9
https://drive.google.com/drive/folders/1LLEGBvcyFPlLrLN_3hfVCCy1-ulYvw1t
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Kết luận về tiêu chuẩn 1: 

Khoa luôn quan tâm đến việc thiết lập và cập nhật thường xuyên mục tiêu cũng như CĐR 

của CTĐT) ngành Kiểm toán. Các mục tiêu của CTĐT được xác định một cách rõ ràng, bám 

sát sứ mệnh và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, đồng thời phù hợp với định hướng và mục 

tiêu giáo dục đại học theo quy định của Luật Giáo dục đại học. Khoa đã xây dựng một quy trình 

cụ thể nhằm rà soát và điều chỉnh CĐR định kỳ. Các CĐR được xác định một cách cụ thể, dựa 

trên mục tiêu đào tạo, khung năng lực do Bộ ban hành, ý kiến đóng góp của các bên liên quan, 

và phản ánh đầy đủ yêu cầu về phẩm chất, năng lực mà người học cần đạt được sau khi hoàn 

thành chương trình. Các yêu cầu này bao gồm kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp 

cũng như khả năng tự chủ và trách nhiệm trong công việc. Ngoài ra, mục tiêu và CĐR của 

CTĐT được công khai rộng rãi qua nhiều kênh thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các 

bên liên quan dễ dàng tiếp cận và theo dõi. 

Bên cạnh những điểm mạnh, mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT kiểm toán vẫn còn một số 

tồn tại, như phạm vi tham vấn các nhà tuyển dụng có thể mở rộng hơn nữa để phản ánh đa dạng 

nhu cầu của thị trường lao động và xu hướng nghề nghiệp mới. Tỷ lệ phản hồi từ các bên liên 

quan trong các đợt khảo sát về CĐR còn hạn chế, ảnh hưởng nhất định đến mức độ đại diện và 

độ tin cậy của kết quả khảo sát. Khoa đã lên kế hoạch để khắc phục những hạn chế này bắt đầu 

từ năm học 2025 – 2026. 

Kết quả đánh giá chung của tiêu chuẩn: 

- Điểm trung bình của tiêu chuẩn đạt: 5,00 điểm. 

- Số tiêu chí đạt: 3/3. 

- Tỷ lệ số tiêu chí đạt: 100,00%. 

 

Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả chương trình đào tạo 
Tiêu chí 2.1. Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường ban hành mẫu thống nhất chung cho Bản mô tả CTĐT. Các mẫu này đảm bảo cung 

cấp thông tin đầy đủ theo các yêu cầu về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình 

độ của giáo dục đại học do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành theo Thông tư 04/2025/TT-BGDĐT 

[H1.01.01.01]. Nội dung bản đặc tả chương trình được trình bày tại Bảng 2.1 và 2.2: 

Bảng 2.1.1. Nội dung của Bản mô tả CTĐT ngành Kiểm toán 
Mục Nội dung 

I. Thông tin chung 
Tên CTĐT, tên văn bằng sau khi tốt nghiệp, đơn vị đào tạo, tổng số 

tín chỉ, mô tả chương trình, ngôn ngữ giảng dạy... 

II. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi của 

chương trình 

Mục tiêu của CTĐT, kết quả học tập mong đợi, phương pháp dạy 

và học, phương pháp kiểm tra đánh giá. 

III. Cấu trúc, đặc điểm CTĐT, các môn học 
Cấu trúc CTĐT, danh mục các môn học, ma trận đóng góp môn học 

vào kết quả học tập mong đợi của CTĐT. 

IV. Yêu cầu tuyển sinh vào chương trình 
Yêu cầu chung về tuyển sinh, yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đầu 

vào 

V. Các bản mô tả các môn học Đính kèm theo bản mô tả CTĐT 

VI. Thời gian bản mô tả chương trình được 

thiết lập, áp dụng, hoặc điều chỉnh 

Thời gian xây dựng bản mô tả CTĐT, Bản mô tả CTĐT được áp 

dụng khi nào, thời gian điều chỉnh, cập nhật bản mô tả CTĐT. 

Khoa thực hiện điều chỉnh bản bản mô tả CTĐT theo định kỳ 2 năm cùng với việc rà soát 

và cập nhật CTĐT theo quy định của trường (xem quy trình tại Bảng 1.3.2). Khi CTĐT được 

rà soát, cập nhật, những nội dung thay đổi của CTĐT cũng được cập nhật vào Bản mô tả CTĐT. 

Cho đến hiện nay, bản mô tả CTĐT đã được cập nhật vào các năm 2015, 2017, 2019, 2021, 

2023 và 2025 với các nội dung được cập nhật thường xuyên liên quan đến việc bổ sung thêm 

các học phần đáp ứng nhu cầu của xã hội và định hướng nghề nghiệp thay đổi, hoặc điều chỉnh 

phương pháp giảng dạy, đánh giá [https://ktkt.uel.edu.vn/kiem-toan5-2712]. Chi tiết đối sánh 

giữa các lần điều chỉnh gần đây được trình bày ở bảng 2.1.2 [H1.01.03.03]; [H1.01.02.02]; 

[H1.01.02.03]; [H1.01.02.04]. 

Bảng 2.1.2. Những thay đổi chính yếu của CTĐT được cập nhật vào Bản mô tả CTĐT qua 

các lần rà soát, cập nhật gần đây vào các năm 2021, 2023, 2025 

https://drive.google.com/drive/folders/18EQbS9F3RX25oLHpfINBAaCX7I44Oate
https://drive.google.com/drive/folders/1q_NU1k-bODikOFlzmKaGWqABkpGnv9rU
https://drive.google.com/drive/folders/1tJDlZPl1ptiK1sThVTBaymuaK6qAqI-0
https://drive.google.com/drive/folders/1aIcudQvJmNmMRhj3Ho8TmpPN0OdoyqBC
https://drive.google.com/drive/folders/17522PxqbQpPIqbmlSQ9Kf-tMKp_z3j_1
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2021 

PLOs 

1.Giảm số lượng PLOs của kỹ năng từ 10 xuống còn 9 PLOs (Lý do: Ý kiến của Hội đồng khoa học khoa, các giảng 

viên cần sắp xếp lại các PLOs thuộc kỹ năng để tránh trùng lắp và cần nổi bật kỹ năng giao tiếp và kỹ năng ứng dụng 

công nghệ). 

Nội dung CTĐT 

1. Bổ sung môn học Kiểm toán nội bộ - 3 TC (Đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động về lĩnh vực này - ý kiến của 

cựu người học và của giảng viên). 

2. Bổ sung môn học Phân tích dữ liệu trong kế toán kiểm toán - 3TC (Ưu tiên bổ sung nhóm kiến thức phân tích dữ 

liệu để đáp ứng nhu cầu của thị trường - ý kiến của doanh nghiệp). 

3.  Bổ sung môn học Kế toán tài chính (Accounting – CFAB) của ICAEW (tạo điều kiện cho sinh viên tham gia lấy 

chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế - ý kiến của Hội đồng Khoa học khoa) 

4.. Chuyển môn học Hệ thống thông tin kế toán - 3TC;  Quản trị rủi ro - 3TC thành môn học tự chọn để có cơ sở cho 

việc bổ sung hai môn học trên vào môn học bắt buộc.  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2023 

PLOs 

1.Giảm số lượng PLOs của CTĐT từ 17 còn 10 PLOs, cụ thể: 

 Nhóm CĐR thuộc kỹ năng: giảm từ 7 PLOs xuống còn 4 PLOs trên cơ sở loại bỏ PLO8, 9, 10 do các nội dung của ba 

PLO này đã được thể hiện rõ trong các PLO 4, 5, 6 và 7 (dựa trên ý kiến của giảng viên, cựu người học). 

Nhóm CĐR thuộc mức tự chủ và trách nhiệm: giảm từ 7 PLOs xuống còn 3 PLOs trên cơ sở loại bỏ PLO13, 14 do 

trùng với nội dung của các CĐR thuộc kỹ năng; Gộp PLO 11, 12 thành một PLO; PLO16, 17 thành một PLO để tránh 

trùng lắp (dựa trên ý kiến của giảng viên, cựu người học). 

Nội dung CTĐT 

1. Bổ sung các môn học tự chọn: Học máy trong kinh doanh; Phân tích chứng khoán; Quản trị tài chính nâng cao; Quy 

trình kế toán tích hợp; Chuẩn mực trình bày BCTC Quốc tế IFRS 2; Kế toán quản trị 3 (gia tăng tính linh hoạt của 

CTĐT theo ý kiến của doanh nghiệp và cựu người học). 

2. Loại bỏ các môn học tự chọn Mô hình kinh doanh số; Kinh tế lượng; Kỹ năng làm việc theo nhóm; Nghiệp vụ hành 

chính văn phòng; Ngân hàng; Hệ thống thông tin kế toán; Tài chính quốc tế (do rất ít sinh viên lựa chọn). 

3.Tăng số lượng tín chỉ Kế toán tài chính 1 (3 lên 4 TC); Thuế - Thực hành và khai báo (3 lên 4 TC); Lý thuyết kiểm 

toán (3 lên 4 TC); Kế toán quốc tế (2 lên 3 TC) (Ý kiến của giảng viên nhằm đảm bảo thời gian cần thiết cho môn học).  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2025 

Nội dung CTĐT 

1.Giảm khối lượng từ 130 TC xuống còn 120 TC   

2. Bổ sung môn học bắt buộc: Quản trị kinh doanh (TC); Các môn học tự chọn: Trách nhiệm xã hội và PVCĐ VCĐ (2 

TC); Tư duy phản biện (2 TC); Phát triển bền vững (2 TC) (Môn học chung theo quy định của nhà trường); Kiểm toán 

(CFAB) (3TC); Tích hợp quy trình kinh doanh với hệ thống ERP (3TC); Kiểm toán công nghệ thông tin (3TC); Hệ 

thống thông tin kế toán (3TC); Phân tích dữ liệu với Power BI (3TC) (theo ý kiến của doanh nghiệp và cựu người học 

nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội). 

3. Bổ sung môn học thuộc phần thi chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế của ICAEW là Nguyên lý dịch vụ đảm bảo và rủi ro 

(Assurance and Risk Fundamentals - CFAB) (ý kiến của Hội đồng khoa) 

3. Loại bỏ các môn học bắt buộc: Thống kê trong kinh doanh – 3 TC); Kinh tế lượng – 3 TC; Các môn học tự chọn: 

Khoa học giao tiếp (2 TC); Văn hóa học (2TC); Xã hội học (2TC) (Theo chủ trương chung của trường nhằm tạo điều 

kiện cho việc bổ sung các môn học mới). 

4. Đưa môn Phương pháp nghiên cứu khoa học từ môn tự chọn lên thành môn bắt buộc vào khối Kiến thức cơ sở nhóm 

ngành và đổi thành tên Phương pháp viết báo cáo nghiên cứu (Gia tăng kiến thức và kỹ năng NCKH cho người học 

theo ý kiến của cựu người học). 

5. Giảm tín chỉ các môn học Đạo đức nghề nghiệp và quản trị doanh nghiệp; Lý thuyết kiểm toán; Kế toán quốc tế; Sổ 

sách và báo cáo tài chính;  Báo cáo tài chính hợp nhất (theo chủ trương của nhà trường về giảm số lượng tín chỉ của 

CTĐT).  

2. Điểm mạnh 

Bản mô tả CTĐT ngành Kiểm toán được thiết bao gồm đầy đủ các nội dung theo quy định 

của Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được rà soát 

và cập nhật theo định kỳ hai năm dựa trên ý kiến của các bên liên quan. 

3. Điểm tồn tại 

Một số đề xuất từ phía doanh nghiệp và cựu người học đã được tiếp thu, tuy nhiên việc tích 

hợp vào CTĐT cần thêm thời gian để xây dựng học phần và chuẩn bị nguồn lực giảng dạy phù 

hợp. 

4. Kế hoạch hành động 

   Khoa đã phân công giảng viên xây dựng đề cương các môn học mới dựa trên góp ý của 

các bên liên quan, đồng thời lên kế hoạch triển khai trong lần rà soát, cập nhật CTĐT tiếp theo 
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(năm 2027), bảo đảm CTĐT ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội và xu hướng nghề 

nghiệp. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm. 

Tiêu chí 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật 

1. Mô tả hiện trạng 

CTĐT ngành Kiểm toán hiện tại có 58 HP. Toàn bộ ĐCHP trong CTĐT đều có đầy đủ thông 

tin bao gồm: tên đơn vị/tên GV đảm nhận giảng dạy; tên môn học/HP; số tín chỉ; mục tiêu, 

CĐR của môn học/HP, ma trận liên kết nội dung chương mục với CĐR; các yêu cầu của môn 

học/HP; cấu trúc môn học/HP; phương pháp dạy-học; phương thức kiểm tra/đánh giá; tài liệu 

chính và tài liệu tham khảo,… theo đúng quy định hiện hành tại TT 04/2025/TTBGDĐT 

[H2.02.01.01]; [H2.02.03.01]. 

Khoa thực hiện điều chỉnh ĐCHP  theo định kỳ 2 năm căn cứ theo quy định của trường. Cơ 

sở điều chỉnh là dựa trên phản hồi từ ý kiến của các bên liên quan, của GV. Quy trình xây dựng, 

rà soát, cập nhật ĐCHP được minh họa tại Bảng 2.2.1 [H2.02.02.02]; [H2.02.02.03]. 

Bảng 2.2.1 Quy trình rà soát, cập nhật ĐCHP do Khoa ban hành 

 
Cùng với bản mô tả CTĐT, ĐCHP của CTĐT kiểm toán đã được rà soát, cập nhật vào các 

năm 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 và 2025. Dựa trên ý kiến của các bên liên quan, các nội 

dung được cập nhật thường xuyên nhất liên quan đến chuẩn đầu ra môn học, nội dung môn học, 

bổ sung và cập nhật phương pháp dạy và học, đánh giá. Bên cạnh đó, so với năm 2021, mẫu đề 

cương năm  2023 cũng có những sự thay đổi về hình thức giúp cung cấp thêm nhiều thông tin 

cần thiết của môn học như: bổ sung thêm các thông tin chung của học phần (Tên tiếng Anh; 

môn học tiên quyết môn học trước; số tiết lý thuyết, thực hành, thí nghiệm; giảng viên phụ trách 

giảng dạy); bổ sung thêm mục tiêu chi tiết và ma trận tương quan giữa mục tiêu và CLOs; bổ 

sung thêm các thông tin chi tiết cho việc đánh giá (thời gian; hình thức, CLOs). Ở lần chỉnh sửa 

mới nhất vào năm 2025, Khoa cũng đã tiến hành cập nhật lại mục tiêu, CLOs, nội dung giảng 

dạy theo sự thay đổi của CTĐT; thay đổi số bài kiểm tra quá trình từ 3 xuống còn 2 để đảm bảo 

có sự hợp lý giữa số lần kiểm tra, đánh giá với sự rút ngắn của số tuần giảng dạy của mỗi học 

kỳ (từ 15 tuần/HK xuống còn 10 tuần/HK) [H2.02.02.01]. 

2. Điểm mạnh 

Toàn bộ ĐCHP trong CTĐT ngành Kiểm toán có đầy đủ thông tin theo quy định tại TT 

04/2025/TTBGDĐT và được rà soát, cập nhật theo định kỳ 2 năm. 

3. Điểm tồn tại 

Các động từ dùng để diễn tả CLOs chưa thật sự chuẩn xác, dẫn đến chưa tạo thuận lợi cho 

việc đánh giá, đo lường kết quả đầu ra của người học. 

4. Kế hoạch hành động 

Đối với lần cập nhật, rà soát CTĐT và ĐCHP của lần kế tiếp cho năm học 2027, khoa sẽ tiến 

hành rà soát, chuẩn tắc việc mô tả các CLOs để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá và đo 

lường kết quả học tập của người học. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm. 

Tiêu chí 2.3. Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương các học phần được công bố công 

khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận 

1. Mô tả hiện trạng 

Bản mô tả CTĐT và ĐCHP của CTĐT được công bố công khai bằng nhiều hình thức khác 

https://drive.google.com/drive/folders/13mUqCNJ6RxzJFniYKT2TOdm5FKz6MRBN
https://drive.google.com/drive/folders/11c8pyGjsYsmiXSGKSiykRSSljBxAJv3l
https://drive.google.com/drive/folders/1kPsPpXmDMw5YGeiJG9yCScOcQSSXrmSH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lqbJpZVNVeaiTxNwdxvKBGUuSSbw6XoX
https://drive.google.com/drive/folders/11UikIHmejAftSpmj2OQ0q-1iIyFskbhL
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nhau nhằm đảm bảo các bên có liên quan tiếp cận, một cách thuận tiện và dễ dàng, cụ thể: 

Bảng 2.3.1. Các hình thức công khai Bản mô tả CTĐT và ĐCHP 
TT Đối tượng Hình thức Phương tiện 

1 SV 

Bản mô tả CTĐT 

(đầy đủ); Bản mô 

tả CTĐT (tóm 

lược); ĐCHP 

(dạng đầy đủ); 

ĐCHP (tóm lược) 

Khoa giới thiệu với SV trong buổi họp giữa lãnh đạo 

Khoa và SV vào đầu khóa học; CVHT giới thiệu trong 

buổi đầu tiên của giảng dạy học phần; Giảng viên giảng 

dạy chuyển lên LMS và giới thiệu với SV vài đầu môn 

học; Web Khoa  [Biên bản họp Khoa với tân SV; Biên 

bản họp của CVHT với lớp; Web khoa có đính kèm 

CTĐT, ĐCTQHP; Minh họa chuyển ĐCHP lên LMS; 

Bài giảng có giới thiệu ĐCHP] 

2 GV và nhà quản lý 

Bản mô tả CTĐT 

(đầy đủ); ĐCHP 

(dạng đầy đủ) 

Web Khoa https://ktkt.uel.edu.vn/kiem-toan5-2712; Bản 

mô tả CTĐT và ĐCHP in và lưu tại Văn phòng Khoa  

[Web khoa có đính kèm CTĐT, ĐCTQHP; Hộp lưu trữ 

CTĐT và ĐCCTHP] 

3 Nhà tuyển dụng 

Bản mô tả CTĐT 

(tóm lược); ĐCHP 

(tóm lược) 

Web Khoa [Web khoa có đính kèm CTĐT, ĐCTQHP] 

4 
Các đối tượng 

khác 

Bản mô tả CTĐT 

(tóm lược); ĐCHP 

(tóm lược) 

Web Khoa [Web khoa có đính kèm CTĐT, ĐCTQHP] 

Bản mô tả CTĐT theo phiên bản đầy đủ gồm tất cả các nội dung theo quy định tại Thông tư  

04/2025/TT-BGDĐT, được thiết lập với các mục tiêu sau: 1. Là cơ sở để đội ngũ GV, người quản 

lý CTĐT thảo luận và nghiên cứu về chương trình hiện hành và chương trình mới nhằm đảm 

bảo có cùng một cách hiểu về CĐR của chương trình; 2. Giúp nhà trường đảm bảo các CĐR 

của chương trình được thiết kế rõ ràng và người học tốt nghiệp có thể đáp ứng chuẩn đầu ra, 

đồng thời chứng minh khả năng đạt được chúng; 3. Là tài liệu tham khảo cho hoạt động rà soát 

nội bộ và giám sát các hoạt động của CTĐT; 4. Là nguồn thông tin cho các tổ chức nghề nghiệp 

và cơ quan quản lý có thẩm quyền kiểm định chương trình, nhờ đó định hướng nghề nghiệp và 

hành nghề. Phiên bản tóm tắt chỉ gồm các nội dung cơ bản như thông tin chung, mục tiêu và 

CĐR, phương pháp dạy và học, cấu trúc CTĐT, phân bổ tín chỉ và yêu cầu tuyển sinh. Phiên 

bản tóm tắt của bản mô tả CTĐT ngành Kiểm toán được thiết lập với các mục tiêu sau: 1. Là 

nguồn thông tin giúp người học và học sinh có nguyện vọng học tại trường hiểu về CTĐT; 2. 

Giúp nhà tuyển dụng lao động, đặc biệt là thông tin về kiến thức và các kỹ năng mềm được 

trang bị thông qua chương trình [H1.01.01.01]; [H2.02.03.02]. 

Tương tự như Bản môn tả CTĐT, ĐCHP cũng được soạn thảo dưới hai phiên bản là phiên 

bản đầy đủ (là tài liệu tham khảo cho sinh viên, giảng viên và nhà quản lý) và phiên bản tóm 

lược (dành cho nhà tuyển dụng và các đối tượng khác cần tham khảo) 

[H2.02.02.01];[H2.02.03.01]. 

Việc công bố Bản mô tả CTĐT và các ĐCHP của CTĐT kiểm toán toán giúp người học, 

phụ huynh và học sinh hiểu rõ nội dung và mục tiêu đào tạo, từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp. 

Nhà tuyển dụng có thể nắm bắt các kiến thức và kỹ năng mà sinh viên được trang bị, phục vụ 

công tác tuyển dụng. Đồng thời, các tổ chức nghề nghiệp và cơ quan quản lý có cơ sở để kiểm 

định, định hướng hành nghề. Việc công bố này cũng giúp giảng viên và cán bộ nhà trường có 

cùng cách hiểu về chuẩn đầu ra, hỗ trợ việc xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo. Ngoài 

ra, việc công khai thể hiện trách nhiệm và cam kết của nhà trường trong việc minh bạch thông 

tin, nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu xã hội. 

2. Điểm mạnh 

Bản mô tả CTĐT và toàn bộ ĐCHP của CTĐT kiểm toán được công khai rộng rãi thông qua 

nhiều kênh khác nhau như biên bản các buổi họp giữa cố vấn học tập và sinh viên, bản in lưu 

trữ tại khoa, cũng như đăng tải trên website của khoa. Ngoài ra, các tài liệu này còn được trình 

bày dưới hai dạng: bản đầy đủ và bản tóm lược, nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo đa dạng của 

các nhóm đối tượng khác nhau như sinh viên, phụ huynh, giảng viên và nhà tuyển dụng. 

3. Điểm tồn tại 

Các kênh công khai CTĐT và ĐCHP đã được triển khai khá đầy đủ, tuy nhiên việc khai thác 

https://drive.google.com/drive/folders/18EQbS9F3RX25oLHpfINBAaCX7I44Oate
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11o33AOBZSfHdUJVGvNebvSZ0mxIUi8ou
https://drive.google.com/drive/folders/11UikIHmejAftSpmj2OQ0q-1iIyFskbhL
https://drive.google.com/drive/folders/11c8pyGjsYsmiXSGKSiykRSSljBxAJv3l
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phản hồi từ các bên liên quan qua các kênh này vẫn có thể mở rộng và hệ thống hóa hơn nữa. 

4. Kế hoạch hành động 

Khoa sẽ tiếp tục duy trì công khai CTĐT và ĐCHP qua nhiều hình thức, đồng thời tăng 

cường cơ chế thu thập, tổng hợp và phản hồi ý kiến của sinh viên, cựu sinh viên và doanh 

nghiệp nhằm làm phong phú thêm dữ liệu cho công tác cải tiến CTĐT 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm. 

Kết luận về tiêu chuẩn 2: 

Bản mô tả CTĐT và các đề cương học phần ngành Kiểm toán được xây dựng đầy đủ theo 

Thông tư 04/2025/TT-BGDĐT, bao quát toàn bộ thông tin cần thiết và được rà soát, cập nhật 

định kỳ 2 năm/lần. Nội dung các ĐCHP gắn kết chặt chẽ với CLOs, thường xuyên được điều 

chỉnh về mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá, phù hợp với yêu cầu thực tiễn 

và khung thời gian đào tạo. Các tài liệu này được công bố công khai dưới nhiều hình thức, với 

cả bản đầy đủ và tóm tắt, giúp sinh viên, giảng viên, phụ huynh, doanh nghiệp và các bên liên 

quan dễ dàng tiếp cận, thể hiện tính minh bạch và cam kết chất lượng của khoa. 

Tuy nhiên, một số góp ý từ doanh nghiệp và cựu sinh viên cần thêm thời gian và nguồn lực 

để tích hợp, đồng thời cơ chế khai thác phản hồi qua các kênh công khai vẫn có thể mở rộng 

hơn. Khoa đã có kế hoạch chuẩn hóa mô tả CLOs, bổ sung học phần mới và tăng cường cơ chế 

phản hồi trong các đợt rà soát tiếp theo, nhằm bảo đảm CTĐT và ĐCHP ngày càng gắn với 

thực tiễn, đáp ứng tốt nhu cầu xã hội và xu thế nghề nghiệp. 

Kết quả đánh giá chung của tiêu chuẩn: 

- Điểm trung bình của tiêu chuẩn đạt: 5,00 điểm. 

- Số tiêu chí đạt: 3/3. 

- Tỷ lệ số tiêu chí đạt: 100,00%. 

 

Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 
Mở đầu 

Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học ngành Kiểm toán được xây dựng dựa trên dựa 

trên quy định của Bộ Giáo dục [H3.03.01.01]; [H3.03.01.02]; của Đại học Quốc Gia TPHCM 

và Trường Đại học Kinh tế - Luật [H3.03.01.03]; [H3.03.01.04]; [H3.03.01.06]; [H4.04.01.11]. 

CTDH ngành Kiểm toán có cấu trúc hợp lý, trình tự logic, được thiết kế tương thích với chuẩn 

đầu ra. Các phương pháp dạy và học, các phương pháp kiểm tra đánh giá NH được xác định rõ 

nhằm đảm bảo đạt CĐR của từng HP và CĐR chung của CTĐT. CTDH được thiết kế và xây 

dựng trên cơ sở đối sánh với CTĐT các trường đại học uy tín trên thế giới và ý kiến của của 

các bên liên quan [H10.10.03.02]; [H10.10.01.04]. 

CTDH ngành Kiểm toán được Khoa rà soát, cập nhật theo định kỳ 2 năm theo quy định của 

trường và được mô tả theo Hình 2.1.1  Quy trình rà soát, cập nhật CTĐT, bản mô tả CTĐT đã 

trình bày tại tiêu chí 2.  

Tiêu chí 3.1. Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra 

1. Mô tả hiện trạng 

CTĐT ngành Kiểm toán được thiết kế để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong 

lĩnh vực kế toán, dựa trên các yêu cầu của CĐR về kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách 

nhiệm:  

Bảng 3.1.1. Ma trận liên hệ giữa các khối kiến thức và CĐR CTĐT ngành Kiểm toán 
Khối 

kiến 

thức 

Số 

TC 

Tỷ 

trọng 

PLOS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Kiến 

thức giáo 

dục đại 

cương 

34 28% 
I, 

R 
  I, R I, R I, R I  

I, 

R 
I 

Kiến 

thức cơ 

sở nhóm 

ngành và 

28 23% I I, R  M I, R 
I, 

R,M 
R  R  

https://drive.google.com/drive/folders/1jXZOGm1SKvUizaEg7I6KQY7SGZn8qQKU
https://drive.google.com/drive/folders/1wUoJj1p3JZrLmd_s3KwTO9n-l8ZZJray
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12IZkEv3SoOr57qdebFQqzMEoPsXAl2NN
https://drive.google.com/drive/folders/1JPsZHS613cULE0eKaRM3Fcpa2yIPN9ky
https://drive.google.com/drive/folders/1Y6aSJASPAXsLfajiy3tgFVF-7KYDioWK
https://drive.google.com/drive/folders/1MAdHFRT8NZcgPi3De6VNo2DjrhB9bp63
https://drive.google.com/drive/folders/14THQ4oODjDQMM2G50cTBBOkbfILVgVvi
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K4GScw817lfdf8NVgQsBEmGmcBdTq1rt


Trang 18 

cơ sở 

ngành 

Kiến 

thức 

chuyên 

ngành 

50 42%  I,R,M I,R,M R,M R,M R,M M R,M M R,M 

Báo cáo 

thực tập 

và khóa 

luận tốt 

nghiệp 

8 7% M M M M M M M M M M 

Cụ thể, để đáp ứng CĐR liên quan đến kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, các môn học được 

bố trí từ nhóm kiến thức chung, đến kiến thức cơ sở ngành kế toán, kiểm toán và chuyên ngành 

kiểm toán. Các môn học được bố trí theo thứ tự từ bậc thấp (trình bày, giải thích khái niệm) đến 

cao hơn (vận dụng, phân tích) trong thang nhận thức Bloom. Các kỹ năng chuyên môn như: kỹ 

năng phân tích, kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng tổ chức quản lý, kỹ năng xử lý thông tin cũng 

được đan xen và phát triển qua các môn học hoặc dạy riêng lẻ thông qua một số nhóm môn 

như: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế và quản lý; Công nghệ thông tin 

và truyền thông mới; Nhập môn phân tích dữ liệu; Tư duy phản biện; Quan hệ quốc tế; 

Sáng tạo và khởi nghiệp; Kỹ năng lãnh đạo,... Ngoài ra,  để giúp sinh viên thích nghi với 

môi trường làm việc đa quốc gia, một số môn học cũng được dạy song ngữ dựa trên giáo trình 

quốc tế bao gồm: Kế toán quốc tế, Chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính quốc tế IFRS, Kế 

toán quản trị, Kế toán quản trị nâng cao, Phân tích báo cáo tài chính, phân tích dữ liệu trong Kế 

toán Kiểm toán, Lý thuyết Kiểm toán, Đạo đức nghề nghiệp và quản trị doanh nghiệp, Kế toán 

tài chính CFAB và Quản trị hiệu quản hoạt động (F5 - ACCA). 

Đối với nhóm CĐR liên quan đến kỹ năng mềm và thái độ, CTĐT tích hợp các học phần 

riêng bắt buộc và tự chọn như: Tâm lý ứng dụng; Đạo đức nghề nghiệp,Trách nhiệm Xã hội 

và phục vụ cộng đồng,…Quan trọng hơn, các kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết được 

tích hợp chặt chẽ trong các môn học dạy kiến thức, thông qua các hoạt động như bài tập tình 

huống, học thuyết trình, tranh luận – biện luận, học tập qua giải quyết vấn đề… Điều này giúp 

đảo bảo cho sinh viên phát triển đồng thời các kỹ năng chuyên ngành, các kỹ năng mềm và thái 

độ cần thiết.  

Để đạt được CĐR liên quan đến giá trị nghề nghiệp, các học phần được thiết kế với sự tham 

khảo ý kiến của doanh nghiệp và các bên liên quan, và chương trình đào tạo của hiệp hội nghề 

nghiệp. Việc hoàn thành các môn học trong CTĐT kiểm toán sẽ giúp sinh viên được công nhận 

miễn giảm các môn thi trong các chứng chỉ quốc tế. Cụ thể, sinh viên hoàn thành CTĐT kiểm 

toán được miễn 4/9 môn học trong giai đoạn nền tảng (Foundation) của ACCA, bao gồm: F1 - 

Kế toán trong doanh nghiệp, F2 - Kế toán quản trị, F3 - Kế toán tài chính, F4 - Luật doanh 

nghiệp và luật kinh doanh; hoàn thành 2 học phần Thuế - Thực hành và khai báo, và Luật doanh 

nghiệp sẽ được công nhận miễn 2 môn tương đương trong chứng chỉ CFAB – ICAEW. CTĐT 

cũng tích hợp thêm các môn của hiệp hội nghề nghiệp ICAEW và ACCA trong nhóm môn tự 

chọn như như Kế toán tài chính (Accounting Fundamentals - CFAB); Nguyên lý dịch vụ đảm 

bảo và rủi ro (Assurance and Risk Fundamentals - CFAB); Hiệu quả hoạt động với phân tích 

dữ liệu (Performance with Data Analysis - E5 - ACCA). Điều này giúp nội dung CTĐT có sự 

kết nối với chương trình thi chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế và sau khi học xong, sinh viên có 

thể tham gia thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán quốc tế của các hiệp hội nghề 

nghiệp quốc tế có uy tín.  

Phương pháp dạy và học cũng được vận dụng linh hoạt, bao gồm nhiều phương pháp dạy và 

học chủ động như: dạy học khám phá, giải quyết tình huống, tranh luận, thảo luận, động não, 

làm việc nhóm, học tập trên giải quyết vấn đề, học tập trên dự án, nghiên cứu thực địa… Các 

phương pháp dạy và học cũng được thiết kế phù hợp với từng mức độ nhận thức và nhóm nội 

dung môn học, và được trình bày cụ thể tại đề cương chi tiết [H2.02.02.01]. Ví dụ, phương pháp 

thuyết giảng, động não, tranh luận, thảo luận nhóm được sử dụng để đạt các CĐR về kiến thức, 

ở mức độ 1, 2. Phương pháp học tập trên giải quyết vấn đề kết hợp với làm việc nhóm, thuyết 

https://drive.google.com/drive/folders/11UikIHmejAftSpmj2OQ0q-1iIyFskbhL
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trình, tranh luận, thảo luận nhằm đạt các mục tiêu về kiến thức mức độ 3, 4 và các CĐR kỹ 

năng. Phương pháp giáo dục thực địa và học tập dựa trên giải quyết vấn đề giúp sinh viên tìm 

hiểu các nội dung thực tế tại doanh nghiệp, được sử dụng cho các môn học kiến tập, thực tập 

và khóa luận tốt nghiệp, hoàn thiện khả năng phân tích, tổng hợp, giải quyết vấn đề thực tế. Chi 

tiết mối liên hệ giữa CĐR với các HP trong CTĐT, phương pháp dạy và học, phương pháp 

kiểm tra đánh giá được trình bày tại Bảng 3.2.2.  

Phương pháp kiểm tra đánh giá cũng được thiết kế tương thích với các cấp độ nhận thức 

trong từng môn học [H2.02.02.01]. Ví dụ, phương pháp đánh giá trắc nghiệm được sử dụng 

nhiều đối với các môn học cơ bản giúp bao trùm các nội dung kiến thức và có thể đo lường hiệu 

quả ở cấp độ nhận thức 2 (trình bày, giải thích khái niệm) hoặc 3 (vận dụng, áp dụng). Phương 

pháp đánh giá thông qua bài tập, tình huống được sử dụng nhiều để đo lường các CĐR ở cấp 

độ 3 (vận dụng, áp dụng) và một số CĐR cấp độ 4 (phân tích, tổng hợp). Đối với các CĐR ở 

cấp độ 4, các phương pháp đánh giá thông qua đề tài, dự án, tiểu luận được thiết kế để đo lường 

khả năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề của sinh viên. Các phương pháp kiểm tra 

đánh giá cũng được kết hợp linh hoạt để tận dụng hiệu quả của mỗi phương pháp như: Trắc 

nghiệm, câu hỏi mở; trắc nghiệm và bài tập tình huống…  

2. Điểm mạnh 

CTĐT ngành Kiểm toán được thiết kế dựa trên CĐR về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tư 

duy, giá trị nghề nghiệp và thái độ. Toàn bộ học phần đều được bố trí phương pháp giảng dạy 

và đánh giá phù hợp với từng cấp độ CĐR, đảm bảo tính logic và hiệu quả. Chương trình bao 

quát từ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở nhóm ngành đến chuyên ngành và thực tập, trong 

đó các học phần được cập nhật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Các môn chuyên ngành được tổ 

chức theo nhóm: kế toán – kiểm toán (Kế toán tài chính, Kiểm toán phần hành, Kiểm toán nâng 

cao, Kiểm toán công nghệ thông tin, Kiểm soát nội bộ…); chuẩn mực và chứng chỉ quốc tế 

(IFRS 1, IFRS 2, ACCA/ICAEW); phân tích dữ liệu và hệ thống (Phân tích dữ liệu với Python, 

Power BI, ERP); cùng với các môn về đạo đức và quản trị. Nội dung này vừa đảm bảo nền tảng 

lý thuyết, vừa chú trọng khả năng thực hành, giúp sinh viên thích ứng nhanh với môi trường 

nghề nghiệp. Bên cạnh đó, khoảng 10 học phần được giảng dạy song ngữ nhằm nâng cao năng 

lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho sinh viên. 

3. Điểm tồn tại 

Yêu cầu của ngành nghề đòi hỏi sinh viên phải có kiến thức rộng ở nhiều vấn đề liên 

quan như kinh doanh, tài chính, kế toán, thuế, kiểm soát nội bộ, kế toán quản trị, hoạch định, 

dự báo rủi ro... Các nhóm chuyên ngành sâu của ngành Kiểm toán toán tương đối hẹp và khác 

biệt. Tuy nhiên, CTĐT ngành Kiểm toán bị khống chế theo quy định chung 120 tín chỉ dẫn đến 

một số môn học chỉ được đưa vào môn tự chọn.  

4. Kế hoạch hành động 

Khoa sẽ tiếp tục rà soát định kỳ và điều chỉnh linh hoạt theo phản hồi các bên liên quan, 

đồng thời ưu tiên lựa chọn các học phần thiết yếu để bổ sung, bảo đảm CTĐT vừa tuân thủ 

quy định vừa đáp ứng nhu cầu xã hội. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm.

https://drive.google.com/drive/folders/11UikIHmejAftSpmj2OQ0q-1iIyFskbhL
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Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng 

1. Mô tả hiện trạng 

Tất cả các HP trong CTĐT ngành kiểm toán đều có sự tương thích về nội dung và thể hiện được sự đóng góp cụ thể của mỗi HP nhằm đạt được CĐR 

của CTĐT. Toàn bộ CTĐT bao gồm 120 tín chỉ, được thực hiện thông qua 58 môn học (trong đó có 33 môn học, tương đương 96 tín chỉ bắt buộc và 25 

môn học cho 24 tín chỉ tự chọn). Quy trình biên soạn ĐCHP của Khoa yêu cầu chỉ rõ mỗi HP đóng góp vào CĐR của CTĐT ở kiến thức, kỹ năng, mức 

tự chủ và trách nhiệm như thế nào. Mức độ đóng góp của mỗi học phần vào CĐR của CTĐT được thể hiện ở bảng 3.2.1: 

Bảng 3.2.1. Ma trận đáp ứng giữa các HP và CĐR của CTĐT 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Tổng 

TC 

CHUẨN ĐẦU RA CTĐT 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

HỌC KỲ 1 13           

Học phần bắt buộc 13           

1 BEE1037 Kinh tế vi mô 3 I    I      

2 BLB1048 Nhập môn luật học 3 I        I  

3 BBB1067 Quản trị học (Management) 3 I     I     

4 BMM2049 Toán kinh tế 4 I     I     

Học phần giáo dục thể chất 3           

5 BDG1012 Giáo dục thể chất 1 3           

HỌC KỲ 2 12           

Học phần bắt buộc 8           

1 BMA2045 Nhập môn phân tích dữ liệu 2  R     R    

2 BAA2028 Nguyên lý kế toán 3 I I         

3 BEE1038 Kinh tế vĩ mô 3 R    R      

Học phần tự chọn (chọn 2 HP) 4           

4 BFF1047 Tài chính cá nhân 2 I    I      

5 BBM1065 Sáng tạo và khởi nghiệp 2 I     I     

6 BBB1068 Kỹ năng lãnh đạo (Leadership) 2 I     I     

7 BDG1016 Trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng 2 I         I 

8 BKT1065 Tư duy phản biện 2 R   R       

9 BDG1009 Quan hệ quốc tế 2 I   I       

10  BEE5042 Phát triển bền vững 2 I         I 

11 BDG1006 Tâm lý ứng dụng 2 I    I      

12 BIE1065 Năng lực số trong học tập và nghề nghiệp   2 I      I    

13 BDG1011 Logic học 2 I    I      

Học phần giáo dục thể chất            

15 BDG1013 Giáo dục thể chất 2 3           

HỌC KỲ 3 13           
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Tổng 

TC 

CHUẨN ĐẦU RA CTĐT 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

Học phần bắt buộc 9           

1 BAA2029 Kế toán tài chính 3  R       R  

2 BKB1046 Luật doanh nghiệp 3 R        R  

3 BDG1001 Triết học Mác - Lênin 3 I     I     

Học phần tự chọn (chọn 2 HP) 4           

4 BFF1047 Tài chính cá nhân 2 I    I      

5 BBM1065 Sáng tạo và khởi nghiệp 2 I     I     

6 BBB1068 Kỹ năng lãnh đạo (Leadership) 2 I     I     

7 BDG1016 Trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng 2 I         I 

8 BKT1065 Tư duy phản biện 2 R   R       

9 BDG1009 Quan hệ quốc tế 2 I   I       

10  BEE5042 Phát triển bền vững 2 I         I 

11 BDG1006 Tâm lý ứng dụng 2 I    I      

12 BIE1065 Năng lực số trong học tập và nghề nghiệp 2 I      I    

13 BDG1011 Logic học 2 I    I      

Học phần giáo dục quốc phòng            

14 BDG1014 Giáo dục quốc phòng (4 tuần) 165t           

 HỌC KỲ 4 12           

 Học phần bắt buộc 12           

1 BBM2066 Marketing 2  R   R      

2 BEE1002 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 R     R     

3 BFF2044 Nguyên lý thị trường tài chính 3  I   I      

4 BAU3045 Đạo đức nghề nghiệp và quản trị doanh nghiệp 2  R    R     

5 BFF2071 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế và quản lý 3 I     I     

HỌC KỲ 5 12           

Học phần bắt buộc 12           

1 BDG1003 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 R        R  

2 BAA4040 Kế toán tài chính nâng cao 1 4  R R      R  

3 BAU4047 Kế toán quốc tế 2  M      M  M 

4 BAA4027 Thuế - Thực hành và khai báo 4   M    M  M M 

HỌC KỲ 6 12           

Học phần bắt buộc 9           

1 BFF2045 Quản trị tài chính 3  R   R      

2 BAA4041 Kế toán tài chính nâng cao 2 4   M    M M M  
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Tổng 

TC 

CHUẨN ĐẦU RA CTĐT 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

3 BDG1004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 I     I     

Học phần tự chọn (Chọn 1 HP) 3           

4  BIM4057 Tích hợp quy trình kinh doanh với các hệ thống ERP 3  M   M  M    

5 BAU4041 Phân tích dữ liệu trong kế toán và kiểm toán với Power BI 3   M  M M M    

6   BAU4011 Kế toán tài chính (CFAB) 3  M M M     M  

HỌC KỲ 7 12           

Học phần bắt buộc 9           

1 BAU4018 Kiểm toán nội bộ 3   M   M    M 

2 BAU3046 Lý thuyết kiểm toán 4  M  M  M     

3 BAU3048 Kế toán quản trị 3  M M  M   M  M 

Học phần tự chọn (Chọn 1 HP) 3           

4 BAU4043 Kiểm toán công nghệ thông tin 3   M M   M  M  

5 BFF4036 Quản trị tài chính nâng cao 3   M  M   M   

6 BAU4025 Quy trình kế toán tích hợp  3   M M     M  

HỌC KỲ 8 14           

Học phần bắt buộc 14           

1 BAU4053 Kiểm toán phần hành 3   M M   M  M  

2 BAU4049 Phân tích dữ liệu trong kế toán và kiểm toán với Python 3   M  M  M    

3 BAU4015 Kiểm soát nội bộ 3   M   M    M 

4 BDG1005 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 I     I     

5 BAU4001 Chuẩn mực Trình bày báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) 1 3  M M     M M  

HỌC KỲ 9 12           

Học phần bắt buộc 6           

1 BAU4021 Phân tích báo cáo tài chính 3   M   M   M M 

2 BAU4051 Kiểm toán nâng cao 3   M M M    M  

Học phần tự chọn (Chọn 1 HP) 3           

3 BAA4006 Kế toán máy tính 3   M    M  M  

4 BAU4050 Kế toán quản trị nâng cao 3   M  M   M  M 

5   BAU 4063 Nguyên lý dịch vụ đảm bảo và rủi ro (CFAB) 3  M M M     M  

Học phần tự chọn (Chọn 1 HP) 3           

6 BIM5012 Hệ thống thông tin kế toán 3   M  M  M    

7 BAU4064 Hiệu quả hoạt động với phân tích dữ liệu (E5 - ACCA)** 3   M M    M  M 

8 BAU4002 Chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) 2 3   M     M M M 

HỌC KỲ 10 8           
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Tổng 

TC 

CHUẨN ĐẦU RA CTĐT 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

Học phần bắt buộc 4           

1 BUU6083 Thực tập cuối khóa 4 M    M M M  M  

Học phần tự chọn (Chọn KLTN/Chuyên đề)            

2 BUU6081 Khóa luận tốt nghiệp 4  M M M    M  M 

3 BAA4037 Chuyên đề: Báo cáo tài chính hợp nhất 2  M      M   

4 BAU4044 Chuyên đề: Kiểm toán nội bộ nâng cao 2  M  M  M    M 

 



 

Trang 24 

Tất cả các môn học trong CTĐT ngành Kiểm toán xác định rõ tổ hợp các phương pháp dạy 

và học, phương pháp kiểm tra đánh giá và các tiêu chí đánh giá phù hợp để đảm bảo việc đạt 

được CĐR thông qua đề cương chi tiết [H2.02.02.01]. Các phương pháp dạy và học, phương 

pháp kiểm tra đánh giá được thiết kế phù hợp với mức độ kiến thức, kỹ năng từng môn học đảm 

nhận trong CTĐT. Với cùng một CĐR, các môn học sẽ được thiết kế theo cấp độ từ thấp đến 

cao. Một nhóm kiến thức sẽ được giới thiệu, dạy và sử dụng xuyên suốt để tăng mức độ đạt 

CĐR trong mỗi môn học. Ví dụ: Nguyên lý kế toán đóng vai trò giới thiệu (Introduce), giúp 

sinh viên nắm các khái niệm, nguyên tắc và phương pháp nền tảng có liên quan đến lĩnh vực kế 

toán, kiểm toán. Các môn Kế toán tài chính và Đạo đức nghề nghiệp và quản trị doanh nghiệp 

tiếp tục củng cố kiến thức ngành (Reinforced) nhằm giúp sinh viên vận dụng các nguyên tắc, 

phương pháp kế toán để xử lý những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán cũng như 

nhận diện những cơ hội, rủi ro và đạo đức nghề nghiệp. Môn học Lý thuyết kiểm toán và Chuẩn 

mực trình bày báo cáo tài chính quốc tế (IFRS 1) tiếp tục phát triển năng lực phân tích, trang bị 

kiến thức giúp sinh viên đánh giá tính hợp lý và trung thực của báo cáo tài chính cũng như phát 

hiện sai sót, gian lận hay các vấn đề tiềm ẩn trong báo cáo tài chính [H2.02.02.01]. Phương 

pháp dạy học và phương pháp kiểm tra đánh giá cũng được thiết kế tương thích để đảm bảo các 

môn học được được các CĐR được phân nhiệm. 

Bảng 3.2.2. Ví dụ về sự phù hợp giữa phương pháp dạy - học và phương pháp đánh giá để 

giúp NH đạt được các cấp độ CĐR 

Học 

kì 
Môn học 

Mức độ 

đáp ứng 

PLO2 

CĐR môn học đáp ứng 

PLO2 
Nội dung môn học 

Phương 

pháp dạy 

và học 

Phương 

pháp 

đánh 

giá 

2 
Nguyên lý 

kế toán 
I 

Áp dụng được các phương pháp 

kế toán (chứng từ kế toán, tính 

giá các đối tượng kế toán, tài 

khoản và ghi sổ kép, tổng hợp 

cân đối kế toán). 

Môn học này giúp sinh viên 

chuyên ngành Kiểm toán nắm 

vững khái niệm, nguyên tắc và 

phương pháp hạch toán cơ bản, 

làm nền tảng để hiểu, phân tích 

và kiểm tra tính đúng đắn của 

các nghiệp vụ kế toán thực tế. 

Nội dung học phần là 

những kiến thức nền 

tảng về kế toán bao 

gồm bản chất của kế 

toán, các nguyên tắc 

kế toán và các 

phương pháp kế toán 

trong việc thu thập, 

xử lý và cung cấp 

thông tin phục vụ 

cho việc ra quyết 

định của các đối 

tượng sử dụng thông 

tin BCTC. 

Diễn 

giảng, giải 

quyết tình 

huống, 

nghiên cứu 

tài liệu 

Trắc 

nghiệm, 

làm 

Video 

clips, tự 

luận 

3 
Kế toán tài 

chính 
R 

Am hiểu quy trình kế toán;, 

phương pháp ghi nhận, xử lý 

các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

trong doanh nghiệp ở mức độ 

cơ bản và trình bày một số chỉ 

tiêu cơ bản trên báo cáo tài 

chính. 

 

Môn Kế toán tài chính cần thiết 

vì giúp sinh viên kiểm toán nắm 

vững quy trình ghi nhận, xử lý 

và trình bày các nghiệp vụ kinh 

tế trên báo cáo tài chính, từ đó 

có cơ sở đánh giá tính trung 

thực và hợp lý của thông tin tài 

chính khi kiểm toán. 

 

Nội dung học phần 

bao gồm những kiến 

thức cơ bản về kế 

toán tài chính. Xử lý 

về bản chất nghiệp 

vụ kinh tế - tài chính 

phát sinh, ghi nhận 

và trình bày thông tin 

trên báo cáo tài 

chính. 

Diễn 

giảng, trực 

tiếp thao 

tác, nghiên 

cứu tài liệu 

Trắc 

nghiệm, 

tự luận 

4 

Đạo đức 

nghề nghiệp 

và quản trị 

doanh 

R 

Phát triển khả năng phân tích và 

ra quyết định, kỹ năng và kiến 

thức để xác định và giải quyết 

các vấn đề chuyên môn và đạo 

Học phần không chỉ 

cung cấp kiến thức 

phù hợp về đạo đức 

nghề nghiệp mà còn 

Thuyết 

giảng, thảo 

luận; phản 

biện; 

Thảo 

luận, 

Trắc 

nghiệm, 

https://drive.google.com/drive/folders/11UikIHmejAftSpmj2OQ0q-1iIyFskbhL
https://drive.google.com/drive/folders/11UikIHmejAftSpmj2OQ0q-1iIyFskbhL
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Học 

kì 
Môn học 

Mức độ 

đáp ứng 

PLO2 

CĐR môn học đáp ứng 

PLO2 
Nội dung môn học 

Phương 

pháp dạy 

và học 

Phương 

pháp 

đánh 

giá 

nghiệp đức. 

Môn học này giúp sinh viên 

kiểm toán hình thành đạo đức 

nghề nghiệp vững vàng, nâng 

cao khả năng phân tích và ra 

quyết định đúng đắn trong các 

tình huống nghề nghiệp, đảm 

bảo tính khách quan và trách 

nhiệm xã hội khi hành nghề. 

 

cung cấp các chế độ 

quy định, yêu cầu 

tuân thủ khi thực 

hiện kế toán hoặc 

kiểm toán trong các 

công ty. Bên cạnh 

đó, học phần còn 

hướng đến các kiến 

thức về việc ra quyết 

định về đạo đức nghề 

nghiệp. 

 

nghiên cứu 

tài liệu 

tự luận 

 

7 
Lý thuyết 

kiểm toán 
M 

Phân tích, lập kế hoạch kiểm 

toán và đưa ra giải pháp giải 

quyết các vấn đề liên quan đến 

chuyên ngành kế toán, kiểm 

toán báo cáo tài chính 

Cung cấp các kiến 

thức  hướng dẫn cách 

nhận diện gian lận và 

sai sót liên quan đến 

báo cáo tài chính, 

đánh giá rủi ro kiểm 

toán và các thành 

phần rủi ro từ đó 

kiểm toán viên có 

những biện pháp xử 

lý rủi ro, các kỹ thuật 

thu thập bằng chứng 

cụ thể nhằm đảm bảo 

kiểm toán viên có thể 

thu thập đầy đủ bằng 

chứng thích hợp để 

phát hành báo cáo 

kiểm toán hợp lý 

Thảo luận, 

đóng vai, 

nghiên cứu 

tài liệu 

Tự luận, 

trắc 

nghiệm. 

8 

Chuẩn mực 

Trình bày 

báo cáo tài 

chính quốc 

tế, IFRS 1 

M 

Phần tích và giải quyết được 

các vấn đề về kế toán theo 

IFRS: Trình bày BCTC (IAS 

1), PPE (IAS 16), Tài sản vô 

hình (IAS 38) và Khuôn mẫu 

khái niệm, Dự phòng và tài sản 

tiềm tàng, nợ tiềm tàng (IAS 

37), Tổn thất tài sản (IAS 36), 

Chính sách kế toán, ước tính và 

sai sót (IAS 8) và Các sự kiện 

sau ngày lập bảng cân đối kế 

toán (IAS 10), Doanh thu từ 

hợp đồng với khách hàng (IFRS 

15), Thuê (IFRS 16). 

 

Môn IFRS 1 giúp sinh viên 

kiểm toán hiểu cách chuyển đổi 

báo cáo tài chính sang chuẩn 

mực quốc tế, nâng cao năng lực 

phân tích và kiểm toán trong 

môi trường hội nhập, đáp ứng 

yêu cầu nghề nghiệp tại các 

doanh nghiệp đa quốc gia. 

 

Học phần cung cấp 

hướng dẫn các chuẩn 

mực về báo cáo tài 

chính cho sinh viên 

chuyên ngành, bao 

gồm các IFRS 

chuyên sâu liên quan 

đến các chỉ tiêu trên 

báo cáo tài chính 

(FS): Trình bày 

BCTC (IAS 1), Báo 

cáo lưu chuyển tiền 

tệ (IAS 7), Hàng tồn 

kho (IAS 2) và các 

vấn đề đặc biệt khác 

– Khuôn mẫu kế toán 

(Framework), Dự 

phòng và tài sản tiềm 

tàng, nợ tiềm tàng 

(IAS 37), Tài sản dài 

hạn được giữ để bán 

và ngừng hoạt động 

(IFRS 5), Chính sách 

kế toán, ước tính và 

sai sót (IAS 8) và Sự 

kiện sau ngày lập 

bảng cân đối kế toán 

(IAS 10). 

Giải quyết 

tình huống, 

Thảo luận, 

Nghiên 

cứu tài liệu 

Bài tập 

nhóm, 

trắc 

nghiệm, 

tự luận 
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Học 

kì 
Môn học 

Mức độ 

đáp ứng 

PLO2 

CĐR môn học đáp ứng 

PLO2 
Nội dung môn học 

Phương 

pháp dạy 

và học 

Phương 

pháp 

đánh 

giá 

10 

Chuyên đề: 

Kiểm toán 

nội bộ nâng 

cao 

M 

Giải thích và so sánh các mô 

hình quản trị rủi ro trong kiểm 

toán nội bộ, đặc biệt là COSO 

ERM và ISO 31000. 

Môn học cũng đi sâu 

vào kiểm toán nội bộ 

trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin, giúp 

sinh viên hiểu rõ về 

quản trị, rủi ro công 

nghệ thông tin và các 

biện pháp kiểm soát 

nhằm đảm bảo tính 

toàn vẹn, bảo mật và 

hiệu quả của hệ 

thống thông tin kế 

toán. 

 

 

Trắc 

nghiệm, 

tình 

huống, 

tự luận 

10 

Thực tập 

cuối khóa 

và  Khóa  

luận 

M 

Vận dụng kiến thức chuyên 

môn vào một vấn đề cụ thể. 

Phân tích vấn đề trong thực tiễn 

và đối chiếu với lý thuyết đã 

học. 

Thực tập cuối khóa 

và  Khóa  luận tốt 

nghiệp giúp sinh viên 

nhận thức sự gắn kết 

giữa lý thuyết với 

thực hành, lý luận 

với thực tiễn; Tạo 

điều kiện cho sinh 

viên sắp tốt nghiệp 

tiếp cận với thực tế 

của doanh nghiệp để 

thực hành, nâng cao 

các kỹ năng chuyên 

môn và bước đầu làm 

quen với nghề 

nghiệp trong tương 

lai. 

Thực tế 

Học qua 

giải quyết 

vấn đề 

Báo cáo 

thực tập 

và khóa 

luận tốt 

nghiệp 

 Nội dung các môn học trong CTĐT thể hiện việc đạt được CĐR: 100% đề cương môn học 

có sự tương thích từ CĐR môn học đáp ứng CĐR CTĐT; đề cương môn học thể hiện rõ, mỗi 

nội dung giúp đạt CĐR nào, các phương pháp giảng dạy để đạt được CĐR và phương pháp 

đánh giá tương ứng với mỗi nội dung để đo lường CĐR.  

Sau mỗi môn học, nhà trường đều tiến hành khảo sát ý kiến người học về nội dung môn học, 

phương pháp giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá để đánh giá hiệu quả và cải thiện những 

điểm chưa hoàn thiện nếu có [H10.10.01.02]; [H10.10.03.02]. Định kỳ 02 năm 1 lần, nội dung 

ĐCHP sẽ được rà soát và chỉnh sửa dựa trên ý kiến khảo sát từ các bên liên quan và những kinh 

nghiệm trong quá trình dạy và học [H2.02.02.02]. 

2. Điểm mạnh 

Các HP trong CTĐT ngành Kiểm toán thể hiện rõ vai trò và có đóng góp nhất định vào mức 

độ đạt được CĐR của vào CTĐT. Tất cả các HP đều xác định rõ tổ hợp các phương pháp dạy 

và học, phương pháp kiểm tra đánh giá để đảm bảo việc đạt được CĐR của CTĐT. Nội dung 

của ĐCHP được rà soát và cập nhật theo định kỳ 02 năm theo phản hồi của các bên liên quan.  

3. Điểm tồn tại 

Dù được công bố trong đề cương học phần, nhưng nhiều sinh viên vẫn chưa ý thức được 

việc học phần đang giúp họ đạt được năng lực gì trong chuẩn đầu ra. 

4. Kế hoạch hành động 

Khoa KTKT tiếp tục tăng cường truyền thông, đưa nội dung của tiêu chí này vào buổi định 

hướng đầu khóa hoặc lồng ghép trong quá trình giảng dạy. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm. 

Tiêu chí 3.3. Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính 

tích hợp 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EYJqiJV4TQq1SAy1H3T11GT9UCFrrpOQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LBSI-ZhdpM-itfrPK67oG9S_N2_aGkXD
https://drive.google.com/drive/folders/1kPsPpXmDMw5YGeiJG9yCScOcQSSXrmSH
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1. Mô tả hiện trạng 

Các học phần trong CTDH được cấu trúc đảm bảo sự gắn kết và liền mạch giữa các học phần 

đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành, đảm bảo chương trình trở thành một khối thống nhất. 

Bảng 3.3.1. Tỷ lệ các khối kiến thức trong CTĐT ngành Kiểm toán 

Các khối kiến thức Số TC Tỷ trọng 

Kiến thức giáo dục đại cương  34 28,3 % 

Kiến thức cơ sở nhóm ngành  15 12,5 % 

Kiến thức cơ sở ngành 13 10,8 % 

Kiến thức ngành/chuyên ngành  50 41,7 % 

Thực tập cuối khóa và khóa luận tốt nghiệp /HP chuyên 

đề  

8 6,7 % 

Các môn học thuộc kiến thức giáo dục đại cương và cơ sở nhóm ngành được bố trí ở 4 học 

kỳ đầu, trong đó sinh viên được trang bị nhóm kiến thức chung về kinh tế xã hội, chính trị, môi 

trường doanh nghiệp, các kỹ năng xã hội cần thiết (34 TC chiếm 28,3%) và nhóm kiến thức cơ 

sở nhóm ngành liên quan đến kinh doanh, kế toán, tài chính, quản trị, công nghệ, kỹ năng học 

thuật (15 TC, 12,5%) [H1.01.01.01]. Việc trang bị khối lượng kiến thức bao quát ở nhiều lĩnh 

vực giúp sinh viên có cái nhìn đa chiều, tư duy phản biện nhạy bén, giúp tiếp cận các nội dung 

chuyên ngành hiệu quả hơn. Đồng thời, việc tiếp cận kiến thức đa ngành tạo độ mở cho sinh 

viên lựa chọn các hướng chuyên ngành, song ngành tuỳ thuộc vào nguyện vọng của mình, đảm 

bảo tính khai phóng của CTĐT.  

Để đảm bảo độ sâu của chương trình, nhóm môn học bắt buộc được thiết kế xâu chuỗi và 

bao phủ các kiến thức cần thiết: kiến thức về kế toán tài chính và thuế (Kế toán tài chính nâng 

cao 1, Thuế - Thực hành và khai báo, Kế toán quốc tế, Kế toán tài chính nâng cao 2, 

Chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính quốc tế - IFRS 1); kiến thức về kế toán quản trị và 

phân tích (Kế toán quản trị, Phân tích dữ liệu trong kế toán và kiểm toán với Python, 

Phân tích dữ liệu trong Kế toán và Kiểm toán với Power BI, Kế toán quản trị nâng cao); 

Nhóm kiến thức về kiểm soát nội bộ, kiểm toán (Lý thuyết kiểm toán, Kiểm soát nội bộ, 

Kiểm toán phần hành, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán nâng cao). Bên cạnh đó, các môn học 

tự chọn được bố trí theo hướng tích hợp với các môn học thuộc chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế 

như ACCA và ICAEW (Kế toán tài chính - Accounting Fundamentals  CFAB; Nguyên lý dịch 

vụ đảm bảo và rủi ro - Assurance and Risk Fundamentals CFAB; Hiệu quả hoạt động với phân 

tích dữ liệu - Performance with Data Analysis, E5 ACCA).  

CTDH được định kỳ rà soát/điều chỉnh, bổ sung và cập nhật: CTDH được cập nhật định kỳ 

2 năm cho các chỉnh sửa nhỏ và 4 năm cho các chỉnh sửa lớn [H10.10.01.01]. Các chỉnh sửa 

trong CTDT được thực hiện dựa trên khảo sát các bên liên quan như: doanh nghiệp, nhà tuyển 

dụng, người học, cựu người học, giảng viên và các chuyên gia giáo dục về các nội dung: CĐR 

của  CTĐT, ý kiến góp ý về các nội dung trong CTĐT cần bổ sung/ giản lược [H10.10.01.06]. 

Ngoài ra, Khoa thường xuyên thu thập phản hồi từ các bên liên quan thông qua các hội thảo, 

tọa đàm, seminar, sinh hoạt chuyên môn bộ môn về phương pháp giảng dạy và các vấn đề liên 

quan đến lĩnh vực kiểm toán ảnh hưởng đến CTĐT [H10.10.03.05]; [H3.03.01.05]; 

[H4.04.01.04];[H1.01.02.03]. 

Từ năm 2015 đến năm 2025, chương trình đào tạo ngành Kiểm toán đã được thiết kế và cải 

tiến qua 5 phiên bản dựa trên cơ sở định hướng của UEL và Khoa KTKT, kết quả điều tra khảo 

sát các bên liên quan nhằm đảm bảo tính mới và yêu cầu thực tiễn của xã hội [H1.01.01.01].  

Bảng 3.3.2. Thống kê các nội dung điều chỉnh, cập nhật trong CTDH ngành Kiểm toán qua 5 

năm gần đây 
Năm học 2025 2023 2021 

Kiến thức giáo dục đại 

cương (Kiến thức 

chung toàn trường) 

34 36 36 

Kiến thức cơ sở nhóm 

ngành  
15 15 20 

Kiến thức cơ sở ngành 13 17 12 

https://drive.google.com/drive/folders/18EQbS9F3RX25oLHpfINBAaCX7I44Oate
https://drive.google.com/drive/folders/1vjIEZMGhOs-4W2LMhEk72TRTeLZSFJzV
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K4GScw817lfdf8NVgQsBEmGmcBdTq1rt
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XlAzbMWXP3GfSn1PGsVsmoRL89hSwfxQ
https://drive.google.com/drive/folders/1QHZ-HkI4CaqPRbFdMk8EcYQTRX6GS6oJ
https://drive.google.com/drive/folders/1TeLOGfhV6MYYeTviVzNL1D16IhR5AvkB
https://drive.google.com/drive/folders/1aIcudQvJmNmMRhj3Ho8TmpPN0OdoyqBC
https://drive.google.com/drive/folders/18EQbS9F3RX25oLHpfINBAaCX7I44Oate
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Năm học 2025 2023 2021 
Kiến thức 

ngành/chuyên ngành  
50 52 52 

Thực tập cuối khóa và 

khóa luận tốt nghiệp 

/HP chuyên đề  

8 10 10 

Tổng cộng 120 130 130 

Thay đổi chính 

Giảm tải CTĐT, tăng tỷ lệ môn học thuộc 

khối kiến  thức chuyên ngành.  

Đưa môn Phương pháp nghiên cứu khoa 

học từ môn tự chọn lên thành môn bắt buộc 

vào  khối Kiến thức cơ sở nhóm ngành và 

đổi thành tên Phương pháp viết báo cáo 

nghiên cứu. 

Giảm số tín chỉ một số môn học theo chủ 

chương giảm tải CTĐT của trường: Đạo 

đức nghề nghiệp và quản trị doanh nghiệp; 

Lý thuyết kiểm toán; Kế toán quốc tế; Sổ 

sách và báo cáo tài chính ; Báo cáo tài 

chính hợp nhất. 

Bổ sung một số môn học tự chọn mới: 

Kiểm toán (CFAB);Tích hợp quy trình 

kinh doanh với hệ thống ERP; Kiểm toán 

công nghệ thông tin;  Phân tích dữ liệu với 

Power BI; Hệ thống thông tin kế toán; Kế 

toán quản trị chiến lược  

CĐR: phân nhóm 

và s8áp xếp lại các 

CĐR từ 6 nhóm còn 

3 nhóm (Kiến thức, 

kỹ năng, Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm). 

Bổ sung một số 

môn học tự chọn: 

Học máy trong kinh 

doanh, Phân tích 

chứng khoán, IFRS 

2, Kế toán quản trị 

3, Quy trình kế toán 

tích hợp để tạo tính 

linh động cho 

người học trong 

việc lựa chọn kiến  

thức. 

 

Thay một số môn cơ 

bản bằng các môn 

phù hợp với xu hướng 

số hoá; bổ sung các 

môn học về Phân tích 

dữ liệu vào môn cơ sở 

ngành và chuyên 

ngành bắt buộc; bổ 

sung 2 môn học của 

Hiệp hội nghề nghiệp 

vào nhóm môn tự 

chọn.  

CTDH khi được điều chỉnh có tham khảo các CTĐT tiên tiến trong nước hoặc quốc tế như 

đại học Kinh tế (ĐHQG Hà nội), đại học kinh tế TPHCM, đại học Ngân hàng, các CTĐT các 

trường đại học tiên tiến như Monash – Úc [H10.10.02.01]; chi tiết đối sánh như sau:  

Bảng 3.3.3. Đối sánh CTDH ngành Kiểm toán của UEL với các CSGD khác 

Trường 
Thời gian 

đào tạo 

Tổng 

tín chỉ 

Kiến thức 

cơ bản 

Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 

Tổng 
Kiến thức cơ 

sở ngành 

Kiến thức 

chuyên 

ngành 

Kiến tập, thực 

tập, KLTN 

(UEL) 
4 năm 120 34 86 28 50 8 

Kiểm toán 100% 28,33% 71,67% 23,33% 41,67% 6,67% 

(UEH) 
4 năm 124 48 76 66 10 

Kiểm toán 100% 38,71% 61,29% 38,71% 8,06% 

(VNU-

UEB) 

4 năm 130 36 94 31 48 15 

Kiểm toán 100% 27,69% 72,31% 23,85% 36,92% 11,54% 

(BUH) 
4 năm 125 22 103 52 39 12 

Kiểm toán 100% 17,60% 82,40% 41,60% 31,20% 9,60% 

Monash 

(Úc) 

3 năm 144 48  90 6 

Kiểm toán 100% 33,33% 0,00% 62,50% 4,17% 

Để đảm bảo khả năng được công nhận trong hành nghề sau khi SV tốt nghiệp, CTĐT cũng 

được thiết kế trên cơ sở tham khảo nội dung CTĐT của các tổ chức hiệp hội nghề nghiệp như 

ICAEW, CPA Úc, ACCA. Cụ thể, khoa đã đưa các học phần thi chứng chỉ nghề nghiệp quốc 

tế của ACCA, ICAEW vào CTĐT thông qua các môn học tự chọn như: CTĐT 2021 bổ sung 

môn học Kế toán tài chính - Accounting CFAB của ICAEW và Quản trị hiệu quả hoạt động 

(F5 – ACCA); CTĐT 2025 bổ sung thêm môn học Nguyên lý dịch vụ đảm bảo và rủi ro 

(Assurance and Risk Fundamentals - CFAB)  và đổi tên môn học Quản trị hiệu quả hoạt động 

(F5 – ACCA) thành Hiệu quả hoạt động với phân tích dữ liệu (Performance with Data Analysis 

- E5 - ACCA) (theo sự thay đổi của ACCA). [H3.03.01.09- CTDT]. Đồng thời, để tăng cường 

khả năng cạnh tranh của SV, CTĐT Kiểm toán của Khoa KTKT là một trong những CTĐT về 

Kế toán, kiểm toán đầu tiên tại Việt Nam đưa nhóm môn phân tích dữ liệu (bao gồm Nhập môn 

phân tích dữ liệu; Phân tích dữ liệu trong kế toán và kiểm toán với Python; Phân tích dữ liệu 

trong kế toán và kiểm toán với Power BI) vào giảng dạy để đáp ứng nhu cầu về nhóm ngành 

https://drive.google.com/drive/folders/1isRKa7dGgbzLgWlB6Ake3rXp4jjFqA7m
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này ở thị trường lao động, đồng thời có sự kết hợp của chuyên gia giảng dạy từ các công ty 

Kiểm toán Big 4 trong một số môn học của CTĐT. 

2. Điểm mạnh 

Các HP trong CTDH ngành Kiểm toán được cấu trúc đảm bảo sự gắn kết và liền mạch giữa 

các khối kiến thức, đảm bảo chương trình trở thành một khối thống nhất. Tỉ lệ các môn cơ sở 

và các môn chuyên ngành phù hợp, đảm bảo độ sâu của chuyên ngành đào tạo. CTDH ngành 

Kiểm toán của UEL định kỳ được rà soát điều chỉnh/bổ sung 02 năm 1 lần và có đối sánh với 

các CSGD khác và mang tính được cập nhật, đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan.  

3. Điểm tồn tại 

Việc thực hiện khảo sát các bên liên quan có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo tính cập 

nhật của CTĐT, nhưng thường mất nhiều thời gian và rất nhiều đối tượng khảo sát chưa có 

những góp ý để giúp khoa cải tiến CTĐT.  

4. Kế hoạch hành động 

Bắt đầu từ đợt rà soát CTĐT năm 2027, Khoa rà soát nội dung bảng câu hỏi theo hướng ngắn 

gọn và tập trung vào các nội dung cốt lõi của CTĐT để tăng tỉ lệ phản hồi của các bên liên quan.  

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm. 

Kết luận về tiêu chuẩn 3: 

CTĐT Kiểm toán được thiết kế dựa trên CĐR, thường xuyên lấy ý kiến từ các bên liên quan. 

Do đó, CTĐT mang tính cập nhật, đáp ứng nhanh nhu cầu xã hội như quốc tế hoá và số hoá, 

đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. CTĐT mang tính 

khai phóng, tạo điều kiện cho người học dễ dàng chuyển đổi hoặc học thêm ngành mới. Hệ 

thống các môn học trong CTĐT mang tính cập nhật, thích ứng với môi trường làm việc. CTĐT 

Kiểm toán của Khoa KTKT là một trong những CTĐT về Kế toán, kiểm toán đầu tiên tại Việt 

Nam đưa nhóm môn phân tích dữ liệu vào giảng dạy để đáp ứng nhu cầu về nhóm ngành này ở 

thị trường lao động, đồng thời có sự kết hợp của chuyên gia giảng dạy từ các công ty Kiểm toán 

Big 4 trong một số môn học cốt lõi của của CTĐT như Phân tích dữ liệu, mô phỏng kiểm toán. 

Ngoài ra, CTĐT cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chứng chỉ nghề nghiệp bằng việc tích hợp 

các môn học thuộc chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế có uy tín như ACCA, ICAEW vào 

CTĐT.. ĐCHP mang tính tương thích giữa CĐR môn học, CĐR CTĐT, nội dung môn học, 

phương pháp dạy và học và phương pháp kiểm tra đánh giá. CĐR môn học, nội dung môn học, 

phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá được thiết kế tuần tự, có cấu trúc giúp 

đạt được CĐR và thường xuyên được giám sát để cải tiến, cập nhật.  

Tuy nhiên, yêu cầu của ngành nghề đòi hỏi sinh viên phải có kiến thức rộng ở nhiều vấn đề 

liên quan như kinh doanh, tài chính, kiểm toán, thuế, kiểm soát nội bộ, kế toán quản trị, hoạch 

định, dự báo... CTĐT ngành Kiểm toán bị khống chế theo quy định chung 120 tín chỉ dẫn đến 

một số môn học chỉ được đưa vào môn tự chọn.  

Kết quả đánh giá chung của tiêu chuẩn: 

- Điểm trung bình của tiêu chuẩn đạt: 5,00 điểm. 

- Số tiêu chí đạt: 3/3. 

- Tỷ lệ số tiêu chí đạt: 100,00%. 

 

Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 
Mở đầu 

CTĐT ngành Kiểm toán được thiết kế tiếp cận theo phương pháp dạy học tích cực, hiện đại, 

lấy NH làm trung tâm, học đi đôi với hành, đề cao quan điểm cá nhân NH nhằm đạt được triết 

lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên 

quan. Các hoạt động giảng dạy và học tập được thiết kế phù hợp để đạt được CĐR. Ngoài ra, 

các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt 

đời của NH.  

Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ 

biến tới các bên liên quan 

1. Mô tả hiện trạng 
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   UEL có văn bản tuyên bố chính thức về TLGD: Kiến tạo tri thức, định hình tương lai 

[H3.03.01.06]; [H4.04.01.01]. Đây là hệ thống quan điểm cốt lõi định hướng tư duy và hành 

động của toàn trường, đặt người học vào vị trí trung tâm của quá trình giáo dục, đồng thời khẳng 

định niềm tin vào sức mạnh chuyển hóa của tri thức và vai trò của giáo dục trong phát triển bền 

vững. 

Trên nền tảng đó, Khoa cụ thể hóa triết lý giáo dục của nhà trường thông qua việc xây dựng 

môi trường học tập chuyên nghiệp, năng động, nơi giảng viên – người học – xã hội cùng đồng 

sáng tạo tri thức. Sinh viên của Khoa được trang bị: 

- Kiến thức nền tảng và chuyên sâu về kế toán – kiểm toán, đáp ứng yêu cầu phát triển 

đất nước và hội nhập quốc tế. 

- Năng lực thực hành nghề nghiệp, chú trọng sự gắn kết giữa học và hành, giúp người 

học vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tiễn công việc. 

- Tư duy sáng tạo, độc lập và phản biện, khuyến khích quan điểm cá nhân và phát huy 

khả năng nghiên cứu khoa học. 

- Kỹ năng liên ngành, khả năng học tập suốt đời và năng lực ứng dụng công nghệ mới 

để giải quyết hiệu quả các vấn đề nghề nghiệp trong bối cảnh toàn cầu biến đổi. 

- Phẩm chất lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp và xã hội, cùng khả năng hội 

nhập quốc tế, góp phần định hình tương lai bền vững của bản thân, doanh nghiệp và 

cộng đồng. 

Thông qua việc hiện thực hóa triết lý “Kiến tạo tri thức, Định hình tương lai”, Khoa hướng 

đến đào tạo những thế hệ sinh viên không chỉ vững về chuyên môn mà còn trở thành tác nhân 

thay đổi tích cực, đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội. 

Giai đoạn từ năm 2020 đến nay, Khoa Kế toán – Kiểm toán đã thực hiện mục tiêu giáo dục 

dựa trên triết lý giáo dục của Nhà trường, trước đây là “Kiến tạo tri thức, Khơi nguồn sáng tạo”, 

với nền tảng giáo dục được xây dựng trên bốn trụ cột: 

- Sinh viên tốt nghiệp phải được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản lẫn chuyên sâu nhằm 

đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. 

- Việc thực hành nghề nghiệp có vai trò quan trọng trong đào tạo, học phải đi đôi với 

hành, giúp người học vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tiễn công việc. 

- Giáo dục phải hướng đến hình thành tư duy sáng tạo, độc lập; khuyến khích quan điểm 

cá nhân và phát huy khả năng nghiên cứu khoa học. 

- Giáo dục hướng đến trang bị kỹ năng sống và khả năng học tập suốt đời. 

Bước sang giai đoạn mới, Khoa đã cải tiến mục tiêu giáo dục phù hợp với triết lý “Kiến tạo 

tri thức, Định hình tương lai” của UEL. Theo đó, Khoa định vị lại giáo dục không chỉ là truyền 

đạt kiến thức mà là quá trình đồng sáng tạo tri thức giữa giảng viên – sinh viên – xã hội, nhấn 

mạnh: 

- Ứng dụng công nghệ mới và tư duy liên ngành trong đào tạo kế toán – kiểm toán, giúp 

sinh viên giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp trong bối cảnh toàn cầu biến đổi. 

- Phát triển tư duy chiến lược, tinh thần đổi mới sáng tạo và năng lực thích ứng, vượt 

lên trên việc chỉ tiếp nhận tri thức để chủ động định hình tương lai nghề nghiệp. 

- Nâng cao trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp, góp phần vào phát triển bền 

vững của cộng đồng và doanh nghiệp. 

- Nuôi dưỡng những tác nhân thay đổi tích cực, trang bị cho sinh viên phẩm chất lãnh 

đạo, khả năng hội nhập quốc tế và định hình con đường sự nghiệp lâu dài. 

Thông qua sự kế thừa và cải tiến này, Khoa Kế toán – Kiểm toán khẳng định định hướng 

đào tạo gắn với triết lý mới của UEL: không chỉ tạo ra tri thức mà còn đồng hành cùng người 

học để định hình tương lai. 

TLGD được triển khai đến toàn thể CB-VC Trường thông qua việc công bố cụ thể nội dung 

TLGD tại các khu vực chính của Trường; đăng tải trên các website https://ktkt.uel.edu.vn/tam-

nhin-su-mang-muc-tieu-triet-ly-giao-duc-3/tam-nhin-su-mang-muc-tieu-triet-ly-giao-duc-3; 

được phổ biến trong các chương trình gặp gỡ, tập huấn GV-NV mới https://uel.edu.vn/tin-

tuc/vien-chuc-tre-doi-thoai-de-xuat-giai-phap-phat-trien-uel. [H4.04.01.01]; [H1.01.01.06].  

https://drive.google.com/drive/folders/1Y6aSJASPAXsLfajiy3tgFVF-7KYDioWK
https://drive.google.com/drive/folders/1MAdHFRT8NZcgPi3De6VNo2DjrhB9bp63
https://uel.edu.vn/tin-tuc/vien-chuc-tre-doi-thoai-de-xuat-giai-phap-phat-trien-uel
https://uel.edu.vn/tin-tuc/vien-chuc-tre-doi-thoai-de-xuat-giai-phap-phat-trien-uel
https://drive.google.com/drive/folders/1MAdHFRT8NZcgPi3De6VNo2DjrhB9bp63
https://drive.google.com/drive/folders/1dwZk-C8vnefeaIER3I5wCPii7GSJo2eH
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GV-NV Trường nắm và hiểu thông tin về TLGD, mục tiêu giáo dục thông qua các cuộc họp 

khoa, các kỳ thảo luận và đóng góp ý kiến, cũng như các cuộc họp phổ biến thông tin về đánh 

giá ngoài. Thông qua hoạt động chuyên môn, hoạt động sư phạm, GV cụ thể hóa TLGD thành 

các hoạt động giảng dạy, hướng dẫn SV [H1.01.01.01]; [H2.02.02.01]. TLGD của UEL được 

Khoa cũng như mỗi thành viên trong Trường hiểu rõ và thể hiện trong mọi mối quan hệ, mọi 

hoạt động chuyên môn, từ công việc đến giao tiếp đồng nghiệp, từ giảng dạy đến giao tiếp với 

SV. 

TLGD cũng được phổ biến rộng rãi đến SV ngay năm đầu tiên nhập học, vào tuần sinh hoạt 

đầu khóa [H1.01.01.05]; [H1.01.01.06]. Khoa KTKT cũng liên tục triển khai các mục tiêu đào 

tạo, các quy chế-quy định học tập tại UEL, chế độ và chính sách đối với SV thông qua những 

buổi gặp gỡ định kỳ hàng năm và sinh hoạt chủ nhiệm mỗi học kỳ. Những đợt sinh hoạt trên 

nhằm giúp SV nắm rõ về ngành học, mục tiêu đào tạo, kế hoạch giảng dạy, hoạt động-sự kiện 

của nhà trường và của khoa, qua đó có kế hoạch học tập và rèn luyện phù hợp [H1.01.01.05]. 

TLGD của Trường được phổ biến đến các BLQ ngoài trường như NTD, cựu SV thông qua 

các đợt mời tham gia xây dựng chương trình, biên soạn ĐCHP, góp ý về CTĐT. Trước các đợt 

tổ chức ký kết hợp tác đối với doanh nghiệp hoặc các đợt họp mặt cựu SV, Trường/Khoa phổ 

biến cụ thể về mục tiêu, TLGD, cụ thể hóa thành các nội dung hợp tác, trao đổi chi tiết 

[H4.04.01.02]; H4.04.01.04]; [H1.01.02.04].  

Các nội dung của TLGD UEL được chuyển tải vào CTĐT ngành Kiểm toán một cách khoa 

học và trực quan theo minh họa ở Phụ lục I. Bảng 1- TLGD của UEL được chuyển tải vào CTĐT 

ngành Kiểm toán. Triết lý giáo dục “Kiến tạo tri thức” xác định rằng tri thức không phải là kết 

quả của sự tiếp thu thụ động, mà là sản phẩm của quá trình học tập chủ động, gắn liền với trải 

nghiệm thực tiễn và tương tác với môi trường học tập. Người học đóng vai trò trung tâm trong 

việc hình thành năng lực nghề nghiệp, có khả năng kiến tạo giá trị mới phục vụ cho bản thân, 

cộng đồng và xã hội. Triết lý này đồng thời đề cao bản lĩnh tự chủ, khả năng hội nhập trong 

môi trường đa văn hóa và tinh thần học tập suốt đời để thích ứng với sự thay đổi không ngừng 

của bối cảnh nghề nghiệp. Triết lý “Kiến tạo tri thức” được chuyển tải vào chương trình đào 

tạo ngành Kiểm toán thông qua các chuẩn đầu ra như: PLO1 và PLO2 – áp dụng kiến thức nền 

tảng và chuyên ngành để giải quyết các vấn đề kinh tế – xã hội và lĩnh vực kế toán, kiểm toán; 

PLO3 và PLO4 – phát triển năng lực phân tích, lập kế hoạch và tư duy phản biện trong môi 

trường nghề nghiệp; PLO5 và PLO10 – vận dụng kiến thức chuyên sâu để hành động có trách 

nhiệm và vì sự phát triển bền vững. 

Triết lý “Khơi nguồn sáng tạo” thể hiện tinh thần giáo dục khai phóng, chú trọng nuôi dưỡng 

tư duy sáng tạo, năng lực thích ứng và phát triển cá nhân toàn diện. Triết lý này thể hiện qua 

các chuẩn đầu ra như: PLO6 và PLO7 – phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, ứng dụng 

công nghệ trong kiểm toán và lãnh đạo hiệu quả; PLO8 và PLO9 – học tập suốt đời, tuân thủ 

chuẩn mực đạo đức và pháp luật nghề nghiệp; PLO10 – phân tích và đánh giá tác động xã hội, 

thúc đẩy trách nhiệm công dân toàn cầu. 

Để hiện thực hóa triết lý “Kiến tạo tri thức, Khơi nguồn sáng tạo”, chương trình đào tạo đã 

triển khai đa dạng các phương pháp giảng dạy như: dạy học khám phá, kỹ thuật “Think – Pair 

– Share” (Suy nghĩ – Ghép cặp – Chia sẻ), thuyết giảng, giải quyết vấn đề và tình huống, thảo 

luận nhóm, tranh luận, học theo dự án, đào tạo thực địa, tổ chức chuyên đề thực tế và thực hành 

nghề nghiệp. Những hoạt động này không chỉ giúp người học chiếm lĩnh tri thức hiệu quả, mà 

còn phát triển tư duy độc lập, khả năng sáng tạo, kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất đạo đức – 

từ đó hiện thực hóa mục tiêu phát triển toàn diện theo định hướng của chương trình. 

2. Điểm mạnh 

UEL có văn bản chính thức tuyên bố về TLGD. TLGD và mục tiêu đào tạo của UEL cũng 

như mục tiêu đào tạo của Khoa KT-KT được tuyên bố rõ ràng và phổ biến rộng rãi đến NH, 

GV và các BLQ ngoài trường. Tất cả các CB, GV, NH của Khoa KT-KT hiểu rõ được TLGD 

và mục tiêu đào tạo và thực hiện. 

3. Điểm tồn tại 

Một số doanh nghiệp chưa có nhiều cơ hội tiếp cận trực tiếp với triết lý giáo dục và mục tiêu 

https://drive.google.com/drive/folders/18EQbS9F3RX25oLHpfINBAaCX7I44Oate
https://drive.google.com/drive/folders/11UikIHmejAftSpmj2OQ0q-1iIyFskbhL
https://drive.google.com/drive/folders/1odneXMtRrLaMfwepgOnlzig5B3BfXfF9
https://drive.google.com/drive/folders/1dwZk-C8vnefeaIER3I5wCPii7GSJo2eH
https://drive.google.com/drive/folders/1odneXMtRrLaMfwepgOnlzig5B3BfXfF9
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Te2a84Hs_sq-mfpDkZIw8mHNJcj85EN7
https://drive.google.com/drive/folders/1TeLOGfhV6MYYeTviVzNL1D16IhR5AvkB
https://drive.google.com/drive/folders/17522PxqbQpPIqbmlSQ9Kf-tMKp_z3j_1
https://docs.google.com/document/d/1w7OHevulpJ4AP7HvRm6i7LKQiunfAKsa/edit#heading=h.2gb3jie
https://docs.google.com/document/d/1w7OHevulpJ4AP7HvRm6i7LKQiunfAKsa/edit#heading=h.2gb3jie
https://docs.google.com/document/d/1w7OHevulpJ4AP7HvRm6i7LKQiunfAKsa/edit#heading=h.2gb3jie
https://docs.google.com/document/d/1w7OHevulpJ4AP7HvRm6i7LKQiunfAKsa/edit#heading=h.2gb3jie
https://docs.google.com/document/d/1w7OHevulpJ4AP7HvRm6i7LKQiunfAKsa/edit#heading=h.2gb3jie
https://docs.google.com/document/d/1w7OHevulpJ4AP7HvRm6i7LKQiunfAKsa/edit#heading=h.2gb3jie
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đào tạo của Khoa, do đó mức độ lan tỏa ra bên ngoài vẫn còn hạn chế. 

4. Kế hoạch hành động 

Trong năm học 2025–2026, Khoa sẽ tăng cường các hoạt động kết nối với doanh nghiệp và xã 

hội thông qua thực tập, ngày hội việc làm, hội thảo nghề nghiệp và truyền thông đa kênh, nhằm 

lan tỏa rõ hơn triết lý và mục tiêu đào tạo đến các bên liên quan. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm. 

Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra 

1. Mô tả hiện trạng 

Để đáp ứng yêu cầu về CĐR của CTĐT ngành Kiểm toán, các hoạt động dạy và học đa dạng, 

được GV áp dụng phù hợp trong từng HP. Phương pháp đào tạo coi trọng việc bồi dưỡng ý thức 

tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ 

năng thực hành, tạo điều kiện cho người học tham gia nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng nhằm 

phát triển tri thức và năng lực tư duy (logic, trừu tượng, tự điều chỉnh, phê phán, sáng tạo), phát 

triển năng lực nghiên cứu và giải quyết vấn đề, tăng cường khả năng học tập độc lập và làm 

việc hợp tác, xây dựng phong cách lãnh đạo và quản lý.  

Việc tổ chức giảng dạy và học tập được triển khai thông qua nhiều hoạt động dạy và học của 

GV và SV. Các phương pháp giảng dạy, học tập trên lớp như thuyết giảng, đặt câu hỏi, hay giải 

quyết tình huống, thảo luận, tranh luận, làm việc theo nhóm, làm dự án, thuyết trình được thể 

hiện thông qua một số hình ảnh lớp học và bài làm của SV, video clips của SV [H4.04.02.01]; 

[H4.04.02.02]; [H4.04.02.03]; [H4.04.02.04]. Các hoạt động học tập trải nghiệm, đào tạo thực 

địa như hoạt động kiến tập, tham quan doanh nghiệp [H4.04.02.05]; trình bày của báo cáo viên, 

là những nhân sự đang đảm nhận công tác chuyên môn liên quan đến ngành tại các công ty trên 

địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo các chuyên đề thực tế và các buổi tham quan doanh 

nghiệp giúp SV hiểu rõ hơn về việc áp dụng kiến thức và thực tiễn thực hành [H4.04.02.05]; 

các môn học tập trung vào kỹ năng thực hành nghề nghiệp như kiểm toán phần hành, kiểm toán 

nâng cao hay phân tích báo cáo tài chính. Đặc biệt, các học phần như Phân tích dữ liệu kế toán, 

Hệ thống thông tin kế toán và các môn học ứng dụng khác đã tích hợp thực hành công nghệ 

phân tích dữ liệu thông qua việc sử dụng phần mềm Excel nâng cao, Power BI, và các công cụ 

xử lý dữ liệu chuyên ngành. Các hoạt động này giúp sinh viên phát triển năng lực ứng dụng 

công nghệ thông tin trong tổ chức, quản lý và xử lý công việc kiểm toán (PLO7), đồng thời rèn 

luyện tư duy phân tích và giải quyết vấn đề chuyên sâu trong lĩnh vực kiểm toán (PLO2, PLO3) 

[H4.04.02.06]. Học phần kiến tập, thực tập và khóa luận tốt nghiệp cũng được thực hiện nhằm 

đáp ứng CĐR của chương trình [H4.04.02.08]; [H4.04.02.09]. Hoạt động NCKH SV mà Khoa 

triển khai cũng giúp NH nâng cao khả năng tự nghiên cứu và tự học [H4.04.02.07]. Khoa còn 

kết hợp với một số doanh nghiệp như BIG4 trong việc giảng dạy và đào tạo nghiệp vụ thực tế 

[H4.04.02.10]. 

Quan điểm sư phạm của Khoa cũng như một số hoạt động dạy và học được GV và NH áp 

dụng nhằm đạt được CĐR của CTĐT được tóm lược theo Bảng 4.2.1 và 4.2.2 dưới đây:  

Bảng 4.2.1, Tóm tắt phương pháp giảng dạy và học tập 
Quan điểm sư phạm Phương pháp giảng dạy Phương pháp học tập 

Nội dung môn học được cập nhật, 

nâng cao và phải phù hợp với mục tiêu 

môn học cũng như CĐR. 

Phương pháp dạy và học có xu hướng 

xây dựng tính tự chủ khám phá, vận 

dụng tri thức của NH. 

Sinh viên được giảng viên nâng cao trí 

lực. 

Môi trường học tập thuận lợi, năng 

động, khuyến khích sinh viên tích cực 

học tập. 

Học tập gắn liền với thực tiễn và 

nghiên cứu khoa học. 

Phương pháp dạy học tích cực 

Dạy học khám phá 

Giải quyết vấn đề 

Thuyết giảng 

Giải quyết tình huống 

Tranh luận 

Thảo luận 

Đóng vai 

Hoạt động gắn học với hành 

Đào tạo thực địa 

Chuyên đề 

Thực hành 

Think – Pair – Share (phương pháp dựa trên 

các hoạt động Suy nghĩ – Ghép cặp – Chia sẻ) 

- Học tập dựa trên vấn đề 

- Làm việc theo nhóm 

- Nghiên cứu tình huống 

- Thảo luận 

- Học tập dựa trên dự án 

- Đặt câu hỏi mở, được xây dựng kỹ lưỡng 

- Tranh biện 

- Động não 

- Bài tập ngoài lớp 

- Tham gia nghiên cứu khoa học; 

- Thực tập/luận văn 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1tWwhFW_1X40R9co-md6ieO5rEp4wKq4j
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/156kFH7wkZlYeMT5yspp_YWkl8D5GEDAf
https://drive.google.com/drive/folders/1t-QSFwAVCrf3z7kDUrUns9ebN4lj1gVI
https://drive.google.com/drive/folders/1t-jqEE7svIyZfvg8QkQi4h2Chai2xr0O
https://drive.google.com/drive/folders/1txS7LS9p8kIy4jul5f0gEr-fE_9CppXk
https://drive.google.com/drive/folders/1txS7LS9p8kIy4jul5f0gEr-fE_9CppXk
https://drive.google.com/drive/folders/1txZbF5RlFetJtNy-eRn0T-b3XVr10XBu
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TvFybtF4Af9xS7El14bVeyJadHFUnzMz
https://drive.google.com/drive/folders/1TxIlR8BIoaVZyJAga_6SQtbQJ0yxPfWQ
https://drive.google.com/drive/folders/1u0_PSIbbVnMl_hg1TAhbCvI4JIR9mBxu
https://drive.google.com/drive/folders/1u24CeKx5FnWBRGn89OcJO6pNUPSEs4Ng
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Bảng 4.2.2. Ví dụ về việc áp dụng phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá để đạt được 

CĐR CTĐT ngành Kiểm toán, môn Lý thuyết kiểm toán [H2.02.02.01] 

CĐR 

CTĐT 

(PLO) 

CĐR môn học (CLO) 

Cấp độ đạt 

theo PLO 

(I/R/M) 

Hoạt động 

giảng dạy 

Hoạt động 

học tập 

Phương pháp 

đánh giá 

PLO2 

CLO1: Giải thích các khái 

niệm kiểm toán và phương 

pháp phân loại hình thức 

kiểm toán 

R 
Thuyết giảng, 

hỏi – đáp 

Think – Pair – 

Share, ghi chú 

tích cực 

Trắc nghiệm, câu 

hỏi ngắn 

PLO2, 

PLO4 

CLO2: Phân tích, lập kế 

hoạch kiểm toán và đưa ra 

giải pháp cho các vấn đề kế 

toán – kiểm toán BCTC 

R 

Giải quyết tình 

huống, dạy học 

khám phá 

Thảo luận 

nhóm, trình 

bày tình huống 

Đánh giá bài trình 

bày, bài tập tình 

huống, bài viết cá 

nhân 

PLO6 

CLO3: Vận dụng kỹ năng 

tổ chức và điều hành trong 

kiểm toán độc lập, nội bộ 

và tuân thủ 

M 

Chia sẻ kinh 

nghiệm, mô 

phỏng tình 

huống 

Làm việc 

nhóm, đóng 

vai (role play) 

Quan sát hoạt 

động nhóm, phản 

biện, thuyết trình 

PLO4, 

PLO6 

CLO4: Vận dụng kiến thức 

môn học vào đời sống xã 

hội 

R 

Học theo dự 

án, thảo luận 

mở 

Viết phản ánh 

cá nhân, trình 

bày đề xuất 

thực tiễn 

Bài viết phản biện, 

sản phẩm dự án, 

đánh giá đồng 

đẳng 

Trong khi thiết kế bài học, giảng viên cần xây dựng và lựa chọn các phương pháp giảng dạy 

phù hợp để dẫn dắt người học phát triển năng lực theo các cấp độ đạt được trong chương trình 

đào tạo, từ mức độ giới thiệu (I), củng cố (R) đến làm chủ (M) đối với từng chuẩn đầu ra (PLO) 

được xác định [H2.02.02.01]. Việc lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp đều được các GV 

trong Khoa định kỳ trao đổi và thống nhất thông qua các cuộc họp Khoa hay seminar Bộ môn 

[H3.03.01.05].  

Để đảm bảo các GV có khả năng vận dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến thích ứng 

với CĐR của chương trình và môn học, nhà trường thường xuyên tổ chức các lớp nâng cao khả 

năng nghiệp vụ sư phạm cho GV, khuyến khích các GV tham gia các lớp tập huấn về chuyên 

môn [H4.04.02.11]. 

Ngoài hoạt động giảng dạy và học tập trực tiếp, các môn học còn được triển khai qua hệ 

thống e-learning. Đây là nền tảng học tập trực tuyến, là nơi trao đổi tài liệu bài giảng, hướng 

dẫn làm bài tập, và tương tác giữa GV và NH qua các bài tập nhóm, câu hỏi trắc nghiệm, các 

videos bài giảng… [H4.04.02.12]. 

 Các hoạt động dạy và học được GV tích hợp trong từng môn học và được thiết kế đảm bảo 

cho SV đạt được CĐR. Mối liên hệ giữa triết lý giáo dục được truyền tải qua chuẩn đầu ra 

CTĐT, mục tiêu CTĐT và phương pháp dạy học và đánh giá được trình bày chi tiết tại Phụ lục 

I. Bảng 1 - TLGD của UEL được chuyển tải vào CTĐT ngành Kiểm toán. 

Để giúp SV chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức nhằm tích lũy và đạt được CĐR, GV đã 

hướng dẫn SV sử dụng các PP học tập phù hợp thông qua các kênh như sinh hoạt đầu khóa, 

sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm hay trong khi giới thiệu đề cương môn học mỗi khóa học 

[H1.01.01.05]; [H1.01.03.02]. Việc áp dụng các phương pháp dạy và học phù hợp này cũng thu 

được những kết quả tiến bộ đáng kể cho các sinh viên ngành kiểm toán. Từ việc nhận biết và 

giải thích các kiến thức ở năm 1 và năm 2, đến năm 3, NH đã thực hiện được các đề tài nghiên 

cứu khoa học độc lập dưới sự hướng dẫn của GV, hay thực hiện Khóa luận tốt nghiệp vào năm 

thứ 4 [H4.04.02.07]; [H4.04.02.03]. 

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học như ứng dụng soạn thảo 

giáo án (PowerPoint), ứng dụng trong giảng dạy (Máy chiếu projector, Google meet, 

Zoom,…),  ứng dụng trong tra cứu dữ liệu (Google, Google scholar, các trang Web dữ liệu nội 

bộ,…), ứng dụng trong đánh giá công tác dạy và học (Hệ thống Elearning của trường,…), ứng 

dụng trong nội dung từng môn học (phần mềm kế toán, khai báo thuế trên phần mềm,…) cũng 

https://drive.google.com/drive/folders/11UikIHmejAftSpmj2OQ0q-1iIyFskbhL
https://drive.google.com/drive/folders/11UikIHmejAftSpmj2OQ0q-1iIyFskbhL
https://drive.google.com/drive/folders/1QHZ-HkI4CaqPRbFdMk8EcYQTRX6GS6oJ
https://drive.google.com/drive/folders/1Tm4MTdmgQqXKHD-Fcyct70AXCxBlIsZw
https://drive.google.com/drive/folders/1tCYGkqPH15--uF-39F_DM_gBP4szzyKR
https://docs.google.com/document/d/1w7OHevulpJ4AP7HvRm6i7LKQiunfAKsa/edit#heading=h.2gb3jie
https://docs.google.com/document/d/1w7OHevulpJ4AP7HvRm6i7LKQiunfAKsa/edit#heading=h.2gb3jie
https://drive.google.com/drive/folders/1odneXMtRrLaMfwepgOnlzig5B3BfXfF9
https://drive.google.com/drive/folders/1LLEGBvcyFPlLrLN_3hfVCCy1-ulYvw1t
https://drive.google.com/drive/folders/1u0_PSIbbVnMl_hg1TAhbCvI4JIR9mBxu
https://drive.google.com/drive/folders/1t-QSFwAVCrf3z7kDUrUns9ebN4lj1gVI
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góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động dạy và học [H4.04.02.13]. 

Để đo lường hiệu quả của hoạt động dạy và học, việc khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên 

về các hoạt động dạy và học được trường khảo sát ngay khi kết thúc môn học và khoa khảo sát 

vào cuối mỗi khóa học, kết quả phản hồi là căn cứ quan trọng để Khoa đánh giá cũng như cải 

tiến hoạt động dạy và học [H4.04.02.12]; [H4.04.02.10].  

Mức độ hài lòng của SV với những phương pháp dạy và học được GV áp dụng dựa trên kết 

quả khảo sát người học cho thấy hoạt động giảng dạy của khoa được đánh giá rất khả quan với 

điểm đánh giá chung các năm từ 4.2/5 đến 4.46/5. Tất cả các nội dung đánh giá hoạt động giảng 

dạy đều có điểm trong khoản 4.1/5 đến 4.46/5 (Bảng 4.2.3).    
Bảng 4.2.3: Kết quả khảo sát môn học của người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên 

khoa KTKT  

Năm học 
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

HK1 HK2 HK HK1 HK2 HK HK1 HK2 HK3 HK1 HK2 HK3 HK1 HK2 HK3 

MĐHL 4.39 4.39 4.26 4.46 4.3 4.15 4.37 4.31 4.5 4.3 4.26 4.49 4.51 4.55 chưa thi 

*MĐHL: Mức độ hài lòng của SV về PPGD của GV 
2. Điểm mạnh 

CTĐT của Khoa KT-KT đã đa dạng hóa, đưa vào sử dụng nhiều phương pháp dạy - học tích 

cực, hiện đại phù hợp với chuẩn đầu ra của CTĐT. GV thường xuyên hướng dẫn NH sử dụng 

các hoạt động phù hợp giúp người học chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức. Mức hài lòng của 

NH rất cao về hoạt động dạy và học của các GV ở các học phần của Khoa qua các năm. 

3. Điểm tồn tại 

Mặc dù chương trình đào tạo đã tích hợp một số học phần liên quan đến công cụ phân tích 

dữ liệu và phần mềm chuyên ngành, tuy nhiên việc khai thác và ứng dụng các công nghệ này 

trong quá trình giảng dạy và học tập còn chưa được phát huy tối đa, dẫn đến hiệu quả rèn luyện 

kỹ năng công nghệ phục vụ nghề nghiệp của sinh viên chưa cao. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2025–2026, Khoa KT-KT cần rà soát và điều chỉnh nội dung giảng dạy trong 

các học phần có liên quan đến công cụ phân tích dữ liệu và phần mềm chuyên ngành. Đồng 

thời, phối hợp với giảng viên để tăng cường triển khai các hoạt động thực hành ứng dụng công 

nghệ trong lớp học, đảm bảo sinh viên được rèn luyện kỹ năng xử lý và phân tích dữ liệu thực 

tiễn, qua đó phát huy hiệu quả cao hơn trong việc phát triển năng lực công nghệ phục vụ nghề 

nghiệp. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm. 

Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả 

năng học tập suốt đời của người học 

1. Mô tả hiện trạng 

100% Đề cương chi tiết học phần mô tả rõ việc sử dụng các phương giảng dạy và học tập 

phù hợp nhằm thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng thiết yếu, kỹ năng mềm. Các phương pháp 

giảng dạy và học tập được mô tả chi tiết ở mục “6. Kế hoạch môn học” tương ứng với từng nội 

dung giảng dạy trong các ĐCHP [H2.02.02.01]. Căn cứ vào ĐCHP, GV hướng dẫn NH tham 

gia vào các hoạt động học tập khác rất đa dạng nhằm rèn luyện kỹ năng [H4.04.02.05]. Một số 

các hoạt động trong môn học như giải quyết vấn đề, giải quyết tình huống, tranh luận hay thảo 

luận trong các môn học nhằm phát triển kỹ năng tư duy; hay các hoạt động thuyết trình, làm 

việc nhóm hỗ trợ việc phát triển khả năng tổ chức quản lý, giao tiếp, thương lượng và giải quyết 

mâu thuẫn. Các môn học có các hoạt động thực hành như môn Kiểm toán phần hành, Kiểm 

toán nâng cao, Phân tích dữ liệu trong kế toán kiểm toán bằng Python ở học kỳ 8 và 9, nhằm 

giúp hình thành kỹ năng thực hành nghề nghiệp và ứng dụng công nghệ [H4.04.02.06]. Đặc 

biệt, các môn học áp dụng đào tạo thực địa như môn Kiểm toán phần hành ở học kỳ 8, kết hợp 

với Doanh nghiệp trong việc đào tạo kiến thức và kỹ năng cho NH [H4.04.02.10] hay chuyên 

đề thực tập tại học kỳ 10 [H4.04.02.08] https://ktkt.uel.edu.vn/hoat-dong-khoa-1536/huong-

dan-sinh-vien-nam-4-thuc-tap-va-viet-bao-cao-chuyen-de-thuc-tap-khoa-luan-tot-nghiep-2.  

100% đề cương chi tiết các môn học mô tả và nhấn mạnh đến hoạt động tự nghiên cứu và tự 

học nhằm hướng đến việc nâng cao khả năng học tập suốt đời cho NH. Điều này được thể hiện 

https://drive.google.com/drive/folders/1tKSj1Frwg2Ykymk6-_obR3Yl8k0a8_ob
https://drive.google.com/drive/folders/1tCYGkqPH15--uF-39F_DM_gBP4szzyKR
https://drive.google.com/drive/folders/1tCYGkqPH15--uF-39F_DM_gBP4szzyKR
https://drive.google.com/drive/folders/11UikIHmejAftSpmj2OQ0q-1iIyFskbhL
https://drive.google.com/drive/folders/1txS7LS9p8kIy4jul5f0gEr-fE_9CppXk
https://drive.google.com/drive/folders/1txZbF5RlFetJtNy-eRn0T-b3XVr10XBu
https://drive.google.com/drive/folders/1u24CeKx5FnWBRGn89OcJO6pNUPSEs4Ng
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TvFybtF4Af9xS7El14bVeyJadHFUnzMz
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ở phần “Hướng dẫn tự học” cho NH, ngoài các hoạt động dạy và học tại lớp hay các hoạt động 

của NH ở nhà, thể hiện rõ trong các ĐCHP ở mục “6. Kế hoạch môn học”. Các môn học đều 

nhấn mạnh đến hoạt động tự nghiên cứu nhằm hướng đến khả năng học tập suốt đời cho NH. 

Các ĐCHP có nội dung hướng dẫn cho SV việc tự học ở nhà: các yêu cầu tự học, yêu cầu trả 

lời các câu hỏi cụ thể hay tự đọc, tự nghiên cứu những phần nội dung nào đều được đưa vào đề 

cương môn học [H2.02.02.01]. 

Khoa thường xuyên tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề, tham quan doanh nghiệp nhằm 

nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng của NH [H4.04.02.05]. NH cũng thực hiện học phần kiến 

tập với thời gian 4 tuần ở học kỳ hè của năm 2 hoặc năm 3. NH trước khi tốt nghiệp sẽ trải qua 

đợt thực tập tại DN với thời gian 8 tuần để trải nghiệm môi trường thực tế dưới sự hướng dẫn 

của GV. NH có thể lựa chọn thực hiện KLTN hoặc chọn môn chuyên đề ở học kỳ cuối 

[H4.04.02.08]. Hoạt động NCKH người học cũng là một hoạt động trọng tâm mà Khoa hướng 

đến. Hàng năm Khoa đều triển khai hoạt động NCKH người học theo kế hoạch của Trường. 

Trong những năm qua, NH của Khoa cũng đã tham gia tích cực và đạt nhiều thành tích trong 

NCKH [H4.04.02.07]. 

GV sử dụng các hoạt động dạy học/phương pháp giảng dạy phù hợp nhằm hỗ trợ NH rèn 

luyện các kỹ năng và nâng cao khả năng học tập suốt đời. Các hoạt động dạy và học hướng đến 

mục tiêu hình thành khả năng phân tích và tổng hợp, khả năng nhận diện vấn đề, tư duy phản 

biện, rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch và làm việc nhóm được thiết kế trong ĐCHP một cách cụ 

thể và chi tiết [H2.02.02.01]. Khoa thường xuyên tổ chức các hội thảo về phương pháp giảng 

dạy hiệu quả để trao đổi kinh nghiệm giảng dạy giúp cho NH có thể lĩnh hội kiến thức một cách 

hiệu quả nhất [H3.03.01.05]. Bên cạnh đó cách hoạt động hỗ trợ học tập của Đoàn Thanh niên 

và các câu lạc bộ học thuật cũng được chú trọng đẩy mạnh nhằm tạo thêm nhiều cơ hội cho các 

SV tích lũy kỹ năng thực tế [H4.04.03.05]. 

2. Điểm mạnh 

Các học phần được thiết kế với phương pháp giảng dạy đa dạng, giúp phát triển đồng thời 

kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng tự học của sinh viên. Chương trình có nhiều 

hoạt động thực hành, thực địa, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ học tập được triển khai hiệu quả. 

Bên cạnh đó, nhiều môn học được giảng dạy kết hợp với chuyên gia đến từ các công ty Kiểm 

toán Big 4 và có các buổi báo cáo chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, góp phần gắn kết 

chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn nghề nghiệp. 

3. Điểm tồn tại 

Việc theo dõi và đánh giá hiệu quả tự học của sinh viên còn có thể được cải thiện; một số 

học phần công nghệ chưa khai thác hết tiềm năng 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2025–2026, Khoa sẽ tăng cường theo dõi và đánh giá hiệu quả tự học thông qua 

nhiều hình thức hỗ trợ; khuyến khích giảng viên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giảng 

dạy; đồng thời thiết kế các hoạt động ngoại khóa gắn kết hơn với mục tiêu học thuật và nghề 

nghiệp. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí:  5/7 điểm. 

Kết luận về tiêu chuẩn 4: 

Triết lý giáo dục và mục tiêu đào tạo của Trường UEL và Khoa KT-KT được tuyên bố rõ 

ràng, được phổ biến đến sinh viên, giảng viên và các bên liên quan thông qua nhiều hình thức 

khác nhau. Các hoạt động dạy và học trong chương trình đào tạo ngành Kiểm toán được thiết 

kế đa dạng, phù hợp với từng chuẩn đầu ra, chú trọng phát triển tư duy phản biện, kỹ năng nghề 

nghiệp, kỹ năng mềm và khả năng học tập suốt đời cho người học. 

Các đề cương chi tiết học phần mô tả đầy đủ phương pháp giảng dạy – học tập và đánh giá, 

đảm bảo tính nhất quán với chuẩn đầu ra của môn học và chương trình. Việc ứng dụng công 

nghệ thông tin trong dạy – học và thực hành nghề nghiệp đã được triển khai thông qua một số 

học phần chuyên môn. Mức độ hài lòng của người học với hoạt động giảng dạy đạt ở mức cao 

và ổn định trong nhiều năm học gần đây. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: việc khai thác các học phần công nghệ chuyên 

https://drive.google.com/drive/folders/11UikIHmejAftSpmj2OQ0q-1iIyFskbhL
https://drive.google.com/drive/folders/1txS7LS9p8kIy4jul5f0gEr-fE_9CppXk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TvFybtF4Af9xS7El14bVeyJadHFUnzMz
https://drive.google.com/drive/folders/1u0_PSIbbVnMl_hg1TAhbCvI4JIR9mBxu
https://drive.google.com/drive/folders/11UikIHmejAftSpmj2OQ0q-1iIyFskbhL
https://drive.google.com/drive/folders/1QHZ-HkI4CaqPRbFdMk8EcYQTRX6GS6oJ
https://drive.google.com/drive/folders/1u1LPqtukxF3PusrJrNGBWsmwjO1HZ-0g
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ngành chưa phát huy tối đa tiềm năng; một số doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên thực tập vẫn 

chưa hiểu rõ triết lý giáo dục và mục tiêu đào tạo của Khoa. 

Kết quả đánh giá chung của tiêu chuẩn 4: 

- Điểm trung bình của tiêu chuẩn: 5,00 điểm. 

- Số tiêu chí đạt: 3/3. 

- Tỷ lệ số tiêu chí đạt: 100,00%. 

 

Tiêu chuẩn 5: Đánh giá kết quả học tập của người học 
Mở đầu 

Đánh giá kết quả học tập của NH là một trong những yếu tố quan trọng của GDĐH bởi điều 

này ảnh hưởng sâu sắc đến việc học tập và hoạch định kế hoạch nghề nghiệp của NH. Việc 

đánh giá kết quả học tập của NH thuộc ngành Kiểm  toán của UEL đã được thiết kế phù hợp 

với mức độ đạt được của CĐR về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ của NH và được thông 

báo công khai tới NH. Nhà trường và Khoa KTKT đã áp dụng các phương pháp đánh giá kết 

quả học tập đa dạng, đảm bảo giá trị, độ tin cậy và công bằng cho NH. Thông qua việc phản 

hồi kịp thời về kết quả học tập từ Nhà trường, Khoa mà NH có thể đưa ra được các kế hoạch 

học tập cụ thể nhằm cải thiện kết quả học tập. Bên cạnh đó, với quy trình khiếu nại về kết quả 

học tập đơn giản và phổ biến rộng rãi, công khai tới NH còn giúp NH dễ dàng phản hồi những 

thắc mắc về kết quả học tập và mang đến sự công bằng cho NH. 

Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ 

đạt được chuẩn đầu ra 

1. Mô tả hiện trạng 

Để có thể đạt được các yêu cầu theo CĐR thì việc đánh giá kết quả học tập của SV là vô 

cùng quan trọng. Hoạt động kiểm tra đánh giá bao gồm hoạt động kiểm tra đánh giá khi tuyển 

sinh; kiểm tra, đánh giá liên tục trong suốt khóa học và đánh giá đầu ra.  

Kiểm tra, đánh giá đầu vào 

Đối với các trường Đại học tại Việt Nam, phương thức tuyển sinh truyền thống là dựa vào 

kết quả thi tốt nghiệp THPT theo quy chế của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, với sứ mạng là trung 

tâm đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý, 

UEL cũng thực hiện các hình thức tuyển sinh riêng của mình. Điều này tạo điều kiện cho nhà 

trường có điều kiện thu nhận những học viên ưu tú có khả năng đạt được kết quả học tập mong 

đợi theo yêu cầu của chương trình học. Các hình thức tuyển sinh riêng của nhà trường bao gồm: 

- Xét tuyển thẳng tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất của các trường THPT (mỗi trường một 

thí sinh). 

- Ưu tiên xét tuyển dựa trên học bạ đối với các học sinh của các trường THPT nổi tiếng, 

của các trường chuyên và năng khiếu trên toàn quốc. Danh sách các trường PTTH ưu 

tiên xét tuyển do  Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt hàng năm. 

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức riêng 

hàng năm. Đề thi có cấu trúc hoàn toàn khác biệt đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia, 

trong đó khác biệt lớn nhất là không chỉ kiểm tra kiến thức trong chương trình THPT 

mà hướng tới mục tiêu đánh giá toàn diện năng lực, kỹ năng của thí sinh dự thi 

[H5.05.01.01]. 

- Các hình thức tuyển sinh đa dạng của nhà trường hướng đến mục tiêu đánh giá toàn 

diện năng lực, kỹ năng của thí sinh. Điều này giúp nhà trường thu hút các thí sinh ưu 

tú có kiến thức nền tảng vững chắc, có năng lực kỹ năng cao, có khả năng đạt được 

kết quả học tập mong đợi của chương trình đào tạo [H5.05.01.01].  

Kiểm tra, đánh giá suốt quá trình 

UEL đã ban hành quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ [H5.05.01.02] 

và ban hành các quy định 3388/2024 về đánh giá học tập, quy định thi kết thúc học phần, cách 

tính điểm các hệ, bậc đào tạo theo học chế tín chỉ của trường Đại học Kinh tế - Luật 

[H5.05.01.03]. Các quy định này có hướng dẫn rõ ràng về việc đánh giá KQHT của NH. Trong 

chương trình đào tạo của SV ngành kiểm toán, các CĐR được thể hiện rõ trong các bản mô tả 

https://drive.google.com/drive/folders/1shUQrE-EGim4ClucuWQA0nTn479WqiVY
https://drive.google.com/drive/folders/1shUQrE-EGim4ClucuWQA0nTn479WqiVY
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ymMbY78A2SRSYQxawk-zW9s7TcSLsK3s
https://drive.google.com/drive/folders/1U0CfMHuzBryzYEhFbOhcaKfBIxbO6kUB
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chương trình đào tạo [H1.01.01.01]; [H1.01.01.02] và cụ thể hóa trong các học phần của SV 

ngành Kiểm toán.   

Các tài liệu hướng dẫn việc thiết kế các phương pháp kiểm tra, đánh giá phù hợp với mục 

tiêu cần đánh giá và tương ứng với mức độ đạt được CĐR. Cụ thể là, mỗi học phần của Khoa 

phụ trách đều có đề cương chi tiết học phần, trong đó quy định rõ về CĐR của học phần cũng 

như hướng dẫn nội dung học tập và cách đánh giá của từng học phần cho SV nhằm đạt được 

CĐR [H2.02.02.01]; [H1.01.01.02]; [H1.01.01.03]; [H1.01.02.01]. Nội dung và hình thức kiểm 

tra được thực hiện theo một quy trình cụ thể do Khoa xây dựng nhằm đảm bảo đánh đánh giá 

một cách có hiệu quả các kết quả học tập mong đợi mà người học đã đạt được, quy trình này 

được tiến hành như sau: 

Hình 5.1.1: Quy trình ra đề kết thúc môn học đảm bảo phù hợp với mức độ đạt được chuẩn 

đầu ra 

 
Các phương pháp KTĐG KQHT của NH được thiết kế phù hợp để đo lường được mức độ 

đạt CĐR. Cụ thể hơn, khi thiết kế ra đề thi các HP, GV được yêu cầu dựa trên các cấp độ đạt 

theo PLO (I/R/M) để chủ động thiết kế câu hỏi từ dễ đến phức tạp tương ứng. Tổ hợp các 

phương pháp KTĐG KQHT của SV như tự luận, vấn đáp, tiểu luận, báo cáo, thuyết trình... 

được thiết kế phù hợp để đo lường mức độ đạt được CĐR. Dựa trên CĐR môn học đã được xây 

dựng, nhóm giảng viên được phân công sẽ tiến hành ra đề thi (đề thi trước khi phản biện) 

[H5.05.01.04] và chuyển cho nhóm giảng viên phản biện đề thi do Bộ môn phân công. Nhóm 

phản biện đề thi sẽ xem xét kỹ nội dung đề thi, trong đó lưu ý đến mức độ tương thích giữa nội 

dung đề thi với CĐR của môn học [H5.05.01.05]. Dựa trên góp ý của nhóm phản biện, nhóm 

soạn thảo đề thi sẽ tiến hành chỉnh sửa (đề thi chỉnh sửa lần 1). Đề thi chỉnh sửa lần 1 sẽ được 

xem xét thông qua buổi họp giữa nhóm giảng viên ra đề và nhóm giảng viên phản biện. Sau 

buổi họp này, Bộ môn sẽ ban hành đề thi chính thức cho môn học [H5.05.01.06]. 

Có sự tương thích giữa kết quả học tập mong đợi (cấp chương trình, môn học) và các phương 

pháp kiểm tra đánh giá. Chi tiết là, dựa trên CĐR CTĐT (Program Learning Outcomes), CĐR 

môn học (Course Learning Outcomes) sẽ được xây dựng cho từng môn học (xem Bảng 5.1.1). 

Kế tiếp, các hoạt động giảng dạy và phương thức đánh giá sẽ được xây dựng tương thích với 

CĐR CTĐT (Program Learning Outcomes) của từng môn học (Xem Phụ lục I. Bảng 2 - Ma 

trận tương thích giữa học phần, hoạt động giảng dạy và phương thức đánh giá). Ví dụ, môn 

PTBCTC dưới đây. 

Bảng 5.1.1: Ví dụ về sự tương thích giữa CĐR CTĐT, CĐR môn học và phương pháp kiểm 

tra đánh giá 

STT CĐR môn học (CLO) 
Thang 

Bloom 
I/R/M 

Mục 

tiêu 

HP 

(CO) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

(PLO) 

Phương pháp đánh 

giá 

CLO1 

Giải thích các khái niệm 

kiểm toán và phương pháp 

phân loại hình thức kiểm 

toán 

4 M CO1 PLO2 

Quá trình (A1.1): 

Thuyết trình – Dự án 

nhóm 

CLO2 

Phân tích, lập kế hoạch 

kiểm toán và đưa ra giải 

pháp giải quyết các vấn đề 

4 M CO2 
PLO2, 

PLO4 

Giữa kỳ (A2.1): Trắc 

nghiệm & Tự luận; 

Cuối kỳ (A3.1): Trắc 

CĐR 
môn 
học

Đề thi 
nháp

Phản 
biện đề 

thi

Đề thi 
(chỉnh 

sửa lần 1)

Họp giữa 
GV ra đề 
và phản 

biện

Đề thi 
chính 
thức

https://drive.google.com/drive/folders/18EQbS9F3RX25oLHpfINBAaCX7I44Oate
https://drive.google.com/drive/folders/12mIruRrF4_K-HwFqfbxZKH_eGUJNG3m8
https://drive.google.com/drive/folders/11UikIHmejAftSpmj2OQ0q-1iIyFskbhL
https://drive.google.com/drive/folders/12mIruRrF4_K-HwFqfbxZKH_eGUJNG3m8
https://drive.google.com/drive/folders/1zi076ZcE5nWgTWr-5DRmPpE84DgyWJF_
https://drive.google.com/drive/folders/1tXA-guXM2WEiWDNx6zYZgj4nLACu6kPF
https://drive.google.com/drive/folders/1sTpPlucF5dRlx8bxjKs97i4UkEdQ2UxE
https://drive.google.com/drive/folders/1qFM0v9dCPDbEnC9k9OMv-5RG77mgihK4
https://drive.google.com/drive/folders/1smjAO3mwgxpJa_sTL5LQlLyxIPwZV9MB
https://docs.google.com/document/d/1VJor6mBrS4mFH0dfdeugDggBRgNOiLeV/edit?usp=drive_web&ouid=108308714204143514699&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1VJor6mBrS4mFH0dfdeugDggBRgNOiLeV/edit?usp=drive_web&ouid=108308714204143514699&rtpof=true
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STT CĐR môn học (CLO) 
Thang 

Bloom 
I/R/M 

Mục 

tiêu 

HP 

(CO) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

(PLO) 

Phương pháp đánh 

giá 

kế toán, kiểm toán BCTC nghiệm & Tự luận 

CLO3 

Vận dụng kỹ năng tổ chức 

và điều hành trong kiểm 

toán độc lập, nội bộ và 

tuân thủ 

3 M CO3 PLO6 

Quá trình (A1.1): 

Thuyết trình – Dự án 

nhóm; Cuối kỳ 

(A3.1) 

CLO4 
Vận dụng kiến thức môn 

học vào đời sống xã hội 
3 M CO4 

PLO4, 

PLO6 

Quá trình (A1.2): Tự 

luận; Giữa kỳ 

(A2.1); Cuối kỳ 

(A3.1) 

Từ mối liên hệ trên, có thể thấy sự tương quan rõ nét giữa CĐR, phương thức dạy và học; 

KTĐG của các HP trong CTĐT ngành Kế toán.  

Kiểm tra, đánh giá đầu ra 

Khoa đã tiến hành xây dựng CĐR yêu cầu đối với báo cáo kiến tập, thực tập và khóa luận 

tốt nghiệp [H4.04.02.08]. Quy trình thực hiện và chấm BCTT/kiến tập được minh họa tại Hình 

5.1.2  

Hình 5.1.2: Quy trình thực hiện và chấm Báo cáo kiến tập, thực tập 

 
 

Đối với khóa luận tốt nghiệp, thời gian hoàn thành KLTN là 8 tuần và được áp dụng cho các 

sinh viên đạt kết quả cao theo quy định của trường (10% sinh viên có điểm học tập trung bình 

xếp từ cao xuống thấp). Quy trình thực hiện và chấm KLTN cũng tương tự như BCTT, tuy 

nhiên việc chấm điểm sẽ được thực hiện bởi GVHD, Phản biện và Hội đồng chấm KLTN 

[H5.05.01.10]; [H5.05.01.11]  Nhà trường ban hành các quy định và triển khai công tác kiểm 

tra, đánh giá mức độ đạt CĐR của CTĐT phù hợp với quy định của Thông tư 17/2021/TT-

BGDĐT https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=203478. 

2. Điểm mạnh 

Việc đánh giá kết quả học tập được thiết kế chặt chẽ, phù hợp với các mức độ đạt chuẩn đầu 

ra (I/R/M). Mỗi học phần đều có phương pháp đánh giá rõ ràng, liên kết chặt với CLO và PLO. 

Quy trình ra đề thi được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo đo lường đúng năng lực người học và 

hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo. 

1. Điểm tồn tại 

    Việc ứng dụng kết quả khảo sát đánh giá người học để cải tiến phương pháp đánh giá 

trong một số học phần còn chưa thực hiện thường xuyên, có hệ thống. 

2. Kế hoạch hành động 

 Từ năm học 2025–2026, Khoa KT-KT sẽ rà soát và hệ thống hóa các hoạt động khảo sát, 

phản hồi và cải tiến phương pháp đánh giá trong từng học phần, nhằm đảm bảo việc điều chỉnh 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TvFybtF4Af9xS7El14bVeyJadHFUnzMz
https://drive.google.com/drive/folders/1s7xcHXKWnu2r1mwODY2UXhxW8-c74RyI
https://drive.google.com/drive/folders/1sfLxjbRaEmIj1UOOZOTr3oXyDBbKtOFQ
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=203478
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được thực hiện thường xuyên, đồng bộ và bám sát chuẩn đầu ra của chương trình. 

3. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm. 

Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, 

phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan) rõ ràng và được 

thông báo công khai tới người học 

1. Mô tả hiện trạng 

Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học rõ ràng. Các tài liệu/hướng dẫn 

được xác định rõ ràng về thời gian, hình thức, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi 

và các nội dung liên quan đến đánh giá và KQHT: Thông tin về hoạt động kiểm tra đánh giá 

bao gồm: các mốc thời gian, các phương pháp kiểm tra đánh giá, tỉ lệ phân bổ điểm, bảng tiêu 

chí đánh giá, thang điểm,… được quy định cụ thể ở đề cương chi tiết môn học [H1.01.01.01]; 

[H2.02.02.01]; [H5.05.02.01]; [H5.05.02.02]. Tất cả ĐCHP của CTDH ngành Kiểm toán tại 

UEL đều nêu rõ hình thức, thời gian, tiêu chí, trọng số điểm KTĐG (thi viết, thi vấn đáp, thực 

hành...), đặc biệt chú trọng việc xây dựng thang đánh giá rubrics liên kết giữa đánh giá – dạy – 

học gồm: tiêu chí đánh giá về nhận thức, kỹ năng, thái độ; mức độ thành tích đạt được theo yêu 

cầu của chuẩn môn học [H2.02.02.01]; [H1.01.03.02]. 

Các tài liệu/hướng dẫn quy định cụ thể về thời gian, hình thức, phương pháp, tiêu chí, trọng 

số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan đến đánh giá và kết quả học tập của NH được 

công bố công khai tới NH trước mỗi khóa học/kỳ học/học phần. Cụ thể, các quy định kiểm tra, 

đánh giá người học được quy định trong Quy chế đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ 

[H5.05.01.02]. Quy định này được đăng tải trên website và phổ biến rộng rãi đến giảng viên, 

người học toàn trường nhằm đảm bảo việc đánh giá tường minh, nhất quán trong phạm vi UEL 

[H5.05.01.02].  

GV ngành Kiểm toán được phân công giảng dạy các HP đều nắm rõ Quy chế đào tạo và có 

trách nhiệm thông báo đầy đủ, giải thích cặn kẽ các quy định về KTĐG KQHT cho SV ngày 

trong buổi học đầu tiên của HP thông qua việc giới thiệu ĐCHP [H2.02.02.01]. 

Các quy định về học vụ và đánh giá người học được phổ biến công khai đến người học ngay 

trong khóa học đầu tiên khi người học nhập học, được tóm tắt trong sổ tay người học và được 

đăng tải trên website của phòng Đào tạo [H5.05.01.02]; [H1.01.01.06]. Do đó người học có đầy 

đủ thông tin và thuận lợi trong việc xem kết quả điểm thi, phúc tra bài thi, khiếu nại điểm thi 

và nhận thông báo về kết quả phúc tra, khiếu nại trong từng tài khoản của người học 

[H1.01.01.06]; [H5.05.01.03]. 

2. Điểm mạnh 

Các quy định về đánh giá kết quả học tập được ban hành rõ ràng, công khai và dễ tiếp cận. 

Việc phổ biến thông tin đến người học đã được cải thiện, với sự phối hợp tốt hơn giữa giảng 

viên, cố vấn học tập và các tổ chức SV. 

3. Điểm tồn tại 

Dù đã có cải thiện, nhưng vẫn còn một số trường hợp sinh viên chưa nắm rõ thông tin đánh 

giá do vắng mặt hoặc chưa chú ý trong buổi học đầu tiên, ảnh hưởng đến việc hiểu rõ phương 

pháp và tiêu chí đánh giá học phần. 

4. Kế hoạch hành động 

Trong năm học 2025-2026, Khoa tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cố vấn học tập và các tổ 

chức đoàn thể để phổ biến thông tin đánh giá một cách đa kênh, nhắc lại định kỳ trong suốt học 

phần để đảm bảo tất cả người học đều nắm rõ. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm. 

Tiêu chí 5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy 

và sự công bằng 

1. Mô tả hiện trạng 

Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng. GV sử dụng các phương pháp khác nhau 

để KTĐG KQHT tùy thuộc vào khối kiến thức, cụ thể: kiểm tra quá trình, kiểm tra giữa kỳ, 

kiểm tra cuối môn học và đánh giá Báo cáo thực tập, Khóa luận tốt nghiệp [H5.05.03.01]; 

[H5.05.01.09]. 

https://drive.google.com/drive/folders/18EQbS9F3RX25oLHpfINBAaCX7I44Oate
https://drive.google.com/drive/folders/11UikIHmejAftSpmj2OQ0q-1iIyFskbhL
https://drive.google.com/drive/folders/1kZeiuI7_chgngDmDrE_cCgrhJG2blZji
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11TeJlKMtaywFKeLrLcTUmTuk7KsZqkoR
https://drive.google.com/drive/folders/11UikIHmejAftSpmj2OQ0q-1iIyFskbhL
https://drive.google.com/drive/folders/1LLEGBvcyFPlLrLN_3hfVCCy1-ulYvw1t
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ymMbY78A2SRSYQxawk-zW9s7TcSLsK3s
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ymMbY78A2SRSYQxawk-zW9s7TcSLsK3s
https://drive.google.com/drive/folders/11UikIHmejAftSpmj2OQ0q-1iIyFskbhL
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ymMbY78A2SRSYQxawk-zW9s7TcSLsK3s
https://drive.google.com/drive/folders/1dwZk-C8vnefeaIER3I5wCPii7GSJo2eH
https://drive.google.com/drive/folders/1dwZk-C8vnefeaIER3I5wCPii7GSJo2eH
https://drive.google.com/drive/folders/1U0CfMHuzBryzYEhFbOhcaKfBIxbO6kUB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1s-gFb1sH8UpWYQr0qVkHedu7U4ztSv__
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19Jy1_ozhJAhgodz7OgplvRzGSlFzKF6t
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Đối với hình thức kiểm tra quá trình và giữa kỳ, các giảng viên của khoa sử dụng phương 

pháp đánh giá đa dạng như: trắc nghiệm với sự hỗ trợ của các phần mềm thi và đánh giá trực 

tuyến, tạo đề thi online (Lms), phương pháp tình huống thông qua thực hiện videos clips, thảo 

luận, thuyết trình,…điều này giúp phát huy toàn diện năng lực của học sinh qua quá trình kiểm 

tra đánh giá và góp phần đảm bảo giá trị và độ tin cậy của kiểm tra [H5.05.03.02]; 

[H5.05.03.03]; H5.05.03.04]. 

Đối với hình thức kiểm tra cuối kỳ, đề thi được xây dựng dựa trên chuẩn đầu ra môn học với 

thang điểm được xây dựng một cách chi tiết đảm bảo độ tin cậy và sự công bằng trong đánh giá 

[H5.05.03.01]. Ngoài ra, trong một số trường hợp, việc đánh giá còn được thực hiện thực hiện 

thông qua hình thức đánh giá chéo. Cụ thể, đối với các báo cáo thực tập tốt nghiệp có kết quả 

thấp (dưới điểm trung bình) và các báo cáo thực tập tốt nghiệp có kết quả cao (từ 9 điểm trở 

lên), bộ môn sẽ phân công giảng viên chấm chéo để đảm bảo độ tin cậy và tính công bằng 

[H5.05.01.10]. 

Phương pháp đánh giá kết quả học tập đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và công bằng. Độ đảm 

bảo giá trị của đề thi được đo lường thông qua các chỉ số: độ khó, độ phân biệt, độ tin cậy. Tất 

cả đều được thể hiện ở nội dung đề thi.  

Đối với độ khó: Đề thi đo lường đúng cấp độ CĐR môn học. Chẳng hạn như đối với môn 

học có CĐR đạt tới mức 4, câu hỏi cần hỏi ở cấp độ phân tích chứ ko chỉ trình bày hay giải 

thích [H5.05.01.08]. 

Đối với độ phân biệt: đề thi có khả năng phân loại sinh viên. Ngoài những câu hỏi đáp ứng 

CĐR, đề thi còn có những câu hỏi nâng cao để phân loại sinh viên khá giỏi. Thông thường nếu 

sinh viên đạt 5-6 điểm là đáp ứng CĐR, nếu đạt mức 7-8 điểm là ở mức khá, 9-10 điểm là mức 

giỏi  [H5.05.01.08]. 

Đối với độ tin cậy: Các câu hỏi trong đề thi có sự tương quan với nhau, độ dài đề thi phù 

hợp với thời lượng làm bài, nội dung bao trùm đề cương chi tiết môn học [H5.05.01.08]. Ngân 

hàng đề thi được rà soát, bổ sung, chỉnh sửa định kỳ hàng năm để đảm bảo độ chính xác và cập 

nhật mới nhất cũng như đúng với đề cương chi tiết môn học. 

Các học phần đều được tổ chức thi tập trung. Riêng đối với các học phần có nhiều GV dạy 

thì cuối kỳ thi đề chung nhằm đảm bảo công bằng. Sự công bằng trong đánh giá được thể hiện 

qua thời gian công bố điểm thi và hình thức giải quyết khiếu nại điểm thi từ phía người học 

[H5.05.04.01]; [H5.05.04.05]. Đối với kiểm tra quá trình và giữa kỳ, sự hỗ trợ của các phần 

mềm thi và đánh giá trực tuyến sẽ cho phép học viên biết được đáp án và kết quả kiểm ngay 

khi kết thúc việc kiểm tra  [H5.05.03.03]. Đối với việc kiểm tra trên giấy, giảng viên sẽ công 

bố điểm cho học viên sau một tuần. Điều này giúp SV có cơ hội đánh giá kịp thời mức độ tiếp 

thu môn học cũng như tiến hành khiếu nại điểm (nếu có). 

Đối với thi cuối kỳ, quy định của Phòng bảo đảm chất lượng sẽ yêu cầu giảng viên nhập 

điểm trên hệ thống và nộp bảng điểm trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm thi. Việc khiếu nại 

điểm sẽ được thực hiện theo quy trình cụ thể do Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng ban 

hành [H5.05.04.02]. Việc công bố điểm sớm kèm quy trình phúc khảo điểm cụ thể sẽ đảm bảo 

sự tin cậy và tính công bằng của việc kiểm tra [H5.05.04.06]. 

Việc đánh giá KQHT của SV luôn đặt tiêu chí đảm bảo đo lường được các yêu cầu của CĐR, 

đảm bảo độ giá trị, tin cậy và công bằng lên hàng đầu: GV được phân công ra đề phải bám sát 

CĐR trong ĐCHP để đảm bảo độ giá trị và có các tiêu chí đánh giá rõ ràng. Đề thi sẽ phải được 

tuân theo đúng quy định về hình thức thi, thời gian thi đã được quy định trong đề cương chi tiết  

[H5.05.01.08]. Các GV cũng có trách nhiệm thông báo về quy định của đề thi cho SV ngay từ 

buổi đầu tiên khi giới thiệu môn học. Đề thi sau đó sẽ được chuyển cho GV phản biện đảm đảm 

bảo độ giá trị và đảm bảo CĐR của môn học. Cuối cùng, đề thi sẽ được duyệt bởi trưởng bộ 

môn  [H5.05.01.08].  

Trường có thực hiện khảo sát ý kiến của SV về sự công bằng, minh bạch trong KTĐG  

[H10.10.01.02] qua phiếu khảo sát môn học. Kết quả khảo sát được gửi đến cho từng giảng 

viên thông qua hệ thống E - learning của nhà trường và cho BCN khoa. Dựa trên kết quả khảo 

sát, BCN khoa sẽ tiến hành làm việc với những giảng viên có kết quả đánh giá chưa cao để 

https://drive.google.com/drive/folders/1sBZ-RQ28aI8qxOESNnNrjS4O9KfVtxRc
https://drive.google.com/drive/folders/1sPb0Hvj5q5Q-tTtPSQQ-64ATjVsDMHWW
https://drive.google.com/drive/folders/1s9jk1fzXQvEn-Nn92UxI-mKwShA6yxdl
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1s-gFb1sH8UpWYQr0qVkHedu7U4ztSv__
https://drive.google.com/drive/folders/1s7xcHXKWnu2r1mwODY2UXhxW8-c74RyI
https://drive.google.com/drive/folders/1ZEDS8de3RvoLTWG8YU4uoYUuA7fOAjue
https://drive.google.com/drive/folders/1ZEDS8de3RvoLTWG8YU4uoYUuA7fOAjue
https://drive.google.com/drive/folders/1ZEDS8de3RvoLTWG8YU4uoYUuA7fOAjue
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https://drive.google.com/drive/folders/1qjuy_IH0A9WPMuExBCEJgKt7_OviIwAR
https://drive.google.com/drive/folders/1sPb0Hvj5q5Q-tTtPSQQ-64ATjVsDMHWW
https://drive.google.com/drive/folders/1qoJcCHPG2zhCwOcs11rYaLQfgzGzedrH
https://drive.google.com/drive/folders/1qK-khSuSloMaPjq6hsx1CIs11za8aD5R
https://drive.google.com/drive/folders/1ZEDS8de3RvoLTWG8YU4uoYUuA7fOAjue
https://drive.google.com/drive/folders/1ZEDS8de3RvoLTWG8YU4uoYUuA7fOAjue
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EYJqiJV4TQq1SAy1H3T11GT9UCFrrpOQ
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nhằm cải thiện hoạt động kiểm tra đánh giá cho những học kỳ sau [H10.10.01.02]; 

[H10.10.03.01]. 

2. Điểm mạnh 

Phương pháp đánh giá kết quả học tập được sử dụng trong CTĐT ngành Kiểm toán tại UEL 

đa dạng, đảm bảo độ tin cậy, khách quan, công bằng và đáp ứng được mục tiêu đánh giá KQHT 

của NH theo CĐR . 

3. Điểm tồn tại 

Hiện tại CTĐT ngành Kiểm toán vẫn có một số môn học do khoa quản lý vẫn chưa xây dựng 

được ngân hàng đề thi.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2025 – 2026, Khoa tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện ngân hàng đề thi cho 

các môn học; phối hợp cùng Phòng BĐCL lên kế hoạch và tiến hành bồi dưỡng kiến thức về 

khảo thí cho giảng viên. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm.  

Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập 

1. Mô tả hiện trạng 

UEL có các quy định về việc phản hồi kết quả đánh giá của SV. Quy định về chấm thi được 

thực hiện theo Quyết định số 3388/2024/QĐ-ĐHKTL - Ban hành Quy định Tổ chức thi, kiểm 

tra đánh giá kết thúc học phần [H5.05.01.03]. Quy định này được thông báo đến GV và SV 

thông qua mail và website của Phòng BĐCL [H5.05.04.03].  

Trong quá trình đào tạo, việc phản hồi đánh giá KQHT của NH kịp thời có giá trị rất quan 

trọng trong cải thiện việc học tập, sắp xếp kế hoạch học tập, tốt nghiệp của NH. Khi biết được 

kết quả đánh giá HP sớm, SV có thể chủ động sắp xếp thời gian để bố trí lịch học cá nhân cụ 

thể từng học kỳ, đăng ký HP cho học kỳ tiếp theo, đăng ký học lại các HP chưa đạt để cải thiện 

KQHT và chủ động lên kế hoạch học tập nhằm tốt nghiệp đúng hoặc sớm tiến độ. NH được 

phản hồi kết quả đánh giá kịp thời. Điểm giữa kỳ và điểm quá trình sẽ được giảng viên phụ 

trách giảng dạy công bố sau một tuần kể từ ngày thực hiện kiểm tra. Điều này giúp SV kịp thời 

đánh giá hiệu quả học tập của mình và thực hiện những chỉnh sửa cho phù hợp [H5.05.04.04]; 

[H5.05.04.01]. Điểm thi cuối kỳ được giảng viên nhập trên hệ thống, nộp bảng điểm về Phòng 

BĐCL trong vòng hai tuần kể từ ngày thi và người học xem được điểm thành phần ngay khi 

giảng viên khóa điểm, điểm tổng kết môn học sẽ hiển thị trong vòng 24 giờ trên hệ thống E-

learning [H5.05.04.01].  

Ngoài ra, nhằm đánh giá hiệu quả của hoạt động giảng dạy của GV, Trường đã tiến hành 

khảo sát lấy ý kiến SV về hoạt động giảng dạy, đánh giá tính phù hợp của môn học, các phương 

pháp KTĐG KQHT [H10.10.01.02] qua phiếu đánh giá môn học. Từ đó Trường tiến hành cập 

nhật, điều chỉnh nội dung CTDH, nội dung ĐCHP, đa dạng các phương pháp dạy học, phương 

pháp KTĐG KQHT khác nhau để giúp đánh giá được năng lực của SV. 

Thông tin phản hồi về kết quả đánh giá được sử dụng để cải thiện việc học tập. Người học 

có thể xem điểm cá nhân trên website của Trường qua tài khoản điện tử của người học để người 

học có thể phản hồi và kịp thời cải thiện kết quả học tập [H5.05.04.04]. Kết thúc mỗi học kỳ, 

các phòng ban chức năng và khoa phối hợp đánh giá điểm học tập và rèn luyện của SV, từ đó 

sẽ đưa ra các quyết định cảnh báo học vụ từng học kỳ đối với SV có kết quả học tập kém 

[H5.05.04.07]; [H5.05.04.08]. Các thông báo về cảnh báo học tập đều được cập nhập trên web 

trường, tài khoản SV và thông báo cho cố vấn học tập nhằm phối hợp, hỗ trợ và tư vấn cho SV 

cải thiện điểm ở các học kỳ tới [H5.05.04.08]. 

2. Điểm mạnh 

Quy trình phản hồi kết quả đánh giá học tập được thực hiện rõ ràng và đúng thời hạn, giúp 

sinh viên kịp thời nắm bắt tình hình học tập để điều chỉnh kế hoạch học phù hợp. Hệ thống 

thông tin điện tử hỗ trợ hiệu quả trong việc công bố và theo dõi kết quả học tập. Kết quả học 

tập cũng được sử dụng để cảnh báo học vụ và hỗ trợ sinh viên cải thiện. 

3. Điểm tồn tại 

Việc sử dụng kết quả phản hồi để điều chỉnh phương pháp học tập của sinh viên vẫn chưa 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EYJqiJV4TQq1SAy1H3T11GT9UCFrrpOQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LBSI-ZhdpM-itfrPK67oG9S_N2_aGkXD
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LBSI-ZhdpM-itfrPK67oG9S_N2_aGkXD
https://drive.google.com/drive/folders/1U0CfMHuzBryzYEhFbOhcaKfBIxbO6kUB
https://drive.google.com/drive/folders/12qj1BtFXEtfmUS00YTplqUuduq5udHOt
https://drive.google.com/drive/folders/1qesgRAKpW6Pu_G92q2n6-XrPyxm4TJNX
https://drive.google.com/drive/folders/1qg29fYeWykrB_yG1uN66KS6qu0rdv4L3
https://drive.google.com/drive/folders/1qg29fYeWykrB_yG1uN66KS6qu0rdv4L3
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EYJqiJV4TQq1SAy1H3T11GT9UCFrrpOQ
https://drive.google.com/drive/folders/1qesgRAKpW6Pu_G92q2n6-XrPyxm4TJNX
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qSa65DsyZyyncF_Ik7_VVX4V9mnbVrR4
https://drive.google.com/drive/folders/1qlOxUF_ONvm5iyO-smWtAH8dZ6r66-Fh
https://drive.google.com/drive/folders/1qlOxUF_ONvm5iyO-smWtAH8dZ6r66-Fh
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được khai thác một cách chủ động và thường xuyên; chưa có cơ chế theo dõi sát sao việc cải 

thiện học tập sau phản hồi của toàn bộ các học phần. 

4. Kế hoạch hành động 

Tăng cường vai trò của cố vấn học tập và giảng viên trong việc theo dõi, nhắc nhở và hỗ trợ 

sinh viên sử dụng kết quả phản hồi để cải thiện học tập. Đồng thời, bổ sung khảo sát đánh giá 

việc sử dụng kết quả phản hồi để cải tiến hoạt động giảng dạy và học tập. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm. 

Tiêu chí 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập 

1. Mô tả hiện trạng 

NH được phổ biến đầy đủ quy định, quy trình về khiếu nại KQHT trước mỗi HP. Quy trình 

công bố điểm thi và phúc khảo điểm thi cuối kỳ - Hệ Đại học chính quy được công bố trong sổ 

tay người học [H1.01.01.06] và trên website của phòng ĐBCL để người học dễ dàng tiếp cận 

[H5.05.04.03]. Quy trình nhận phản hồi và yêu cầu phúc tra của người học được quy định trong 

Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học KT- L 

[H5.05.05.01]. Ngoài ra, trong quá trình học tập, NH được quyền phúc tra khiếu nại KQHT, cụ 

thể: 

- Đối với điểm quá trình và giữa kỳ: Vì điểm quá trình được GV công bố ngay hoặc sau 

1 tuần kể từ ngày kiểm tra nên SV có thể khiếu nại trực tiếp với giảng viên và sẽ được 

điều chỉnh sai sót (nếu có) 

- Đối với bài thi tự luận, trắc nghiệm trên giấy, tiểu luận môn học, thực hiện sản phẩm: 

Trong thời gian 5 ngày kể từ khi điểm thi được công bố, người học có thể đăng ký 

phúc khảo online. Khi nhận được thư phúc khảo, Phòng BĐCL sẽ chuyển thư đề nghị 

cho khoa phụ trách môn học. Trưởng bộ môn sẽ phân công giảng viên chấm phúc 

khảo. Điểm phúc khảo sẽ được trưởng Bộ môn xem xét và ký duyệt, sau đó chuyển 

cho Phòng BĐCL [H5.05.05.02]. Kết quả phúc khảo cũng sẽ được GV nhập trên hệ 

thống. SV có thể truy cập vào tài khoản của mình để xem kết quả phúc khảo. Người 

học có thể phản hồi về quy trình và tổ chức kiểm tra, thi cử trong khảo sát người học 

trực tuyến trên hệ thống UEL sau khi hoàn thành môn học [H5.05.05.01]. 

SV có thể dễ dàng tiếp cận QT khiếu nại về KQHT. Cụ thể là các quy định, QT khiếu nại 

được phổ biến đến các BLQ bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm đảm bảo GV và SV biết để 

thực hiện như website https://bdcl.uel.edu.vn/van-ban-quy-che-khao-thi/quyet-dinh-so-3388-

qd-dhktl-ngay-31-12-2024-ban-hanh-quy-dinh-ve-cong-tac-khao-thi, sổ tay SV 

https://ctsv.uel.edu.vn/so-tay-12/so-tay-sinh-vien-cac-khoa và vào các buổi sinh hoạt đầu khóa, 

đầu năm học và vào đợt sinh hoạt đầu học kỳ do Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên 

(P.TS&CTSV) tổ chức. 

Bên cạnh các quy định, quy trình cung cấp thông tin chung như trên, vào mỗi kỳ thi học kỳ, 

P. BĐCL đều ban hành thông báo tổ chức phúc khảo cho SV, với các thông tin cụ thể về các 

mốc thời gian nhận đơn, trả kết quả rõ ràng, nhằm giúp SV có thể dễ dàng tiếp cận và nắm bắt. 

Hằng năm, việc khiếu nại về KQHT được xử lý, giải quyết kịp thời. Bảng thống kê số trường 

hợp phúc khảo của sinh viên trong 5 năm gần đây cho thấy tất cả các yêu cầu phúc khảo của 

người học đều được phòng BĐCL tiếp nhận và xử lý kịp thời, thỏa đáng 

[H5.05.05.02];[H5.05.05.03]. 

Bảng 5.5.1 Thống kê số lượng khiếu nại KQHT CTĐT ngành Kiểm toán 
Năm học 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Số lượng SV khiếu nại KQHT      

2. Điểm mạnh 

SV dễ dàng tiếp cận với quy trình, thủ tục khiếu nại và phúc khảo kết quả học tập. Quy trình 

đăng ký phúc khảo online tạo sự thuận tiện và giảm bớt thủ tục rườm rà trong việc khiếu nại 

kết quả kiểm tra, đánh giá.  

Quyền lợi chính đáng của SV luôn được ưu tiên giải quyết nhanh chóng và thỏa đáng. 

1. Điểm tồn tại 

Mặc dù quy trình khiếu nại và phúc khảo về kết quả học tập đã được phổ biến rộng rãi tuy 

https://drive.google.com/drive/folders/1dwZk-C8vnefeaIER3I5wCPii7GSJo2eH
https://drive.google.com/drive/folders/12qj1BtFXEtfmUS00YTplqUuduq5udHOt
https://drive.google.com/drive/folders/1qltCrnRNgGV1rKqUgII_eoOvFSu7JqJW
https://drive.google.com/drive/folders/1qorNigJvZejH1W9knQYj_s56xSuPntlq
https://drive.google.com/drive/folders/1qltCrnRNgGV1rKqUgII_eoOvFSu7JqJW
https://drive.google.com/drive/folders/1qorNigJvZejH1W9knQYj_s56xSuPntlq
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OG5jkiDPGN_v-Wdt5UKS8lohJwMpBGbs
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nhiên do tâm lý nên SV còn ngần ngại trong việc khiếu nại. 

2. Kế hoạch hành động 

Khoa tiếp tục tăng cường phổ biến cho SV biết rõ về khiếu nại và phúc khảo KQHT và 

khuyến khích SV khiếu nại, phúc khảo (nếu có) nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của SV. 

3. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm. 

Kết luận về tiêu chuẩn 5: 

Hoạt động đánh giá kết quả học tập của người học trong CTĐT ngành Kiểm toán tại UEL 

được triển khai đầy đủ, đa dạng và bám sát chuẩn đầu ra. Các đề cương chi tiết học phần xác 

định rõ CLO, phương pháp giảng dạy và đánh giá phù hợp với mức độ đạt theo I/R/M. Quy 

trình ra đề thi được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đo lường đúng năng lực người học. Giảng viên 

tuân thủ nghiêm túc các quy định về đánh giá, công bố và phản hồi kết quả học tập cho người 

học theo đúng thời hạn. 

Sinh viên được tiếp cận dễ dàng với thông tin đánh giá, quy trình khiếu nại và phúc khảo kết 

quả học tập. Tuy nhiên, việc sử dụng kết quả phản hồi để điều chỉnh phương pháp học tập của 

sinh viên còn chưa thường xuyên; một số sinh viên vẫn ngần ngại khi thực hiện quyền khiếu 

nại dù quy trình đã rõ ràng. Việc cải tiến phương pháp đánh giá dựa trên khảo sát người học 

cũng chưa được thực hiện một cách hệ thống trong tất cả học phần. 

Kết quả đánh giá chung của tiêu chuẩn: 

- Điểm trung bình của tiêu chuẩn đạt: 5,00 điểm 

- Số tiêu chí đạt: 5/5 

- Tỷ lệ số tiêu chí đạt: 100,00% 

 

Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ GV, nghiên cứu viên  
Mở đầu 

Việc tuyển dụng GV, quy hoạch cán bộ quản lý của CTĐT ngành Kiểm toán được thực hiện 

đúng quy trình và công khai theo đúng quy định. Phân công công việc ở Khoa phù hợp với 

chuyên môn và năng lực của GV. Công tác bồi dưỡng và đánh giá năng lực GV được thực hiện 

hàng năm theo các quy định, hướng dẫn rõ ràng. Đội ngũ GV ngành Kiểm toán đảm bảo có 

năng lực chuyên môn cao, không những có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu mà còn có kinh 

nghiệm thực tế, tham gia làm thực tế, tư vấn cho các DN, đồng thời đảm bảo đạo đức nghề 

nghiệp. Trong 5 năm qua, đội ngũ GV của Khoa luôn tích cực tham gia và hoàn thành tốt nhiều 

hoạt động giảng dạy, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

Tiêu chí 6.1. Việc quy hoạch đội ngũ GV, nghiên cứu viên (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, 

bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về 

đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng  

1. Mô tả hiện trạng 

Căn cứ nhu cầu về đào tạo, NCKH và PVCĐ của CTĐT ngành Kiểm toán, Khoa đã thực 

hiện xây dựng KH phát triển nguồn lực GV, dựa theo Chiến lược phát triển Trường đến năm 

2025, tầm nhìn 2035 [H6.06.01.01]; [H6.06.01.04]. Ngoài ra, công tác quy hoạch đội ngũ GV của 

Khoa KTKT cũng thực hiện theo nội dung chỉ đạo từ các Nghị quyết của Đảng ủy, HĐT về 

chiến lược phát triển đội ngũ, Kế hoạch thực hiện chiến lược lĩnh vực phát triển nguồn nhân 

lực [H6.06.01.03]. Trường và Khoa KTKT cũng thực hiện rà soát quy hoạch bổ sung quy hoạch 

nguồn nhân sự trong trường hợp cần thiết [H6.06.01.05]; [H6.06.01.02]. 

    Việc quy hoạch đội ngũ GV của Khoa KTKT được thực hiện đảm bảo tính kế thừa, cân 

đối về độ tuổi, giới tính, phù hợp về năng lực chuyên môn và đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng đồng (bảng 6.1.1). 

Bảng 6.1.1. Số liệu quy hoạch đội ngũ GV ngành KTKT giai đoạn 2020 - 2025 
Trình độ 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

GS 0 0 0 0 0 

PGS 1 1 2 2 2 

TS 5 6 6 6 7 

ThS 13 13 12 13 12 

https://drive.google.com/drive/folders/1O6v4qiWLiIhzzzASEJXn0IAMz8ZKxxuc
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17pi5RRd1tpdMj6pd0IGN8TdwauREmDZH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pea4p9xTIVO97HM1evKRPM9QS-0cPOGT
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kKkS-JH8hElMU4bgiu5OAdFrQNZUzQ4_
https://drive.google.com/drive/folders/1U2bSXEkSP3Aj6V7YZwlzggODd9DXkaxr
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Trình độ 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Tổng số 19 20 20 21 21 

Khoa KTKT đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể nhằm thực hiện kế hoạch quy hoạch, phát 

triển đội ngũ GV của Khoa như sau: 

- Bồi dưỡng nhân sự kế thừa bằng cách cử GV đi học nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, tham gia các lớp bồi dưỡng trình độ chính trị - hành chính, quản lý nhà 

nước và các khóa học ngắn hạn khác [H6.06.01.06]; [H6.06.01.08]. 

- Việc chấm dứt hợp đồng và nghỉ hưu cho giảng viên ở Khoa KTKT được thực hiện 

theo quy định của Pháp luật. Theo quyết định của Chính phủ về trường hợp nghỉ hưu 

đối với giảng viên, tuổi nghỉ hưu đối với nam và nữ. Các giảng viên có chức danh Giáo 

sư, Phó giáo sư và Tiến sĩ có thể kéo dài thời gian công tác theo quy định [H6.06.01.09];  

- Công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý tại Khoa KTKT được thực hiện theo đúng quy định, 

quy trình về quy hoạch, bổ nhiệm của các cấp có thẩm quyền, của ĐHQG-HCM và 

của Trường, đảm bảo việc bổ nhiệm các cán bộ quản lý có năng lực chuyên môn và 

phẩm chất đạo đức phù hợp [H6.06.01.04; [H6.06.01.05];  

Tính đến tháng 6/2025, tổng số CBQL, GV, NV của Khoa là 18, trong đó số GV cơ hữu là 

17 và 01 thư ký. Số lượng GV có học vị TS chiếm 41,18% [H6.06.01.09]. Trong giai đoạn 5 

năm từ 2020 đến 2025, một số chỉ tiêu đã đạt được theo kế hoạch như số lượng PGS, số lượng 

TS. Nhưng, số lượng GV trong Khoa không tăng, chưa đạt theo kế hoạch tuyển dụng, dù Nhà 

trường đã ban hành nhiều quy định mới trong tuyển dụng và chính sách thu hút cho GV mới có 

học hàm, học vị cao [Minh chứng về quy trình tuyển dụng và hỗ trợ tài chính cho ứng viên là 

TS, PGS]. Lý do Trường, Khoa chỉ có nhu cầu tuyển dụng đối với GV có trình độ cao từ tiến 

sĩ (đặc biệt chuyên ngành kế toán) hoặc trình độ từ thạc sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài để giảng dạy 

chương trình bằng tiếng Anh, các môn học bằng Tiếng Anh, nên số lượng ứng viên đạt yêu cầu 

không nhiều. Tuy nhiên, số lượng GV vẫn đáp ứng việc giảng dạy, NCKH và PVCĐ (bảng 

6.1.2). Số giờ NCKH trung bình và số bài báo công bố quốc tế vẫn khá cao và có chất lượng 

(nhiều bài Q1, Q2 chất lượng hơn). Số lượng GV theo học NCS chiếm tỷ lệ cao nhất so với các 

năm trước (hơn 60% GV là ThS đang học NCS). 

Bảng 6.1.2. Số lượng đội ngũ GV ngành KTKT đáp ứng yêu cầu về đào tạo, NCKH, PVCĐ 

giai đoạn 2020 - 2025 
Nội dung 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

GV 19 19 19 17 17 

Tổng số giờ 

NCKH  

4.256 3.155 2.675 2.399,6 3.082 

Tổng số bài báo 

quốc tế 

7 19 14 13 13 

Tổng đề tài 

NCKH GV 

2 2 1 1 0 

Tổng số hoạt 

động PVCĐ 

06 05 05 03 04 

2. Điểm mạnh 

Trường và Khoa KTKT luôn chú trọng đến quy hoạch đội ngũ GV để đáp ứng nhu cầu ĐT, 

NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Khoa KTKT đã có phối hợp chặt chẽ với Trường 

trong việc quy hoạch đội ngũ GV (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt 

hợp đồng) bảo đảm tính kế thừa, đáp ứng yêu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động PVCĐ. 

GV cơ hữu đảm bảo đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn cao đáp ứng 

được yêu cầu về đào tạo, NCKH và hoạt động phục vụ cộng đồng. 

3. Điểm tồn tại 

Các biện pháp thu hút tuyển dụng GV mới vẫn chưa linh hoạt và hiệu quả        

4. Kế hoạch hành động 

Từ NH 2025 - 2026, Khoa KTKT phối hợp với Phòng Nhân sự thực hiện các biện pháp thu 

https://drive.google.com/drive/folders/17ZOeazpRyfxp42Vw9nG5LfDI6qDFq7eu
https://drive.google.com/drive/folders/1QPfrPtEQt5OJ_cOc04ypLz1N3zJcEmi0
https://drive.google.com/drive/folders/17sL80UE74bMaPRmaBx4Urin0Mi3n6qCj
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17pi5RRd1tpdMj6pd0IGN8TdwauREmDZH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kKkS-JH8hElMU4bgiu5OAdFrQNZUzQ4_
https://drive.google.com/drive/folders/17sL80UE74bMaPRmaBx4Urin0Mi3n6qCj
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hút và linh hoạt hơn để có thể tuyển dụng được nhân tài trong nước và ngoài nước phục vụ yêu 

cầu về đào tạo và NCKH phục vụ cộng đồng như đề xuất, tìm kiếm ứng viên phù hợp tham gia 

chương trình “Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh”. và Chiến 

lược phát triển Trường Đại học Kinh tế - Luật giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045. 

 5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm. 

Tiêu chí 6.2. Tỷ lệ giảng viên/người học và khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên, 

nghiên cứu viên được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1. Mô tả hiện trạng 

Nhằm bảo đảm chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và PVCĐ, định kỳ hàng năm, Khoa KTKT 

thực hiện rà soát, đánh giá và bổ sung đội ngũ GV nhằm đảm bảo tỷ lệ SV/GV đúng quy định. 

Tỷ lệ SV/GV của ngành KTKT hiện nay là 21/1, đáp ứng yêu cầu về xác định chỉ tiêu đào tạo 

theo quy định hiện hành của BGDĐT. Tất cả GV đều đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển dụng của 

Trường/Khoa, có trình độ chuyên môn cao, phù hợp với chuyên ngành đào tạo [H6.06.01.08].  

Bảng 6.2.1. Số lượng GV và FTE ngành KTKT giai đoạn 2020-2025 

 
Bảng 6.2.2. Tỷ lệ SV/GV CTĐT ngành KTKT giai đoạn 2020-2025 

Nội dung 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Tỷ lệ SV/GV 21/1 22/1 23/1 21/1 21/1 

Như vậy có thể thấy, tỷ lệ giữa SV/GV của CTĐT ngành KTKT trình độ đại học trong chu 

kỳ đánh giá không có sự biến động (21/1) đáp ứng được các yêu cầu về tỉ lệ giảng viên/sinh 

viên theo quy định hiện hành, là yếu tố quan trọng đảm bảo chất lượng dạy – học của CTĐT 

[H6.06.02.07]. 

Căn cứ vào quy định về thời gian làm việc của giảng viên đại học tại Thông tư 20/2020/TT-

BGDĐT của Bộ GD&ĐT, và quy định của UEL về chế độ làm việc đối với GV, khối lượng 

giảng dạy, NCKH và PVCĐ của GV ngành KTKT được hướng dẫn chi tiết và được triển khai 

thực hiện. Theo đó, nhiệm vụ của GV, GV chính, GV cao cấp, GV có chức danh GS, PGS 

CTĐT ngành KTKT nói riêng và các CTĐT khác trong toàn Trường nói chung được quy định 

rõ ràng. Thời gian làm việc của GV trong năm học là 44 tuần (tương đương 1.760 giờ hành 

chính) để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, NCKH, PVCĐ và các nhiệm vụ chuyên môn khác 

[H6.06.01.07]. 

Về giảng dạy, định mức giờ chuẩn giảng dạy của GV trong một năm học quy định với GV 

là 270 giờ chuẩn, trong đó giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp (hoặc giảng dạy trực tuyến) 

phải đảm bảo tối thiểu 50% định mức quy định (Giờ chuẩn giảng dạy là đơn vị thời gian quy 

https://drive.google.com/drive/folders/1QPfrPtEQt5OJ_cOc04ypLz1N3zJcEmi0
https://drive.google.com/drive/folders/18-kHxQTk6NtvSZRbiP3iLgO2pHX0GLZQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17hO2FwDg8aZvJBaNDbDYVbgiQckfBn1P
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đổi từ số giờ lao động cần thiết để hoàn thành khối lượng một công việc nhất định thuộc nhiệm 

vụ của GV tương đương với một tiết giảng lý thuyết trình độ đại học trực tiếp trên lớp (hoặc 

giảng dạy trực tuyến), bao gồm thời gian lao động cần thiết trước, trong và sau tiết giảng). 

Ngoài ra, Trường cũng có hướng dẫn chi tiết về định mức tiết chuẩn đối với GV được bổ nhiệm 

hoặc kiêm nhiệm các chức vụ quản lý, công tác Đảng, đoàn thể [H6.06.02.02].   

Về NCKH, GV tại Khoa KTKT nói riêng và UEL nói chung phải dành tối thiểu 1/3 quỹ tổng 

thời gian làm việc trong năm học để làm nhiệm vụ NCKH, tương đương 586 giờ hành 

chính/năm (44 tuần làm việc x 40 tuần x 1/3). Định mức giờ chuẩn NCKH là 195 giờ/năm 

(tương đương 586 giờ làm việc hành chính/năm [H6.06.06.02]. 

Khối lượng công việc đối với đội ngũ GV khoa KTKT được giám sát để cải tiến chất lượng 

hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ. Theo đó, ngoài ban chủ nhiệm Khoa, trưởng/phó Bộ môn, 

Thư ký Khoa, còn có Phòng Đào tạo, Phòng Sau đại học & Khoa học công nghệ, Phòng Thanh 

tra – Pháp chế, Phòng Tổ chức Hành chính cùng tham gia vào việc giám sát, đánh giá mức độ 

hoàn thành công việc của GV từ đó đảm bảo cho kết quả giảng dạy, NCKH [H6.06.02.04]. 

Hướng dẫn thực hiện đo lường khối lượng công việc của GV thông qua các dữ liệu về thống kê 

khối lượng công tác giảng dạy, khối lượng NCKH và các hoạt động PVCĐ giúp cho công tác 

đánh giá chính xác và khoa học hơn [H6.06.04.03]. Ngoài ra, bảng thống kê khối lượng công 

việc đã hoàn thành của từng GV cơ hữu của ngành KTKT phân theo theo từng nhiệm vụ đào 

tạo, NCKH, PVCĐ được thiết lập là cơ sở để Trường đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ 

GV [H6.06.04.07]. Việc đánh giá hiệu quả công việc của GV dựa trên việc hoàn thành công 

việc được giao trong tháng, đánh giá xếp loại GV và bình xét thi đua cuối năm [H6.06.04.10]. 

Việc làm thường niên này không chỉ giúp từng GV đánh giá được năng lực thực hiện nhiệm vụ 

của mình, từ đó đề xuất các giải pháp tự học tập nâng cao trình độ; mà còn giúp các cấp quản 

lý có được cái nhìn tổng quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy trong Khoa KTKT. 

2. Điểm mạnh 

CTĐT ngành Kiểm toán đảm bảo được tỷ lệ SV/GV theo đúng quy định. Khối lượng công 

việc của GV cũng được đo lường và giám sát thường xuyên theo đúng quy định của Bộ 

GD&ĐT, quy định của Trường.  

3. Điểm tồn tại 

Việc giám sát khối lượng công việc của GV đối với các hoạt động PVCĐ còn chưa cụ thể, 

rõ ràng.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2025, Nhà trường hoàn thiện các quy định về hoạt động PVCĐ. Khoa KTKT theo 

dõi, thống kê cụ thể, đầy đủ kết quả các hoạt động PVCĐ của GV, sử dụng kết quả đó để đánh 

giá hiệu quả hoàn thành KPIs hàng năm của GV.  

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm 

Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm cả 

đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công 

khai 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường đã ban hành các văn bản quy định về các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV, 

NCV để bổ nhiệm, điều chuyển phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực 

tế của Trường, tiêu chí tuyển dụng GV, NCV được hội đồng tuyển dụng đánh giá như chuyên 

môn, phù hợp với vị trí tuyển dụng, kinh nghiệm làm việc, ngoại ngữ, tin học, ngoại hình phù 

hợp với vị trí việc làm, kỹ năng giao tiếp, tác phong [H6.06.03.05].  

Ngoài các tiêu chí tuyển dụng nói chung, Khoa còn đưa ra các tiêu chí cũng như chính sách 

thu hút GV, NCV chất lượng cao hoặc GV thỉnh giảng như có học hàm học vị là giáo sư, phó 

giáo sư, tiến sĩ tốt nghiệp nước ngoài, có kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu khoa học, có bài 

báo đăng trên tạp chí uy tín nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho chiến lược phát triển GV, NCV của 

Khoa cũng như chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Trường [H6.06.01.04]. 

Quy trình tuyển dụng viên chức (GV) tại Trường: (1) Khoa đăng ký chỉ tiêu và tiêu chí tuyển 

dụng cho Trường. (2) Trường đăng thông tin tuyển dụng. (3) Ứng viên nộp hồ sơ về Phòng NS. 

https://drive.google.com/drive/folders/1UD5idGRQdNrmdv7V_wSGSGWN5hcbB5Rj
https://drive.google.com/drive/folders/1bEjTqNnVNpD69sROtmmG2Altmhuyvfzy
https://drive.google.com/drive/folders/1d9yMuTSdyXEAEA2c5SXjH3qZ770mWUie
https://drive.google.com/drive/folders/1ZSIURU8Z2VKEr6a1EUja5kDQSwoQXyuX
https://drive.google.com/drive/folders/1Yvua-bcQXcnf9Y9uCduyz1QpBsJ8fijx
https://drive.google.com/drive/folders/1ZBs2lp7b-UYApx07zDWpL-jtoguI93sz
https://drive.google.com/drive/folders/1wJB6AkywbM7KA74D4oEMC1Qv-11BjVlQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17pi5RRd1tpdMj6pd0IGN8TdwauREmDZH
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(4) Hội đồng tuyển dụng Trường sàng lọc hồ sơ và gửi về Khoa. (5) Khoa xem xét hồ sơ và có 

ý kiến với Hội đồng tuyển dụng Trường. (6) Kỳ thi sát hạch bằng bài viết và giảng thử (có Hội 

đồng Khoa đánh giá). (7) Ký hợp đồng, ký cam kết học tập nâng cao trình độ trong thời gian 

quy định, tập sự một  năm. 

Đối với việc bổ nhiệm cán bộ quản lý được thực hiện chi tiết theo các văn bản quy định về 

các tiêu chí, quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự của các cấp có thẩm quyền, 

ĐHQG-HCM và Trường [H6.06.01.05] . Quy trình bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc 

gồm có 5 bước như sau: (1) BGH họp để thống nhất xin chủ trương thực hiện quy trình 

bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị và giới thiệu nhân sự cụ thể. (2) Hiệu trưởng có ý kiến 

bằng văn bản giới thiệu nhân sự cụ thể để xin ý kiến Đảng ủy Trường. (3) Đảng ủy 

Trường tổ chức phiên họp xem xét, cho ý kiến chủ trương và giới thiệu nhân sự cụ thể. 

(4) Trường tổ chức các Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm. (5) Hiệu trưởng ban hành các quyết 

định bổ nhiệm theo quy định. 
Bảng 6.3.1. Kết quả công tác nhân sự quản lý của Khoa giai đoạn 2018-2022 

STT Nội dung 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Trưởng Khoa 1 1 1 1 1 

2 Phó Trưởng khoa 1 1 1 1 1 

3 Trưởng bộ môn 1 1 1 2 2 

4 Phó Trưởng bộ môn 1 1 1 0 0 

Trường đã thực hiện theo chính sách tuyển dụng nhân sự rõ ràng và chi tiết thông qua từng 

bước diễn ra trong quy trình tuyển dụng, trong đó phân tầng rõ đối tượng tuyển dụng chia làm: 

tuyển dụng, luân chuyển nội bộ; tuyển dụng mới lao động và tuyển dụng viên chức nhà nước 

theo quy định hiện hành [H6.06.03.05]; kèm theo đó là hệ thống biểu mẫu được thiết kế dựa 

trên các bước trong quá trình tuyển dụng, bao gồm: phiếu đề nghị tuyển dụng nhân sự, bảng mô 

tả và tiêu chuẩn công việc, kế hoạch tuyển dụng, danh sách trích ngang hồ sơ ứng viên, biên 

bản phỏng vấn tuyển dụng, thư mời nhận việc, thư từ chối ứng viên, báo cáo tập sự sau thời 

gian thử việc, đánh giá kết quả tập sự sau thời gian thử việc [H6.06.03.02]. 
Các thông tin tuyển dụng nhân sự được phổ biến rộng rãi thông qua nhiều hình thức khác 

nhau, cụ thể: Trường thống nhất đầu mối công tác tuyển dụng thông qua chuyên trang Tuyển 

dụng của Trường [H6.06.03.01] - https://hr.uel.edu.vn/ads/]; thông báo tuyển dụng trên cổng 

thông tin của các đơn vị trực thuộc Trường; ngoài ra, Trường còn triển khai công tác tuyển dụng 

qua nhiều kênh, phương tiện truyền thông để gia tăng đối tượng tiếp cận và chất lượng nhân 

lực tuyển dụng như: thông báo tuyển dụng trên trang tìm kiếm việc làm VietnamWorks, mạng 

xã hội Facebook. Các tiêu chí về bổ nhiệm nhân sự được công khai, đồng thời, thông báo về 

việc bổ nhiệm nhân sự hoặc tổ chức lễ bổ nhiệm nhân sự đều được phổ biến qua email đến các 

đơn vị trong Trường [H6.06.03.07]. 
Hồ sơ tuyển dụng gồm: Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động; hồ sơ GV, NCV; văn 

bằng/chứng chỉ/chứng nhận quốc gia và chứng chỉ nghề nghiệp … được lưu trữ tại Phòng NS 

của Trường. Kết quả tuyển dụng từ năm 2018-2022 của Khoa cho thấy: đội ngũ GV được bổ 

sung hằng năm để đáp ứng nhu cầu phát triển đội ngũ nhằm phục vụ tốt cho hoạt động đào tạo, 

NCKH của Khoa [H6.06.01.10]. 
Bảng 6.3.2. Kết quả tuyển dụng, ký hợp đồng lao động của Khoa giai đoạn 2018-2022 

STT  2021 2022 2023 2024 2025 

I Tổng số VC-NLĐ 19 20   18 

1 GV 18 19   17 

2 Chuyên viên và NCV 01 01 01 01 01 

3 Nghỉ hưu/Thôi việc/ chấm dứt hợp 

đồng làm việc 

- - - 02 - 

II Tuyển dụng mới GV-VC      

1 GV - 01 - - - 

2 Chuyên viên và NCV - - - - - 

III Hợp đồng lao động      

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kKkS-JH8hElMU4bgiu5OAdFrQNZUzQ4_
https://drive.google.com/drive/folders/1wJB6AkywbM7KA74D4oEMC1Qv-11BjVlQ
https://drive.google.com/drive/folders/195uWZxrRu6yIc8HS5KRqOABlzrJcyOtU
https://drive.google.com/drive/folders/19LSkK9fYFGnmNVdbNdS4oGbiS4AKtOp2
https://drive.google.com/drive/folders/19CHd4tmkgG9dVmx6HseUCDW4-aDE7Xnh
https://drive.google.com/drive/folders/17p-w2WgHpITwf3RcAeDFAljdT4rY_HUh
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1 Tuyển mới - 01 - 02 - 

2 Chấm dứt hợp đồng - - - 02 - 

3 Nghỉ hưu - - - 01 - 

2. Điểm mạnh 

Việc tuyển dụng giảng viên hằng năm được thực hiện nghiêm túc, công khai, tuân thủ đúng 

quy định, với các tiêu chí tuyển dụng rõ ràng và minh bạch. Các tiêu chí này được xác định cụ 

thể và phổ biến rộng rãi đến các ứng viên. 

3. Điểm tồn tại 

Tiêu chí tuyển dụng của Trường tuy rõ ràng và cụ thể, tuy nhiên kênh phổ biến thông 

tin chưa thực sự đa dạng, chưa thu hút được nhiều GV có học hàm học vị cao và các GV đã 

tốt nghiệp TS ở nước ngoài về công tác tại Khoa. 

4. Kế hoạch hành động 

Trong năm 2025-2026, Khoa phối hợp cùng với Nhà trường xây dựng kế hoạch dài hạn và 

trung hạn về phát triển nhân sự cho Khoa. Đồng thời, nhà thực hiện cải tiến chính sách thu hút 

đội ngũ GV có kinh nghiệm, năng lực nghiên cứu của các cơ sở ĐT trong và ngoài nước về 

công tác ở trường, Khoa. Công bố rộng rãi hơn về thông tin tuyển dụng, chính sách, quy chế. 

5.Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm. 

Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ GV, nghiên cứu viên được xác định và được đánh giá 

1. Mô tả hiện trạng 

Năng lực của đội ngũ GV của CTĐT ngành Kiểm toán được định hướng và xác định rõ ràng 

ngay từ đầu khi tuyển dụng [H6.06.02.01]. Năng lực của GV được xác định thông qua các tiêu 

chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng các chức danh nghề nghiệp và năng lực giảng dạy, nghiên 

cứu [H6.06.03.03]. 

- Các tiêu chuẩn về trình độ ĐT, bồi dưỡng đối với các chức danh GV, giáo viên 

theo quy định của BGDĐT và Bộ Nội vụ. Các hồ sơ về năng lực GV của Khoa 

gồm lý lịch khoa học, các chứng chỉ nghề nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm... được Phòng Nhân sự (trước là Phòng Tổ chức Hành chính) 

quản lý khi nhận tuyển dụng và GV cập nhật hàng năm nếu có thay đổi 

[H6.06.04.01], [H6.06.04.02]. 

- Năng lực giảng, dạy, nghiên cứu của GV được xác định thông qua mức độ hoàn 

thành giảng dạy các môn học được phân công, kết quả thực hiện đề tài NCKH các 

cấp, tham gia hướng dẫn NCKH của người học, biên soạn giáo trình, và tham gia 

và trình bày tại các buổi hội thảo trong và ngoài trường. Các hoạt động này được 

thể hiện trong báo cáo NCKH hàng năm [H6.06.04.03]. 

Năng lực của GV được đánh giá thường xuyên thông qua: 

- Kết quả giảng dạy thể hiện qua khảo sát đánh giá của sinh viên về GV và môn học 

[H10.10.01.04].  

- Kết quả NCKH thể hiện qua số giờ NCKH quy đổi hàng năm dựa vào các hoạt 

động NCKH theo quy định của trường [H6.06.06.05]. 

- Kết quả của các hoạt động của GV gồm kết quả giảng dạy, mức độ hoàn thành 

NCKH, hoàn thành đủ giờ giảng, quá trình học tập nâng cao trình độ, tham gia 

các hoạt động cộng đồng khác được đánh giá tổng thể vào cuối năm học trong các 

buổi họp về bình xét kết quả thi đua [H6.06.06.07]. Việc đánh giá này có sự tham 

gia đóng góp ý kiến của toàn bộ GV trong Khoa và tiếp tục được công nhận bởi 

Hội đồng thi đua của nhà trường.  

Trong giai đoạn 2020-2025, 100% GV đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định của 

trường, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Nhiều GV có những thành tích nổi trội hơn đạt danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp Đại học Quốc gia. Liên tục từ năm 2020-2025, Khoa 

KTKT đều đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc trong toàn trường và năm 2021, 2024 là 

Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ, đồng thời được tặng Cờ thi đua cấp Bộ. [H6.06.06.09], 

[H6.06.06.10].  

Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và khen thưởng của VC-NLĐ Khoa trong 2020-2025 

https://drive.google.com/drive/folders/1Z8z_wwgSjx7mm082Lf8pydgfkthzAyl2
https://drive.google.com/drive/folders/196HE1E2oQJB6emALPlB6KUEuarTXLc8-
https://drive.google.com/drive/folders/1ZDfXKJfUcGwU1WRITTH8WD2XeNKfP6kI
https://drive.google.com/drive/folders/1ZFoEVRizGFFJ9aDhlElVscQfECmAaP-N
https://drive.google.com/drive/folders/1ZSIURU8Z2VKEr6a1EUja5kDQSwoQXyuX
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K4GScw817lfdf8NVgQsBEmGmcBdTq1rt
https://drive.google.com/drive/folders/1MNNJi8kch_3iJvOHKLrgbe42JGg9hvc2
https://drive.google.com/drive/folders/1N9p14CT8iTaF2Te9rpxUDAML4O7cLg8w
https://drive.google.com/drive/folders/1AcJt6NUzSBNspX6wsAqONDgBDFNsVGtk
https://drive.google.com/drive/folders/1FtI8jneHW9ZtnjPvdMApRo8C8FOP-gaT
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như bảng 6.4.1- [H6.06.04.09]. 

Bảng 6.4.1. Số lượng GV được các danh hiệu khen thưởng trong giai đoạn 2020-2025 

Năm học LĐTT Giấy khen 

Hiệu trưởng 

CSTĐ cấp cơ 

sở 

CSTĐ cấp 

ĐHQG 

Bằng khen 

giám đốc 

ĐHQG 

Bằng khen 

cấp Bộ 

2020-2021 13 2 2 2 2 2 

2021-2022 11 3 2 2 2 2 

2022-2023 14 3 3 0 0 0 

2023-2024 10 6 6 0 0 0 

2024-2025 Đánh giá       cuối năm 2025 

2. Điểm mạnh 

Năng lực của GV được xác định và đánh giá một cách rõ ràng bằng các tiêu chí cụ thể, thể 

hiện qua việc hoàn thành khối lượng, chất lượng giảng dạy, NCKH, PVCĐ và các công việc 

khác được giao. Kết quả này được đánh giá một cách khách quan bởi chính cá nhân GV cũng 

như đánh giá từ phía đồng nghiệp, Khoa, Nhà trường và cả SV theo đúng quy định. 

3. Điểm tồn tại 

Các đánh giá năng lực GV chưa được gắn trực tiếp với thu nhập thường xuyên của GV để 

làm cơ sở phân biệt rõ sự nỗ lực của mỗi GV. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ đầu năm 2025, Trường đã có xây dựng KPIs, và có những quy định triển khai để đánh 

giá kết quả thực hiện kế hoạch năm học của Khoa, cụ thể trong KPIs của từng Khoa. Khoa đề 

xuất kế hoạch hành động theo từng Quý và cụ thể nhiệm vụ cho từng GV để đạt KPIs, KPIs 

gắn với thu nhập tăng thêm, làm động lực nhiều hơn cho GV phấn đấu. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm. 

Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV, nghiên cứu viên 

được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó 

1. Mô tả hiện trạng 

Nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng, phát triển đội ngũ GV của Trường, Khoa được thể hiện trong 

chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025; 2021-2030 [H6.06.05.05].  

Trên cơ sở đó, kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV, 

NCV được xây dựng dựa trên yêu cầu của CTĐT ngành Kế toán. Cụ thể Khoa xây dựng phương 

hướng nhiệm vụ cho mỗi năm học, trong đó chú trọng nhu cầu về ĐT và phát triển trình độ 

chuyên môn chủ yếu theo 2 hướng: (1) học tập để lấy bằng cấp cao hơn và (2) học tập để bồi 

dưỡng, nâng cao phương pháp, kỹ năng giảng dạy, khả năng NCKH, bồi dưỡng ngoại ngữ...  

Về việc học tập để lấy bằng cấp cao hơn, tất cả GV của khoa đều phải cam kết tiếp tục học 

tập theo quy định của trường [H6.06.01.08] (xem bảng 6.5.1). Trường đã ban hành Quy định 

về đào tạo và bồi dưỡng viên chức và NLĐ. Theo đó, quy định đối tượng, mục đích, nguyên 

tắc đi đào tạo, bồi dưỡng; các chính sách, đặc biệt là chính sách khuyến khích, hỗ trợ học phí 

cho GV, NCV đi bồi dưỡng; quy trình xác định nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng của GV, NCV ở 

các đơn vị. Trong quy định này, Trường cũng quy định rõ quyền lợi, nghĩa vụ cũng như trình 

tự thủ tục để viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng và căn cứ thực tế để thực hiện. Quy trình xác định 

nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng của GV, NCV của đơn vị được xác định cụ thể trong Quy định 

về đào tạo, bồi dưỡng. Trên cơ sở kế hoạch đã đăng ký của các GV, Khoa cũng xây dựng 

chương trình hành động trong năm và có những đề xuất hỗ trợ từ nhà trường [H6.06.05.02]. Để 

hỗ trợ GV học tập, trường đã thực hiện các chính sách hỗ trợ như GV học chương trình Tiến sĩ 

tại các trường đại học Việt Nam được giảm 50% khối lượng giảng dạy trong thời gian làm tiến 

sĩ và thưởng khi kết thúc chương trình học [H6.06.02.03], [H6.06.02.02]. Với kế hoạch đã đăng 

ký học tập nâng cao trình độ, hầu hết GV tuân thủ đầy đủ, trừ khi có những lý do khách quan 

như đổi đề tài nghiên cứu, đổi trường học hoặc có dự định đi học nước ngoài sau đó (bảng 

6.5.1). 

Bảng 6.5.1. Kế hoạch nâng cao trình độ của GV khoa và thực tế thực hiện trong giai đoạn 

2020-2025 

https://drive.google.com/drive/folders/1Z665UqOmdFp_ucYNJ6Fh3PC6d91pfYnE
https://drive.google.com/drive/folders/19rDiojnyVClHTJV6xcn4vrxoGGEw5s5w
https://drive.google.com/drive/folders/1QPfrPtEQt5OJ_cOc04ypLz1N3zJcEmi0
https://drive.google.com/drive/folders/19epl3lGIyTSLDHSYlU4oArJYFkN31_mr
https://drive.google.com/drive/folders/1DRx3Cxc9LYZkwRbozbhxt4ms_rOb8Eiq
https://drive.google.com/drive/folders/1UD5idGRQdNrmdv7V_wSGSGWN5hcbB5Rj
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TT Năm học 
Số lượng 

đăng ký 

Thực tế 

thực hiện 

Tỷ lệ 

thực tế so 

với KH 

Cơ sở đào tạo (dự kiến) 
Chuyên 

ngành 

1 2020-2021 01 0 0% 
Trường Đại học Kinh tế, 

TP.HCM 
Kế toán 

2 2021-2022 01  0% 
Auckland University of 

Technology - New Zealand 
Kế toán 

3 2022-2023 04 03 75% 

Trường Đại học Ngân hàng 

Trường Đại học Kinh tế, 

TP.HCM 

Tài chính- 

Ngân hàng 

Kế toán 

4 2023-2024 01 02 200% 
Trường Đại học Kinh tế, 

TP.HCM 

Kế toán, 

Quản trị 

kinh doanh 

5 2024-2025 01 01 100% 
Trường Đại học Kinh tế, 

TP.HCM 
Kế toán 

Về các khóa học bồi dưỡng, nâng cao phương pháp, kỹ năng giảng dạy, khả năng NCKH, 

ngoại ngữ... Quy trình xác định nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng của GV, NCV của đơn vị được 

xác định cụ thể trong Quy định về đào tạo, bồi dưỡng. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến triển khai 

xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV, NCV hằng năm 

và theo giai đoạn được lưu trữ tại Phòng Nhân sự. Quy trình xác định nhu cầu về đào tạo, bồi 

dưỡng của GV, NCV bao gồm 7 bước: (1) Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cá nhân. 

(2) Đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị. (3) Tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng. 

(4) Xét duyệt nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng. (5) Gửi đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đến 

BGH. (6) Nhận kết quả phê duyệt của BGH. (7) Thông báo kết quả phê duyệt nhu cầu đào tạo, 

bồi dưỡng đến các đơn vị [H6.06.05.03]. Hằng năm, phòng TCHC/sau này là Phòng Nhân sự 

đều đề xuất các yêu cầu đăng ký tập huấn, bồi dưỡng đồng thời triển khai kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ viên chức theo từng chuyên đề, nội dung gắn với nhu cầu của các đơn vị nhằm 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức [H6.06.05.04], [H6.06.05.05]. Trong quá trình 

thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, cá nhân GV, NCV có ý kiến phản hồi cho trường về các 

hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn. Những nội dung phản hồi gồm: thuận 

lợi, khó khăn trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng, tiến độ đào tạo, kết quả đào tạo, những đề 

xuất, kiến nghị với lãnh đạo trường [H6.06.05.06]. 

Trường và Khoa cũng luôn tạo điều kiện khuyến khích cho GV tham gia học tập nâng cao 

trình độ, đi hợp tác nghiên cứu, tham dự các hội thảo Khoa học trong và ngoài nước với các hỗ 

trợ kinh phí hợp lý [H6.06.06.07]. 

Ngoài ra, đối với các GV của Khoa, các đối tác học thuật như ACCA, ICAEW, CPA 

Australia… cũng thường tài trợ cho GV các khóa học để nâng cao chuyên môn nghề nghiệp từ 

các chuyên gia, kết nối để chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu cùng GV các trường đại 

học trong và ngoài nước [H6.06.04.01], các công ty kiểm toán Big 4 cũng thường tổ chức các 

hội thảo, workshop trao đổi về chuyên môn, về kỹ năng giảng dạy với GV của các trường đào 

tạo về Kế toán, Kiểm toán [H6.06.04.01]. Trong giai đoạn 2020-2025, so với chương trình hành 

động năm học, thực tế GV tham gia các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ đều cao hơn kế hoạch, 

do ngoài các khóa tập huấn của trường, GV tham gia nhiều chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ 

của các tổ chức nghề nghiệp và các công ty kiểm toán. Hơn 76% GV được đào tạo, bồi dưỡng 

phát triển chuyên môn nghiệp vụ hằng năm với tất cả 80 chương trình/khóa đào tạo ngắn hạn 

GV Khoa đã tham gia [H6.06.01.08]. 

Để giám sát và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch ĐT, bồi dưỡng và phát triển chuyên 

môn, nghiệp vụ của GV, hằng năm Trường đều có văn bản đề nghị Khoa rà soát lại đội ngũ GV 

của Khoa về các tiêu chuẩn quy định. Ngoài ra Phòng Nhân sự cũng thực hiện việc giám sát 

đội ngũ GV trong trường hợp nếu có GV chưa đáp ứng yêu cầu của Trường. Phòng sẽ gửi danh 

sách và đề nghị tham gia các lớp ĐT, bồi dưỡng, đồng thời yêu cầu báo cáo tiến độ học tập của 

NCS, đăng ký lộ trình học tập nâng cao trình độ với GV chưa học NCS. Ngoài ra, nếu GV tham 

gia từ 2 khóa học trở lên trong 1 năm học, hoặc hoàn tất học tập NCS thì sẽ ưu tiên cộng điểm 

https://drive.google.com/drive/folders/1HZ6IthYDYY-ItiEI1ROUKD1VWs2X4ogr
https://drive.google.com/drive/folders/1n5njihS8EzU0V3MB21D-tFuAhQ7lqW-M
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thi đua cuối năm, ngược lại nếu không học tập nâng cao trình độ thì điểm thi đua sẽ thấp hơn 

so với các thầy cô có học hàm, học vị cao hơn hoặc không được Hội đồng thi đua khen thưởng 

chấm đạt đủ điều kiện là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở [H6.06.06.10], [H6.06.06.09]. Ngoài ra, GV 

có những thành tích xuất sắc sẽ được xem xét nâng lương trước hạn. 

2. Điểm mạnh 

Trường luôn có chính sách hỗ trợ, khuyến khích GV học tập nâng cao trình độ. Dựa trên 

chiến lược phát triển cũng như nhu cầu thực tế, Khoa và Trường đều có những khóa học, chương 

trình tập huấn ngắn hạn để GV tham gia học tập nâng cao chuyên môn, năng lực giảng dạy, 

năng lực nghiên cứu. Trường và Khoa luôn tạo điều kiện khuyến khích cho GV đi hợp tác 

nghiên cứu, tham dự các hội thảo Khoa học trong và ngoài nước. 

Ngoài ra, với lợi thế trong quan hệ với các đối tác là các Tổ chức nghề nghiệp và các công 

ty kiểm toán Big 4, GV còn được tạo điều kiện cập nhật kiến thức thực tế cũng như trao đổi, 

chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu cùng GV của các trường đại học trong và ngoài 

nước từ mạng lưới kết nối này.  

3. Điểm tồn tại 

Tỷ lệ GV là TS và số lượng PGS đều chưa cao. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ đầu năm 2025, Trường đã xây dựng KPIs, trong đó xác định tỷ lệ TS của Khoa theo từng 

năm. Trên cơ sở đó, Khoa triển khai xây dựng chương trình hành động cụ thể để tăng tỷ lệ GV 

học NCS, thúc đẩy GV đang học NCS kiểm soát đúng thời gian để nhanh chóng hoàn thành 

khóa học cũng như GV có học vị TS phấn đấu đạt học hàm PGS. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm. 

Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của GV, nghiên cứu viên (gồm cả khen 

thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các 

hoạt động phục vụ cộng đồng 

1. Mô tả hiện trạng 

Theo quy định của Trường, các GV phải hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể như: đảm bảo giờ 

lên lớp, hướng dẫn SV thực tập, kiến tập, CVHT, tham gia học tập chuyên môn và các hoạt 

động NCKH, PVCĐ. Ngoài ra, Khoa còn ban hành Quy chế hoạt động của Khoa, trong đó quy 

định rõ nhiệm vụ của Lãnh đạo Khoa, TBM và phân chia GV tham gia vào các Tổ cùng thực 

hiện các hoạt động chung của Khoa để phát triển Khoa (Tổ kiểm định, Tổ truyền thông –đối 

ngoại, Tổ NCKH, Tổ Học thuật, Tổ liên lạc CSV...) [H6.06.02.02]. 

Trường triển khai thực hiện quản trị theo kết quả công việc của GV. Việc đánh giá hiệu quả 

công việc của GV thực hiện thông qua một số kênh và được triển khai trong toàn trường và 

Khoa, cụ thể như sau.  

Kênh đầu tiên là phản hồi của người học, đây là trong những tiêu chí quan trọng 

[H10.10.01.03]. Sau khi kết thúc môn học, khóa học người học được yêu cầu đưa ra phản hồi 

về môn học của họ dưới dạng một cuộc khảo sát online [H10.10.05.01]. Kết quả của cuộc khảo 

sát được Phòng BĐCL thông báo cho Ban chủ nhiệm Khoa để phản hồi cho GV. Thứ hai, kết 

quả hoạt động của GV cũng được đánh giá thông qua kết quả NCKH hàng năm, giờ NCKH 

được tính toán hoặc quy đổi sang hệ thống điểm quy định trong quy chế NCKH của UEL 

[H6.06.06.02]. Kết quả NCKH cũng là một trong các tiêu chí quan trọng trong việc xét duyệt 

danh hiệu chiến sỹ thi đua và các danh hiệu cá nhân khác [H6.06.04.07]. Để được công nhận, 

chỉ những bài được đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế và Việt Nam (danh mục do Hội 

đồng chức danh Giáo sư đưa ra), đề tài NCKH, giáo trình... mới được cộng điểm. GV được yêu 

cầu cập nhật kê khai hàng năm trên hệ thống web của trường, và chuyển đổi kết quả nghiên cứu 

của họ thành số điểm (giờ nghiên cứu), sau đó sẽ được kiểm tra và công nhận bởi Phòng Sau 

đại học & Quản lý khoa học của trường [H6.06.06.04], [H6.06.06.05]. Một số GV của Khoa 

được khen thưởng vì có thành tích NCKH xuất sắc và hỗ trợ về bài báo công bố quốc tế có thứ 

hạng cao [H6.06.06.07]. Bên cạnh đó, các hoạt động tham gia đoàn thể của giảng viên, nghiên 

cứu viên cũng được Công đoàn Khoa và Công đoàn Trường đánh giá hàng năm dựa trên các 

tiêu chí chính yếu: các hoạt động thể thao, văn nghệ, hoạt động cộng đồng và hoạt động thể 
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hiện sự kết nối giữa VC-NLĐ. Đánh giá mức độ tham gia các hoạt động đoàn thể cũng là căn 

cứ quan trọng để việc xét duyệt danh hiệu chiến sỹ thi đua và các danh hiệu cá nhân khác 

[H6.06.04.09]. Nhìn chung, các GV của khoa đều tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, 

nhất là các hoạt động phục vụ cộng động và nhiều năm liền nhận được danh hiệu tập thể hoạt 

động công đoàn xuất sắc cấp trường và ĐHQG-HCM. 

Cuối cùng, đánh giá hiệu quả công việc còn được thực hiện bởi các đồng nghiệp của GV và 

lãnh đạo Khoa. Đồng nghiệp đưa ra phản hồi của họ về hiệu suất và đóng góp của GV dựa trên 

quan sát và tương tác của họ với GV thông qua các hoạt động học thuật, hội thảo, hội nghị và 

hoạt động xã hội của GV. Lãnh đạo Khoa sẽ tập hợp ý kiến, các kết quả đánh giá về giảng dạy, 

NCKH, mức độ tham gia các hoạt động chuyên môn, các hoạt động xã hội khác để đánh giá 

thành tích hàng năm cho GV. Việc trao đổi kết quả đánh giá được thực hiện một cách hiệu quả, 

đơn giản và mang tính xây dựng nên GV hài lòng về kết quả đánh giá, tạo được sự đồng thuận 

nhất trí cao trong tập thể Khoa và tạo điều kiện cho GV, phát huy được năng lực của mình trong 

từng vị trí công tác đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng [H6.06.02.05]. Các kết quả đánh giá 

thực hiện theo Quy định thi đua khen thưởng của trường, xếp theo các mức độ hoàn thành công 

việc, lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua [H6.06.04.10], [H6.06.04.09]. Những GV đạt thành tích 

cao cũng có thể được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Trường đề nghị công nhận cấp cao 

hơn (cấp ĐHQGHN hoặc cấp Bộ GD & ĐT). Trong giai đoạn 2020- 2025, nhiều GV đạt những 

thành tích thi đua rất tốt. Cụ thể, … GV được danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Quốc gia 

và … GV là chiến sĩ thi đua cấp Bộ GD & ĐT [H6.06.06.10], [H6.06.06.09]. Trong nhiều năm 

liên tiếp, Khoa đều có những thành tích cao trong các hoạt động thi đua khen thưởng (xem bảng 

0.1). 

2. Điểm mạnh 

Khoa thực hiện quản trị hiệu quả công việc của GV theo đúng quy định, đảm bảo tính rõ 

ràng, công bằng, hợp lý và công khai minh bạch. Hàng năm việc đánh giá, đề nghị khen thưởng 

đều được GV tham gia và thống nhất 100%. 

Các kết quả công nhận thành tích và khen thưởng GV xuất sắc không chỉ tạo động lực cho 

GV trong giảng dạy và NCKH mà còn giúp quản trị theo kết quả công việc của GV được tốt.  

3. Điểm tồn tại 

Điểm thi đua khen thưởng đã được lượng hóa, tuy nhiên điểm đánh giá của lãnh đạo khoa 

đối với sự tham gia các hoạt động chung trong Khoa còn thấp nên chưa mang thật sự phân định 

được sự tham gia tích cực giữa các GV với nhau. 

4. Kế hoạch hành động 

Trường tiếp tục thực hiện quy chế đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng, nâng 

lương nhằm tạo động lực cho GV thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và NCKH. Trường cũng đã 

triển khai việc thu thập ý kiến của toàn thể GV để hoàn thiện các tiêu chí, quy trình đánh giá 

hiệu quả công việc theo vị trí việc làm từ đầu năm 2025. Đồng thời, trường đã thực hiện việc 

xếp loại A, B, C hàng tháng, trong đó lãnh đạo khoa thực hiện giám sát và đánh giá sự tham gia 

của GV trong các hoạt động của Khoa, đồng thời việc xếp loại ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập 

của từng cá nhân. Do đó, việc đánh giá kết quả hoạt động của GV được theo dõi từng tháng và 

tạo ra động lực phấn đấu cho GV. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm. 

Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của GV, nghiên cứu viên 

được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

1. Mô tả hiện trạng 

Từ năm 2015, Trường đã ban hành quy định về các loại hình và số lượng sản phẩm NCKH 

mà GV, NCV phải thực hiện, quy định này sửa đổi cập nhật năm 2020, qua đó, mỗi GV phải 

đáp ứng tối thiểu 500 tiết NCKH mỗi năm. Các hoạt động nghiên cứu và cách thức định lượng, 

quy đổi về giờ NCKH được phân loại rõ ràng ban hành công khai để thường xuyên giám sát 

cũng như đánh giá hiệu quả hoạt động của GV và nâng cao chất lượng nghiên cứu. Hoạt động 

nghiên cứu của các GV quy định rất đa dạng gồm viết sách giáo trình, sách chuyên khảo, bài 

tham luận hội thảo, bài báo trong các tạp chí chuyên ngành theo quy định của Hội đồng chức 
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danh giáo sư Nhà nước, và quốc tế xếp loại ISI, Scopus, đề tài NCKH cấp Trường, cấp Đại học 

quốc gia, các dự án nghiên cứu với nước ngoài, các đề tài nghiên cứu ứng dụng phục vụ cộng 

đồng được thực hiện thông qua các dự án với các tỉnh địa phương nhằm hỗ trợ các cộng đồng 

này trong việc lập kế hoạch, thiết kế, tổ chức và phản biện các chính sách của chính quyền địa 

phương... [H6.06.02.05]  

Kết quả đánh giá về mức độ đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng các hoạt động 

NCKH của GV, NCV được giám sát, đối sánh hằng năm nhằm cải tiến hoạt động NCKH. Cụ 

thể như sau, Mỗi năm 2 lần, tất cả GV đều thống kê và cập nhật các hoạt động NCKH theo yêu 

cầu của phòng Quản lý khoa học [H6.06.06.04].  

Ngoài ra, để tiếp tục khuyến khích và đẩy mạnh các hoạt động NCKH của GV, đẩy mạnh 

công bố quốc tế của GV, thực hiện theo định hướng trường đại học nghiên cứu, trường đã ban 

hành Quyết định khuyến khích GV công bố quốc tế [H6.06.07.01] và bắt đầu từ năm 2020, 

Khoa cũng đã đóng góp trong định hướng chiến lược NCKH giai đoạn 2021-2025 cùng với 

toàn trường xây dựng các định hướng nghiên cứu theo từng cấp. Định hướng này được rà soát 

mỗi năm và thông qua ý kiến góp ý của HĐKH khoa [H6.06.07.02]. GV đăng ký các hoạt động 

NCKH theo từng định hướng trong giai đoạn 5 năm và mỗi năm khi đăng ký công bố hay kết 

quả NCKH kê khai đều được đánh giá, đối sánh với nhiệm vụ theo CL NCKH đã đăng ký 

[H6.06.06.01].  

Các GV của Khoa thực hiện đa dạng các loại hoạt động NCKH. Số lượng và loại hình NCKH 

được khoa thống kê theo từng GV và Phòng QLKH kiểm tra minh chứng, xác định số giờ 

NCKH quy đổi của từng GV, GV không đủ giờ NCKH 2 năm liên tiếp sẽ bị khiển trách, GV 

có số giờ NCKH cao nhất trong trường sẽ được đề xuất khen thưởng. Phòng SDH & QLKH 

cũng thống kê số giờ NCKH hàng năm theo từng khoa nhằm giám sát năng lực GV và thực 

hiện đối sánh với các năm trước và đối sánh với các khoa khác trong trường để xác định để có 

kế hoạch cải tiến phù hợp [H6.06.06.04], [H6.06.06.06] [H6.06.06.05]. 

Dựa vào kết quả tổng kết công trình NCKH của GV hằng năm của Phòng SDH & QLKH và 

nhằm cải tiến CL các công trình NCKH, Khoa cũng tiến hành rà soát, đối sánh nhằm đề ra kế 

hoạch cải tiến hoạt động NCKH hằng năm [H6.06.07.03]. Để thực hiện việc giám sát và đối 

sánh trong công tác NCKH của GV, Khoa đề nghị các GV đăng ký đề tài NCKH và nhắc nhở 

những GV có học vị từ TS trở lên tham gia NCKH, đồng thời hỗ trợ cho các GV khác trong 

công tác NCKH để công tác NCKH của Khoa ngày càng phát triển mạnh. 

Số giờ NCKH bình quân của GV tăng đều qua các năm (Bảng 6.7.1). Trong giai đoạn 2020-

2025, nhiều GV vượt giờ NCKH với số giờ vượt rất cao [H6.06.01.07],[H6.06.04.03]. 

Bảng 6.7.1. Thống kê số giờ NCKH của GV giai đoạn 2020-2025 
  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Tổng số giờ NCKH 60.090 50.473 45.474 38.393 37.394,15 

Số GV theo nghĩa vụ 18 16 17 16 14 

Số giờ NCKH bình quân / GV 4.256 3.155 2.675 2.399,6 3.082 

Trong giai đoạn 2020-2025, số lượng bài báo công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong 

nước và công bố quốc tế của các GV trong Khoa cũng tăng dần. (xem bảng 6.7.1) 

[H6.06.01.07]. Liên tục trong các năm gần đây, số lượng bài báo công bố quốc tế đều vượt 

KPIs của trường đề ra. Năm 2020, 2022, 1 GV của Khoa cũng đạt giải thưởng về Khoa học 

công nghệ của Đại học Quốc gia [H6.06.06.07]. Kết quả này cho thấy Khoa luôn có những định 

hướng mục tiêu chiến lược hàng năm rõ ràng không chỉ trong phát triển đội ngũ, phân công 

giảng dạy, mà còn trong các hoạt động NCKH.  

Bảng 6.7.2. Thống kê kết quả NCKH GV Khoa thực hiện 
TT Phân loại đề tài 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 

1 Đề tài cấp trường, cấp ĐHQG 2 1 3 1  

2 Sách giáo trình   1 1 1 

3 Sách tham khảo   2  1 

4 Sách chuyên khảo  2 2   

4 Tạp chí khoa học quốc tế 7 19 14 13 13 

5 Tạp chí KH cấp ngành trong nước 14 12 18 8 35 

6 Tạp chí / tập san của cấp trường 16 7 20 1  

https://drive.google.com/drive/folders/1lnALjVCsgIMq0s2AZskiiJBLDPNJ3tet
https://drive.google.com/drive/folders/1ZrZ2QwJmUQcgALadXosZo5XgVQ1D-pfm
https://drive.google.com/drive/folders/1kIuv5NqVUapmvBAAmK0rMx4pUYeuDcYg
https://drive.google.com/drive/folders/1A85XR4b79ZdNmpuglnMlWK6OdtoT03sy
https://drive.google.com/drive/folders/1QIuyjNBIthpnqbuORJLcCqs72UCceTcw
https://drive.google.com/drive/folders/1ZrZ2QwJmUQcgALadXosZo5XgVQ1D-pfm
https://drive.google.com/drive/folders/16xYGvQEQ0tsKIr8LPeTlp9j093aqaQdU
https://drive.google.com/drive/folders/1MNNJi8kch_3iJvOHKLrgbe42JGg9hvc2
https://drive.google.com/drive/folders/1QLHWgIxsypLf5hKkwtBW21NjHq7r1two
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17hO2FwDg8aZvJBaNDbDYVbgiQckfBn1P
https://drive.google.com/drive/folders/1ZSIURU8Z2VKEr6a1EUja5kDQSwoQXyuX
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17hO2FwDg8aZvJBaNDbDYVbgiQckfBn1P
https://drive.google.com/drive/folders/1N9p14CT8iTaF2Te9rpxUDAML4O7cLg8w
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TT Phân loại đề tài 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 

7 Hội thảo quốc tế 1 2 2 4 1 

8 Hội thảo trong nước 6 18 6 6 1 

9 Hội thảo cấp trường 16 7 20 1  

10 Hội thảo cấp khoa 9 8 7 12 5 

2. Điểm mạnh 

UEL có ban hành các quy định các sản phẩm NCKH mà GV phải thực hiện với quy đổi số 

giờ NCKH hợp lý. Các công trình NCKH của GV được giám sát, đánh giá và có đối sánh để 

cải tiến hoạt động NCKH. Công trình NCKH của GV khoa ngày càng tăng về số lượng và chất 

lượng. Nhiều GV có bài báo Q1, Q2 tăng hàng năm. 

3. Điểm tồn tại 

Năng lực NCKH của các GV chưa đồng đều. Số lượng công bố quốc tế vẫn chỉ tập trung 

nhiều vào 1 số GV. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ đầu năm 2025, Trường xây dựng KPIs cho tất cả các Khoa về các chỉ tiêu liên quan đến 

NCKH để tăng số lượng, chất lượng công bố quốc tế, tăng tỷ lệ lan tỏa công bố quốc tế trong 

các GV. 

Trong kế hoạch năm học 2025-2026, Khoa tổ chức các chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm công 

bố quốc tế trong lĩnh vực KTKT. GV được khuyến khích tham gia các nhóm nghiên cứu trong 

các đề tài cấp ĐHQG để tăng công bố. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm. 

Kết luận về tiêu chuẩn 6: 

Các GV trong khoa được tuyển dụng chú trọng về năng lực, phương pháp giảng dạy, khả 

năng nghiên cứu, thái độ làm việc và đạo đức nghề nghiệp đảm bảo chất lượng về năng lực 

chuyên môn và NCKH. Việc quản lý theo kết quả công việc của GV, cũng như giám sát tải 

trọng công việc để cải tiến chất lượng được thực hiện rất tốt nhờ các hệ thống công nghệ thông 

tin đang được sử dụng tại UEL như hệ thống E-Learning (elearning.uel.edu.vn), hệ thống 

MyUEL (myuel.uel.edu.vn). Ngoài ra, việc quản lý còn được quy trình hóa và giám sát chặt 

chẽ từ Phòng Bảo đảm chất lượng, Phòng Đào tạo, và các Phòng/Ban khác. Ngoài ra, trường 

có hệ thống khen thưởng dựa trên thành tích rõ ràng khuyến khích GV học tập nâng cao kiến 

thức và hoạt động chuyên môn để nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu. Nhờ vậy, GV 

Khoa KTKT luôn hoàn thành tốt tất cả các công việc được giao, hài lòng với kết quả đánh giá 

và đạt được nhiều thành tích trong thi đua khen thưởng.  

Tuy nhiên, Khoa KTKT vẫn còn một số điểm tồn tại cần khắc phục như chưa thu hút được 

các GV, nhà khoa học có học hàm, học vị cao, có nhiều kinh nghiệm NCKH về Khoa và tỷ lệ 

lan tỏa công bố quốc tế còn cần phải cải thiện thêm. 

Kết quả đánh giá chung của tiêu chuẩn: 

- Điểm trung bình của tiêu chuẩn đạt: 5,00 điểm. 

- Số tiêu chí đạt: 7/7. 

- Tỷ lệ số tiêu chí đạt: 100,00%. 

Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ nhân viên 
Mở đầu 

Trường có đội ngũ chuyên viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng hỗ trợ tốt cho 

tất cả các ngành ĐT trong Trường nói chung và Khoa KTKT nói riêng. Tiêu chí tuyển chọn đội 

ngũ chuyên viên được xác định rõ ràng. Đội ngũ chuyên viên được tạo điều kiện học tập, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Việc đánh giá chất lượng công việc của đội 

ngũ chuyên viên được Trường xây dựng và triển khai các quy trình, quy định liên quan đến 

đánh giá hiệu suất, KPIs đơn vị và chính sách thi đua khen thưởng nhằm đảm bảo chất lượng 

đội ngũ chuyên viên. 

Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ 

thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về 

đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1. Mô tả hiện trạng 
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Trong kế hoạch chiến lược phát triển của Trường có kế hoạch hành động về xây dựng đội 

ngũ nhân sự trong từng giai đoạn [H6.06.01.01]; [H7.07.01.01]. Hằng năm các đơn vị thực hiện 

phân tích và dự báo nhu cầu về đội ngũ chuyên viên làm việc tại đơn vị để có thể triển khai tốt 

công tác quy hoạch, đảm bảo đủ nhân sự hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu về ĐT, NCKH và PVCĐ 

của Khoa KTKT. Bên cạnh đó Trường cũng đã thực hiện khảo sát SV về chất lượng phục vụ 

tại trường [H10.10.05.02] để có căn cứ rà soát, đánh giá về số lượng, chất lượng của đội ngũ 

này và có hướng quy hoạch nhân sự cho phù hợp [H7.07.01.04]. 

Trường có chính sách thu hút, tuyển dụng, phát triển đội ngũ chuyên viên. Tiền lương, 

thưởng, chính sách phúc lợi, chế độ đãi ngộ của chuyên viên làm việc tại Trường được quy định 

trong Quy chế thu chi nội bộ của Trường và được điều chỉnh hàng năm. Ngoài ra, Trường thực 

hiện đúng theo Bộ luật Lao động 2015 và Nghị 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ, theo đó hệ số 

lương, bậc lương của chuyên viên trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước dựa trên mức lương cơ 

sở 2.340.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/4/2024 [H6.06.02.03]. 

Chuyên viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các 

dịch vụ hỗ trợ khác) đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng đáp ứng nhu cầu về đào tạo, 

NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Chuyên viên của Khoa KTKT hiện nay có 01 

người, có trình độ ThS, có nghiệp vụ văn phòng đáp ứng tốt yêu cầu của công việc, công tác 

chính là thư ký Khoa, hỗ trợ thủ tục hành chính cho GV, lãnh đạo Khoa trong công tác đào tạo 

và NCKH [H7.07.01.03]. 

Dựa vào số lượng SV và chức năng nhiệm vụ được giao theo từng đơn vị, Trưởng đơn vị sẽ 

xác định nhu cầu đội ngũ chuyên viên và đề xuất chỉ tiêu tuyển dụng với Phòng Nhân sự. Phòng 

Nhân sự sẽ xem xét trình Ban Giám hiệu phê duyệt và tổ chức tuyển dụng với các yêu cầu về 

trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm và kỹ năng phù hợp với từng vị trí [H7.07.01.02]. 

Hiện nay, chuyên viên làm việc tại các bộ phận hỗ trợ của Trường, của Khoa KTKT đảm 

bảo cả số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu về ĐT, NCKH, và tham gia các hoạt động 

đào tạo, bồi dưỡng PVCĐ theo đúng quy định. Những quy định về bổ nhiệm, thay đổi chức 

danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí việc làm, đào tạo, bồi dưỡng và những quy định khác đối với 

chuyên viên được quy định trong đề án chương trình đào tạo hội nhập: Tinh thần UEL và quy 

định trong Luật Viên chức 2010, sửa đổi, bổ sung 2019  [Quy định bồi dưỡng]; [H7.07.01.04]. 

Bảng 7.1.1. Thống kê trình độ đội ngũ cán bộ hỗ trợ 

(Đơn vị: Người)  
Loại hình/năm 12/2024 12/2025 

  Khác 
Đại 

học 
SĐH Tổng Khác 

Đại 

học 
SĐH Tổng 

I Đội ngũ hỗ trợ         

01 Cán bộ thư viện 0 5 3 8 0 5 3 8 

02 Cán bộ phòng thí nghiệm (viện IBT) 0 0 6 6 0 0 6 6 

03 Cán bộ công nghệ thông tin 0 3 1 4 0 3 1 4 

04 
Cán bộ tại các đơn vị khác có hỗ trợ cho 

sinh viên 
4 44 21 69 4 37 26 67 

Tổng cộng: 4 52 31 87 4 45 36 85 

II Cán bộ hỗ trợ của Khoa có tham gia hỗ trợ CTĐT 

01 Giảng viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập 0 0 7 7 0 0 7 7 

02 Thư ký 0 0 1 1 0 0 1 1 

Tổng cộng: 0 0 8 8 0 0 8 8 

Nguồn : Phòng Nhân sự (2025) 

Số liệu thống kê cho thấy, hiện nay, tổng số chuyên viên hỗ trợ  và cán bộ hỗ trợ ở khoa là 

93 người với trình độ học vấn và chuyên môn được bảo đảm, đáp ứng yêu cầu của công việc 
[H7.07.01.05]. 

Tất cả các chức danh của đội ngũ chuyên viên hỗ trợ được phân công công việc rõ ràng theo 

đúng chức năng nhiệm vụ [H7.07.01.02]. 

2. Điểm mạnh 

Trường và Khoa có chính sách rõ ràng trong việc thu hút, tuyển dụng và phát triển đội ngũ 

chuyên viên. Đội ngũ chuyên viên hiện tại đủ về số lượng, có trình độ và chuyên môn phù hợp, 

https://drive.google.com/drive/folders/1O6v4qiWLiIhzzzASEJXn0IAMz8ZKxxuc
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14QLAGriM4xOGaU3kBQkqcgjSRcrr_-gI
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FGaIQIIGKhRkeiKjP5v8oX5sr75YtNDI
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Bqm29yZdGrfqlS-w0SUOX6pCZMbb8kd5
https://drive.google.com/file/d/1bhW5gR_ha-wr2GikCUu4j0JQJXWbY0qN/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DRx3Cxc9LYZkwRbozbhxt4ms_rOb8Eiq
https://drive.google.com/file/d/1bhW5gR_ha-wr2GikCUu4j0JQJXWbY0qN/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cHCnAwBptX0GjUjrKWaEy8NYdOXn8VHZ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cJ5SGgTacnQs9v8uc01KvYJLsV_SPcbl
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Bqm29yZdGrfqlS-w0SUOX6pCZMbb8kd5
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gyu30k1wBoka-DEIBKBKpHPI1dYPKVxq
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cJ5SGgTacnQs9v8uc01KvYJLsV_SPcbl


 

Trang 56 

đáp ứng tốt các yêu cầu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Nhiệm vụ, 

chức năng được phân công rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hỗ trợ hiệu quả các hoạt 

động của Khoa và Trường 

3. Điểm tồn tại 

Mức độ đáp ứng của đội ngũ chuyên viên vẫn có thể được cải thiện hơn nữa, đặc biệt trong 

việc hỗ trợ các hoạt động mới gắn với chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2025-2026, Khoa tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả của đội ngũ chuyên viên 

trong công tác đào tạo, NCKH và PVCĐ. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao 

năng lực đội ngũ chuyên viên. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm. 

Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được 

xác định và phổ biến công khai 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường có các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn đội ngũ chuyên viên rõ ràng, cụ thể, trình độ 

chuyên môn, được thể hiện trong quy định tuyển dụng và tiêu chí tuyển dụng các vị trí chức 

danh [H6.06.03.05]. Căn cứ trên chỉ tiêu về đội ngũ chuyên viên hỗ trợ của Nhà trường và căn 

cứ đề nghị tuyển dụng của các đơn vị, Nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch tuyển dụng đội ngũ 

cán bộ hỗ trợ của Khoa và Nhà trường [H6.06.03.01].  

    Trong quá trình xây dựng tiêu chí tuyển chọn chuyên viên, Khoa và Trường luôn thực 

hiện lấy ý kiến đóng góp thông qua nhiều hình thức như góp ý cho hệ thống quy định, quy chế 

hàng năm. Đồng thời căn cứ kết quả khảo sát người học về chất lượng dịch vụ hỗ trợ để xây 

dựng chiến lược tuyển dụng, phát triển nhân sự hỗ trợ phù hợp. Hơn nữa, Trường đã xây dựng 

tiêu chí bổ nhiệm và điều chuyển chuyên viên rõ ràng, nhờ đó giúp chuyên viên có kế hoạch 

phát triển, phấn đấu phù hợp [H7.07.02.02]. 

      Công tác tuyển dụng được thực hiện theo đúng quy trình [H7.07.02.02]. Để đảm bảo tính 

chính xác và khách quan trong quá trình tuyển dụng, Hội đồng được thành lập [H7.07.02.01]. 

Tất cả các tiêu chí tuyển chọn chuyên viên được Trường công bố công khai trong thông báo về 

tuyển dụng nhân sự hàng năm, trên Website và các phương tiện thông tin đại chúng 

[H6.06.03.06].  

      Người trúng tuyển chuyên viên phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời 

gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu vị trí việc 

làm được tuyển dụng. Chuyên viên làm việc tại UEL phải tuân theo quy định pháp luật nói 

chung và Luật viên chức nói riêng. Chuyên viên sau khi được nhận vào làm việc, được ký hợp 

đồng làm việc xác định thời hạn trong vòng 12 tháng [H7.07.02.03]. 

2. Điểm mạnh 

Trường đã xây dựng đầy đủ quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm và điều chuyển chuyên viên. 

Quy định này được xác định rõ ràng, có sự đóng góp ý kiến của các BLQ và được phổ biến 

công khai trong toàn Trường. 

3. Điểm tồn tại 

Số lượng ý kiến đóng góp trực tiếp từ viên chức và người lao động cho các quy định về tiêu 

chí tuyển dụng và lựa chọn còn chưa nhiều, dẫn đến mức độ tham gia của họ vào quá trình hoàn 

thiện chính sách chưa cao. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2025 - 2026, Nhà trường thực hiện tăng cường các biện pháp tổ chức lấy ý kiến 

từ chuyên viên cho quy định tuyển dụng để thu được nhiều ý kiến đóng góp nhằm hướng tới 

cải tiến các quy định. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí, 5/7 điểm. 

Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ chuyên viên được xác định và được đánh giá 

1. Mô tả hiện trạng 

Đội ngũ chuyên viên của UEL và Khoa KTKT được xây dựng và phát triển theo đúng yêu 

cầu, chức năng nhiệm vụ của công việc và là đội ngũ có năng lực và kinh nghiệm, đáp ứng được 

https://drive.google.com/file/d/1u222d4mb_i6c95yg7QOk4L4px3gnxVdJ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wJB6AkywbM7KA74D4oEMC1Qv-11BjVlQ
https://drive.google.com/file/d/1u222d4mb_i6c95yg7QOk4L4px3gnxVdJ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1mJHH95BGWnBLvsyB-FWAhuVdo6v97ysD/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/19LSkK9fYFGnmNVdbNdS4oGbiS4AKtOp2
https://drive.google.com/file/d/1mJHH95BGWnBLvsyB-FWAhuVdo6v97ysD/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mKaQl1RH47XoABHAHxkr8SwYJ46ZlrUb
https://drive.google.com/file/d/1u3EfF5nW40v6iJzxJnNxivsfJXaccX0w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mKaQl1RH47XoABHAHxkr8SwYJ46ZlrUb
https://drive.google.com/file/d/1u3EfF5nW40v6iJzxJnNxivsfJXaccX0w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1uTNiR2IYVC4X8aFP4hMbNvaOjykiqkTD/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mKaQl1RH47XoABHAHxkr8SwYJ46ZlrUb
https://drive.google.com/file/d/1uTNiR2IYVC4X8aFP4hMbNvaOjykiqkTD/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/19930tuBpz1eUX4q2ylNrFoJw4-wFx3pF
https://drive.google.com/file/d/1J8SrWPRRIzVne8OoF3Iqftq5Oz6AEO0d/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qTz9_-mNSJXoS3swwk0Rojv_7Ahu4Y1F


 

Trang 57 

các yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tiêu chuẩn năng lực của chuyên viên hỗ trợ được Trường 

đưa vào các bản mô tả năng lực, với khung năng lực các vị trí việc làm gắn với công việc hỗ 

trợ, phục vụ. Để xác định và đánh giá năng lực của đội ngũ chuyên viên, UEL có quy trình, 

phương pháp, công cụ, tiêu chí đánh giá năng lực của đội ngũ nhân viên. Hệ thống quản lý hiệu 

quả công việc của đội ngũ chuyên viên được tổ chức từ cấp Trường đến các đơn vị (Khoa/Bộ 

môn/phòng/ban) với vai trò trung tâm là Phòng Nhân sự và Phòng Hành chính [H7.07.03.02].  

Các tiêu chí đánh giá được quy định cụ thể trong bộ tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng 

dành cho chuyên viên, nhân viên với các tiêu chí cụ thể về 1) Hoạt động chuyên môn nghiệp 

vụ, 2) Chấp hành nội quy kỷ luật, 3) Tham gia công tác đoàn thể, 4) Điểm thưởng cho các hoạt 

động học tập nâng cao trình độ và NCKH [H7.07.03.03]. Quy trình, tiêu chuẩn đánh giá hiệu 

quả công việc của chuyên viên, nhân viên được thiết lập và triển khai, bao gồm các quy định 

đánh giá về: thử việc, hiệu quả công việc hằng tháng, đánh giá hằng năm đối với đội ngũ cán 

bộ hỗ trợ/phục vụ được quy định về thời gian làm việc theo quy định chung của trường và căn 

cứ theo thỏa thuận trên hợp đồng đồng lao động.  

Đồng thời, toàn thể nhân sự thuộc các Khoa, Phòng ban, Trung tâm, Thư viện, đơn vị trực 

thuộc đều phải chấp hành theo nội quy chung của Trường [H7.07.03.04]. Công cụ đánh giá năng 

lực của chuyên viên chính là các phần mềm Trường đang áp dụng như quản lý nhân sự HRM 

[H7.07.03.01]. Ngoài ra, Trường cũng đang xây dựng phần mềm quản lý hiệu quả công việc và 

kiểm soát các mục tiêu hằng năm. 

UEL và Khoa KTKT thực hiện việc đánh giá năng lực của đội ngũ nhân viên về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ, mức độ hoàn thành công việc và sự hài lòng của các bên liên quan. Cụ 

thể, tất cả chuyên viên làm việc tại Khoa KTKT và các đơn vị đều được đánh giá phân loại 

hàng năm nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng 

lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc đánh giá 

được thực hiện theo QT gồm 1) viên chức, người lao động TĐG, 2) Hội đồng đánh giá viên 

chức, người lao động căn cứ kết quả công việc hoàn thành trong năm học tiến hành đánh giá 

dựa trên các tiêu chí công khai đến từng VC-NLĐ.  

Hoạt động đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ, công việc của đội ngũ chuyên viên được 

thực hiện hàng tháng và hàng năm. Hàng tháng, dựa trên phân công công việc, bảng mô tả công 

việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và các tiêu chí đánh giá theo quy định của Trường, trưởng 

các đơn vị tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhân viên tại đơn vị mình và gửi kết quả 

về Phòng Nhân sự. Cuối năm học, các đơn vị trong Trường tiến hành tổng kết, đánh giá nhằm 

xác định những kết quả đạt được, chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế của chuyên viên, làm cơ 

sở triển khai công tác thi đua, khen thưởng cấp đơn vị và Trường.  

Ngoài hệ thống đánh giá năng lực chuyên viên của Trường, năng lực đội ngũ chuyên viên 

còn được đánh giá bởi SV hàng năm do Phòng BĐCL tổ chức khảo sát. Mức độ hài lòng của 

SV ngành KTKT về chất lượng phục vụ và hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên hỗ trợ của đáp ứng 

tốt các yêu cầu về hỗ trợ những vấn đề liên quan đến đào tạo, học vụ cho SV.  

2. Điểm mạnh 

UEL có quy trình, phương pháp, công cụ xác nhận và đánh giá năng lực đội ngũ chuyên viên 

với các tiêu chí rõ ràng, minh bạch. Khoa KTKT có thực hiện việc đánh giá năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ, mức độ hoàn thành công việc của đội ngũ chuyên viên hỗ trợ của Khoa, đảm 

bảo chính xác, công bằng, công khai và phù hợp với quy định. Phòng Hành chính phối hợp với 

Phòng Nhân sự điều chỉnh tiêu chí về điểm đánh giá cho nhóm kỹ năng 2 (ngoại ngữ, tin học), 

đảm bảo đây là một tiêu chí trọng điểm khi đánh giá năng lực chuyên viên toàn Trường. 

3. Điểm tồn tại 

Kỹ năng tin học và ngoại ngữ của một số chuyên viên vẫn còn cần được bồi dưỡng thêm để 

đáp ứng tốt hơn yêu cầu trong bối cảnh số hóa và hội nhập quốc tế. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2025–2026, Phòng Nhân sự sẽ tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng về tin học 

và ngoại ngữ để hỗ trợ chuyên viên nâng cao năng lực, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc. 

Đồng thời, tiếp tục triển khai cho chuyên viên tham gia các kỳ thi lấy chứng chỉ MOS nhằm 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18r68lfAKaWg55Xm5cdb_wl-Mo_v40ThG
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mh7aWDUZ1CrjDXUuUcdvlyvI-IQGwPic
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gBXbPJY1VkQZqsK3UFe_pfSCtItF3EL8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LQvG8YuDHyR61GVfeUOsJVNZy3BuPZIJ


 

Trang 58 

chuẩn hóa và công nhận kỹ năng tin học. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm.  

Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được 

xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó 

1. Mô tả hiện trạng 

Căn cứ vào các quy định của Nhà nước, Trường đã ban hành Quy định về đào tạo và bồi 

dưỡng viên chức và NLĐ [H7.07.04.01]. Đồng thời, dựa trên kế hoạch chiến lược phát triển 

của Trường cũng như yêu cầu thực tế công việc tại các đơn vị, Trường đã thực hiện việc rà soát, 

khảo sát thống kê nhu cầu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức [H7.07.04.03]. Trong 

quá trình triển khai thực hiện, Phòng Nhân sự gửi công văn cho các đơn vị về nhu cầu đào tạo 

bồi dưỡng hằng năm [H7.07.04.04].  

Từ kết quả thống kê, Trường và Khoa xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và triển khai tổ 

chức phù hợp. Trong đó có các kế hoạch đào tạo bồi dưỡng riêng cho chuyên viên, phục vụ cho 

nhu cầu nhân lực trong từng lĩnh vực chuyên môn và quản lý được triển khai thực hiện. Nhà 

trường và Khoa KTKT khuyến khích, tạo điều kiện cho chuyên viên được đi học tập, bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ ở trong và ngoài nước căn cứ kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm 

thông qua các tiêu chí của chính sách nhân sự, theo quy chế thu chi nội bộ hàng năm như hỗ trợ 

chuyên viên hoàn thành chương trình học đúng hạn là 50% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng hoặc 

theo định mức cụ thể cho từng trường hợp, loại hình,  [H7.07.04.04]. Đồng thời, Trường còn 

hỗ trợ tìm học bổng và thực hiện các thủ tục cần thiết đối với chuyên viên có nguyện vọng và 

năng lực theo học các CTĐT Tiến sĩ, Thạc Sĩ theo chương trình học bổng trong hoặc ngoài 

nước [H7.07.04.02]. 

Đối sánh dữ liệu về trình độ chuyên môn, kết quả NCKH và PVCĐ của chuyên viên trước 

và sau khi triển khai các hoạt động đào tạo và phát triển đội ngũ cho thấy: Số lượng chuyên 

viên có trình độ sau ĐH, trình độ lý luận chính trị tăng lên rõ rệt, đảm bảo đội ngũ chuyên viên 

của trường được đào tạo, bồi dưỡng và phát triển trung bình ít nhất một lượt trong 5 năm của 

chu kỳ đánh giá [H7.07.04.02]. Nguồn kinh phí chi cho đào tạo bồi dưỡng đội ngũ chuyên viên 

cũng được đầu tư đúng mức. 

Thống kê về số lượng chương trình bồi dưỡng chuyên viên của UEL trong giai đoạn 2020-

2025 được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 7.4.1. Thống kê số lượng chương trình bồi dưỡng cho chuyên viên UEL theo kế hoạch 

và thực tế tổ chức 
Năm học Kế hoạch Thực tế Tỷ lệ thực tế/kế hoạch 

2018-2019 18 18 18/18 

2019-2020 38 37 37/38 

2020-2021 31 31 31/31 

2021-2022 6 6 6/6 

2022-2023 22 21 21/22 

2023-2024 20 20 20/20 

2024-2025 32 33 32/31 

Nguồn: Phòng Nhân sự (2025) 

    Đối sánh về mức độ hài lòng của CB-NV trong công tác đào tạo bồi dưỡng qua các năm 

được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 7.4.2. Đối sánh mức độ hài lòng của CB-NV về công tác đào tạo bồi dưỡng  
Năm học 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Điểm trung bình 7 7 8 8 8 

1. Điểm mạnh 

Trường có thực hiện khảo sát nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, 

nghiệp vụ cho chuyên viên, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo định kỳ hàng năm và hỗ trợ 

CB, VC kinh phí đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ. 

2. Điểm tồn tại 

Kế hoạch, chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của Trường rõ 

ràng, công khai. Tuy nhiên, chuyên viên còn hạn chế tham gia vì chưa sắp xếp phân bổ thời 

gian phù hợp và khối lượng công việc đảm trách. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pTPO3tuhORHyB03vgQ9_HS54Haj0WjZA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rvAiTgoD-MzGzyeB1m4XP3GHw1zTwY-v
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15j8E_ip0mVc8F6vs6Us6lfGzR1dM2oA7
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15j8E_ip0mVc8F6vs6Us6lfGzR1dM2oA7
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ieGWd967Ml9Nk563C2-wa5Q21RFTcLE3
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ieGWd967Ml9Nk563C2-wa5Q21RFTcLE3
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4. Kế hoạch hành động 

Trong từng năm, Trường và Khoa tiếp tục thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

dành cho chuyên viên và tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí, thời gian cho chuyên viên nâng 

cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí, 5/7 điểm. 

Tiêu chí 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và 

công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

1. Mô tả hiện trạng 

Để đảm bảo tính công bằng, hiệu quả và khách quan, UEL có quy định rõ ràng về khối lượng 

công việc cụ thể của đội ngũ chuyên viên và thực hiện quản lý, đánh giá công việc của chuyên 

viên theo hiệu quả công việc được xác định theo Đề án vị trí việc làm và phân công trực tiếp 

của đơn vị. Hệ thống các quy định, quy chế về khối lượng công việc và đánh giá khối lượng 

công việc của chuyên viên được xây dựng và ban hành rộng rãi, công khai, bao gồm: Quy định 

về tổ chức hoạt động của Trường; Nội quy lao động, Bộ tiêu chí đánh giá chuyên viên, Quy 

định về chế độ làm việc đối với CB-NV; Quy chế thi đua khen thưởng… [H7.07.05.01].  

UEL có triển khai việc theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân 

viên dựa trên quy định về khối lượng công việc cụ thể đã xác định và phân công. Trên cơ sở 

Bản mô tả vị trí công việc theo Đề án vị trí việc làm của Trường, chuyên viên các đơn vị phòng 

ban, khoa lập kế hoạch công việc trong năm, thể hiện rõ khối lượng, tiến độ, thời gian hoàn 

thành, các nguồn lực cần thiết,…để thuận tiện cho việc theo dõi, giám sát tạo động lực hỗ trợ 

đào tạo, NCKH và PVCĐ [H7.07.05.01].  

Công tác giám sát và đánh giá hiệu quả công việc được thực hiện nghiêm túc bởi trưởng các 

đơn vị. Trường đã tổ chức thực hiện đánh giá nhân sự đều đặn theo định kỳ: hằng tháng, hằng 

năm. Hằng tháng, kết quả thực hiện công việc được chia thành 05 loại: A, B1, B2, C, D tương 

ứng với mức thù lao mà nhân sự được hưởng: 100%, 90%, 75%, 50%, 0% thu nhập tăng thêm 

theo vị trí công việc. Cuối năm học, các đơn vị tiến hành tổng kết hoạt động của đơn vị, đánh 

giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; mỗi nhân viên thực hiện hoạt động tự kiểm điểm, 

đánh giá và nhận góp ý từ đồng nghiệp, lãnh đạo đơn vị. Trên cơ sở tự đánh giá của nhân viên, 

ý kiến đánh giá đóng góp của đồng nghiệp, trưởng đơn vị tiến hành đánh giá mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ của mỗi chuyên viên [H7.07.05.02].  

Để việc đánh giá hiệu quả làm việc được khách quan, tất cả chuyên viên làm công tác hỗ trợ 

của Trường đều được tham gia xây dựng, góp ý trong quá trình xây dựng các quy định đánh giá 

hiệu quả công việc. Quy trình đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ dựa trên ý kiến 

đánh giá từ chính người lao động, các cấp quản lý và các BLQ (đồng nghiệp, sinh viên). Bên 

cạnh đó, tại Hội nghị Cán bộ người lao động hằng năm, Trường cũng tích cực tiếp thu ý kiến 

của đội ngũ nhân sự toàn trường (Trong đó có đội ngũ chuyên viên) để xây dựng, cải tiến các 

quy trình, quy định về đánh giá hiệu quả công việc, từ đó nâng cao hơn nữa hiệu quả làm việc 

của đội ngũ chuyên viên toàn Trường.  

Kết quả họp hội đồng đánh giá viên chức, người lao động được thông báo công khai tới từng 

đơn vị, viên chức, người lao động để rà soát, phản hồi và cải tiến. Do đó, 100% chuyên viên 

hài lòng về việc quản trị theo kết quả công việc đặc biệt là việc thi đua khen thưởng và công 

nhận của Trường. Những danh hiệu thi đua được công nhận và hình thức khen thưởng được 

trao tặng là tương xứng với thành tích đã đạt được của những chuyên viên có thành tích tốt; từ 

đó, động viên, khuyến khích đội ngũ chuyên viên trong Trường nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt 

nhiệm vụ, công vụ được giao.  

Dựa trên kết quả khảo sát của năm học 2023 - 2024, đa số chuyên viên làm việc tại UEL hài 

lòng về việc quản trị theo kết quả công việc đặc biệt là việc thi đua khen thưởng và công nhận 

của Trường và các cấp có thẩm quyền.  

2. Điểm mạnh 

Trường và Khoa KTKT đã có các quy định rõ ràng về khối lượng công việc của đội ngũ 

chuyên viên, có cơ chế giám sát hiệu quả thực hiện công việc chặt chẽ thực hiện đánh giá kết 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P8q_PIKIv8GZkz0bzvyhykxo2YVT7MA4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P8q_PIKIv8GZkz0bzvyhykxo2YVT7MA4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ahlUNF1IvixNDmcxiGv9Obk2Y9BfgMj6
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quả thực hiện công việc của chuyên viên công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng quy định, tạo 

động lực cho chuyên viên nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Trường đã có khen thưởng các trường hợp chuyên viên có thành tích xuất sắc đột xuất trong 

các mặt hoạt động để kịp thời và tạo động lực cho người lao động. 

3. Điểm tồn tại  

Nội dung phản hồi sau đánh giá đôi khi còn thiên về tổng hợp kết quả, chưa thật sự khai thác 

sâu để hỗ trợ phát triển kỹ năng và định hướng dài hạn cho chuyên viên. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2025–2026, Trường và Khoa sẽ tiếp tục duy trì hoạt động trao đổi, phản hồi sau 

đánh giá, đồng thời tăng cường nội dung tư vấn phát triển năng lực cá nhân, đặc biệt trong các 

kỹ năng hỗ trợ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm 

Kết luận về tiêu chuẩn 7: 

Đội ngũ chuyên viên hỗ trợ của Trường và Khoa hiện nay đảm bảo đủ về số lượng, có trình 

độ và chuyên môn phù hợp, đáp ứng tốt các yêu cầu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng. Công tác tuyển dụng, quy hoạch và phân tích nhu cầu nhân sự được thực 

hiện khoa học, minh bạch, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động đào tạo và vận hành chương 

trình ngành Kiểm toán. 

Tuy nhiên, các chương trình tập huấn, bồi dưỡng cho chuyên viên vẫn còn có thể phong phú 

hơn để phát huy tối đa năng lực đội ngũ; việc lấy ý kiến đóng góp của chuyên viên cho các quy 

định tuyển dụng và lựa chọn cũng cần được khuyến khích nhiều hơn. Trong thời gian tới, 

Trường và Khoa sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động bồi dưỡng, đồng thời tăng cường trao đổi 

để chuyên viên tham gia đóng góp xây dựng chính sách nhân sự. 

Kết quả đánh giá chung của tiêu chuẩn: 

- Điểm trung bình của tiêu chuẩn đạt: 5,00 điểm. 

- Số tiêu chí đạt: 5/5. 

- Tỷ lệ số tiêu chí đạt: 100,00%. 

 

Tiêu chuẩn 8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học 
Mở đầu 

Với xu thế hội nhập kinh tế thế giới và sự phát triển mạnh mẽ tại nền kinh tế năng động nhất 

cả nước đã tạo ra nhiều thách thức và cơ hội cho các sinh viên theo học ngành Kiểm toán trình 

độ đại học tại UEL. Sinh viên chính là đối tượng trung tâm trong môi trường giáo dục đại học. 

Do đó, để đạt mục tiêu đào tạo mà UEL đã đặt ra, vấn đề tuyển chọn được NH có năng lực phù 

hợp là rất quan trọng. Trường và Khoa đã xây dựng chính sách, tiêu chí và phương thức tuyển 

sinh theo quy định của BGDĐT và dựa trên những phân tích về nhu cầu nhân lực của ngành 

Kiểm toán. Khoa cùng với Trường đã có nhiều bước tiến trong công tác tuyển sinh, có hệ thống 

giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của NH, đẩy mạnh hoạt động tư vấn 

học tập, hoạt động hỗ trợ, tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực cho SV. 

Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được 

cập nhật 

1. Mô tả hiện trạng 

Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh, hằng năm, Trường ban hành đề án tuyển sinh với các 

quy định về chính sách tuyển sinh rõ ràng, được cập nhật đúng quy định tuyển sinh hiện hành 

của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM [H08.08.01.01]. Đề án tuyển sinh của Trường những năm 

qua đã cung cấp đầy đủ và rõ ràng các thông tin về đối tượng tuyển sinh, phạm vi tuyển sinh, 

phương thức xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển và các điều kiện BĐCL: QTTS; đội ngũ GV, quy 

mô đào tạo; tổng chi phí để đào tạo 1 SV/năm, Tỉ lệ SV chính quy có việc làm sau 12 tháng kể 

từ khi tốt nghiệp của 2 khóa gần nhất so với năm tuyển sinh (theo nhóm ngành); quy định chỉ 

tiêu tuyển sinh theo các hình thức tuyển sinh khác nhau [H08.08.01.02]. Để thực hiện đề án 

tuyển sinh, Trường thành lập Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) [H08.08.01.03]. Hội đồng tuyển 

sinh gồm đại diện lãnh đạo Trường, lãnh đạo các đơn vị đào tạo và các phòng chức năng có liên 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DGviZfKtZGGsNRFs7FrVhSJ819CB4feK
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Pt0ss3Ceqhkko-tNL28e7f8uP4BnHZur
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17M1MDqOw-27731ilxx5bqPAdzSukVF5W
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quan. Hội đồng tuyển sinh họp theo lịch và có phân công nhiệm vụ chi tiết và ấn định thời gian 

hoàn thành từng công việc cho từng thành viên và theo nhóm [H08.08.01.04]. Năm 2023 trở về 

trước, Phòng ĐT là đầu mối xây dựng các kế hoạch tuyển sinh đối với các CTĐT bậc ĐH, trong 

đó có CTĐT ngành Kiểm toán. Từ 2023- 2024, phòng TS & CTSV phụ trách mảng tuyển sinh. 

Các kế hoạch tuyển sinh xác định cụ thể mục tiêu, phương thức, quy mô và chỉ tiêu tuyển sinh, 

chính sách ưu tiên và các chương trình hành động cụ thể [H08.08.02.01; H08.08.01.04].  

Trường công bố công khai chính sách và quy định tuyển sinh (đối tượng, quy trình thi/xét 

tuyển, đánh giá đầu vào; đối tượng thi tuyển, xét tuyển; đối tượng ưu tiên,...) thông qua các kế 

hoạch truyền thông về tuyển sinh bằng nhiều hình thức và hoạt động khác nhau: Phòng TT, 

Phòng TS-CTSV được giao nhiệm vụ lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn 

tuyển sinh phù hợp [H08.08.01.04; H08.08.02.01]. Các kế hoạch tư vấn tuyển sinh được truyền 

thông rộng rãi đến các đối tượng có liên quan thông qua nhiều kênh khác nhau (tư vấn trực tiếp, 

trực tuyến, các ấn phẩm công cụ truyền thông và phương thức truyền miệng) [H08.08.01.02; 

H08.08.01.03]. Đặc biệt, Trường xây dựng các phương thức và chính sách tuyển sinh đa dạng 

phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan nhằm đưa CTĐT ngành Kiểm toán đến đúng NH 

tiềm năng khác nhau [H08.08.01.02].  

Để đảm bảo tính chính xác và cập nhập, hằng năm, chính sách tuyển sinh của trường có sự 

góp ý của các bên liên quan và dựa vào phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực. Các kế hoạch và 

phương án tuyển sinh đều được lấy ý kiến của các phòng, ban và khoa chuyên môn trước khi 

ban hành chính thức [H1.01.02.03]. Sau đó, Phòng ĐT và các đơn vị liên quan lên phương án 

phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo triển khai thực hiện các hoạt động tuyển sinh 

hằng năm hiệu quả nhất. Đề án tuyển sinh hằng năm được xây dựng thông qua tổng hợp đóng 

góp ý kiến từ trong các cuộc họp giao ban, họp HĐTS Trường và tập hợp từ phản hồi thông tin 

qua Email của các CV, GV, CBQL tại các đơn vị trong Trường, đảm bảo cập nhật thông tin đề 

án tuyển sinh được đầy đủ và chính xác [H1.01.02.04]. Ngoài ra, đối với các bên liên quan 

ngoài trường, hàng năm, Trường đã dựa vào dự báo nhu cầu về nhân lực của khối ngành kinh 

tế để có chính sách tuyển sinh phù hợp [H08.08.01.01]. Ngoài ra, căn cứ vào đề án mở ngành, 

Trường cũng khảo sát về nhu cầu nguồn nhân lực (về khối ngành kinh tế, kinh doanh) để có 

căn cứ cho kế hoạch tuyển sinh các khối ngành kinh tế, kinh doanh (trong đó có ngành Kiểm 

toán) [H10.10.06.01]. Trường cũng tổ chức ngày giao lưu với DN để lắng nghe ý kiến đóng 

góp về CTĐT, về kỹ năng các NH cần có, về nhu cầu nguồn nhân lực tại các DN hiện nay để 

làm cơ sở cho các chính sách tuyển sinh hằng năm [H08.08.01.01].  

2. Điểm mạnh 

Trường có các chính sách tuyển sinh rõ ràng, luôn cập nhật, được công bố công khai bằng 

nhiều hình thức và trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau giúp công tác tuyển sinh đạt 

kết quả cao.  

3. Điểm tồn tại 

Hiện nay, đối với vấn đề dự báo nguồn nhân lực, Trường chủ yếu dựa vào báo cáo nhu cầu 

nguồn nhân lực của TP. HCM và của cả nước về nhân lực đối với khối ngành kinh tế. Đối với 

ngành Kiểm toán, các dự báo nhân lực chủ yếu đến từ các báo cáo phân tích xu hướng của các 

hiệp hội nghề nghiệp, trên thế giới và trong khu vực. Tại Việt Nam, ngành Kiểm toán luôn nằm 

trong top 10 ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất. Tuy nhiên, trường chưa thực hiện những 

khảo sát sâu về nhu cầu trong từng phân khúc nghề nghiệp nhỏ của ngành KTKT. Điều này 

cũng tạo nên những hạn chế nhất định đối với việc dự báo nhu cầu nguồn nhân lực trong chính 

sách tuyển sinh của Khoa, Trường.  

4. Kế hoạch hành động 

     Từ năm học 2025–2026, Trường, Khoa sẽ thực hiện khảo sát chuyên sâu về nhu cầu 

nguồn nhân lực trong từng phân khúc nghề nghiệp của ngành Kiểm toán nhằm nâng cao độ 

chính xác trong dự báo. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các hiệp hội nghề nghiệp và doanh 

nghiệp để cập nhật xu hướng tuyển dụng, bổ sung dữ liệu chi tiết vào đề án tuyển sinh hằng 

năm và tổ chức các hoạt động hội thảo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực phân tích nhân lực 

cho đội ngũ phụ trách tuyển sinh. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16AgLUtMEYpHiizqTAmvuGZwpPpjmLi2i
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RYLZKP0D75NyU8wnJIGNA8c0u2GtGD-t
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16AgLUtMEYpHiizqTAmvuGZwpPpjmLi2i
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16AgLUtMEYpHiizqTAmvuGZwpPpjmLi2i
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RYLZKP0D75NyU8wnJIGNA8c0u2GtGD-t
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Pt0ss3Ceqhkko-tNL28e7f8uP4BnHZur
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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DGviZfKtZGGsNRFs7FrVhSJ819CB4feK
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5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm 

Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng và được 

đánh giá 

1. Mô tả hiện trạng  

Chất lượng đầu ra phụ thuộc nhiều vào chất lượng đầu vào và phụ thuộc vào các tiêu chí và 

quá trình tuyển chọn. Vì vậy, đối với mỗi CTĐT, tùy theo phương thức tuyển sinh, Trường đưa 

ra các tiêu chí để lựa chọn đầu vào phù hợp [H5.05.01.01; H08.08.01.01]. Đề án tuyển sinh 

hàng năm của UEL xác định rõ tiêu chí và phương pháp tuyển sinh cùng các thông tin khác 

theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM, đảm bảo tính đa dạng, công bằng và không 

ngừng cải thiện nhằm nâng cao chất lượng của NH tại Trường [H08.08.01.01]. Đối với CTĐT 

ngành Kiểm toán, Trường thực hiện các phương pháp và tiêu chí tuyển sinh như sau: 

Bảng 8.2.1. Các phương thức tuyển sinh CTĐT ngành Kiểm toán trình độ đại học giai đoạn 

2020-2025 
Phương thức Tên phương thức Đặc điểm 

1a 

Xét tuyển thẳng, ưu tiên 

tuyển thẳng theo quy chế 

Bộ GD&ĐT 

Đối tượng tuyển sinh là các học sinh giỏi cấp Quốc gia. 

1b 
Ưu tiên xét tuyển thẳng học 

sinh giỏi nhất trường THPT 

- Hiệu trưởng/Ban Giám hiệu trường THPT chỉ giới thiệu 1 

(một) học sinh thuộc nhóm 03 học sinh có điểm trung bình 

cộng học lực 03 năm THPT cao nhất trường THPT theo tiêu 

chí chính sau: Học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt trong 3 năm 

THPT; Điểm trung bình cộng học lực 3 năm THPT thuộc 

nhóm 3 học sinh cao nhất. 

- Phương thức mới 2025: Điểm trung bình cộng học lực 3 năm 

THPT thuộc nhóm 5 học sinh cao nhất (đây là điểm mới so 

với 2024 trở về trước chỉ lấy nhóm 3 học sinh cao nhất. 

2 
Ưu tiên xét tuyển theo quy 

định của ĐHQG-HCM 

- Học sinh của 132 trường THPT chuyên, năng khiếu các tỉnh 

thành trên toàn quốc; và 149 trường THPT, trong đó bổ sung 

17 trường THPT thuộc nhóm các trường có điểm trung bình 

thi THPT QG cao nhất cả nước năm 2016, 2017, 2018 (bổ 

sung năm 2020) (theo danh sách công bố của Bộ GD&ĐT và 

của ĐHQG-HCM). 

- Phương thức mới 2025: Có thêm xét tuyển thí sinh có chứng 

chỉ quốc tế như: Bằng tú tài quốc tế (IB), A-level, SAT hoặc 

ACT (Xét theo chứng chỉ A-level hoặc bằng tú tài quốc tế 

(IB): Thí sinh sử dụng tổ hợp 3 môn thi (trong đó có môn 

Toán), mức điểm mỗi môn thi đạt từ 80/100 điểm trở lên 

(tương ứng điểm A); Bằng tú tài quốc tế (IB): từ 32/45 điểm 

trở lên. 

- Xét theo kết quả bài thi SAT hoặc ACT: Xét tuyển kết quả 

trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test) 

Thí sinh đạt điểm từ 1200/1600 trở lên; ACT (American 

College Testing) đạt điểm từ 27/36;) 

3 

Xét tuyển dựa trên kết quả 

điểm của kỳ thi THPT quốc 

gia 

- Thí sinh có điểm thi theo các tổ hợp môn (A00: Toán, Lý, 

Hóa; A01: Toán , Lý, Anh văn; D01: Toán, Văn, Anh văn) 

cao hơn mức điểm chuẩn của từng CTĐT mà Hội đồng tuyển 

sinh của trường đã công bố (Xét từ cao xuống thấp và đảm 

bảo chỉ tiêu mà Trường mong muốn tuyển theo đề án tuyển 

sinh và theo thứ tự nguyện vọng của thí sinh). 

- Phương thức mới 2025:  

- Có thêm tổ hợp môn Kinh tế pháp luật, Tin học 

- Trường cho phép thí sinh sử dụng kết quả quy đổi điểm 

chứng chỉ thay thế cho điểm thi môn tiếng Anh tương ứng để 

xét điều kiện tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp theo tổ hợp môn 

xét tuyển. 

4 

Xét tuyển từ kết quả kỳ thi 

đánh giá năng lực của 

ĐHQG-HCM 

- Lựa chọn những thí sinh có điểm thi cao từ kỳ thi ĐGNL (do 

ĐHQG-HCM tổ chức hằng năm) theo thứ tự từ cao đến thấp, 

và có tổng điểm thi THPTQG lớn hơn hoặc bằng ngưỡng 

BĐCL do UEL đã công bố trong đề án tuyển sinh.  

https://drive.google.com/drive/folders/1shUQrE-EGim4ClucuWQA0nTn479WqiVY
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DGviZfKtZGGsNRFs7FrVhSJ819CB4feK
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DGviZfKtZGGsNRFs7FrVhSJ819CB4feK
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Phương thức Tên phương thức Đặc điểm 

- Phương thức mới 2025: Trường cho phép thí sinh sử dụng 

kết quả quy đổi điểm chứng chỉ thay thế cho điểm thi môn 

tiếng Anh tương ứng để xét điều kiện tổng điểm 3 môn thi 

tốt nghiệp theo tổ hợp môn xét tuyển. 

5 

Xét tuyển dựa trên kết quả 

học bạ THPT và chứng chỉ 

tiếng Anh quốc tế cho các 

chương trình được giảng 

dạy bằng tiếng Anh, 

chương trình chất lượng 

cao, chất lượng cao tăng 

cường tiếng Pháp 

- Ưu tiên xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp THPT có điểm 

trung bình học tập THPT từ 7.0 trở lên (thang điểm 10); hoặc 

2.5 điểm (thang điểm 4); hoặc từ 8 điểm (thang điểm 12) Và 

IELTS >=5.0 hoặc có chứng chỉ quốc tế ACT từ 25 điểm 

hoặc SAT từ 1100 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng Pháp 

từ tương đương DELF B1 trở lên hoặc tham gia thi học sinh 

giỏi quốc gia môn tiếng Pháp, và vào các chương trình chất 

lượng cao bằng tiếng Anh; các chương trình chất lượng cao; 

chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp. 

- Phương thức mới 2025: Trường cho phép thí sinh sử dụng 

kết quả quy đổi điểm chứng chỉ thay thế cho điểm thi môn 

tiếng Anh tương ứng để xét điều kiện tổng điểm 3 môn thi 

tốt nghiệp theo tổ hợp môn xét tuyển. 

Nguồn: Đề án tuyển sinh của UEL (2024 và 2025).  

https://tuyensinh.uel.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy/ 

Các tiêu chí lựa chọn NH đều được UEL đăng tải trên website www.uel.edu.vn, trong Cẩm 

nang tuyển sinh UEL, đồng thời được truyền thông rộng rãi nhằm cho phụ huynh, thí sinh và 

các bên liên quan có quan tâm dễ dàng tiếp cận [H08.08.01.02].   

Hàng năm, vào tháng 12, sau khi công tác tuyển sinh chấm dứt, Trường thực hiện tổng kết, 

đánh giá kết quả tuyển sinh, phân tích mặt mạnh và mặt tồn tại, các tiêu chí và phương pháp 

tuyển chọn, bên cạnh đó cũng lắng nghe ý kiến của các BLQ để thực hiện rà soát, đánh giá cho 

tiêu chí và phương pháp tuyển chọn đầu vào nhằm cải tiến và có kế hoạch tuyển sinh cho năm 

sau được tốt phối hợp với Hội đồng tuyển sinh và Ban tư vấn tuyển sinh tổng kết, đánh giá 

những mặt được, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình xét tuyển để rút kinh nghiệm cho 

công tác tuyển sinh những năm tiếp theo. Trong 5 năm trở lại, chính sách tuyển sinh tại trường 

thường xuyên có sự đổi mới để phù hợp với tình hình thực tế. Ví dụ, năm 2018, UEL nằm trong 

chủ trương chung của ĐHQG đã bổ sung thêm hình thức thi đánh giá năng lực dành riêng cho 

khối ĐHQG, nhằm đánh giá thí sinh trên nhiều phương diện: kỹ năng ngôn ngữ, suy luận logic 

và khả năng giải quyết vấn đề. Năm 2019, bổ sung thêm hình thức xét tuyển bằng học bạ THPT 

và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đối với học sinh có quốc tịch nước ngoài vào các chương trình 

chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh (tối đa 20% chỉ tiêu). Năm 2020, tăng chỉ tiêu tuyển 

sinh của các đối tượng này từ tối đa 20% lên 50% chỉ tiêu tại các chương trình CLC giảng dạy 

bằng tiếng Anh. Năm 2021, trường áp dụng linh hoạt bổ sung phương thức 6 “Xét đặc cách tốt 

nghiệp THPT” trước tình hình dịch bệnh COVID-19. Từ năm 2022 đến 2025, trường liên tục 

có các chương trình tuyển sinh chuyên ngành mới như Luật Thương Mại quốc tế CLC bằng 

tiếng Anh” và “Luật và Chính sách công” (2022); chương trình dạy và học hợp tác với doanh 

nghiệp, “Công nghệ tài chính” (2023), chương trình “Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc 

tế” và “Luật Dân sự” (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) cho năm học 2024-2025. 

Bảng 8.2.2. Những nội dung cập nhật của đề án tuyển sinh  
Năm 

học 
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Nội 

dung 

Tăng chỉ tiêu 

tuyển sinh của các 

đối tượng này từ 

tối đa 20% lên 

50% chỉ tiêu tại 

các chương trình 

CLC giảng dạy 

bằng tiếng Anh. 

Bổ sung phương thức 6 

“Xét đặc cách tốt nghiệp 

THPT, ảnh hưởng do 

dịch bệnh COVID-19 

không thi tốt nghiệp 

THPT; Tuyển sinh mới 

5 chương trình CLC 

bằng tiếng Anh. 

Tuyển sinh mới 2 

chương trình 

“Luật Thương 

Mại quốc tế CLC 

bằng tiếng Anh” 

và “Luật và Chính 

sách công”. 

Tuyển sinh mới 2 

chương trình dạy 

và học hợp tác với 

doanh nghiệp 

(Co-operative 

Education), Công 

nghệ tài chính. 

Tuyển sinh mới 2 

chương trình: Quản 

lý chuỗi cung ứng 

và Logistics quốc 

tế và Luật Dân sự 

(chương trình 

giảng dạy bằng 

tiếng Anh). 

Là một ngành học nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội, điểm chuẩn của ngành Kiểm 

toán thường xuyên nằm ở mức top cao qua các kỳ tuyển sinh, nên cân nhắc lớn nhất là cân đối 

mức điểm sàn để đảm bảo tính công bằng giữa các phương thức tuyển sinh. Hàng năm, Khoa 

https://tuyensinh.uel.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Pt0ss3Ceqhkko-tNL28e7f8uP4BnHZur
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luôn tích cực phối hợp với ban đề án tuyển sinh để tư vấn và xác định mức điểm sàn phù hợp 

cho từng phương thức tuyển sinh .Vì vậy, ngành Kiểm toán ngày càng thu hút được nhiều học 

sinh, thể hiện qua số lượng hồ sơ đăng ký. Sau đó, số lượng học sinh của chương trình đã tăng 

lên qua các năm và số điểm đậu cũng tăng lên. So với trường đại học có uy tín tương đương 

trong ngành Kế toán, Kiểm toán là đại học Kinh tế Tp.HCM, điểm chuẩn ngành Kiểm toán tại 

UEL chênh lệch không đáng kể qua các năm. So với mặt bằng chung điểm tuyển sinh trong 

UEL, điểm chuẩn ngành Kiểm toán liên tục nằm trong top 5 ngành có điểm chuẩn cao nhất. 

Các năm, điểm luôn nằm ở top cao trong UEL  [H08.08.02.01]. 

Bảng 8.2.3.  Đối sánh điểm tuyển sinh ngành Kiểm toán UEL và các ngành khác 

Năm 
Ngành Kiểm toán, Kiểm 

toán CLC UEL 

Ngành Kiểm toán 

UEH 

Ngành cao điểm nhất UEL 

Kinh doanh quốc tế 

2024 26,38 26,5 26,71 

2023 26,17 26,3 26,52 

2022 26,6; 26,45 27,8 27,15 

2021 26,85; 26,1 26,1 27,65 

2020 26,7; 26/1 25,8 26,40 

Nguồn: Website trường Đại học Kinh tế Tp.HCM và Số liệu của phòng TS&CTSV - UEL 

Trường có thực hiện đánh giá sự phù hợp của tiêu chí tuyển chọn NH và mục tiêu đào tạo, 

CĐR của ngành Kiểm toán (đánh giá về phân loại nhóm NH khi nhập học, theo dõi kết quả học 

tập của NH theo các phương thức xét tuyển,…) [H10.10.06.01].  

Bảng 8.2.4. Thống kê số lượng trúng tuyển và nhập học ngành Kiểm toán (409, 409C) 

Năm học 

Số thí sinh 

đăng ký vào 

CTĐT (người) 

Số trúng 

tuyển 

(người) 

Tỉ lệ 

cạnh 

tranh 

Số nhập 

học thực tế 

(người) 

Điểm tuyển đầu 

vào/ thang điểm 

Điểm trung bình 

của sinh viên được 

tuyển 

2020-2021 1305 109 0,10 107 26,7/30; 26,1/30 27,15; 26,52 

2021-2022 1281 177 0,14 107 26,85/30; 26,1/30 27,23; 26,52 

2022-2023 2179 102 0,03 100 26,6/30; 26,45/30 27,9 

2023-2024 2680 124 0,05 122 26,17/30 26,5 

2024-2025 2564 323 0,13 120 26,38/30 26,71 

Kết quả tuyển sinh rất khả quan của ngành Kiểm toán  nhiều năm qua cho thấy chính sách 

và tiêu chí tuyển chọn NH ngành Kiểm toán là hiệu quả và chính xác [H08.08.02.02]. 

2. Điểm mạnh 

Tùy theo phương thức tuyển sinh, Trường đã xác định các tiêu chí lựa chọn NH, hình thức 

thi/xét tuyển và phương pháp tuyển chọn cho ngành Kiểm toán một cách rõ ràng, phù hợp, theo 

đúng quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM. Hàng năm, những tiêu chí và phương pháp 

tuyển chọn được đánh giá và rà soát để làm căn cứ cho những cập nhật, điều chỉnh phù hợp. 

Ngành Kiểm toán là ngành thu hút, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Khoa KTKT có 

các môn học tích hợp chứng chỉ quốc tế khiến thu hút các sinh viên quốc tế tham gia một số 

môn học trong chương trình trao đổi tín chỉ. 

3. Điểm tồn tại 

Công tác truyền thông, tuyển sinh đối với đối tượng SV quốc tế chưa được đầu tư đúng mức. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ NH 2024 – 2025, Khoa KTKT phối hợp với các Phòng ban có liên quan như Phòng Hợp 

tác phát triển, Viện Quốc tế và Phòng Đào tạo, Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên… để 

đẩy mạnh truyền thông tăng cường công tác truyền thông nhằm thu hút đối tượng sinh viên 

quốc tế thực hiện các chương trình trao đổi tín chỉ hoặc học tập trong CTĐT của Khoa. Trong 

năm 2025, Khoa KTKT phối hợp với các Phòng ban đẩy mạnh các kênh truyền thông như báo 

tuổi trẻ, fanpage trên facebook, tư vấn tại trường cho THPT ngay ngày thi đánh giá năng lực, 

giảng viên Khoa KTKT tham gia tư vấn ngày hội tuyển sinh, tư vấn tại Đại học Bách Khoa 

Tp.HCM. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm 

Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả 

học tập, khối lượng học tập của người học 

1. Mô tả hiện trạng 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19dauX2tRNiKblyBou8M-7x9wbeUbek4V
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vScc5PlwPg3nDf0yiyTs6qLdwpAZGePt
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Hướng tới giá trị cốt lõi lấy NH là trung tâm, các hoạt động của Khoa KTKT và các phòng 

ban liên quan đều đảm bảo cho NH được hưởng những dịch vụ hỗ trợ tốt nhất, UEL có bộ 

phận/cán bộ chuyên trách được phân công giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết 

quả học tập, khối lượng học tập của NH, cảnh báo học vụ. Theo đó, Trường có 1 phó hiệu 

trưởng phụ trách về công tác đào tạo – công tác sinh viên [H08.08.03.01]. Trường cũng giao 

cho Khoa KTKT quản lý NH của CTĐT ngành Kiểm toán cùng với các phòng ban chức năng 

và tổ chức đoàn thể như P.CTSV, P.ĐT… [H08.08.03.02] và các tổ chức đoàn thể như Đoàn 

Thanh niên, Hội Sinh viên cùng tham gia vào quá trình giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn 

luyện của NH [H08.08.03.03]. Ngoài ra, đội ngũ cố vấn học tập được thành lập có nhiệm vụ 

giữ mối liên hệ tốt nhất giữa Trường, Khoa với NH; giúp Trường và Trưởng Khoa theo dõi và 

quản lý NH; cố vấn, giúp đỡ NH thực hiện tốt mọi quyền lợi, nghĩa vụ của mình [H08.08.03.02; 

]. UEL cũng thành lập “Văn phòng chia sẻ và tư vấn” do P.  TS&CTSV quản lý để hỗ trợ, tư 

vấn tâm lý học đường, sức khỏe tinh thần cho SV [H9.09.05.01]. Sơ đồ 8.3.1 dưới đây thể hiện 

chi tiết hệ thống giám sát cũng như phục vụ và hỗ trợ NH tại Khoa KTKT nói riêng và UEL 

nói chung: 

Sơ đồ 8.3.1. Hệ thống giám sát, phục vụ và hỗ trợ SV tại UEL 

 
(Nguồn: Quy trình Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên) 

UEL có quy trình/quy định về việc giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả 

học tập, khối lượng học tập của NH. Theo đó, đối với CTĐT ngành Kiểm toán, UEL thực hiện 

việc giám sát theo quy định tại Quy chế công tác SV đối với CTĐT ĐH chính quy 

[H08.08.03.02], Quy chế Công tác SV tại ĐHQG-HCM [H08.08.03.03], Hướng dẫn về việc 

đánh giá kết quả rèn luyện của SV ĐH chính quy [H08.08.03.07], Quy định về xét cấp học bổng 

[H08.08.03.08], Quy định về khen thưởng đối với SV chính quy [H08.08.03.09]. Ngoài ra, 

Trường ban hành quy định về công tác cố vấn học tập, trong đó quy định cụ thể vai trò, nhiệm 

vụ và tiêu chí làm cơ sở đánh giá công tác cố vấn học tập [H08.08.03.03]. Trong quá trình theo 

dõi SV mỗi học kỳ, P.ĐT kết hợp với Khoa, sau mỗi học kỳ đều rà soát dữ liệu SV còn nợ môn, 

hoặc chưa hoàn thành yêu cầu CĐR, nhất là những SV học năm cuối và có biện pháp nhắc nhở, 

thông báo để SV nắm thông tin, chủ động hoàn thành chương trình học, để tốt nghiệp đúng tiến 

độ [H08.08.04.12].  

UEL có cơ sở dữ liệu (công cụ) theo dõi sự tiến bộ của NH trong học tập và rèn luyện; theo 

dõi tỉ lệ chậm tiến độ, thôi học thông qua đánh giá của hệ thống cố vấn học tập các lớp, phần 

mềm phụ trách đào tạo cảnh báo học vụ theo quy chế đào tạo, hệ thống Thư ký Khoa. Trước 

hết, NH được các cố vấn học tập lớp đánh giá về mức độ chuyên cần, điểm học, quá trình tiến 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/178YVpjPmrWOjhy34jWfWHnNvbNdA9nqu
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-6NjUuSPMGJbk2oXuGzUDtVBj4CUdDrk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vE7j88gctt7iueCuaOAbeilkOPZPK99O
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-6NjUuSPMGJbk2oXuGzUDtVBj4CUdDrk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1p5B-t3fYiYCiU_BO23WMPkQBUgm764ZX
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-6NjUuSPMGJbk2oXuGzUDtVBj4CUdDrk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vE7j88gctt7iueCuaOAbeilkOPZPK99O
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HpaT08m5NY0bq1DUuX5dJQKNY0nvMxXa
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dRz4fNGzCOGX8UJt2B7-Zy_8xz2s7Q1e
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1895yQPlVrseBXiq1MWx6pNPxu13dQkyr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vE7j88gctt7iueCuaOAbeilkOPZPK99O
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1t8sdmIaD-Cpbe7YuV0cErt2XdwvFByt0
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bộ trong học tập thông qua báo cáo. Phần mềm phụ trách đào tạo là hệ thống giúp giám sát và 

đánh giá điểm học từng kỳ, điểm học tích lũy và kết quả đào tạo toàn khóa [H08.08.03.04; 

H08.08.03.10]. Hệ thống cảnh báo học vụ là một hợp phần của hệ thống, có nhiệm vụ cảnh báo 

các trường hợp không đạt các yêu cầu và tiêu chuẩn học tập của SV qua từng học kỳ. Phần mềm 

quản lí điểm rèn luyện của SV giúp theo dõi mức độ và đánh giá kết quả rèn luyện từng học kỳ, 

năm học và toàn khóa. Từng học kỳ, phần mềm cho phép thống kê kết quả rèn luyện của SV đã 

tích lũy làm cơ sở đánh giá và phục vụ công tác xét học bổng, xét tốt nghiệp cũng như theo dõi 

tỷ lệ chậm tiến độ, thôi học của SV [H9.09.04.01]. Kết quả khảo sát môn học, khóa học, cựu 

sinh viên và các ý kiến của SV thông qua CVHT, BCN khoa, BM là căn cứ khoa điều chỉnh 

CTĐT khối lượng kiến thức chuyên ngành phù hợp với sinh viên. 

UEL có cơ sở dữ liệu (công cụ) hỗ trợ sinh viên lựa chọn tải trọng học tập phù hợp. Tải trọng 

học tập của sinh viên được theo dõi qua hệ thống đăng kí tín chỉ của phòng đào tạo. Trung bình 

một học kì (UEL vận hành 3HK/năm từ năm học 2024-2025), sinh viên học từ 3 đến 5 môn, 

tương đương với  9-15 tín chỉ, 22,5 giờ lên lớp/ tuần (trừ học kì cuối tải trọng thấp để dành thời 

gian SV thực hiện kì thực tập. Để đảm bảo chất lượng học tập và tránh tình trạng quá tải, phần 

mềm quản lý yêu cầu sinh đăng kí môn học theo đúng lộ trình (ví dụ: học môn tiên quyết trước 

môn chuyên ngành, đảm bảo chuẩn tiếng Anh trước khi đăng kí học vượt một số tín chỉ). Theo 

học chế tín chỉ, mỗi sinh viên cần có ít nhất 30 giờ tự học cho mỗi tín chỉ. Phân bố số tín chỉ 

như trên tương đối phù hợp cho việc phân bổ thời gian, cân bằng giữa hoạt động trên lớp, hoạt 

động tự học ở nhà, cũng như các hoạt động ngoại khóa. Thực tế đã chứng minh chương trình 

ngành Kiểm toán phù hợp với sinh viên về tiến độ và tải trọng học tập, không dẫn đến tình trạng 

quá tải công việc hoặc không tận dụng được các cơ hội nghề nghiệp tốt. Kết quả học tập của 

sinh viên ngành KTKT luôn nằm trong danh sách những ngành có thành tích cao, chiếm tỉ lệ 

cao trong SV đạt được học bổng. 

2. Điểm mạnh 

UEL và Khoa KTKT có hệ thống giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, KQHT, 

khối lượng học tập của người học đồng bộ với sự phân công rõ ràng và phối hợp giữa các đơn 

vị liên quan. Trường có công cụ theo dõi sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của SV.  

3. Điểm tồn tại 

Việc giám sát KQHT, rèn luyện, sự tiến bộ của SV trong học tập và rèn luyện, khối lượng 

học tập của NH, cảnh báo học vụ đang do nhiều đơn vị, bộ phận chuyên trách cùng đảm nhận 

bên cạnh sự phối hợp với Khoa KTKT. Tuy nhiên, Trường chưa có quá trình giám sát xuyên 

suốt và liên tục, hệ thống chỉ cảnh báo học vụ hoặc điểm rèn luyện vào cuối mỗi HK.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2025–2026, Trường sẽ hoàn thiện quy trình giám sát xuyên suốt và liên tục về 

kết quả học tập, rèn luyện và tải trọng học tập của người học, thông qua việc tích hợp và đồng 

bộ dữ liệu giữa các bộ phận chuyên trách. Đồng thời, hệ thống cảnh báo học vụ sẽ được nâng 

cấp để có thể đưa ra cảnh báo sớm trong học kỳ, giúp người học kịp thời điều chỉnh kế hoạch 

học tập, hạn chế nguy cơ chậm tiến độ hoặc thôi học. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm 

Tiêu chí 8.4. Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và 

các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của người học 

1. Mô tả hiện trạng 

Nhằm tạo ra môi trường thuận lợi hỗ trợ sinh viên trong học tập và sinh hoạt, Khoa KTKT, 

các phòng ban chức năng (Phòng HC, Phòng ĐT, Phòng BĐCL, Thư viện, Phòng TC, Phòng 

SĐH&KHCN, Phòng TS&CTSV …) và các tổ chức đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, 

các câu lạc bộ…) được giao nhiệm vụ tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua 

và các dịch vụ hỗ trợ khác để cải thiện việc học tập của NH. Cụ thể hơn, cấp độ Trường, một 

Phó Hiệu trưởng được phân công trực tiếp chỉ đạo hoạt động công tác này trong toàn Trường 

nói chung và CTĐT ngành Kiểm toán nói riêng [H08.08.03.01]. Ở Khoa KTKT, Lãnh đạo 

Khoa, thư ký khoa và toàn bộ CVHT được phân công làm hỗ trợ học vụ [H08.08.04.01]. Ở cấp 

lớp, Ban cán sự lớp là lực lượng nòng cốt hỗ trợ Khoa tổ chức thực hiện các hoạt động học tập, 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IWzvHUa4ER0yOK9QKo5lhW4Aw6uD_un3
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FV_S61YZfuX8-wJha5nxX96BhoIib86b
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1N0o_HeVAr8h0g63311bIR4Lwe5hyRK-s
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/178YVpjPmrWOjhy34jWfWHnNvbNdA9nqu
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FWVNQ-ILFsFjgHF0Kg8a4m2PEPSW9BvY
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rèn luyện và các hoạt động sinh hoạt khác, theo dõi, nắm bắt tình hình, thường xuyên liên lạc 

với CVHT nhằm đảm bảo các vấn đề phát sinh trong quá trình học tập và rèn luyện tại Trường 

được giải quyết kịp thời [H08.08.04.05]. Thêm vào đó, các hoạt động học thuật và phong trào 

của Khoa còn có sự đóng góp của các câu lạc bộ [H08.08.04.14; H4.04.03.01] một số GV (là 

những GV có kinh nghiệm) [H08.08.03.02].  

Phòng Hợp tác phát triển là đơn vị chịu trách nhiệm tư vấn việc làm cho NH. Phòng HTPT 

tại UEL được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng các mối quan hệ với các DN, tăng 

cường phối hợp thực tiễn để nâng cao công tác giảng dạy học tập của Trường triển khai các 

hoạt động hỗ trợ việc làm cho NH (liên hệ thực tập thực tế; trao đổi, hợp tác với doanh nghiệp, 

nhà sử dụng lao động; tăng cường kỹ năng mềm, ...). Khoa KTKT phối hợp với phòng đã trao 

đổi, liên hệ với doanh nghiệp, nhà sử dụng lao động để tạo môi trường cho sinh viên đi thực tập 

thực tế với các vị trí công việc về kinh tế, kinh doanh, quản trị theo đúng chuyên ngành học 

[H08.08.04.11].  

Thông qua các đơn vị liên quan, hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động 

thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác được tích cực lên kế hoạch và triển khai thực hiện để giúp 

cải thiện việc học tập cho SV. 1) Sinh viên được hỗ trợ về công tác học tập ngay từ khi nhập 

học tại các buổi sinh hoạt đầu khóa [H08.08.04.07]; Các quy định và hướng dẫn học tập được 

trình bày đầy đủ trong sổ tay sinh viên [H1.01.01.06]; Quá trình học tập tại Trường, sinh viên 

được tư vấn bởi CVHT, giảng viên phụ trách các học phần được Khoa phân công và có quy 

định nhiệm vụ rõ ràng [H08.08.03.03; H08.08.04.02]; chuyên viên từ các phòng Đào tạo thông 

qua phần mềm Quản lý đào tạo, email hoặc hệ thống hỗ trợ trực tuyến kịp thời hỗ trợ sinh viên 

giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc lựa chọn môn học, đăng ký môn học, các vấn 

đề liên quan đến chứng chỉ đào tạo,… [H11.11.01.01]. 2) Nhiều hoạt động ngoại khóa được 

P.TS&CTSV, Khoa, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, các CLB tổ chức cho sinh viên ngay từ 

năm nhất và trải dài trong suốt quá trình học như: Ngày hội tân sinh viên, hội thao, hội trại, 

Mùa hè xanh, Thứ bảy tình nguyện, tham quan thực tế, hiến máu nhân đạo [H08.08.04.06; 

H08.08.04.07; H08.08.04.09]. Bên cạnh nội dung tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động học 

tập đi đôi với rèn luyện phát triển kỹ năng tư duy cho sinh viên đã được Đoàn - Hội tổ chức 

như: Sinh viên 5 tốt, Thanh niên làm theo lời Bác,… [H08.08.04.09]. 3) Công tác thi đua khen 

thưởng cũng được các đơn vị chủ động triển khai nhằm tạo ra môi trường học tập năng động, 

khuyến khích sinh viên nỗ lực trong học tập và rèn luyện như: khen tặng các hiệu sinh viên 5 

tốt, Thanh niên làm theo lời Bác,… (4) Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ sinh viên, Khoa KTKT, 

phòng Đào tạo, P. TS&CTSV và các đơn vị phục vụ đào tạo khác bố trí nhân sự tiếp sinh trực 

tiếp, kịp thời giải quyết các yêu cầu của sinh viên, tháo gỡ khó khăn trong học tập và NCKH 

cũng như tham gia các hoạt động khác [H4.04.02.07; H6.06.04.04; H11.11.04.02; 

H11.11.04.04]. Mọi thông tin về tư vấn học tập, các hoạt động ngoại khóa, thi đua khen thưởng 

và những dịch vụ hỗ trợ khác dành cho sinh viên đều được đăng tải đầy đủ trên cổng thông tin 

điện tử của Khoa và các đơn vị chức năng [H6.06.03.06]. 

Nhằm đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên về hệ thống tư vấn, hỗ trợ của Trường và 

Khoa, hàng năm, Phòng BĐCL thực hiện khảo sát lấy ý kiến của SV về chất lượng, hiệu quả 

các hoạt động tư vấn học tập, hỗ trợ việc làm. Kết quả khảo sát sinh viên năm cuối hài lòng về 

hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa và các dịch vụ hỗ trợ của Trường/Khoa 

[H10.10.01.04; H10.10.05.04]. 

Bảng 8.4.1. Đối sánh về mức độ hài lòng của SV Kiểm toán về hoạt động tư vấn học tập, hoạt 

động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác 
Nội dung đánh giá 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Cố vấn học tập (Giáo viên chủ nhiệm) tích cực 

tư vấn, hỗ trợ SV trong học tập 
4.04 4.17 4.08 4.5 4.32 

 Khoa quan tâm tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong 

quá trình học tập 
4.12 4.19 4.25 4.29 4.35 

Cán bộ, nhân viên văn phòng có thái độ hoà nhã, 

lắng nghe và giải quyết kịp thời các yêu cầu 

chính đáng của SV 

3.81 4.13 4.17 3.99 4.20 

Các quy định về chế độ, chính sách đối với SV 3.96 4.15 4.18 4.13 4.21 

https://ctsv.uel.edu.vn/ban-can-su-lop-sinh-vien/quyet-dinh-cong-nhan-ban-can-su-lop
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1e1RyJb4KTOPbZh746LdhblHwZ7OM4EuA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1u1LPqtukxF3PusrJrNGBWsmwjO1HZ-0g%20H%E1%BB%8Dc%20thu%E1%BA%ADt,%20th%C3%A0nh%20t%C3%ADch%20SV,%20khuy%E1%BA%BFn%20kh%C3%ADch%20SV%20tham%20gia%20CLB%20r%C3%A8n%20luy%E1%BB%87n%20k%E1%BB%B9%20n%C4%83ng%20-%20Google%20Drive
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-6NjUuSPMGJbk2oXuGzUDtVBj4CUdDrk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nwXvQKMP8CyDqFzSQWgXS_-sx2DXDTu-
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DOjt-vt5FPli4b83Ye4XYIWHjR1VGEIi
https://drive.google.com/drive/folders/1dwZk-C8vnefeaIER3I5wCPii7GSJo2eH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vE7j88gctt7iueCuaOAbeilkOPZPK99O
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1p3WlBehtVISzHXJSoxVlauC2SMPFsbli
https://drive.google.com/drive/folders/1HmVniFLMMqBWq4XRch60A96WBeUIp_6i
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1woGqcYk6DVoKhnQHg3qTe5fyM-Em5yZ6
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DOjt-vt5FPli4b83Ye4XYIWHjR1VGEIi
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dcu7dRUj9PwrPNNP3qdFqJ4U0Di-K2gF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dcu7dRUj9PwrPNNP3qdFqJ4U0Di-K2gF
https://drive.google.com/drive/folders/1u0_PSIbbVnMl_hg1TAhbCvI4JIR9mBxu
https://drive.google.com/drive/folders/1ZTRCdxzuRrNydLzIx4NQ9L6rZphrxUO8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ixwyCPLR_7rWFknuUUP3WiWSNQxiiAiW
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mvbGvNCQERfbZMXNC6cKOTcx8LPgqQ-S
https://drive.google.com/drive/folders/19930tuBpz1eUX4q2ylNrFoJw4-wFx3pF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K4GScw817lfdf8NVgQsBEmGmcBdTq1rt
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lXDtfgSBs40qPgQP-PgaMcfh6E6db9JV
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Nội dung đánh giá 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

được Trường quan tâm giải quyết kịp thời 

Trường đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, văn nghệ 

của SV 
4.09 4.13 4.24 4.29 4.24 

Trường đáp ứng tốt nhu cầu thể dục, thể thao của 

SV 
4.09 4.17 4.27 4.42 4.26 

Trường đáp ứng tốt nhu cầu nội trú của SV 4.12 4.15 4.26 3.95 4.25 

Các hoạt động Đoàn - Hội trong Trường thiết 

thực, có tác dụng tốt đối với SV 
4.04 4.02 3.71 4.03 4.20 

Nguồn: Dữ liệu khảo sát khóa học của phòng BĐCL  

Ở góc độ Khoa KTKT, Khoa thường xuyên thực hiện các hoạt động đào tạo, cuộc thi và các 

hoạt động hỗ trợ khác dành cho người học, tập trung vào các chương trình cụ thể. Hàng năm, 

Khoa đều tổ chức các hoạt động như “Buổi gặp mặt tân sinh viên”, với sự tham gia của lãnh 

đạo khoa và CVHT để định hướng lộ trình và phương pháp học tập cho sinh viên năm nhất 

[H08.08.04.07].  Trong mỗi năm học, Khoa đều tổ chức các buổi seminar mời đại diện của 

doanh nghiệp đến lớp chia sẻ các vấn đề chuyên môn theo lộ trình phù hợp với chương trình 

học của sinh viên [H08.08.04.11]. Các buổi tham quan, kiến tập tại doanh nghiệp được tổ chức 

định kì theo lộ trình CTĐT [H4.04.02.05; H08.08.03.10]. Các buổi trao đổi giữa cựu người học 

và người học, các chuỗi tập huấn kĩ năng thường xuyên được tổ chức với sự kết hợp và hỗ trợ 

từ các doanh nghiệp và hiệp hội nghề nghiệp [H08.08.03.10]. Ở mỗi hoạt động trên, số lượng 

tham gia của sinh viên ngành Kiểm toán đều đạt trên 80%.  

Khi bắt đầu khóa học, Khoa sẽ phân công một giảng viên đảm nhận công việc cố vấn học 

tập cho một lớp học và theo dõi lớp học của mình từ năm đầu tiên cho đến khi tốt nghiệp 

[H08.08.04.02]. CVHT thường xuyên liên lạc với lớp thông qua kênh email, mạng xã hội để 

tương tác kịp thời, thông báo và tư vấn các hoạt động ngoại khóa, học bổng hay cập nhật các 

chính sách mới liên quan trực tiếp đến sinh viên [H08.08.04.03].  Trong tuần, mỗi CVHT đều 

có lịch tiếp sinh viên, được thông báo qua email, trang web của khoa, tạo điều kiện người học 

trao đổi trực tiếp với CVHT [H08.08.04.03]. 

BCN Khoa và GV trong Khoa cũng luôn hỗ trợ và tạo điều kiện cho các cuộc thi học thuật 

của sinh viên. Các cuộc thi học thuật giúp tạo điều kiện cho SV phát triển kiến thức, tạo cơ hội 

thể hiện khả năng và nhận được lời mời tuyển dụng từ các doanh nghiệp lớn [H08.08.04.13]. 

Các cựu sinh viên luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn chia sẻ kinh nghiệm cho các sinh viên đang 

học. Đồng thời, cựu sinh viên cũng thường giới thiệu các cơ hội việc làm, cơ hội học bổng cho 

sinh viên đang học tại trường [H08.08.04.14]. 

Sau mỗi hoạt động, Khoa đều thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên để đánh giá 

tính hiệu quả của các hoạt động. Từ đó, Khoa sẽ lên kế hoạch cải tiến cho các hoạt động sau 

[H10.10.01.04; H10.10.06.01]. 

2. Điểm mạnh 

Trường và Khoa đã có nhiều hoạt động tư vấn trong học tập kịp thời cũng như các hoạt động 

ngoại khóa, hoạt động thi đua, hỗ trợ NH tìm hiểu về việc làm khi tốt nghiệp, tư vấn hỗ trợ học 

tập giúp NH đạt được KQHT và rèn luyện tốt hơn. 

Khoa thường xuyên kết hợp với các đối tác là các công ty kiểm toán lớn và các tổ chức nghề 

nghiệp thực hiện các chương trình định hướng nghề nghiệp phù hợp cho SV theo từng khóa. 

Khoa luôn tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên có cơ hội tiếp xúc và kết nối với doanh nghiệp, 

cựu sinh viên để nắm bắt nhu cầu của thị trường lao động. Khoa cũng tích cực hỗ trợ các cuộc 

thi học thuật để quảng bá và phát triển các sinh viên tiềm năng. 

3. Điểm tồn tại 

Cần đa dạng hơn trong các DN tiếp cận, không chỉ là các công ty kiểm toán Big 4 để SV có 

nhiều cơ hội tiếp cận thực tế với nhiều lĩnh vực nghề nghiệp hơn. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2025–2026, Khoa sẽ mở rộng mạng lưới doanh nghiệp đối tác tham gia các hoạt 

động hướng nghiệp, tập huấn và kiến tập, đặc biệt tăng cường kết nối với các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ, công ty ngoài Big4 để đa dạng hóa góc nhìn nghề nghiệp cho người học. Đồng thời, 

tiếp tục cải tiến nội dung hoạt động dựa trên khảo sát mức độ hài lòng nhằm đảm bảo sự phù 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DOjt-vt5FPli4b83Ye4XYIWHjR1VGEIi
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nwXvQKMP8CyDqFzSQWgXS_-sx2DXDTu-
https://drive.google.com/drive/folders/1txS7LS9p8kIy4jul5f0gEr-fE_9CppXk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FV_S61YZfuX8-wJha5nxX96BhoIib86b
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FV_S61YZfuX8-wJha5nxX96BhoIib86b
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1p3WlBehtVISzHXJSoxVlauC2SMPFsbli
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QEoTRpj7WmXxDtjFqhOpIOGCrCpTInP9
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QEoTRpj7WmXxDtjFqhOpIOGCrCpTInP9
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12Dw6Ybh26IdcaL2a1I2z0ndB0rQC5c5c
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1e1RyJb4KTOPbZh746LdhblHwZ7OM4EuA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K4GScw817lfdf8NVgQsBEmGmcBdTq1rt
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19dauX2tRNiKblyBou8M-7x9wbeUbek4V
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hợp với định hướng phát triển năng lực và nhu cầu thị trường lao động. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm 

Tiêu chí 8.5. Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học 

1. Mô tả hiện trạng 

Để thiết lập môi trường học tập và làm việc văn minh, Khuôn viên trường tại cơ sở Linh 

Xuân, TP. Thủ Đức được bố trí, sắp xếp và phối cảnh hiện đại, khoa học, tạo môi trường tâm 

lý, xã hội, môi trường làm việc thân thiện, tạo không khí thoải mái, để thực hiện hoạt động 

giảng dạy, học tập và nghiên cứu. UEL cũng đã ban hành nhiều quy định về văn hóa công sở; 

về quy tắc ứng xử; nội quy lớp học [H7.07.03.04]. Nhằm chăm lo sức khỏe sinh viên, Trường 

tổ chức khám sức khỏe cho tân sinh viên, bố trí bộ phận y tế thường trực hỗ trợ các vấn đề về 

sức khỏe khi sinh viên đang học tập tại Trường [H9.09.05.01]. Bên cạnh đó, Trường và Khoa 

KTKT cũng quan tâm đến việc xây dựng môi trường lành mạnh, tạo sân chơi bổ ích cho sinh 

viên thông qua các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học, hoạt động văn nghệ, thể thao từ 

các CLB của Trường. Đây là sân chơi và là môi trường rèn luyện tốt cho SV [H08.08.04.09]. 

Những buổi sinh hoạt thể dục thể thao hay những buổi sinh hoạt vì cộng đồng cũng được Ban 

Lãnh đạo quan tâm và phân công cho Phòng TS&CTSV [H08.08.04.09] Công đoàn, Đoàn 

Thanh niên phụ trách tổ chức [H08.08.04.09]. Quá trình kiểm tra, đánh giá luôn được thực hiện 

nhằm cải tiến chất lượng các hoạt động. Với chức trách nhiệm vụ được giao Phòng QTTS đã 

xây dựng line điện thoại riêng của Trường để giúp GV, NH có kênh liên lạc hoặc phản ánh về 

vấn đề âm thanh, máy móc, kỹ thuật trong quá trình giảng dạy [H08.08.05.01]. 

Tất cả các sinh viên nhập học đều được tham dự chuỗi hoạt động định hướng và giới thiệu, 

giúp cho sinh viên nắm rõ các thông tin về ĐHQG, UEL và Khoa KTKT. Sinh viên được phát 

sổ tay sinh viên, cấp tài khoản Myuel để quản lý tất cả các vấn đề về học tập. Các sinh viên 

cũng được phân công CVHT để hỗ trợ và tư vấn phương pháp, chiến lược học tập. Ngay sau 

khi nhập học, các tân sinh viên được tham gia buổi chào đón tân sinh viên với sự tham gia của 

BCN khoa, Trưởng BM, các CVHT và các tổ chức đoàn hội của khoa KTKT; các chuyến hội 

trại “Về nguồn” do phòng TS&CTSV tổ chức với sự tham gia của đại diện CVHT Khoa, các 

anh chị trong các tổ chức đoàn hội của khoa KTKT để liên kết, hỗ trợ sinh viên hòa nhập vào 

môi trường học tập tại UEL. Khoa cũng hỗ trợ sinh viên trong các buổi giao lưu “Hành trang 

tân sinh viên”, “sinh viên 5 tốt”, chuyến đi từ thiện “Mộc”, các hoạt động văn nghệ, thể thao 

quy mô cấp Khoa và trường [H08.08.04.09]. Ngoài ra, Khoa KTKT luôn gần gũi, tạo môi 

trường thân thiện để SV có thể chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, những nhu cầu phát 

triển năng lực cá nhân trong nghiên cứu, khi học tập tại Khoa thông qua CVHT và các tổ hỗ trợ 

Học thuật, Nghiên cứu khoa học. SV có thể dễ dàng gặp CVHT, BCN khoa, TBM và thư ký 

khoa tại văn phòng khoa trong các hoạt động tư vấn tâm lý, phương pháp học tập đại học và 

các môn học kế toán- kiểm toán- thuế,.., định hướng nghề nghiệp, định hướng nghiên cứu khoa 

học, hướng dẫn và tìm kiếm kiến tập- thực tập- việc làm, hỗ trợ các thủ tục hành chính như giấy 

giới thiệu học bổng, giới thiệu kiến tập- thực tập, gia hạn học phí, đăng ký mở lớp, đăng ký học 

vượt, học lại,... 

Nhằm tạo cảnh quan sư phạm sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, an toàn, tạo sự thuận lợi cho tất cả 

các đối tượng trong toàn CSGD, Trường đã chú trọng đến việc xây dựng CSVC, cải tạo cảnh 

quan hiện đại, sạch đẹp; môi trường làm việc văn minh. Các cơ sở của Trường đều có không 

gian khuôn viên rộng rãi, hệ thống chiếu sáng được Trường quan tâm bảo trì, chăm sóc để đảm 

bảo không khí trong lành, vệ sinh và an toàn, tạo sự thuận lợi cho tất cả các đối tượng trong 

toàn Trường [H08.08.05.02; H08.08.05.03]. Ngoài ra, Trường đã đầu tư hệ thống điều hòa 

không khí toàn bộ các hội trường, phòng làm việc, phần lớn phòng học [H08.08.05.03]. Trường 

luôn có kế hoạch trồng và chăm sóc bảo quản cây xanh trong khuôn viên Trường nhằm góp 

phần tạo môi trường xanh mát, tạo không gian xanh – sạch – đẹp và môi trường học tập gần gũi 

với thiên nhiên [H08.08.05.02]. Để đảm bảo về việc môi trường học tập làm việc được sạch sẽ 

và thông thoáng, hằng năm Nhà trường đều ký hợp đồng với đơn vị chuyên nghiệp để làm vệ 

sinh cho toàn Trường. Trường cũng ký hợp đồng với công ty chuyên thu gom xử lý rác thải và 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gBXbPJY1VkQZqsK3UFe_pfSCtItF3EL8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1p5B-t3fYiYCiU_BO23WMPkQBUgm764ZX
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dcu7dRUj9PwrPNNP3qdFqJ4U0Di-K2gF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dcu7dRUj9PwrPNNP3qdFqJ4U0Di-K2gF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dcu7dRUj9PwrPNNP3qdFqJ4U0Di-K2gF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kYmAkr6zv_AhKaSZxSllcDKdXzttpFie
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dcu7dRUj9PwrPNNP3qdFqJ4U0Di-K2gF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_zaUFGEzoUdX_J0pMVl7fUJQPbZ0eJKR
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xsmgV47W2cRyQIiIqlS9a82JIRnL9Dlj
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xsmgV47W2cRyQIiIqlS9a82JIRnL9Dlj
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_zaUFGEzoUdX_J0pMVl7fUJQPbZ0eJKR
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hằng năm đều có báo cáo về cho Sở Tài nguyên & Môi trường tại địa phương [H9.09.05.04; 

H9.09.05.05]. Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự: Trường thành lập đội bảo vệ trực 24/24 

và đội Phòng cháy chữa cháy [H08.08.05.04; H08.08.05.05; H9.09.05.06; H9.09.05.07]. 

Trường xây dựng hàng rào bao bọc, cách ly hoàn toàn với môi trường xung quanh. Phòng Hành 

chính được phân công Tổ bảo vệ an ninh trực 24/24 với chức năng và nhiệm vụ được phân công 

rõ ràng cụ thể. Bên cạnh đó, Trường còn đầu tư trang thiết bị hỗ trợ cho công tác bảo vệ an ninh 

trật tự như hệ thống camera giám sát tại các khu vực hành chính, sân đường và các cổng ra vào. 

Ngoài đội bảo vệ làm nhiệm vụ giữ an toàn tại khuôn viên Trường, Trường còn quan hệ chặt 

chẽ với chính quyền, cơ quan Công an địa phương để phối hợp tốt trong công tác bảo vệ an 

ninh chung trong khu vực cũng như trong những hoạt động như lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp 

[H11.11.01.02].  

Trong giai đoạn 2020 – 2025, Trường chưa có sự cố về vấn đề an toàn học đường, vệ sinh 

thực phẩm của SV cũng như của đội ngũ CB-GV-CV [H9.09.05.04; H9.09.05.05]. Hàng năm, 

Trường tiến hành lấy ý kiến SV về môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan thông qua khảo sát. 

Kết quả khảo sát sinh viên năm cuối về khóa học và SV đang học nhiều năm liền cho thấy SV 

ngành Kiểm toán nói riêng và toàn Trường nói chung hài lòng với CSVC cũng như các điều 

kiện về môi trường, cảnh quan khi học tập tại Trường [H10.10.05.02]. 

2. Điểm mạnh 

Trường và Khoa KTKT thường xuyên cải tạo CSVC, cải thiện môi trường cảnh quan, có 

những quy định và các bộ phận chức năng chuyên trách nhằm duy trì môi trường văn hóa trong 

học đường, tạo tâm lý ổn định, vệ sinh an toàn và thoải mái cho tập thể các CB-GV-CV và SV 

của Khoa, thuận lợi cho công tác giảng dạy, học tập và NCKH. 

3. Điểm tồn tại 

Không gian ngoài trời để tổ chức các hoạt động bên ngoài của Trường còn khá hạn chế.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2025–2026, Trường sẽ nghiên cứu phương án mở rộng và cải tạo không gian 

ngoài trời nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể thao 

và sinh hoạt cộng đồng cho sinh viên. Đồng thời, tiếp tục duy trì khảo sát mức độ hài lòng để 

kịp thời điều chỉnh các điều kiện học tập, cơ sở vật chất và môi trường sư phạm, đảm bảo sự 

thân thiện, an toàn và văn minh cho toàn bộ người học và giảng viên. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm 

Kết luận về Tiêu chuẩn 8: 

UEL có các chính sách tuyển sinh rõ ràng, luôn cập nhật và được công bố công khai. Các 

tiêu chí và phương pháp tuyển chọn NH được Trường rà soát, đánh giá và cải tiến. Trường và 

Khoa có hệ thống giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, KQHT, khối lượng học tập 

của người học đồng bộ với sự phân công rõ ràng và phối hợp giữa các đơn vị liên quan cũng 

như có đơn vị chịu trách nhiệm tư vấn việc làm cho SV. Khoa luôn tạo điều kiện tốt nhất để 

sinh viên có cơ hội tiếp xúc và kết nối với doanh nghiệp, cựu sinh viên để nắm bắt nhu cầu của 

thị trường lao động. Khoa cũng tích cực hỗ trợ các cuộc thi học thuật để quảng bá và phát triển 

các sinh viên tiềm năng.  

Tuy nhiên, cần đa dạng hơn trong các DN tiếp cận, không chỉ là các công ty kiểm toán Big 

4 để SV có nhiều cơ hội tiếp cận thực tế với nhiều lĩnh vực nghề nghiệp hơn. 

Kết quả đánh giá chung về Tiêu chuẩn 8 

- Điểm trung bình của tiêu chuẩn đạt: 5,00 điểm. 

- Số tiêu chí đạt: 5/5     . 

- Tỷ lệ số tiêu chí đạt: 100,00%. 

Tiêu chuẩn 9: Cơ sở vật chất và trang thiết bị 
Với mục tiêu ĐT theo mô hình chất lượng cao, ngay từ những ngày đầu thành lập, Trường 

đã luôn chú trọng đầu tư hệ thống CSVC – TTB hiện đại. Diện tích đất triển khai ĐT luôn đảm 

bảo tỷ lệ diện tích/SV theo quy định; hệ thống phòng làm việc, phòng học, phòng chức năng 

với các TTB hiện đại và phù hợp; hệ thống thư viện với nguồn học liệu đa dạng, thường xuyên 

được cập nhật, phù hợp với các ngành nghề ĐT; hệ thống phòng thực hành đầy đủ, TTB hiện 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zDpLX0QxTUFzlwROrLlqrPKmPtnLKti_
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zPKOSnMDiKgFBE9-jQlUvrekPrCF-5f8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16ZqyumA_2zkFUi58Kw8eOGRBMQ8qv2Pk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1p8n9GtOXWmeUbpLInd--Qbev8vh4-D8Y
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zLcjFVWTWNjwSoexMz4XPXCPYSUTeHQ-
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1u5yVQ-41sE2QARsM4rD49uI408-mY62B
https://drive.google.com/drive/folders/17Ay2VtPDQ6gBiKeHOXhwPFOxV6esEWiG
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zDpLX0QxTUFzlwROrLlqrPKmPtnLKti_
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zPKOSnMDiKgFBE9-jQlUvrekPrCF-5f8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FGaIQIIGKhRkeiKjP5v8oX5sr75YtNDI
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đại được bảo trì, mua mới thường xuyên; hệ thống CNTT được đầu tư nâng cấp thường xuyên 

đáp ứng quá trình phát triển công nghệ hiện nay. Ngoài ra, cảnh quan môi trường sư phạm thân 

thiện, đảm bảo an toàn, an ninh, đảm bảo sức khỏe cho CB-GV-NV và SV. 

Tiêu chí 9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang 

thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

1. Mô tả hiện trạng 

UEL có đủ hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng phù hợp và đảm 

bảo tỉ lệ diện tích/NH theo quy định để hỗ trợ các hoạt động đào tạo phục vụ CTĐT ngành 

Kiểm toán theo quy định hiện hành. Theo đó, cùng với chiến lược phát triển chung của Trường, 

chiến lược phát triển CSVC dài hạn, trung hạn và theo từng năm học cũng được xây dựng, trong 

đó nêu rõ các hạng mục cần đầu tư phát triển, kinh phí đầu tư và phân công trách nhiệm thực 

hiện theo kế hoạch “chiến lược phát triển Trường Đại học Kinh tế - Luật giai đoạn 2021-2025 

tầm nhìn 2035” [H6.06.01.01] 

Diện tích đất Nhà trường quản lý sử dụng là 171.200 m2. Tất cả SV được bố trí học tại trụ 

sở chính tại số 669 Đỗ Mười, sử dụng chung hệ thống CSVC. Diện tích sàn xây dựng trực tiếp 

phục vụ đào tạo là 109.230 m2, tính trên một SV chính quy không thấp hơn 2.8 m2, đáp ứng 

theo quy định để hỗ trợ các hoạt động đào tạo phục vụ CTĐT theo quy định hiện hành, từ đó 

giúp tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận hành hoạt động dạy - học và việc triển khai chương 

trình. Hệ thống CSVC của Trường hiện nay như sau: 

Bảng 9.1.1.1: Bảng thống kê diện tích sử dụng cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

TT Tên 
Số 

lượng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng (m2) 

Hình thức sử dụng Ghi chú 

Sở 

hữu 

Liên 

kết 
Thuê 

Dùng 

chung 

Riêng 

của 

CTĐT 

1 
Hội trường, phòng học lớn trên 

200 chỗ 
1 2.110 x   x  

2 Giảng đường từ 100 - 200 chỗ 14 2.008 x   x  

3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 57 4.591 x   x  

4 Số phòng dưới 50 chỗ 0 0 x   x  

5 Số phòng học đa phương tiện 6 720 x   x  

6 

Phòng làm việc của giáo sư, phó 

giáo sư, giảng viên của cơ sở đào 

tạo 

57 74.841,90 x   x  

7 Thư viện, trung tâm học liệu 1 11.035 x   x  

8 

Trung tâm nghiên cứu, phòng thí 

nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực 

hành, thực tập, luyện tập 

12 13.924,10 x   x  

 Tổng cộng 148 109.230      

(CSVC tính đến ngày 30/6/2025 – nguồn: Phòng Quản Trị Tài Sản) 

Hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng có đầy đủ trang thiết bị (bao 

gồm cả hệ thống chiếu sáng, thông gió, an toàn, …) phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo 

và nghiên cứu phục vụ CTĐT ngành Kiểm toán. Văn phòng Khoa KTKT được bố trí ở tầng 5 

tòa nhà B2, là nơi làm việc của Trưởng khoa, bộ phận văn phòng, phòng họp Khoa, phòng tiếp 

sinh viên của Khoa. Văn phòng Khoa được đảm bảo đầy đủ các thiết bị phục vụ cần thiết để 

hoạt động. Ngoài ra, các PGS của Khoa được bố trí phòng làm việc, phòng nghiên cứu riêng 

tại nhà A. Theo đó, hàng năm, Trường luôn dành một khoản kinh phí để mua sắm trang thiết 

bị, đầu tư cho các phòng học [H9.09.01.02]. Kết quả đầu tư CSVC hàng năm của trường đều 

được công khai chi tiết qua báo cáo 3 công khai hàng năm. [H9,09.01.03]– công khai thông tin 

CSVC. Trong các phòng học, hội trường đều được trang bị hệ thống máy chiếu, kết nối mạng 

internet, hệ thống âm thanh, micro, bảng, quạt, đèn, camera, v.v. và đặc biệt hệ thống máy lạnh 

phủ hết tất cả phòng học đã đem đến một không gian giảng dạy và học tập thoải mái, tiện nghi. 

Phần mềm quản lý ĐT được sử dụng trong việc cân đối giữa số lượng SV đăng ký học tại các 

lớp học và nguồn phòng của toàn trường, ngoài ra phần mềm còn hỗ trợ cho việc thống kê 

phòng trống, báo trùng phòng. Từ năm 2015, phòng Cơ sở vật chất chịu trách nhiệm quản lý 

CSVC cho đến 18/5/2023, Phòng Quản trị tài sản được thành lập căn cứ QĐ số 986/QĐ-

https://drive.google.com/file/d/1ZSBNeoViffMluCl_HuupvRYgIZyhiRwV/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ZSBNeoViffMluCl_HuupvRYgIZyhiRwV/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1O6v4qiWLiIhzzzASEJXn0IAMz8ZKxxuc
https://drive.google.com/file/d/1ZSBNeoViffMluCl_HuupvRYgIZyhiRwV/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OyZ7jxp5hwe3BqWPcjFri0ZbXr6NrFIf
https://drive.google.com/drive/folders/1AFAAJZuYhaR8sFZrffrj9FaLTxLowoBr
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ĐHKTL với chức năng quản trị tài sản hữu hình và tài sản vô hình của Trường; quản lý, rà soát, 

nâng cấp, đầu tư tài sản, mua sắm trang thiết bị và xây dựng hệ thống vận hành theo quy trình. 

[H9.09.01.04],[H9.09.01.01].  

Để đảm bảo hệ thống CSVC-TTB được vận hành hiệu quả dựa trên các quy trình công việc: 

quy trình mua sắm tài sản, quy trình bảo trì – sửa chữa tài sản [H9.09.01.05], quy trình thu hồi 

tài sản, quy trình kiểm kê tài sản, quy trình thanh lý tài sản và quản lý tài sản [H9.09.01.04] . 

Đối với công tác rà soát nội bộ, P. QTTS thực hiện đầy đủ các báo cáo về cơ sở vật chất cho 

lãnh đạo trường và cho đơn vị chủ quản ĐHQG-HCM, thanh tra kiểm toán theo đúng quy định. 

Ngoài ra, Trường cũng thực hiện thu thập ý kiến của sinh viên và GV về mức độ đáp ứng của 

CSVC của trường và kết quả cho thấy CSVC của Trường đáp ứng nhu cầu của sinh viên và GV 

[H9.09.01.06], [H9.09.01.07]. 

2. Điểm mạnh 

Hệ thống phòng làm việc, phòng học, phòng chức năng và TTB được trang bị đầy đủ đáp 

ứng yêu cầu các hoạt động đào tạo và NCKH. 

CSVC-TTB được quản lý, rà soát, nâng cấp thường xuyên, đáp ứng tối đa nhu cầu ĐT thực 

tế và định hướng phát triển mở rộng trong tương lai. 

3. Điểm tồn tại 

Các phòng học tuy có đầy đủ thiết bị dạy và học nhưng chưa thông thoáng vào mùa hè 

4. Kế hoạch hành động 

Năm học 2025 - 2026, Phòng QTTS tiếp tục duy trì và bảo đảm sự hoạt động của trang thiết 

bị thiết yếu tại phòng làm việc, phòng họp. Duy trì việc nâng cấp, cải tạo cũng như đầu tư mới 

CSVC phục vụ nhu cầu học tập và làm việc của SV, GV và CV. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí, 6/7 điểm. 

Tiêu chí 9.2. Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt 

động đào tạo và nghiên cứu 

1. Mô tả hiện trạng 

 CTĐT ngành Kiểm toán là một trong những chuyên ngành luôn được quan tâm và nhận 

được nhiều lựa chọn theo học từ người học, vì vậy một trong các nguồn lực học tập quan trọng 

được tập trung xây dựng từ đầu thể hiện trong kế hoạch phát triển nguồn lực học tập trung hạn 

và chiến lược phát triển Thư viện hàng năm [H6.06.01.01]. 

Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo tính chuyên nghiệp trong quá trình 

hoạt động, quản lý các nguồn tài liệu học tập theo đúng chuẩn nghiệp vụ ngành, Thư viện UEL 

đã xây dựng nội quy, hướng dẫn sử dụng Thư viện được thể hiện trên website của Thư viện: 

https://lib.uel.edu.vn/, cũng như ở bảng hướng dẫn tại Phòng R&D ( Tầng 1 – tòa nhà 

B2), thuận tiện cho SV biết và thực hiện đúng theo hướng dẫn. Phần mềm quản lý của 

Thư viện gồm Thư viện số và có đầy đủ các dịch vụ như tài khoản mượn, trả, truy cập CSDL, 

hỗ trợ nghiên cứu, kiểm tra sự trùng lắp/sao chép, phát hành [H9.09.02.01]; [H9.09.02.02]; và 

bộ các quy trình công tác nghiệp vụ và các quy trình liên quan đã được điều chỉnh, cập nhật 

phù hợp chính sách từng thời điểm phát triển của Trường, của các ngành CT- ĐT nói chung và 

CT- ĐT ngành Kiểm toán nói riêng [H9.09.02.03]. 

Thư viện của UEL có đầy đủ học liệu (tài liệu bắt buộc) bao gồm giáo trình, tài liệu, sách 

tham khảo (bản cứng/bản mềm bảo đảm quy định về sở hữu trí tuệ), ... phù hợp để hỗ trợ các 

hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Theo đó nguồn tài nguyên thông tin hiện nay ở Thư viện đa 

dạng, có nhiều hình thức khác nhau để truy cập và tìm kiếm [H9.09.02.04]. 

Tài liệu học tập và tài liệu tham khảo cho CT - ĐT ngành Kiểm toán cũng được tập trung 

sắp xếp vào cùng một khu vực, theo đúng vị trí phân loại; tài liệu điện tử cũng được tổ chức 

thành một bộ sưu tập với các từ khóa tìm kiếm dễ dàng, định dạng đọc online thân thiện. Các 

tài liệu, học liệu (bản in và điện tử) tại Thư viện UEL được cập nhật đáp ứng nhu cầu đào tạo 

và nghiên cứu. Tính đến tháng 6/2025, tài liệu phục vụ cho ngành có tại Thư viện  được thống 

kê trong Bảng 9.2.1 bên dưới: 

Bảng 9.2.1. Danh mục học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện 

https://drive.google.com/file/d/10ZdrQbyVN7RbulJysOOt7bJ6c-FdQ5Wv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10ZdrQbyVN7RbulJysOOt7bJ6c-FdQ5Wv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10ZdrQbyVN7RbulJysOOt7bJ6c-FdQ5Wv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13I6T9lqyvYx5qvFCxUoFTXqX9wUgNBgv
https://drive.google.com/file/d/10ZdrQbyVN7RbulJysOOt7bJ6c-FdQ5Wv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Cw3lRRKDQ7ck6kLWwoDdPSQix9xRgn2K/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aYhZ8Y1yNR5qUiKaZSOj_t7OP1fOCgNh
https://drive.google.com/file/d/1Cw3lRRKDQ7ck6kLWwoDdPSQix9xRgn2K/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PYTO0hnCuZFW8A0-zgucwy9cubT5ypz2
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13I6T9lqyvYx5qvFCxUoFTXqX9wUgNBgv
https://drive.google.com/file/d/1h0IF9kVy_e18V4Ipo0jalX1CqhBEI0Z2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1h0IF9kVy_e18V4Ipo0jalX1CqhBEI0Z2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1h0IF9kVy_e18V4Ipo0jalX1CqhBEI0Z2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/11O0VmRJlf7MPqE0p70vmsJgu8YscJsMU
https://drive.google.com/file/d/1oRVXK9Ys3-oPOlpUzUuNQmVAR0MW6xd0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11biuSy8_pPUag0HlULY-0n8FMGgoPJRe/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11biuSy8_pPUag0HlULY-0n8FMGgoPJRe/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/11Jkt9idoT7tbz1Od2hSOf6nMrCPqbpma
https://drive.google.com/file/d/11biuSy8_pPUag0HlULY-0n8FMGgoPJRe/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ZSBNeoViffMluCl_HuupvRYgIZyhiRwV/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1O6v4qiWLiIhzzzASEJXn0IAMz8ZKxxuc
https://drive.google.com/file/d/1qcwOOi-JgfwohvqWMaUXUZRvLXVrWh6U/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yqF8grEFddo6qxjE_pNHM-fVDgLcfb0r
https://drive.google.com/file/d/1qcwOOi-JgfwohvqWMaUXUZRvLXVrWh6U/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mJp2LJdmtKsJjeSwF8Y5VEkCxM2X3mfP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yfHU6CS8WYfGwvZ_OYprDxw7WxnnppLh
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EbN-Q5UH0hqIiUBNXlRUs8aZt-D3xDSX
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TT Tên Số lượng 
Ghi chú 

Dùng chung Riêng của CTĐT 

1 Số phòng đọc  6  

2 Số chỗ ngồi đọc  560  

3 Số máy tính của thư viện  30  

4 Số lượng    

 - Đầu sách  12.920 1.595 

 - Bản sách  66.419 10.671 

 - Đầu tạp chí  90 3 

 - Tạp chí  11.139 268 

 - E-book  2.351  

5 Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường  112  

Ngoài số tài liệu này của Trường, người dùng thư viện còn sử dụng và truy cập tới nhiều tài 

liệu trong các cơ sở dữ liệu nghiên cứu trực tuyến có uy tín như Taylor & Francis, Academic 

OneFile, ScienceDirect, i-Library, Emerald, ProQuest, Tạp chí Nature Online, Tạp chí Phát 

triển KHCN VN, Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến, Tài liệu nội sinh ĐHQG-HCM, 

CSDL, Tạp chí điện tử đa ngành: SAGE e-Journals Collection, CSDL Tạp chí điện tử chuyên 

ngành kinh tế: Emerald e-Journals Collection, Cơ sở dữ liệu sách điện tử đa ngành IG 

Publishing eBooks Collection, Cơ sở dữ liệu sách điện tử chuyên ngành kinh tế Springer eBooks 

Collection; giúp SV có thể cập nhật đến các tài liệu chuyên ngành trong nước cũng như quốc 

tế [H9.09.02.05]. 

Hoạt động bổ sung tài liệu được thực hiện theo yêu cầu cụ thể từ Khoa trong từng học kỳ. 

Những yêu cầu bổ sung dựa trên ĐCCT học phần được ban hành, Thư viện tiến hành bổ sung 

những tài liệu tham khảo cần thiết cho ngành học. Ngoài ra, mỗi học kỳ Thư viện luôn cung 

cấp đầy đủ giáo trình học tập cho SV ngành Kiểm toán nói riêng và SV toàn trường nói chung. 

Những thay đổi, bổ sung HP cũng được Thư viện đáp ứng nhanh chóng về tài liệu học tập, đảm 

bảo đủ nguồn tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy và học của GV-SV chuyên ngành. 

Ngoài những lợi thế về nguồn tài liệu, Thư viện còn được bố trí đầy đủ TTB hiện đại như 

máy mượn trả sách tự động, hệ thống máy lạnh, đèn, bàn ghế, v.v, hệ thống máy tính tra cứu 

tốc độ cao, diện tích phù hợp, không gian thoáng đãng với sức chứa hơn 200 chỗ ngồi tạo điều 

kiện học tập tốt nhất cho NH. Thư viện có trạm in ấn, máy scan, máy photo đa chức năng, trạm 

mượn-trả sách tự động; Phòng Research & Development, không gian học yên tĩnh, không gian 

thảo luận nhóm, không gian giao lưu học tập trung và tổ chức các hoạt động tập huấn phục vụ 

học tập và nghiên cứu (sử dụng thư viện, tìm kiếm và tra cứu thông tin, tài liệu, cơ sở dữ liệu 

trực tuyến, các công cụ trích dẫn tài liệu, phần mềm chống đạo văn Turnitin, bao gồm cả 

Ithenticate) [H9.09.02.06]. 

Hằng năm, Trường thực hiện rà soát đánh giá hiệu quả đầu tư, bảo trì các nguồn lực học tập 

như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến phục vụ đào tạo, 

NCKH và PVCĐ. Ngoài ra, Thư viện cũng đã tiến hành khảo sát SV và CB-GV-NV để nắm 

được những nhu cầu chính xác và cần thiết nhất của người sử dụng. 

2. Điểm mạnh 

Nguồn học liệu (giấy và điện tử, CSDL trực tuyến) phù hợp, đầy đủ và được cập nhật, đảm 

bảo phục vụ các hoạt động ĐT và nghiên cứu của ngành. 

Thư viện được trang bị đầy đủ các TTB hiện đại để hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho 

người sử dụng. Không gian thoáng mát, rộng rãi tạo hứng thú học tập đối với người học. 

Dữ liệu khảo sát nhu cầu và đánh giá của người sử dụng Thư viện được thực hiện và so sánh 

qua các năm, từ đó làm cơ sở cho những đề xuất phát triển Thư viện. 

3. Điểm tồn tại 

Hoạt động mượn trả vào cùng thời gian cao điểm với số lượng SV lớn có nhu cầu gây ùn 

tắc. 

4. Kế hoạch hành động 

Năm học 2025 – 2026, Thư viện đầu tư thêm máy mượn trả và hỗ trợ SV sử dụng thư viện 

theo hướng chuyển đổi số. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí, 5/7 điểm. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VYd68Fqc_ZKhU34KPCCaGqPcjnVrRCJ4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zY2xF15HFtInPOmeYCTWBVXES0EZeNLF
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Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ 

trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

1. Mô tả hiện trạng 

Nằm trong chiến lược phát triển CSVC chung của toàn Trường, mỗi năm P.QTTS đều xây 

dựng kế hoạch hoạt động của mình, trong đó việc đảm bảo phòng thực hành được bố trí, quy 

hoạch diện tích cụ thể, đầy đủ phục vụ cho quá trình ĐT và nghiên cứu là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm [H9.09.03.01]. 

Trường luôn đảm bảo đủ phòng thực hành để phục vụ cho nhu cầu đào tạo của Trường nói 

chung và ngành Kiểm toán nói riêng. Hiện tại, có 3 phòng máy tính với gần 150 máy tính. Thời 

gian học thực hành của SV ngành trong các HP đều được bố trí tại những phòng có trang bị đầy 

đủ máy chiếu, âm thanh, các tiện ích internet, phần mềm học tập, tra cứu, v.v. thuận tiện cho 

SV thực hiện học nhóm, thuyết trình, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu học tập của SV. Cụ thể mỗi 

phòng có 01 máy chiếu, 01 máy Server, 50 máy cho SV với cấu hình RAM ≥ 8GB, CPU i3/i5 

, màn hình ≥ 18 inch, đều có kết nối Internet, được cài đầy đủ các phần mềm liên quan đến 

chuyên ngành của mỗi ngành. Định kỳ trước khi vào năm học, P.CNTT tiến hành rà soát và 

khảo sát nhu cầu sử dụng phần mềm cần cài đặt và nâng cấp từ các Khoa [H9.09.03.02]. 

Các TTB trong phòng thực hành thường xuyên được duy tu, bảo dưỡng, bảo trì. Kinh phí 

được cấp cho các hoạt động này được phân bổ và cụ thể hóa bằng kế hoạch tài chính từng năm 

học. Các dịch vụ CNTT luôn sẵn sàng, các máy chủ và mạng CNTT được giám sát tự động. 

Khi có lỗi kỹ thuật hay cảnh báo sự cố xảy ra, hệ thống gửi cảnh báo đến Email, SMS của 

chuyên viên CNTT. Chuyên viên CNTT có trách nhiệm tiếp nhận, hỗ trợ xử lý, khắc phục sự 

cố thông qua các hệ thống chuyên dụng [H9.09.03.03]. 

Để đảm bảo cho hệ thống phòng thực hành hoạt động hiệu quả, Trường ban hành quy định 

sử dụng trên website và tại phòng thực hành với các nội dung về hướng dẫn sử dụng, mục đích 

sử dụng và trách nhiệm với tài sản trong thực hành. 

Hàng năm, P.ĐBCL phối hợp với Khoa tiến hành khảo sát SV về chất lượng phòng thực 

hành để có những cải tiến thích hợp. 

2. Điểm mạnh 

Trường có đầy đủ phòng thực hành phục vụ cho CTĐT ngành Kiểm toán Phòng thực hành 

được trang bị đầy đủ các thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

Các TTB trong phòng thực hành được cung cấp đầy đủ, phù hợp, có kế hoạch nâng cấp, bổ 

sung định kỳ. 

Có hệ thống thông báo sự cố và lỗi kỹ thuật tự động dễ dàng, thuận lợi cho quá trình hoạt 

động. 

3. Điểm tồn tại 

Ý kiến phản hồi của SV, GV về TTB cho việc thực hành chưa được phân tích chi tiết. 

4. Kế hoạch hành động 

 Từ năm học 2025-2026, P.QT và CNTT phân bổ hiệu quả sử dụng phòng thực hành chi tiết 

theo từng công năng và hạng mục sử dụng. Đồng thời, thường xuyên theo dõi tình trạng sử 

dụng, nghiên cứu nhu cầu sử dụng phòng thực hành và TTB để có những bổ sung kịp thời.  

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí, 5/7 điểm. 

Tiêu chí 9.4. Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù 

hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu.  

1. Mô tả hiện trạng 

Định hướng phát triển chính trong chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn 

hạn về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng của Trường có nội dung “Triển khai đầu tư hạ tầng công 

nghệ đảm bảo nền tảng vận hành của trường đại học tự chủ trong kỷ nguyên số” [H6.06.01.01]. 

Do đó, UEL đầu tư nguồn lực mạnh mẽ vào hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm hệ thống 

máy tính, phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng Internet, trang thông tin điện tử, ...) để hỗ trợ 

các hoạt động đào tạo, nghiên cứu nói chung và CTĐT ngành Kiểm toán. Trường hiện có 03 

phòng máy tính với hơn 150 máy tính hiện đại. Trường ứng dụng CNTT trong công tác quản 

lý, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu, tài liệu thư viện phục vụ nhu cầu quản lý, giảng dạy, học 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Q0Mvu-RyeNGznxNSZ_1xOupMU8tg2beE
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1G3AQutlZsUmGO0j4aoB8wKWdnImEqboT
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z2TpdTa1X57U-2Uqi2mgdECxOaXYN6Aa
https://drive.google.com/file/d/1FyzwGzdbKSy44UYPy_aorSu8RSDlQwq6/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1O6v4qiWLiIhzzzASEJXn0IAMz8ZKxxuc
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tập, NCKH và PVCĐ của cán bộ, giảng viên và SV [H9.09.04.01].  

Hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định, an toàn để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và 

nghiên cứu. UEL luôn có các giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cho hệ thống 

CNTT được áp dụng trên mạng nội bộ - Internet; máy chủ, và phần mềm hệ thống; máy trạm 

và phần mềm ứng dụng; thư điện tử; CSDL; sao lưu phục hồi; tài khoản người sử dụng; truy 

cập từ xa; hủy bỏ các thiết bị lưu trữ [H9.09.04.02]. Trang bị các phần mềm tường lửa và proxy, 

các phần mềm chống mã độc, đảm bảo an toàn Internet, mã hóa, cũng như thiết lập hệ thống 

giám sát an toàn mạng và ứng cứu sự cố [H9.09.04.03]. Các trang thiết bị, hệ thống mạng máy 

tính phục vụ cho hoạt động lưu trữ, xử lý thông tin được trang bị đầy đủ, có thiết bị lưu trữ đáp 

ứng hoạt động an toàn, ổn định của hệ thống CNTT [H9.09.04.04]. Ngoài ra, để đảm bảo các 

dịch vụ CNTT luôn sẵn sàng, các máy chủ và mạng CNTT được giám sát tự động, đồng thời 

thông tin về các thiết bị CNTT và các lỗi kỹ thuật cũng như cảnh báo sự cố có thể xảy ra được 

gửi đến chuyên viên CNTT phụ trách qua Email và SMS. Chuyên viên này cũng giám sát mạng 

và hệ thống hằng ngày thông qua các hệ thống chuyên dụng. 

Hệ thống công nghệ thông tin của Trường được sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng và cập nhật để 

hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Hiện nay, Trường giao nhiệm vụ cho Phòng CNTT, 

phối hợp với Phòng QTTS là đơn vị quản trị các thiết bị CNTT, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng hệ 

thống mạng nội bộ, hệ thống dự phòng, bảo mật. Phòng CNTT chịu trách nhiệm quản lý, sửa 

chữa, bảo trì hệ thống CNTT, hệ thống mạng, lập kế hoạch bảo trì, nâng cấp thường xuyên và 

liên tục quyền truy cập và các phương tiện có liên quan đến hệ thống máy tính của Trường để 

đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và quản lý của Trường. Hằng năm, phòng CNTT phối hợp 

cùng phòng QTTS và phòng TC tham mưu cho BGH trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư về 

CNTT và CSHT như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập 

trên phạm vi toàn trường, chịu trách nhiệm lập kế hoạch, duy trì, kiểm toán và cải thiện cơ sở 

vật chất và cơ sở hạ tầng CNTT tại Trường để cung cấp cho sinh viên và VC-NLĐ môi trường 

học tập, làm việc, và nghiên cứu tốt nhất. Hệ thống hạ tầng mạng, công nghệ thông tin được 

Trường quan tâm tập trung nguồn lực, lập kế hoạch đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ để 

hướng đến một trường ĐH thông minh. 

Hằng năm, Trường đều tổ chức lấy ý kiến phản hồi của NH và các bên liên quan về mức độ 

đáp ứng nhu cầu về đào tạo và nghiên cứu của hệ thống công nghệ thông tin. Cụ thể, sau khi 

kết thúc mỗi học kỳ, tất cả các dịch vụ CNTT đều được đánh giá thông qua các câu hỏi liên 

quan trong khảo sát sinh viên do Phòng BĐCL thực hiện; kết quả được chuyển tới Phòng CNTT. 

Ngoài ra, các phản hồi về các dịch vụ CNTT của VC-NLĐ cũng được thu thập từ các cuộc họp 

hoặc hội nghị CBVC NLĐ. Kết quả khảo sát hàng năm cho thấy phần lớn SV và GV hài lòng 

với hệ thống CNTT, trang thiết bị tin học, phòng máy tính, phần mềm phục vụ đào tạo của 

Trường. 

2. Điểm mạnh 

Hệ thống CNTT phù hợp và được cập nhật, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động đào tạo và nghiên 

cứu của người dạy và học CTĐT ngành Kiểm toán. 

Hệ thống CNTT được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng đào tạo ngành 

Kiểm toán.  

3. Điểm tồn tại 

Do số lượng người dùng lớn, khối lượng và số lượng các hoạt động nhiều nên vào một số 

thời điểm, việc truy cập Wifi, Internet cũng như đăng nhập vào các hệ thống CNTT còn chậm. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2025-2026, Phòng CNTT chịu trách nhiệm nâng cấp hệ thống CNTT, nâng cao 

hơn nữa tốc độ đường truyền giúp cho việc tìm kiếm thông tin và phục vụ hoạt động dạy và học 

hiệu quả hơn. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm 

Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai 

có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật 

1. Mô tả hiện trạng 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1N0o_HeVAr8h0g63311bIR4Lwe5hyRK-s
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16uSzwe4HFPDM4wh_ZL9MpWOgaVrtqPN6
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z3DcP2Tj6YKhwtPYvIFRmgSgGcrXC0gb
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GzRUENgS6dovymB1pXVLheDJKXGkqVl2
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Môi trường làm việc là một yếu tố quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến người làm việc. Do đó, 

Trường đã ban hành và thực hiện các quy định các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe và an 

toàn được xác định theo quy định hiện hành có lưu ý đến nhu cầu của người khuyết tật. Cụ thể, 

Phòng QTTS, Phòng Hành chính, Phòng TS-CTSV, Đoàn TN và Công đoàn trường phối hợp 

thực hiện các nội dung cũng chính là nhiệm vụ được giao [Kế hoạch hoạt động năm học 2024 

- 2025 của Công đoàn Trường. Các kế hoạch về đầu tư CSVC phục vụ cho công tác đảm bảo 

về môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của người có nhu cầu đặc biệt được 

định hướng và thể hiện trong kế hoạch công tác năm của đơn vị. Phòng QTTS trong quá trình 

xây dựng mới, cải tạo các công trình xây để người khuyết tật tiếp cận lối đi, thang máy, nhà vệ 

sinh phù hợp [H9.09.05.01]. Về công tác y tế học đường, mỗi năm Phòng CT&CTSV tổ chức 

các các hoạt động tư vấn và chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên 

[H9.09.05.02]. Trường đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho CB, GV và SV với việc cấp 

phát thuốc và sơ cứu ban đầu thông qua việc thành lập bộ phận Y tế theo tiêu chuẩn quy định 

(phòng HC quản lý trực tiếp). Đối với sức khoẻ của VC-NLĐ, công đoàn Trường cũng có kế 

hoạch định kỳ khám sức khỏe tổng quát [H9.09.05.03].  

Việc đầu tư xây dựng căn tin cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm là các vấn đề được Trường 

đặc biệt quan tâm [H9.09.05.04]. Hiện nay, trong khuôn viên Trường có 01 căn tin, có giấy 

chứng nhận thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định và được Công đoàn 

Trường kiểm tra điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thường xuyên [H9.09.05.05]. Các tòa nhà 

có các vị trí hỗ trợ người có nhu cầu đặc biệt. Tại mỗi tòa nhà đều có bố trí thang máy và lối đi 

dành riêng cho người khuyết tật, đảm bảo về khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu 

đặc biệt. Hằng năm, Trường tổ chức diễn tập nội bộ cũng như phối hợp với cơ quan Công an 

thực tập phương án chữa cháy nhằm tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm cho toàn 

thể CB, GV và SV khi có sự cố cháy xảy ra [H9.09.05.06]. Trường xây dựng hệ thống thoát 

hiểm bằng thang bộ, luôn sẵn sàng đáp ứng khi có sự cố cháy xảy ra. Trường đã ký các hợp 

đồng sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng các hệ thống chữa cháy, bình chữa cháy và tham gia mua bảo 

hiểm cháy nổ bắt buộc - bảo hiểm rủi ro [H9.09.05.07]. 

Công tác trợ giúp người có nhu cầu đặc biệt được giao cho ĐTN phối hợp với tổ chức công 

đoàn thăm hỏi, quyên góp, tặng quà các học sinh, SV, cán bộ… có hoàn cảnh kém may mắn 

khi gặp ốm đau, tai nạn, bệnh hiểm nghèo. SV của CTĐT ngành Kiểm toán có hoàn cảnh khó 

khăn, SV khuyết tật được nhận học bổng hỗ trợ của Trường. Ngoài ra, Trường còn có chính 

sách hỗ trợ chi phí về quê dịp tết cho các SV có hoàn cảnh khó khăn.  

Dựa trên các kết quả khảo sát cùng các dữ liệu như báo cáo kiểm soát dữ liệu về cây/bông/cỏ 

trong trường được quản lý và rà soát trong phần mềm quản lý tài sản; Trường đã cải thiện hiệu 

quả đầu tư cải tiến môi trường, sức khoẻ, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có 

nhu cầu đặc biệt. Các kế hoạch cải tiến luôn mang tính thiết thực cao như: mua thêm cây xanh 

và thiết bị tưới tiêu, chăm sóc cây xanh… Đối với chăm sóc tâm lý sinh viên, Trường cũng bố 

trí phòng tư vấn tâm lý với bác sĩ tâm lý từ bệnh viện uy tín. Đối với khám sức khỏe tổng quát, 

Phòng Hành chính cũng cải tiến cách thực hiện và hợp đồng với các cơ sở khám chữa bệnh theo 

nhu cầu VC-NLĐ. 

Hàng năm, Trường thực hiện khảo sát lấy ý kiến về sự hài lòng của SV, cựu SV và CB-GV-

CV về chất lượng các dịch vụ của Trường (trong đó có các nội dung khảo sát mức độ hài lòng 

về hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường, khảo sát mức độ hài lòng về CSVC. Dựa trên dữ 

liệu khảo sát được gửi đến toàn thể SV của trường, các ý kiến phản hồi của NH về môi trường, 

sức khỏe, an toàn đều được các đơn vị liên quan tiếp nhận để trình BGH kịp thời xử lý để đáp 

ứng tốt nhất nhu cầu về sức khỏe và an toàn cho các BLQ. Kết quả khảo sát các BLQ về môi 

trường, sức khỏe, an toàn được thể hiện tại tiêu chí 8.5 ở trên.  

2. Điểm mạnh 

Môi trường sinh thái và môi trường học tập, công tác y tế học đường, an toàn lao động,… 

luôn được Trường quan tâm triển khai, có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật. 

Trường có đánh giá và cải tiến tạo môi trường tự nhiên và XH tốt cho đội ngũ CB, GV, NV và 

SV. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1p5B-t3fYiYCiU_BO23WMPkQBUgm764ZX
https://drive.google.com/drive/folders/1AJgtERPikT6NIuLlP4KDo-zJW2o13S7q
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zBR4I5S4IAqlpvdsIRNZEFwpx7RUrKrA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zDpLX0QxTUFzlwROrLlqrPKmPtnLKti_
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zPKOSnMDiKgFBE9-jQlUvrekPrCF-5f8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zLcjFVWTWNjwSoexMz4XPXCPYSUTeHQ-
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1u5yVQ-41sE2QARsM4rD49uI408-mY62B
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3. Điểm tồn tại 

Không gian xanh trong khu vực làm việc, học tập và các khu vực sinh hoạt chung của trường 

còn hạn chế. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2025-2026, Phòng QTTS trang bị thêm hệ thống cây xanh trong tất cả khu vực, 

tạo môi trường thân thiện, thoải mái phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm 

Kết luận về tiêu chuẩn 9: 

Trường có hệ thống phòng làm việc, phòng học, phòng chức năng và TTB được trang bị đầy 

đủ đáp ứng yêu cầu các hoạt động đào tạo và NCKH. Nguồn học liệu, phòng thực hành phục 

vụ CTĐT và nghiên cứu, các phần mềm được cài đặt đầy đủ, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động thực 

hành cho các học phần của CT-ĐT ngành Kiểm toán. 

Các phòng học tuy có đầy đủ thiết bị dạy và học nhưng chưa thông thoáng vào mùa hè, hoạt 

động mượn trả tài liệu vào giờ cao điểm còn xảy ra tình trạng ùn ứ. Ý kiến phản hồi của SV, 

GV về TTB, phần mềm cho việc thực hành chưa được thu thập đầy đủ, chưa được phân tích chi 

tiết. 

Kết quả đánh giá chung của tiêu chuẩn: 

- Điểm trung bình của tiêu chuẩn đạt: 5,00 điểm. 

- Số tiêu chí đạt: 5/5. 

- Tỷ lệ số tiêu chí đạt: 100,00% 

Tiêu chuẩn 10: Nâng cao chất lượng  
Mở đầu 

Nâng cao chất lượng dạy và học luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong 

chiến lược phát triển của Khoa KTKT. Khoa không chỉ tập trung vào hoàn thiện nội dung và 

cấu trúc CTĐT theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế mà còn chủ động thiết lập các cơ chế thu 

thập và phản hồi thông tin từ nhiều bên liên quan như giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, nhà 

tuyển dụng và chuyên gia trong ngành. Qua đó, các hoạt động đảm bảo chất lượng được thực 

hiện bài bản, liên tục nhằm cải tiến hiệu quả dạy và học, đảm bảo chương trình luôn thích ứng 

với nhu cầu của thị trường lao động và sự thay đổi nhanh chóng của bối cảnh giáo dục đại học 

trong thời kỳ chuyển đổi số. 

Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn 

cứ để thiết kế và phát triển chương trình dạy học 

1. Mô tả hiện trạng 

Nhà trường có hệ thống thu thập thông tin về nhu cầu nguồn nhân lực khi thiết kế CTDH và 

phản hồi từ các bên liên quan (gồm chuyên gia, cán bộ quản lý, GV, NCV, nhân viên, NH, đại 

diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà sử dụng lao động và NH đã tốt nghiệp) thể hiện 

trên Quyết định 2443/QĐ-KTL, 1751/QĐ-ĐHKTL, Quyết định 299/QĐ-ĐHKTL, 297/QĐ-

ĐHKTL,1127/QĐ-ĐHKTL: Hệ thống thu thập thông tin bao gồm các loại khảo sát, hội thảo về 

CTĐT, các buổi thảo luận của các GV về CTĐT [H10.10.01.01] với đối tượng tham gia khảo 

sát, đóng góp ý kiến bao gồm các chuyên gia trong ngành, người sử dụng lao động, cựu SV tốt 

nghiệp,... [H1.01.02.02]; [H1.01.02.03]. Ngoài ra, nhà trường cũng ban hành sổ tay hướng dẫn 

đảm bảo chất lượng và chính sách đảm bảo chất lượng nhằm quy định các vấn đề liên quan đến 

cam kết chất lượng đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo [H10.10.01.02] 

Trong giai đoạn 2020–2025, Khoa đã thực hiện các đợt khảo sát phản hồi định kỳ từ nhiều 

đối tượng: (i) chuyên gia và tổ chức nghề nghiệp (như ICAEW, ACCA, VACPA), (ii) doanh 

nghiệp đối tác (EY, Deloitte, KPMG), (iii) CSV và người học đang theo học, nhằm xác định 

mức độ phù hợp của nội dung, phương pháp và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo. Cụ thể, khoa 

KTKT chủ động định kỳ thu thập, lấy ý kiến của GV về CTĐT thông qua các đợt khảo sát định 

kỳ trước khi sửa đổi CTĐT, cũng như các cuộc họp, hội thảo về CTĐT. Nội dung lấy ý kiến 

của GV về CTĐT bao gồm: chuẩn đầu ra, cấu trúc CTĐT, những thay đổi của CTĐT nhằm đáp 

ứng nhu cầu xã hội, phân bổ thời gian, bố cục khóa học, thời lượng giữa các khóa học liên thông 

[H1.01.02.02]. Hàng năm, thông qua các cuộc họp của Hội đồng khoa học của Khoa kết hợp 

https://drive.google.com/drive/folders/1vjIEZMGhOs-4W2LMhEk72TRTeLZSFJzV
https://drive.google.com/drive/folders/1tJDlZPl1ptiK1sThVTBaymuaK6qAqI-0
https://drive.google.com/drive/folders/1aIcudQvJmNmMRhj3Ho8TmpPN0OdoyqBC
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uAmBrq_jwCkF1QwVOh4_GL0aXa7-L7aH
https://drive.google.com/drive/folders/1tJDlZPl1ptiK1sThVTBaymuaK6qAqI-0
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với các cuộc hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, Khoa cũng thu thập phản hồi từ thị trường lao 

động, chủ yếu là từ các doanh nghiệp liên kết với trường và Khoa [H1.01.02.03]. Ngoài ra, 

Khoa cũng khảo sát CSV và các đối tượng sử dụng lao động về CTĐT và chất lượng của SV 

tốt nghiệp để đánh giá tính phù hợp của CTĐT [H10.10.01.03];[H10.10.01.04]. Các phản hồi 

này được tổng hợp thành cơ sở dữ liệu phản hồi phục vụ cho việc cải tiến CTĐT theo hướng 

tiếp cận năng lực, thích ứng linh hoạt với bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số. Nhiều đề xuất có 

giá trị đã được ghi nhận như việc bổ sung học phần về Phân tích dữ liệu, ERP, Chuẩn mực báo 

cáo tài chính quốc tế, Đạo đức nghề nghiệp, tích hợp các môn học của ACCA, ICAEW vào 

CTĐT. Đồng thời, ý kiến từ doanh nghiệp trong các buổi tọa đàm, họp mặt định kỳ đã thúc đẩy 

việc đưa môn "Kế toán quốc tế" từ tự chọn thành bắt buộc, tăng thời lượng học phần kiến tập, 

bổ sung học kỳ doanh nghiệp (áp dụng từ CTĐT 2021) [H10.10.01.04]; [H10.10.01.05]. Kết 

quả thống kê những thay đổi CTĐT dựa trên ý kiến phản hồi của các bên liên quan như bảng 

10.1.1 

Bảng 10.1.1. Bảng thu thập thông tin các BLQ để phát triển CTDH (11/2024, 5/2025) 

Các BLQ Yêu cầu 

Căn cứ/cách 

thức thu thập ý 

kiến 

Sản phẩm 

Chiến lược 

phát triển 

của Khoa 

giai đoạn 

2021-2025 

Mục tiêu chung: Chương trình đào 

tạo cử nhân Kế toán được thiết kế 

để đào tạo nguồn nhân lực có chất 

lượng trong lĩnh vực kế toán theo 

hướng chuyên nghiệp. Sau khi tốt 

nghiệp, người học có kiến thức và 

kỹ năng chuyên môn, có phẩm 

chất đạo đức tốt, có ý thức tuân thủ 

đạo đức nghề nghiệp, có tư duy 

độc lập; có năng lực nghiên cứu tự 

bổ sung kiến thức, có khả năng 

thích nghi phù hợp với sự thay đổi 

của môi trường làm việc. 

Mục tiêu cụ thể: Đào tạo nguồn 

nhân lực làm việc trong lĩnh vực có 

liên quan đến kế toán đáp ứng các 

yêu cầu sau: 

1. Có kiến thức cơ bản về kinh tế- 

xã hội và chuyên sâu về kế toán. 

2. Có kỹ năng nghiên cứu, thực 

hành nghề nghiệp thành thạo, phân 

tích, lập kế hoạch, tư vấn để thực 

hành và quản lý hiệu quả trong lĩnh 

vực kế toán. 

3. Có đạo đức nghề nghiệp vững 

vàng, phẩm chất tốt để sẵn sàng 

đáp ứng yêu cầu của xã hội trong 

môi trường hội nhập kinh tế quốc 

tế. 

4. Có ý thức và năng lực học tập 

suốt đời để nâng cao năng lực và 

trình độ chuyên môn. 

Lấy ý kiến trực 

tiếp 

Đề án mở ngành, xây dựng trên cơ sở tham 

khảo các CTĐT tiên tiến, ý kiến của doanh 

nghiệp và chủ trương nhà trường. 

GV 

Tiếp thu ý kiến từ tập thể giảng 

viên: 

Bổ sung thêm các môn học chuyên 

ngành bằng tiếng Anh. 

Đổi tên một số môn học chuyên 

ngành. 

Thay đổi trật tự một số môn học 

phù hợp hơn 

Bổ sung kì kiến tập để đáp ứng nhu 

cầu của sinh viên trong việc tiếp 

xúc sớm với DN. 

Lấy ý kiến trực 

tiếp qua cuộc họp 

nội bộ của Khoa 

- Đổi tên một số môn học: “Kế toán tài 

chính 1, 2, 3” thành “Kế toán tài chính 

chuyên ngành 1, 2, 3”; môn "Lý 

thuyết và khái niệm Kế toán" thành 

"Khuôn mẫu khái niệm kế toán quốc 

tế” 

- Tập trung vào các môn quan trọng để 

bồi dưỡng kiến thức bổ sung cho SV 

trước khi ra trường đáp ứng như cầu 

mới của xã hội: Thay môn Thị trường 

chứng khoán từ môn bắt buộc 2 TC 

https://drive.google.com/drive/folders/1aIcudQvJmNmMRhj3Ho8TmpPN0OdoyqBC
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VIy0SyT-02gQmjxj5gs0tjynZ825abFy
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K4GScw817lfdf8NVgQsBEmGmcBdTq1rt
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K4GScw817lfdf8NVgQsBEmGmcBdTq1rt
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1isRKa7dGgbzLgWlB6Ake3rXp4jjFqA7m
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Các BLQ Yêu cầu 

Căn cứ/cách 

thức thu thập ý 

kiến 

Sản phẩm 

Bổ sung thêm một số môn mới 

theo yêu cầu của hội nhập và đổi 

mới: Đưa thêm một số môn mới 

vào môn tự chọn như môn ERP, 

Chuẩn mực trình bày báo cáo tài 

chính quốc tế, kế toán quản trị 

nâng cao, kế toán phần hành 2. 

sang môn tự chọn; môn kế toán quốc 

tế từ môn tự chọn chuyển thành môn 

bắt buộc 2 TC; Môn “Tích hợp quy 

trình KD với các hệ thống ERP 1” từ 

môn tự chọn thành môn bắt buộc 3TC 

được chuyển sang chuyên đề tốt 

nghiệp. 

- Từ CTĐT 2025, Khoa đã bổ sung 

nhóm học phần về công nghệ số như 

Phân tích dữ liệu kế toán với Power 

BI, Phân tích dữ liệu trong kế toán và 

kiểm toán với Python, Tích hợp quy 

trình kinh doanh với ERP, Kế toán 

máy tính, Kiểm toán công nghệ thông 

tin…. 

HĐ.KH-

ĐT 

Có thể tham khảo bổ sung các môn 

của Tổ chức nghề nghiệp để tăng 

khả năng cạnh tranh của SV. 

Bổ sung thêm các môn học về dữ 

liệu, phân tích dữ liệu để theo kịp 

thời đại số hóa 

Các cuộc họp 

HĐKH 

- Bổ sung 2 môn trong chứng chỉ 

ACCA, CFAB trong CTĐT năm 2021. 

- Từ CTĐT 2025, Khoa đã bổ sung 

nhóm học phần về công nghệ số như 

Phân tích dữ liệu kế toán với Power BI, 

Phân tích dữ liệu trong kế toán và kiểm 

toán với Python, Tích hợp quy trình 

kinh doanh với ERP, Kế toán máy tính, 

Kiểm toán công nghệ thông tin… 

SV 

Cần thêm các buổi trao đổi với 

chuyên gia về định hướng nghề 

nghiệp, chuyên môn thực tế 

Lấy ý kiến trực 

tiếp qua khảo sát, 

các buổi họp với 

CVHT, các buổi 

gặp gỡ lãnh đạo 

Khoa, BM và GV 

- Tổ chức các chuyên đề ngoại khóa, các 

buổi office tour, bổ sung học phần kiến 

tập đến các DN là các công ty kiểm 

toán lớn trong suốt thời gian học trong 

CTĐT để SV được tham gia các buổi 

định hướng nghề nghiệp, các chuyên 

đề thực tế về chuyên môn như: các 

chuyên đề về IFRS, IT Audit, phân 

tích dữ liệu, An toàn thông tin… 

- Đưa 2 môn học kết hợp giảng dạy với 

chuyên gia (công ty kiểm toán KPMG 

và công ty kiểm toán Deloitte) trong 

CTĐT năm 2021. 

- Khoa tổ chức các buổi chuyên đề kỹ 

năng mềm chuyên biệt (thuyết trình, 

phản biện báo cáo, teamwork trong 

kiểm toán,...). 

Cựu SV 

Tiếp thu ý kiến từ CSV tầm quan 

trọng của kế toán quốc tế. 

- Giảm tải CTĐT, giảm thời lượng 

một số môn ko cần thiết ở kiến 

thức chung. 

- Tăng lượng kiến thức chuyên 

ngành, tạo nhiều độ mở cho các 

hướng chuyên ngành sâu khác 

nhau. 

Lấy ý kiến trực 

tiếp qua khảo sát 

- Chuyển môn Kế toán quốc tế thành 

môn bắt buộc. 

- Tá; bổ sung các môn học về Phân tích 

dữ liệu vào môn cơ sở ngành và chuyên 

ngành bắt buộc. 

- Giảm tải CTĐT, giảm thời lượng kiến 

thức chung, tăng lượng kiến thức 

chuyên ngành (2021) 

- Từ CTĐT 2025, Khoa đã thay một số 

môn cơ bản bằng các môn phù hợp với 

xu hướng số hóa như Phân tích dữ liệu 

kế toán với Power BI, Phân tích dữ liệu 

trong kế toán và kiểm toán với Python, 

Tích hợp quy trình kinh doanh với 

ERP, Kế toán máy tính, Kiểm toán 

công nghệ thông tin… 

NTD 
DN có nhu cầu thực tế đối với các 

mảng công việc liên quan đến phân 

Lấy ý kiến trực 

tiếp 
- Khoa đã bổ sung thêm 2 tín chỉ kiến tập 

trong CTĐT năm 2019 và cho phép 
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Các BLQ Yêu cầu 

Căn cứ/cách 

thức thu thập ý 

kiến 

Sản phẩm 

tích dữ liệu. 

Cần tạo thêm cơ hội và thời lượng 

cho sinh viên tiếp xúc với thực tế. 

sinh viên linh hoạt thực hiện sau năm 2 

hoặc năm 3. 

- Bổ sung học kỳ DN (kết hợp giảng dạy 

của GV và DN) trong CTĐT năm 

2021. 

- Từ CTĐT 2025, Khoa đã bổ sung 

nhóm học phần về công nghệ số như 

Phân tích dữ liệu kế toán với Power BI, 

Phân tích dữ liệu trong kế toán và kiểm 

toán với Python, Tích hợp quy trình 

kinh doanh với ERP, Kế toán máy tính, 

Kiểm toán công nghệ thông tin… 

2. Điểm mạnh 

Khoa có hệ thống khảo sát phản hồi định kỳ từ nhiều BLQ như chuyên gia, doanh nghiệp, 

cựu sinh viên, người học và giảng viên. Các kết quả khảo sát này được sử dụng làm cơ sở thiết 

kế, soạn thảo và điều chỉnh CTĐT giúp đảm bảo CTĐT phù hợp với yêu cầu thực tiễn và xu 

hướng phát triển nghề nghiệp. Đặc biệt, phản hồi từ nhà tuyển dụng về kỹ năng thực hành, khả 

năng thích ứng công nghệ, đạo đức nghề nghiệp của sinh viên được sử dụng để xác định lại 

CĐR và cấu trúc học phần chuyên ngành. 

Hoạt động lấy ý kiến nhà tuyển dụng được triển khai đa dạng dưới hình thức khảo sát trực 

tuyến, hội thảo doanh nghiệp, tọa đàm chuyên đề và đánh giá sau kỳ thực tập. Việc doanh 

nghiệp phản hồi trực tiếp về thái độ làm việc, tính chuyên nghiệp và khả năng áp dụng kiến 

thức vào thực tiễn là một trong những căn cứ quan trọng để điều chỉnh cả nội dung và phương 

pháp giảng dạy. Thông tin này không chỉ được tổng hợp định lượng mà còn được đưa vào biên 

bản thảo luận của tổ bộ môn để phục vụ công tác rà soát học phần. 

Khoa có quan hệ hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp kiểm toán hàng đầu (Big4 – 

Deloitte, EY, PwC, KPMG), các hiệp hội nghề nghiệp quốc tế như ICAEW, ACCA, VACPA. 

Không chỉ là đối tác hỗ trợ đào tạo, những đơn vị này còn trực tiếp tham phản biện học phần, 

góp ý CTĐT và là thành viên chính thức trong Hội đồng Khoa học Khoa. Điều này giúp CTĐT 

duy trì được tính cập nhật, đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn nghề nghiệp, 

đồng thời tăng cường khả năng hội nhập quốc tế cho người học. 

3. Điểm tồn tại 

Mặc dù quy trình đánh giá đã được kiểm soát khá tốt, nhưng kết quả đánh giá hiện chưa 

phản ánh đầy đủ các thống kê về tỷ lệ sinh viên đạt chuẩn đầu ra (CĐR), khiến cho việc theo 

dõi mức độ đạt chuẩn còn thiếu tính hệ thống. 

4. Kế hoạch hành động 

Nhằm khắc phục những hạn chế trên, từ năm học 2025–2026, Khoa sẽ mở rộng triển khai 

quy trình phân tích kết quả học phần với trọng tâm là đánh giá mức độ đạt CĐR theo từng học 

phần. Trên cơ sở đó, các nhóm giảng viên phụ trách môn học sẽ đối chiếu ma trận nội dung 

giảng dạy với tỷ lệ sinh viên đạt CĐR, từ đó đề xuất biện pháp điều chỉnh trong hoạt động giảng 

dạy và đánh giá. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm. 

Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được xác lập, được đánh giá 

và cải tiến 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường đã ban hành quy trình xây dựng CTĐT và liên tục hoàn thiện hệ thống quy trình 

thiết kế, thẩm định, đánh giá và cải tiến CTĐT nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo gắn với yêu 

cầu thực tiễn, xu thế hội nhập và các quy định pháp lý hiện hành. Cụ thể, vào năm 2021, Trường 

đã xây dựng quy trình xây dựng CTĐT áp dụng cho trình độ đại học vào năm 2021 

[H1.01.03.01]. Trong đó, quy trình xây dựng CTĐT thiết kế bao gồm 11 bước theo thứ tự sau: 

lập kế hoạch xây dựng CTĐT, xây dựng các yêu cầu trong xây dựng CTĐT, ý kiến các đơn vị 

trong xây dựng CTĐT, xây dựng dự thảo CTĐT, khảo sát tọa đàm, xây dựng CTĐT, thẩm định 

https://drive.google.com/drive/folders/1YZ-WQ5s4Gr4rBRNhvEGQmVUKdR32P_Gz
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Hội đồng khoa học Khoa, các đơn vị kiểm tra, báo cáo và lấy ý kiến BGH và Hội đồng Trường, 

hội đồng thẩm định Trường.  

Qua thực tế triển khai vận hành và cập nhật các quy định hiện hành, Trường đã cải tiến quy 

định xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo áp dụng cho các trình độ của giáo 

dục đại học vào năm 2023 theo Quyết định số 266/QĐ-ĐHKTL ngày 06/3/2023  [H1.01.03.01] 

và các biểu mẫu quy định [H10.10.02.01]. Trong đó, quy trình xây dựng, thẩm định và ban 

hành chương trình đào tạo bao gồm 17 bước. Quy trình này được cập nhật điều chỉnh các nội 

dung sau: (i) bổ sung thêm chi tiết các bước, nâng cao làm rõ vai trò của Khoa; (ii) bổ sung sự 

phối hợp của đơn vị thực hiện và đơn vị phối hợp trong các bước thực hiện của quy trình; (iii) 

bổ sung các bước lập hội đồng thẩm định độc lập. Đồng thời, trình tự các bước của quy trình 

được điều chỉnh, bổ sung cập nhật theo đúng yêu cầu của thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT 

ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định 

về chuẩn chương trình đào tạo, xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình 

độ của giáo dục đại học [H3.03.01.02]. 

Tại Khoa, dựa trên các quy định rà soát, cập nhật CTĐT đã được nhà trường ban hành, việc 

thiết kế và phát triển CTĐT được thực hiện có hệ thống, thường xuyên rà soát và cập nhật nhằm 

đảm bảo sự tương thích với chuẩn đầu ra, đồng thời tiếp cận chuẩn quốc tế. Việc điều chỉnh 

CTĐT được dựa trên đối sánh với chương trình của các trường đại học uy tín trong và ngoài 

nước (NUS, Monash, RMIT), các tổ chức nghề nghiệp quốc tế (ACCA, ICAEW), nhu cầu từ 

thị trường lao động, phản hồi của doanh nghiệp, cựu sinh viên, sinh viên và ý kiến từ Hội đồng 

Khoa học Khoa. Sau khi được thông qua tại cấp Khoa, CTĐT được trình BGH phê duyệt để 

triển khai chính thức. 

Quy trình thiết kế và phát triển CTDH và các biểu mẫu đính kèm được rà soát, cải tiến liên 

tục [H1.01.03.01]. P.BĐCL thực hiện rà soát, lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan để cải tiến 

quy định này tối thiểu 02 năm/lần và theo nhu cầu thực tế [H10.10.02.02]. Trong quá trình triển 

khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, các đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời về P.BĐCL để 

tổng hợp, báo cáo Hiệu trưởng xem xét bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. P.BĐCL chủ trì, thực 

hiện rà soát, đánh giá lại về tính hiệu quả và phù hợp của quy trình trong quá trình thực hiện để 

cải tiến quy trình ngày càng hiệu quả hơn. 

2. Điểm mạnh 

Trường đã ban hành quy trình thiết kế, thẩm định và cập nhật chương trình đào tạo đầy đủ, 

chi tiết và được điều chỉnh định kỳ để phù hợp với các quy định hiện hành và yêu cầu thực tế. 

Việc mở rộng từ 11 lên 17 bước trong quy trình năm 2023 thể hiện rõ tinh thần cầu thị và cải 

tiến liên tục nhằm tăng cường sự tham gia của các bên liên quan. 

Vai trò của Khoa trong quy trình xây dựng CTĐT ngày càng được khẳng định rõ nét, thể 

hiện qua việc chủ trì tổ chức khảo sát, tọa đàm, xây dựng bản dự thảo và trình thẩm định tại 

Hội đồng Khoa học Khoa trước khi chuyển lên cấp Trường. 

Khoa KTKT thực hiện đối sánh chương trình với các cơ sở đào tạo quốc tế và chương trình 

nghề nghiệp như ACCA, ICAEW, từ đó cập nhật nội dung các học phần, bổ sung các môn học 

mới (ví dụ: Kiểm toán công nghệ thông tin, ERP, IFRS…), đồng thời điều chỉnh khối lượng 

học phần và logic chương trình theo hướng tiếp cận chuẩn đầu ra. 

Trường có cơ chế tiếp nhận phản hồi từ các đơn vị, đảm bảo quá trình xây dựng và cải tiến 

chương trình mang tính thực tiễn cao, bám sát xu thế phát triển và nhu cầu thị trường lao động. 

Các biểu mẫu phục vụ quá trình phát triển CTĐT được chuẩn hóa, giúp thống nhất trong 

việc triển khai giữa các đơn vị đào tạo, đồng thời thuận lợi cho công tác kiểm định và đánh giá 

ngoài. 

3. Điểm tồn tại 

Chưa thu được nhiều ý kiến góp ý từ các đơn vị về quy định, quy trình xây dựng, thẩm định, 

ban hành chương trình đào tạo áp dụng cho các trình độ của giáo dục đại học tại Trường. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ NH 2025-2026, P.BĐCL sẽ tăng cường rà soát, thu thập ý kiến đóng góp cho các QT, 

quy định, biểu mẫu đã ban hành để từ đó cải tiến tốt hơn. Bên cạnh đó, P.BĐCL phối hợp với 

https://drive.google.com/drive/folders/1YZ-WQ5s4Gr4rBRNhvEGQmVUKdR32P_Gz
https://drive.google.com/drive/folders/13jdBcCkeNwN6uNmMCz_63JG62swi_INl
https://drive.google.com/drive/folders/1wUoJj1p3JZrLmd_s3KwTO9n-l8ZZJray
https://drive.google.com/drive/folders/1YZ-WQ5s4Gr4rBRNhvEGQmVUKdR32P_Gz
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1d2ZhXfkjfNtsBbkjiKOwIrJbIqi63Auv
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Khoa tăng cường cơ chế thu thập phản hồi từ nhiều bên liên quan như thực hiện khảo sát định 

kỳ đối với giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và nhà tuyển dụng; tổ chức các buổi tọa đàm, 

hội thảo tham vấn chuyên gia nhằm bổ sung ý kiến đa chiều cho việc rà soát và cải tiến các quy 

trình, quy định và biểu mẫu đã ban hành. 

Tăng cường năng lực cho đội ngũ xây dựng CTĐT thông qua các buổi tập huấn, hội thảo 

chuyên môn về cải tiến chương trình theo tiếp cận năng lực và CDIO. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí, 5/7 điểm. 

Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được rà 

soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với chuẩn đầu ra 

1. Mô tả hiện trạng 

Trong những năm gần đây, Khoa KTKT đặc biệt chú trọng công tác rà soát và điều chỉnh 

các hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập của người học nhằm đảm bảo sự 

tương thích và phù hợp với các CĐR đã công bố trong chương trình đào tạo. Quá trình này 

được triển khai một cách bài bản và định kỳ, được giám sát bởi tổ bộ môn, Hội đồng khoa học 

Khoa và Phòng Đào tạo. 

Nhà trường có ban hành quy định về việc rà soát, đánh giá thường xuyên quá trình dạy học 

[H10.10.01.01] về khảo sát môn học; việc đánh giá kết quả hoạt động của NH, các phương pháp 

dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của NH trong CTĐT để đảm bảo sự tương 

thích với CĐR. Quá trình dạy và học được kiểm tra, đánh giá thường xuyên thông qua khảo sát 

trực tuyến SV về mức độ hài lòng vào cuối mỗi học kỳ [H10.10.03.01]. Các báo cáo kết quả 

khảo sát được phân tích theo từng học phần và từng giảng viên, từ đó giúp Khoa, Bộ môn và cá 

nhân giảng viên đánh giá mức độ hài lòng và điều chỉnh phương pháp sư phạm cho phù hợp 

[H10.10.03.02]. Kết quả khảo sát sinh viên được tổng hợp gửi trưởng khoa xem xét. Nếu kết 

quả của khóa học nào có mức độ hài lòng thấp, Ban chủ nhiệm khoa sẽ trao đổi với giảng viên 

của khóa học đó và phân tích nguyên nhân của các tiêu chí đạt kết quả thấp. Nếu vấn đề mang 

tính hệ thống, khoa sẽ tổ chức hội thảo, gặp mặt trực tiếp hoặc trao đổi qua email để phân tích, 

thảo luận sâu vấn đề và đưa ra giải pháp khắc phục [H10.10.03.03]. 

Ngoài ra, việc triển khai rà soát, đánh giá việc sử dụng các phương pháp dạy và học, phương 

pháp đánh giá kết quả học tập của NH trong CTĐT để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với 

CĐR cũng được các Bộ môn tiến hành rà soát theo định kỳ. ĐCHP là công cụ chính để kết nối 

giữa mục tiêu đào tạo, nội dung học phần, phương pháp giảng dạy và hình thức đánh giá. Từ 

năm 2021, tất cả các ĐCHP đã được chuẩn hóa theo mẫu mới do Nhà trường ban hành, trong 

đó yêu cầu phải chỉ rõ từng thành phần đánh giá (quá trình, giữa kỳ, cuối kỳ) và sự liên kết cụ 

thể với từng chuẩn đầu ra tương ứng. Việc thiết kế đề cương và phân bổ thời lượng các phương 

pháp đánh giá đều được các tổ bộ môn thảo luận và thông qua, đảm bảo tính phù hợp và nhất 

quán giữa các lớp học [H2.02.02.01]. Khoa cũng đã ban hành quy định về lưu trữ đề thi, bài 

thi. Tất cả các bài tập, đề thi kiểm tra, bài quá trình, bài giữa kỳ đều được gửi về Bộ môn lưu 

trữ vào cuối mỗi học kỳ, nhờ đó, BN Khoa, Bộ môn hoàn toàn có thể kiểm tra được sự tuân thủ 

quy định về giảng dạy đánh giá người học của các giảng viên tại khoa [H10.10.03.04]. Bên 

cạnh đó, việc rà soát hoạt động kiểm tra đánh giá còn được thực hiện từ BM thông qua việc 

phản biện đề thi [H5.05.01.05]. Việc phản biện không chỉ đảm bảo tính công bằng, đồng đều 

giữa các lớp mà còn giúp đảm bảo cấu trúc đề thi phản ánh đầy đủ các mức độ nhận thức (theo 

thang Bloom) và gắn đúng với các CĐR đã xác định. Các khóa học có nhiều giáo viên phụ trách 

luôn được đảm bảo chất lượng giảng dạy thống nhất và tương thích thông qua hình thức thi 

chung, đề thi chung và tiêu chí phản biện đánh giá chung được xây dựng sẵn [H4.04.02.08]; 

[H5.05.01.09]. Quá trình phân tích kết quả kiểm tra được thực hiện dưới góc độ môn học bởi 

ban chủ nhiệm Khoa từ dữ liệu cung cấp phổ điểm của Phòng BĐCL và thông báo cho GV 

trong các cuộc họp Khoa.  

Khoa có tổ chức các hội thảo về các vấn đề dạy và học, và kiểm tra đánh giá khóa học 

[H10.10.03.05]. Khoa thường xuyên họp ban cán sự lớp thông qua cố vấn học tập để nắm bắt 

những yêu cầu của sinh viên về chương trình, nội dung, giảng viên để có những điều chỉnh kịp 

thời. Các năm gần đây, khoa còn có thêm kênh hiệu quả thông qua  hội nghị đối thoại cấp Khoa. 

https://drive.google.com/drive/folders/1vjIEZMGhOs-4W2LMhEk72TRTeLZSFJzV
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14THQ4oODjDQMM2G50cTBBOkbfILVgVvi
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UkDCICu7bzCAPwymQeihCn7xi0rUFyvA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14THQ4oODjDQMM2G50cTBBOkbfILVgVvi
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14THQ4oODjDQMM2G50cTBBOkbfILVgVvi
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14THQ4oODjDQMM2G50cTBBOkbfILVgVvi
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14THQ4oODjDQMM2G50cTBBOkbfILVgVvi
https://drive.google.com/drive/folders/11UikIHmejAftSpmj2OQ0q-1iIyFskbhL
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1O4pG5WCqjJ9ccZTXG5VzvWw-mftwpKDu
https://drive.google.com/drive/folders/1qFM0v9dCPDbEnC9k9OMv-5RG77mgihK4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TvFybtF4Af9xS7El14bVeyJadHFUnzMz
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19Jy1_ozhJAhgodz7OgplvRzGSlFzKF6t
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XlAzbMWXP3GfSn1PGsVsmoRL89hSwfxQ
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Khoa cũng đã tổ chức các buổi seminar trao đổi về hình thức tổ chức, hướng dẫn và đánh 

giá báo cáo thực tập. Trên cơ sở các ý kiến từ Seminar, ban hành quy chế tổ chức, hướng dẫn 

và đánh giá báo cáo kiến tập, thực tập và rubric đánh giá cụ thể [H4.04.02.08]. 

Hơn nữa, một số cải tiến trong hoạt động dạy và học, kiểm tra đánh giá khác đã thực hiện 

dựa trên kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan: 

Bảng 10.3.1. Thống kê các cải tiến trong hoạt động dạy, học và kiểm tra đánh giá dựa trên 

phản hồi của các bên liên quan (11/2024, 5/2025) 

Phản hồi của các bên 

liên quan 

Thay đổi trong hoạt động dạy, học và kiểm tra 

đánh giá 

Giảng viên và doanh nghiệp góp ý cần 

bổ sung các học phần có tính thực tiễn 

cao như Phân tích dữ liệu với Power 

BI, Tích hợp quy trình kinh doanh với 

ERP, và Kế toán máy tính để tăng năng 

lực công nghệ cho sinh viên. 

Từ CTĐT 2025, Khoa bổ sung nhóm học phần về công 

nghệ số như Phân tích dữ liệu kế toán với Power BI, Phân 

tích dữ liệu trong kế toán và kiểm toán với Python, Tích 

hợp quy trình kinh doanh với ERP, Kế toán máy tính, Kiểm 

toán công nghệ thông tin… 

 

Sinh viên đề xuất tổ chức các lớp học 

kỹ năng mềm tích hợp (thuyết trình, tư 

duy phản biện, viết báo cáo nghề 

nghiệp). 

Khoa tổ chức các buổi chuyên đề kỹ năng mềm chuyên biệt 

(thuyết trình, phản biện báo cáo, teamwork trong kiểm 

toán,...). 

Giảng viên phản ánh sinh viên chưa 

quen cách trình bày báo cáo NCKH 

theo chuẩn học thuật quốc tế 

Khoa ban hành hướng dẫn trình bày báo cáo NCKH theo 

chuẩn quốc tế, tổ chức seminar về phương pháp nghiên cứu, 

trích dẫn tài liệu và đạo văn học thuật; quy định bắt buộc 

SV sử dụng phần mềm kiểm tra đạo văn (Turnitin). 

Ý kiến của doanh nghiệp về việc cần 

tạo thêm cơ hội và thời lượng cho sinh 

viên tiếp xúc với thực tế. 

Khoa đã bổ sung thêm 2 tín chỉ kiến tập trong CTĐT và 

cho phép sinh viên linh hoạt thực hiện vào cuối năm 2 hoặc 

năm 3.  

Đồng thời, để đảm bảo chất lượng của hoạt động kiến tập, 

Khoa cũng tổ chức 1 buổi seminar để bàn về hình thức tổ 

chức, hướng dẫn và đánh giá báo cáo kiến tập. Kết quả, 

ban hành quy chế tổ chức, hướng dẫn và đánh giá báo cáo 

kiến tập. 

Phản hồi của sinh viên về mong muốn 

có thêm các hình thức học tập đa dạng 

hơn, kết hợp blended-learning. 

Khoa triển khai nhiều kênh hỗ trợ học tập: forum, e-

learning, Zoom, reflective quiz. Học phần áp dụng hình 

thức nộp bài qua video clip, sử dụng các nền tảng LMS để 

đánh giá tại lớp.Đặc biệt, từ năm học 2024-2025 Khoa đã 

áp dụng hình thức MOOC đối với một số môn như Nguyên 

lý kế toán và sắp tới sẽ triển khai hình thức này ở nhiều 

môn học khác. 

2. Điểm mạnh 

Quy trình xây dựng và rà soát ĐCHP được chuẩn hóa, gắn chặt với CĐR. Các biểu mẫu yêu 

cầu rõ ràng về cấu trúc đánh giá và tỷ lệ liên kết với từng năng lực cần đạt. 

Các hình thức đánh giá đa dạng, bao gồm cả trắc nghiệm, tự luận, thuyết trình, tiểu luận, dự 

án cá nhân hoặc nhóm... giúp đánh giá toàn diện kiến thức, kỹ năng và thái độ của sinh viên. 

Công tác phản biện đề thi, phân tích kết quả học phần, và kiểm soát chất lượng đánh giá 

được tổ chức bài bản và ngày càng hiệu quả. 

Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về chất lượng dạy và học được xem là một trong những 

kênh quan trọng để cải tiến hoạt động giảng dạy, được giảng viên tiếp thu nghiêm túc và điều 

chỉnh kịp thời. 

3. Điểm tồn tại 

Quá trình dạy, học cũng như việc đánh giá kết quả học tập của người học được rà soát và 

đánh giá thường xuyên, tuy nhiên hoạt động seminar cần tăng cường thêm các chủ đề nghiên 

cứu phương pháp đánh giá kết quả học tập bên cạnh các hoạt động seminar trình bày về nghiên 

cứu khoa học hiện nay. Qua đó giúp cập nhật phương pháp đánh giá kết quả học tập mới và 

hiệu quả cho Khoa KTKT. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TvFybtF4Af9xS7El14bVeyJadHFUnzMz
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4. Kế hoạch hành động 

   Từ năm 2025-2026, Khoa tiếp tục hoàn thiện quy trình lấy ý kiến phản hồi cụ thể của GV, 

NH và các bên liên quan về quá trình dạy, học và đánh giá KQHT của NH của CTĐT để đảm 

bảo sự tương thích và phù hợp với CĐR. Khoa, Bộ môn khuyến khích GV sử dụng các phương 

pháp dạy và học, phương pháp đánh giá KQHT của NH trong CTĐT đảm bảo phù hợp hơn với 

thực tiễn và trao đổi những vấn đề này trong các Seminar của Khoa.   

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm. 

Tiêu chí 10.4. Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy và học 

1. Mô tả hiện trạng 

Nhà trường và Khoa KTKT xác định rõ vai trò của NCKH trong việc nâng cao chất lượng 

đào tạo, đặc biệt là cải tiến nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy. Hàng năm, Nhà 

trường luôn có quy định về việc sinh viên, giảng viên tham gia NCKH nhằm nâng cao chất 

lượng nghiên cứu và giảng dạy được theo dõi trên hệ thống toàn trường Myuel [H10.10.04.01], 

[H6.06.06.02] . ĐHQG-HCM và UEL luôn có chính sách hỗ trợ đăng các công trình nghiên 

cứu khoa học trên các tạp chí uy tín, hỗ trợ kinh phí thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học  

[H6.06.07.03]. Khoa cũng luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng dạy và học thông qua 

áp dụng các kết quả NCKH từ đề tài, sách, bài báo hàng năm chuyển tải thành nội dung/chuyên 

đề giảng dạy trong CTDH. Trong giai đoạn năm học 2020 – 2025, đội ngũ GV Khoa đã thực 

hiện nhiều hoạt động NCKH nhằm cung cấp các tài liệu cho việc cải tiến CL hoạt động dạy và 

học (xem bảng 6.7.2).  

Các kết quả NCKH đã được ứng dụng, triển khai trong đổi mới chương trình, hoạt động dạy 

và học. Cụ thể, các bài tập tình huống được xây dựng để áp dụng vào quá trình giảng dạy giúp 

người học hiểu bài và vận dụng vào thực tiễn một cách phù hợp và hiệu quả. Ví dụ, các chủ đề 

nghiên cứu về kế toán trách nhiệm xã hội (CSR), ESG reporting, chuyển đổi số, chuẩn mực kế 

toán quốc tế (IFRS), kế toán dữ liệu lớn, chất lượng thông tin, kiểm soát nội bộ, ... đã được 

giảng viên lồng ghép vào các học phần như Kế toán quốc tế, Kế toán quản trị, Hệ thống thông 

tin kế toán, Phân tích dữ liệu kế toán. Một số đề tài NCKH cấp Trường và cấp Bộ được khai 

thác để phát triển bài giảng chuyên đề, làm tài liệu học tập. Kết quả nghiên cứu cũng là cơ sở 

để giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp và đề tài NCKH sinh viên, 

qua đó góp phần tạo động lực học tập và phát triển năng lực nghiên cứu độc lập cho người học 

[H10.10.04.02]. 

Khoa cũng tổ chức nhiều hội thảo khoa học về đổi mới chương trình và hoạt động dạy học, 

các buổi Seminar, sinh hoạt chuyên đề với những chủ đề liên quan đến chuyên môn giúp các 

GV trong Khoa cũng trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong giảng dạy, tổ chức thi, đánh giá 

NH… [H10.10.03.05]. 

Bảng 10.4.1: Các hội thảo, Seminar Khoa đã tổ chức/đồng tổ chức 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZmT9bUdIb45EVJ_WacR-4yWw-PpMv5K3
https://drive.google.com/drive/folders/1bEjTqNnVNpD69sROtmmG2Altmhuyvfzy
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QLHWgIxsypLf5hKkwtBW21NjHq7r1two
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uGC2aVULKUDLaTaNrabg5F3mECLxhjB-
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XlAzbMWXP3GfSn1PGsVsmoRL89hSwfxQ
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Số TT Tên Cấp tổ chức Thời gian 

Hội thảo   

1 Tác động của biến động kinh tế và chính sách 

tài chính đến kế toán- kiểm toán 
Quốc gia 7/2025 

2 Các vấn đề đương đại trong kế toán, kiểm toán Quốc gia 11/2024 

3 Kế toán - Kiểm toán trong nền Kinh tế số và 

Hội nhập quốc tế 
Quốc gia 10/2023 

4 Nghiên cứu – đào tạo lĩnh vực kế toán, kiểm 

toán trong xu thế quốc tế hóa 

UEL 10/2022 

5 Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh chuyển đối 

số 
Quốc gia 10/2022 

6 Sự hội tụ chuẩn mực kế toán quốc gia với 

chuẩn mực kế toán quốc tế 

Quốc gia 12/2020 

7 Kế toán – Kiểm toán: hiện trạng và tương lai 

trong bối cảnh chuyển đổi số 

UEL 11/2020 

8 Kế toán – Kiểm toán trong thế giới số Quốc gia 12/2019 

Tọa đàm   

1 Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học 

sinh viên 

Khoa KTKT mỗi năm vào tháng 

11. 

Hội thảo trực tuyến   

1 Năng lực số của chuyên gia tài chính kế toán 

trong thời đại mới 

Khoa KTKT & 

ACCA, Deloitte 

7/2020 

2 Kỹ năng trình bày CV và phỏng vấn ấn tượng Khoa KTKT & 

ACCA 

4/2019 

Seminar   

1 Ứng dụng công cụ AI trong giảng dạy và 

nghiên cứu 

Khoa KTKT 6/2025 

2 Hướng dẫn đo lường chuẩn đầu ra chương 

trình đào tạo ở từng môn học  

Khoa KTKT 6/2025 

3 Thuế quốc tế Khoa KTKT 2/2025 

4 Tác động của trí tuệ nhân tạo Khoa KTKT 2/2025 

5 Ứng dụng case based learning trong nâng cao 

hiệu quả đào tạo 

Khoa KTKT 9/2025 

6 Sử dụng phầm mềm VOS viewer Khoa KTKT 4/2024 

7 Công trình khoa học cần tích lũy đối với  nâng 

hạng chức danh nghề nghiệp 

Khoa KTKT 4/2024 

8 Cấu trúc bài báo quốc tế Khoa KTKT 4/2024 

9 Cách sử dụng Research Rabbit app hỗ trợ 

nghiên cứu khoa học 

Khoa KTKT 3/2024 

10 Phân biệt giữa NC định tính và NC định lượng Khoa KTKT 3/2024 

11 Công bố khoa học quốc tế Khoa KTKT 12/2023 

12 Tình huống thực tế về lập dự phòng giảm giá 

đầu tư tài chính và chi phí lãi vay có giao dịch 

liên kết khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp 

Khoa KTKT 12/2023 

13 Sử dụng phần mềm trích dẫn Mendeley Khoa KTKT 12/2023 

14 Xây dựng đề cương môn học đáp ứng yêu cầu 

chất lượng đào tạo 

Khoa KTKT 9/2023 

15 Phương pháp và thiết kế ra đề thi trên LMS đáp 

ứng yêu cầu đánh giá chuẩn đầu ra môn học 

trắc nghiệm, tự luận 

Khoa KTKT 9/2023 

16 Kế toán và kế toán thuế đối với thay đổi chính 

sách kế toán 

Khoa KTKT 2/2023 

17 Những thay đổi về luật quản lý thuế năm 2022-

2023 

Khoa KTKT 2/2023 

18  Lựa chọn chiến lược giảng dạy và phương Khoa KTKT 3, 10, 12/2022 
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Nguồn: Khoa KTKT 2025 
2. Điểm mạnh 

Giảng viên Khoa có năng lực nghiên cứu tốt, với nhiều đề tài được nghiệm thu cấp Trường, 

cấp ĐHQG và các bài báo công bố trong nước và quốc tế. 

Kết quả nghiên cứu được tích hợp thực chất vào giảng dạy, thông qua việc cập nhật nội dung 

môn học, xây dựng học phần mới và phát triển chuyên đề chuyên sâu. 

Mô hình seminar, chia sẻ học thuật được duy trì định kỳ tại tổ bộ môn, tạo nền tảng kết nối 

hiệu quả giữa nghiên cứu và giảng dạy. 

Việc gắn kết giữa nghiên cứu của giảng viên và hoạt động nghiên cứu sinh viên (khóa luận, 

đề tài NCKH sinh viên) giúp mở rộng ảnh hưởng của NCKH đến người học. 

3. Điểm tồn tại 

Đa phần các bài báo, đề tài NCKH giúp cải thiện về nội dung giảng dạy của ngành kế toán. 

Tuy nhiên, Khoa còn hạn chế về số lượng đề tài NCKH về phương pháp giảng dạy, nghiệp vụ 

sư phạm nhằm nâng cao khả năng truyền tải bài giảng cho sinh viên. 

4. Kế hoạch hành động 

Trong những năm học tiếp theo, Khoa tiếp tục duy trì và thực hiện các Seminar về phương 

pháp giảng dạy có sự tham gia của các GV trong BM. Đồng thời khuyến khích giảng viên trong 

Khoa tăng cường các hoạt động NCKH về phương pháp giảng dạy như biên soạn giáo trình, tài 

liệu tham khảo, cập nhật tài liệu giảng dạy, phương pháp giảng dạy. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm 

Tiêu chí 10.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ 

thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường Đại học Kinh tế - Luật và KTKT xác định rõ vai trò quan trọng của các dịch vụ hỗ 

trợ và tiện ích trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt trong bối cảnh đổi mới giáo 

dục đại học, số hóa và hội nhập quốc tế. Việc đánh giá và cải tiến các dịch vụ hỗ trợ học tập, 

thư viện, công nghệ, cơ sở vật chất và tiện ích học đường được thực hiện thường xuyên, có hệ 

thống, và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng: Phòng Tuyển sinh và Công tác 

sinh viên, P.ĐT, Thư viện, P.QTTS, P.BĐCL và các Khoa chuyên môn. 

Hệ thống ĐBCL bên trong được vận hành bởi các đơn vị chức năng, với các quy định, quy 

trình rõ ràng và được phân nhiệm rõ trong văn bản quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn 

vị thuộc, trực thuộc Trường  [H10.10.05.01]. P.BĐCL phối hợp với các đơn vị liên quan triển 

khai các loại khảo sát hằng năm [H10.10.05.02] (Bảng 10.5.1) và định kỳ đại diện lãnh đạo về 

chất lượng chịu trách nhiệm lập kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ trình lãnh đạo trường phê 

duyệt [H10.10.05.03]. 

Bảng 10.5.1 Các bên liên quan của Trường 
STT Các bên liên quan Phương pháp thu thập 

thông tin 

Đơn vị 

thực hiện 

Thời gian thực hiện 

1 Sinh viên Khảo sát chất lượng giảng 

dạy môn học 

Trường 3 lần/ năm  

Đối thoại GV&SV, email, Khoa Mỗi học kỳ vào bất kỳ thời 

pháp giảng dạy phù hợp với ngành kế toán 

kiểm toán; Tham khảo đề cương chi tiết theo 

chuẩn FIBAA; Trực quan hóa dữ liệu Pivot 

Table trên Excel. 

19 Trang bị kỹ năng smart excel va dashboard cho 

SV ngành KTKT; Quy định về hóa đơn điện 

tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ. 

Khoa KTKT 3, 9/ 2021 

20  Lấy ý kiến thống nhất về điều chỉnh hướng 

dẫn và đánh giá báo cáo thực tập và KLTN hệ 

đại học chính quy 

Khoa KTKT  3, 5, 9, 12 /2020 

21 Kế toán thuế cho các trường hợp khuyến mại, 

tiêu dùng nội bộ, chiết khấu thương mại 

Khoa KTKT  9/2019 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EYJqiJV4TQq1SAy1H3T11GT9UCFrrpOQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FGaIQIIGKhRkeiKjP5v8oX5sr75YtNDI
https://drive.google.com/drive/folders/1j8t8HXCEQCPdHNpgpTb6dlPLMfW5F0_1
https://drive.google.com/drive/folders/1j8t8HXCEQCPdHNpgpTb6dlPLMfW5F0_1
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điện thoại, cố vấn học tập gian nào 

Khảo sát chất lượng bộ phận 

phục vụ 

Trường Hằng năm hoặc tiến hành khảo 

sát khi cần cải tiến 

Khảo sát chất lượng CTĐT 

Khảo sát chuẩn đầu ra 

   Khoa Hằng năm 

2 GV, đội ngũ hỗ trợ Khảo sát chất lượng bộ phận 

phục vụ 

Trường Hằng năm 

Khảo sát nhu cầu đào tạo Khoa Hằng năm 

Khảo sát CTĐT, chuẩn đầu ra Khoa Buổi họp khoa hằng năm 

Khảo sát và tổ chức quản lý, 

Hoạt động kết nối và PVCĐ, 

Hoạt động NCKH 

Trường Hằng năm 

3 Cựu sinh viên Khảo sát chất lượng CTĐT 

Khảo sát chuẩn đầu ra 

Khảo sát việc làm 

Khoa 

 
Hằng năm 

4 Công ty, nhà tuyển 

dụng, thị trường 

lao động 

Khảo sát chất lượng CTĐT 

Khảo sát chuẩn đầu ra 

Khoa Hằng năm hoặc thông qua các 

buổi họp mặt, thảo luận, tọa 

đàm vào bất kỳ thời gian nào 

5 Chuyên gia, đoàn 

đánh giá ngoài 

Ý kiến góp ý đối với các 

chương trình đã được AUN-

QA đánh giá. 

Ý kiến góp ý đối với CSGD 

đã được kiểm định 

  Trường Sau đánh giá 

Cải tiến theo kế hoạch 

Nguồn: Phòng BĐCL tổng hợp (2025) 

Đối với cán bộ, giảng viên (cán bộ, viên chức có thâm niên công tác tại Trường từ 1 năm trở 

lên): thu thập ý kiến về chất lượng quản lý và phục vụ của các phòng, Trung tâm, Thư viện. 

Đối với SV: thu thập ý kiến về chất lượng quản lý và phục vụ, chất lượng giảng dạy môn học, 

cố vấn học tập, chất lượng khóa học, dịch vụ hỗ trợ và tiện ích của thư viện [H10.10.05.02]. 

Kết quả khảo sát thu được sẽ được bộ phận chuyên trách xử lý, tổng hợp dữ liệu và chuyển 

đến các bên có liên quan để có kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ 

Nhà trường và báo cáo BGH [H10.10.05.02], [H10.10.05.04]. 

Để tiếp nhận nhanh thông tin từ SV, UEL đã xây dựng kênh feedback 24/7 qua email, 

facebook và kênh tư vấn học vụ online của SV nhằm ghi nhận tất cả các ý kiến của SV.­­  

Về phía Khoa KTKT, CVHT, Thư ký Khoa sẽ ghi nhận những phản ánh, đóng góp ý kiến 

của SV về tất cả các vấn đề vướng mắc như học tập, CSVC… để chuyển BCN Khoa hoặc các 

phòng ban có liên quan phản hồi và xử lý thỏa đáng theo góp ý của SV. 

Ngoài ra chất lượng của hệ thống máy tính, phần mềm trong phòng máy, các trang thiết bị 

phục vụ trong lớp, các phần mềm quản lý và hệ thống mạng luôn được trường đặc biệt quan 

tâm thể hiện trong Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển cơ sở vật chất [H9.09.01.05]. Nhà 

trường cũng ban hành các quy trình mua sắm, bổ sung chức năng phần mềm;  quy trình tạo tài 

khoản, phân quyền phần mềm; quy trình cấp dung lượng lưu trữ cá nhân và đơn vị nhằm phục 

vụ cho hoạt động giảng dạy của giảng viên và phục vụ cho quá trình làm việc của chuyên viên  

[H10.10.05.05].  P.QTTS và P.CNTT thường xuyên kiểm tra định kỳ các thiết bị để rà soát, cập 

nhật, nâng cấp để đảm bảo đạt được hiệu suất tốt nhất. Hơn nữa, Trường đã ban hành các kế 

hoạch cải tiến, rà soát các hoạt động có liên quan đến cải tiến chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và 

tiện ích của Trường [H10.10.05.06]. 

Sau khi thu thập các ý kiến phản hồi từ người học, Nhà trường và Khoa sẽ có sự thay đổi 

điều chỉnh để đáp ứng nguyện vọng yêu cầu của người học. Cụ thể một vài trường hợp như sau: 

Đối với thư viện: cuối mỗi năm thư viện sau khi thu thập khảo sát sẽ nâng cao chất lượng 

phục vụ như tăng cường cập nhập danh mục đầu sách tham khảo giáo trình phù hợp với phiên 

bản mới nhất để người học có thể tiếp cận nhanh nhất; bên cạnh đó có thể thực hiện khắc phục 

những nhược điểm trong tư vấn, nhiệt tình hơn khi hỗ trợ người học…[H9.09.02.04], 

[H9.09.02.06]. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FGaIQIIGKhRkeiKjP5v8oX5sr75YtNDI
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FGaIQIIGKhRkeiKjP5v8oX5sr75YtNDI
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lXDtfgSBs40qPgQP-PgaMcfh6E6db9JV
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PYTO0hnCuZFW8A0-zgucwy9cubT5ypz2
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1M3VqOZ4aTlEVId8tjj5nv5213QunS6v-
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Inf_QC53MtsTJuU_ppDIKyANrNMGQgm9
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EbN-Q5UH0hqIiUBNXlRUs8aZt-D3xDSX
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zY2xF15HFtInPOmeYCTWBVXES0EZeNLF


 

Trang 88 

Đối với CSVC, phòng thực hành và hệ thống CNTT: sau khi tiếp nhận ý kiến đánh giá của 

sinh viên, học viên, các phòng ban này sẽ tăng cường công tác kiểm tra và nhắc nhở nội bộ như 

sắp xếp lại bàn ghế, kiểm tra chất lượng của bàn ghế, âm thanh, chất lượng ánh sáng của mỗi 

phòng học định kỳ mỗi ngày, hàng tuần; từ đó có thể cải thiện mức độ hài lòng của học viên, 

sinh viên cũng như đáp ứng chất lượng học tập cho sinh viên [H9.09.01.06],[H9.09.01.07]. 

Đối với Khoa KTKT: CVHT tham gia vào các buổi sinh hoạt lớp và giữ liên lạc thường 

xuyên với ban cán sự lớp nhằm hỗ trợ và giải quyết kịp thời các vướng mắc cho SV. Từ đó, có 

thể góp phần giúp SV yên tâm học tập, nỗ lực rèn luyện bản thân [H08.08.03.04],  

[H08.08.04.03], 

2. Điểm mạnh 

Hệ thống phản hồi và đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ được tổ chức định kỳ, có công cụ 

khảo sát chuẩn hóa và kênh tiếp nhận đa dạng (trực tiếp, trực tuyến, cố vấn học tập). 

Hạ tầng công nghệ thông tin, thư viện và tiện ích học đường được nâng cấp và duy tu thường 

xuyên, đáp ứng tốt yêu cầu học tập trong môi trường chuyển đổi số. 

Khoa có sự phối hợp hiệu quả với các đơn vị chức năng trong tổ chức hoạt động hỗ trợ học 

tập và phát triển cá nhân toàn diện cho sinh viên. 

Việc tích hợp công nghệ vào học tập và đánh giá (LMS, thư viện điện tử, phần mềm kiểm 

tra đạo văn, Power BI, phần mềm kế toán thực hành) được triển khai rộng rãi, tăng tính chủ 

động và học tập suốt đời cho người học. 

3. Điểm tồn tại 

Hoạt động cải tiến từ các đơn vị trực tiếp phụ trách chưa được phản hồi cụ thể và đầy đủ đến 

các BLQ. 

4. Kế hoạch hành động 

Tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ dạy học, tăng cường bổ sung học liệu số chuyên 

ngành tiếng Anh; tích hợp thêm thư viện học liệu mở quốc tế vào nền tảng LMS. 

Chuẩn hóa yêu cầu sử dụng LMS đối với giảng viên (cập nhật nội dung, tải bài giảng, giao 

bài tập, phản hồi sinh viên) nhằm đảm bảo trải nghiệm học tập đồng đều cho người học. 

Mở rộng khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ sang các nhóm đối tượng: giảng viên, 

cựu sinh viên, doanh nghiệp nhằm có cái nhìn toàn diện hơn về hiệu quả hỗ trợ đào tạo, thực 

hiện phản hồi đầy đủ đến các BLQ. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí, 5/7 điểm. 

Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải 

tiến 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường Đại học Kinh tế - Luật và Khoa KTKT đã thiết lập cơ chế phản hồi từ các bên liên 

quan (bao gồm người học, cựu sinh viên, giảng viên, nhà tuyển dụng, doanh nghiệp hợp tác và 

chuyên gia trong ngành) nhằm đảm bảo CTĐT luôn được rà soát và cập nhật phù hợp với thực 

tiễn. Cơ chế này được vận hành một cách hệ thống, bao gồm khảo sát định kỳ, đối thoại trực 

tiếp, các hội thảo chuyên đề, và kênh phản ánh nhanh qua cố vấn học tập và các nền tảng trực 

tuyến. 

Để thu thập thông tin phản hồi từ người học, UEL tiến hành khảo sát ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan hàng năm nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ giảng viên người 

học về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục và đào tạo 

phục vụ cộng đồng; từ đó giúp nhà trường có thêm thông tin phản hồi từ các bên liên quan để 

điều chỉnh, cải tiến chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội cũng 

như đáp ứng nhu cầu của công tác đảm bảo chất lượng ảnh của nhà trường. Điều này được thể 

hiện ở các văn bản số 57/ĐHKTL-KT&ĐBCL năm học 2018-2019, số 80/ĐHKTL-KT&ĐBCL 

năm học 2019-2020, số 87/ĐHKTL-KT&ĐBCL năm học 2020-2021 và số 59/ĐHKTL-

KT&ĐBCL năm học 2021-2022 [H10.10.05.02]. 

Khoa KTKT thực hiện khảo sát ý kiến sinh viên, cựu sinh viên và nhà tuyển dụng định kỳ 2 

năm/lần về mức độ hài lòng với chương trình đào tạo, mức độ đáp ứng của sinh viên sau tốt 

nghiệp, và đề xuất cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy. Kết quả khảo sát được phân tích 

https://drive.google.com/drive/folders/11O0VmRJlf7MPqE0p70vmsJgu8YscJsMU
https://drive.google.com/drive/folders/11Jkt9idoT7tbz1Od2hSOf6nMrCPqbpma
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IWzvHUa4ER0yOK9QKo5lhW4Aw6uD_un3
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QEoTRpj7WmXxDtjFqhOpIOGCrCpTInP9
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FGaIQIIGKhRkeiKjP5v8oX5sr75YtNDI
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định lượng và định tính, là căn cứ để tổ bộ môn, Hội đồng Khoa học Khoa, và Ban chủ nhiệm 

Khoa thảo luận và đề xuất điều chỉnh học phần [H10.10.01.04], [H10.10.06.01]. 

Ngoài khảo sát định kỳ, các buổi gặp gỡ giữa sinh viên với Ban lãnh đạo Khoa, tổ bộ môn 

và cố vấn học tập được tổ chức theo học kỳ để ghi nhận kịp thời các ý kiến phản ánh về chất 

lượng giảng dạy, điều kiện học tập, và các vấn đề học vụ. Cơ chế phản hồi này ngày càng được 

cải tiến, đảm bảo thông tin hai chiều và có phương án xử lý, phản hồi rõ ràng [H10.10.06.02] 

[H10.10.06.03]. 

Bảng 10.6.1 Thống kê các hoạt động khảo sát các BLQ 

TT Loại khảo sát Đối tượng khảo sát 
Đơn vị thực 

hiện 
1 Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan 2020-2021 

Cán bộ, GV, SV, cựu SV, nhà 

tuyển dụng 

Trường, Khoa 

2 Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan 2021-2022  

Cán bộ, GV, SV, cựu SV, nhà 

tuyển dụng 

Trường, Khoa 

3 Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan 2022-2023 

Cán bộ, GV, SV, cựu SV, nhà 

tuyển dụng 

Trường, Khoa 

4 Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan 2023-2024  

Cán bộ, GV, SV, cựu SV, nhà 

tuyển dụng 

Trường, Khoa 

5 Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan 2024-2025 

Cán bộ, GV, SV, cựu SV, nhà 

tuyển dụng 

Trường, Khoa 

2. Điểm mạnh 

Cơ chế phản hồi từ các bên liên quan đa dạng, bao gồm cả khảo sát định kỳ, đối thoại trực 

tiếp, hội thảo, phản ánh qua cố vấn học tập và kênh email Khoa. 

Thông tin phản hồi được tổng hợp, phân tích và sử dụng làm đầu vào cho các cuộc họp tổ 

bộ môn và Hội đồng Khoa học Khoa để đề xuất điều chỉnh chương trình, phương pháp giảng 

dạy và học phần. 

Khoa duy trì mối quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp và cựu sinh viên, nhờ đó việc thu thập 

thông tin phản hồi sát với thực tiễn và mang tính xây dựng cao 

3. Điểm tồn tại 

Một số phản hồi từ doanh nghiệp còn mang tính định tính, thiếu minh chứng cụ thể, chưa có 

công cụ chuẩn hóa để lượng hóa các góp ý nhằm hỗ trợ quá trình phân tích và cải tiến. 

Chưa có hệ thống quản lý tập trung (database) để lưu trữ, phân loại và truy xuất các phản 

hồi theo thời gian, nhóm đối tượng và lĩnh vực phản ánh. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ NH 2025-2026, P.BĐCL sẽ tiếp tục cập nhật quy định về đánh giá chất lượng các dịch 

vụ hỗ trợ đồng thời tăng cường các kênh tiếp nhận cơ chế phản hồi. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí, 6/7 điểm. 

Kết luận về tiêu chuẩn 10: 

 Khoa KTKT đã triển khai liên tục và có hệ thống các hoạt động đảm bảo và cải tiến chất 

lượng dạy – học, với quy trình thiết kế, đánh giá, điều chỉnh và phát triển CTĐT theo chuẩn 

đầu ra, gắn với nhu cầu thực tiễn và yêu cầu hội nhập quốc tế. Điểm mạnh nổi bật là quy trình 

xây dựng – rà soát – cải tiến CTĐT đầy đủ, có cơ chế khảo sát phản hồi đa dạng từ các bên liên 

quan, sự lồng ghép kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ mới (ERP, IFRS, Power BI, 

blended-learning…) vào giảng dạy, cùng với hệ thống phản biện, ngân hàng đề và cơ sở vật 

chất ngày càng được nâng cấp. 

Bên cạnh đó, vẫn còn một số nội dung cần hoàn thiện như: hệ thống số hóa quản lý phản hồi 

và theo dõi kết quả chuẩn đầu ra chưa đầy đủ; việc sử dụng LMS và áp dụng hình thức đánh 

giá mới chưa đồng đều giữa các giảng viên; hoạt động seminar cần mở rộng thêm các chủ đề 

về phương pháp giảng dạy và đánh giá. Đây sẽ là định hướng trọng tâm trong thời gian tới để 

nâng cao hơn nữa hiệu quả cải tiến chất lượng. 

Kết quả đánh giá chung của tiêu chuẩn: 

- Điểm trung bình của tiêu chuẩn đạt: 5,00 điểm. 

- Số tiêu chí đạt: 6/6. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K4GScw817lfdf8NVgQsBEmGmcBdTq1rt
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NXY7g9dDiLNMqWlHQJAB-4dU4V9We5R2
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Jop1-QKIgEdCsDbI4AOUzc7sbQ5bfV1N
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1psX44kqD2DpBzm2uHxJ9krkc_KQE-2G8
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- Tỷ lệ số tiêu chí đạt: 100,00% 

Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra 
Mở đầu 

Tiêu chuẩn 11 tập trung đánh giá kết quả đầu ra của chương trình đào tạo, đặc biệt là năng 

lực của người học sau khi tốt nghiệp. Nội dung đánh giá bao gồm mức độ người học đáp ứng 

chuẩn đầu ra, tình trạng việc làm sau tốt nghiệp, cũng như hiệu quả của các hoạt động đào tạo 

và nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn còn xem xét khả năng nghiên 

cứu, loại hình nghiên cứu mà người học tham gia trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp, 

cùng với mức độ hài lòng của các bên liên quan (người học, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, 

giảng viên). Những thông tin này được thu thập, phân tích và đối sánh với mục tiêu đào tạo 

nhằm phục vụ cho việc cải tiến chương trình, nâng cao chất lượng và đáp ứng ngày càng tốt 

hơn nhu cầu của thị trường lao động, đồng thời đảm bảo sự hài lòng của các bên liên quan. 

Đánh giá kết quả đầu ra giúp nhà trường xác định các điểm mạnh, điểm cần cải thiện và là cơ 

sở quan trọng để điều chỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo một cách liên tục và bền vững, phù 

hợp với sứ mạng, mục tiêu đào tạo và yêu cầu của thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập. 

Tiêu chí 11.1. Tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất 

lượng 

1. Mô tả hiện trạng 

Tỷ lệ thôi học và tốt nghiệp được xác định và theo dõi một cách hệ thống thông qua việc ghi 

nhận số lượng sinh viên nhập học, thôi học và tốt nghiệp theo từng chương trình đào tạo, khóa 

và lớp cụ thể. Việc theo dõi này được thực hiện thông qua hệ thống thông tin quản lý đào tạo 

tại địa chỉ myuel.uel.edu.vn, được triển khai dưới dạng dịch vụ web. Hệ thống cho phép nhiều 

nhóm đối tượng sử dụng, bao gồm người học, giảng viên, cán bộ quản lý khoa và cán bộ Phòng 

Đào tạo. Các bên liên quan có thể truy cập dữ liệu theo thời gian thực về thời khóa biểu, tình 

trạng học tập, kết quả học tập, đánh giá rèn luyện và chương trình đào tạo. Điều này giúp đảm 

bảo tính minh bạch, chính xác và kịp thời trong việc quản lý, theo dõi và đánh giá tiến độ học 

tập cũng như kết quả đào tạo của sinh viên [H11.11.01.01].  

Tỷ lệ tốt nghiệp được nhà trường sử dụng công thức dưới đây căn cứ vào số lượng tuyển 

sinh đầu khóa và số liệu sinh viên tốt nghiệp trước và sau 4 năm. 
Số lượng  sinh 

viên 

Tỷ lệ tốt nghiệp 

Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn 

 A SV (số liệu 

tuyển sinh đầu vào) 

Số lượng Sinh viên TN trước 

hạn 

 Số lượng Sinh viên TN đúng 

hạn 

Số lượng Sinh viên TN trễ 

hạn 

  Tỷ lệ TN trước hạn = Số lượng 

Sinh viên TN trước hạn/A 

 Tỷ lệ TN đúng hạn = Số 

lượng Sinh viên TN đúng 

hạn/A 

 Tỷ lệ TN trễ hạn = Số 

lượng Sinh viên TN trễ 

hạn/A 

Tỷ lệ thôi học và buộc thôi học được nhà trường sử dụng công thức dưới đây căn cứ  số 

lượng tuyển sinh đầu khóa và số liệu sinh viên thôi học và buộc thôi học ở từng năm, 

Số lượng  

sinh viên 

Tỷ lệ buộc thôi học 

Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Hơn 4 năm 

A SV (số 

liệu tuyển 

sinh đầu 

vào) 

Số lượng Sinh 

viên thôi học và 

buộc thôi học 

Số lượng Sinh 

viên thôi học và 

buộc thôi học 

Số lượng Sinh 

viên thôi học và 

buộc thôi học 

Số lượng Sinh 

viên thôi học và 

buộc thôi học 

Số lượng Sinh 

viên thôi học và 

buộc thôi học 

  Tỷ lệ buộc thôi 

học năm 1 = Số 

lượng Sinh viên 

thôi học và 

buộc thôi học 

/A 

Tỷ lệ buộc thôi 

học năm 2 = Số 

lượng Sinh viên 

thôi học và 

buộc thôi học 

/A 

Tỷ lệ buộc thôi 

học năm 3 = Số 

lượng Sinh viên 

thôi học và 

buộc thôi học 

/A 

Tỷ lệ buộc thôi 

học năm 4 = Số 

lượng Sinh viên 

thôi học và 

buộc thôi học 

/A 

Tỷ lệ buộc thôi 

học hơn 4 năm = 

Số lượng Sinh 

viên thôi học và 

buộc thôi học /A 

  

https://myuel.uel.edu.vn/
https://myuel.uel.edu.vn/
https://drive.google.com/drive/folders/1HmVniFLMMqBWq4XRch60A96WBeUIp_6i
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Bảng 11.1.1. Tỷ lệ SV thôi học qua các năm của ngành Kiểm toán 
Tỷ lệ SV thôi học Khóa 2016 Khóa 2017 Khóa 2018 Khoá 2019 Khoá 2020 Khoá 2021 

3 năm 14,4% 10,5% 2,9 2,6% 3,7% 2,8% 

Bảng 11.11.1 cho thấy kết quả tỷ lệ thôi học giảm qua các khóa với tỷ lệ hai con số (khóa 

2016, 2017) xuống còn một con số trong khoảng 3% đến 4% trong những năm gần đây,  điều 

này cho thấy có sự cải thiện rõ rệt về việc giảm tỷ lệ thôi học. 

Bảng 11.1.2. Đối sánh tỷ lệ SV tốt nghiệp giữa ngành Kiểm toán, ngành Hệ thống thông tin 
Khóa Ngành Kiểm toán Ngành Hệ thống thông tin 

2019 90,4% 80% 
2020 83,2% 80,6% 
2021 71% 77,5% 

Trung bình 81,5% 79,4% 

Thông qua số liệu bảng 11.1.2 trung bình qua các năm cho thấy tỷ lệ hoàn thành chương 

trình và tốt nghiệp ra trường của ngành Kiểm toán đúng hạn và chiếm đa số với tỷ lệ cao và ổn 

định (đạt 81,5%) so với trung bình chung của ngành Hệ thống thông tin (79,4%).  

Bảng 11.1.3. Đối sánh tỷ lệ thôi học của ngành Kiểm toán, ngành Hệ thống thông tin  

Khóa 
Tỷ lệ NH thôi học 4 năm 

Ngành Kiểm toán Ngành Hệ thống thông tin 

2019 2,6% 6,4% 

2020 3,7% 7,1% 

2021 2,8% 3,9% 

Bảng 11.1.3 cho thấy tỷ lệ thôi học của ngành kiểm toán rất thấp, các số liệu tốt nghiệp, thôi 

học được xác định và giám sát chặt chẽ và được đánh giá, đối sánh trong các cuộc học xét tốt 

nghiệp hàng năm giữa ban lãnh đạo khoa và trường [H11.11.01.02], [H11.11.01.03]. Các số 

liệu này sẽ được đưa về khoa để so sánh, đối chiếu, tìm hiểu nguyên nhân để tìm phương pháp 

cải thiện.  

2. Điểm mạnh 

Nhà trường đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác tổ chức và quản lý người học 

thông qua việc phân công rõ ràng trách nhiệm giữa các đơn vị chức năng như Phòng Đào tạo, 

Phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên, cùng Khoa Kế toán – Kiểm toán trong việc theo dõi, 

hỗ trợ và đồng hành với sinh viên trong suốt quá trình học tập. Phòng Đào tạo thực hiện xét tốt 

nghiệp định kỳ 4 đợt mỗi năm, giúp sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp có thể kịp thời ra trường 

và tham gia thị trường lao động. Đồng thời, đơn vị này cũng thường xuyên giám sát kết quả 

học tập, đặc biệt với những sinh viên có học lực yếu, nhằm cảnh báo sớm theo từng học kỳ để 

hỗ trợ học tập kịp thời. Ban Chủ nhiệm Khoa tích cực theo dõi, chỉ đạo giảng viên và cố vấn 

học tập trong việc tư vấn, hỗ trợ sinh viên khi cần thiết. Ngoài ra, hệ thống cổng thông tin 

myuel.uel.edu.vn  luôn được cập nhật kịp thời, công khai các thông tin liên quan đến tình trạng 

học tập, kết quả học tập, xét tốt nghiệp và cảnh báo học vụ, góp phần đảm bảo tính minh bạch 

và hiệu quả trong công tác quản lý đào tạo. 

3. Điểm tồn tại 

GV và CVHT hiện chưa thực hiện việc đối sánh tỷ lệ tốt nghiệp và thôi học của sinh viên 

với các cơ sở đào tạo tương đương bên ngoài trường. Đồng thời, việc phân tích xu hướng và dự 

báo sớm tình trạng tốt nghiệp hoặc nguy cơ thôi học của người học chưa được triển khai một 

cách hệ thống và kịp thời, dẫn đến hạn chế trong công tác tư vấn, hỗ trợ chủ động cho sinh viên. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2025-2026, Nhà trường và Khoa cập nhật đối sánh với các trường có ngành đào 

tạo Kế toán để cập nhật số liệu và thông tin để Khoa quản lý và GV cố vấn tìm hiểu nguyên 

nhân và kịp thời hỗ trợ nhằm giảm tỷ lệ buộc thôi học, tăng tỷ lệ tốt nghiệp đồng thời tăng 

cường đối sánh các tỷ lệ này với tất cả các ngành trong Trường để làm động lực phấn đấu. Việc 

cải tiến hệ thống và quá trình cải thiện liên tục thông qua năm học. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm. 

Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

chất lượng 

1. Mô tả hiện trạng 

https://drive.google.com/drive/folders/17Ay2VtPDQ6gBiKeHOXhwPFOxV6esEWiG
https://drive.google.com/drive/folders/17FB6aeotQWDxG37882rUkZ4ihYoXmPP2
http://myuel.uel.edu.vn/
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 Thời gian thực hiện các CTĐT, thời gian và kế hoạch đào tạo, điều kiện tốt nghiệp, xếp loại 

tốt nghiệp, quy định về thôi học, dừng học được thể hiện trên trang web của Phòng Đào tạo với 

thời gian đào tạo là 4 năm. Khoa thường xuyên thực hiện thống kê và phân tích số liệu về thời 

gian tốt nghiệp trung bình của từng khóa người học nhằm phục vụ cho việc cải tiến chất lượng 

chương trình đào tạo [H11.11.02.01]. Căn cứ trên dữ liệu SV tốt nghiệp tính toán, giám sát thời 

gian tốt nghiệp trung bình của SV, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Nhà trường. Thời gian tốt nghiệp 

trung bình của 5 khóa học gần đây thể hiện qua bảng 11.2.1. 

Thời gian tốt nghiệp trung bình được thống kê đối với từng sinh viên và áp dụng cách tính 

như sau: 

 
Bảng 11.2.1. Thời gian tốt nghiệp trung bình của ngành Kiểm toán 

Khóa Tổng sinh viên nhập học 

Tỉ lệ tốt nghiệp đúng hạn của chương trình 

Tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn (%) 

3 năm 4 năm 

2019 115 5,2% 78,3% 

2020 107 58,8% 20,6% 

2021 107 71,03% 11,2% 

Bảng 11.2.1 cho thấy tỷ lệ người học hoàn thành khóa học  trước hạn và  đúng hạn từ khóa 

2019 đến 2021 dao động từ 79,4% đến 84% , phần còn lại sẽ tốt nghiệp trễ hạn.  

Bảng 11.2.2 cho thấy trong giai đoạn 2019–2021, tỷ lệ sinh viên ngành Kiểm toán tốt nghiệp 

trên 4 năm dao động từ 0% đến 7%, nguyên nhân chủ yếu không xuất phát từ chương trình đào 

tạo hay năng lực tổ chức giảng dạy của Khoa, mà liên quan nhiều đến yếu tố ngoại ngữ, đặc 

biệt là chứng chỉ tiếng Anh theo chuẩn đầu ra của Trường. Nhiều sinh viên ngành Kiểm toán 

có khả năng chuyên môn tốt, hoàn thành đầy đủ các học phần chuyên ngành đúng tiến độ. Tuy 

nhiên, do yêu cầu chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định của Trường và Bộ GD&ĐT, một bộ 

phận sinh viên chưa đạt chuẩn tiếng Anh đúng thời hạn nên kéo dài thời gian tốt nghiệp. Đây 

là tình trạng chung của nhiều ngành, đặc biệt với sinh viên khối ngành Kinh tế khi khối lượng 

học phần chuyên môn nhiều, đồng thời phải đáp ứng thêm các yêu cầu khắt khe về ngoại ngữ. 

Một số sinh viên vừa học vừa làm thêm hoặc tham gia thực tập dài hạn tại các công ty kiểm 

toán, doanh nghiệp, nên phân bổ thời gian học ngoại ngữ chưa hợp lý. Ngoài ra, một số ít sinh 

viên gặp khó khăn về tài chính, sức khỏe, hoặc lý do cá nhân khác dẫn đến chậm tiến độ tốt 

nghiệp. 

.Bảng 11.2.2. Đối sánh thời gian tốt nghiệp trung bình trên 4 năm giữa ngành Kiểm toán và 

ngành HTTT 

Khoá 

Kiểm toán HTTT 

Tỷ lệ tốt nghiệp (%) 

trên 4 năm trên 4 năm 

2019 7% 10% 

2020 4,6% 4 % 

2021 0 0 

Để giảm tỷ lệ tốt nghiệp trễ hạn về 0% (Khoá 2021) , Khoa thường xuyên thảo luận cách 

khắc phục trong các buổi họp khoa và phối hợp với cố vấn học tập từng lớp theo dõi tình hình 

học tập của người học đặc biệt là vấn đề học ngoại ngữ, triển khai nhiều hoạt động để hỗ trợ và 

khuyến khích người học học ngoại ngữ.  

 Hàng năm, trong Báo cáo tổng kết năm học, Khoa đều tìm ra các nguyên nhân sinh viên tốt 

nghiệp chậm hơn so với thời gian tốt nghiệp tối thiểu để có những biện pháp hỗ trợ và khắc 

phục kịp thời, về cả phía người học và Khoa, nhà trường. 

Các biện pháp đã được Nhà trường chỉ đạo, phối hợp thực hiện cùng Khoa, Bộ môn và Cố 

vấn học tập nhằm cải tiến tỷ lệ tốt nghiệp như sau: 

- Cố vấn học tập theo dõi, nhắc nhở sinh viên hoàn thành các chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, 

tin học, tư vấn chọn số lượng tín chỉ trong 01 học kỳ phù hợp với năng lực của từng 

sinh viên thông qua các buổi sinh hoạt lớp. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AitRS-1oaEx_-i-jFGZ4__aJtglXjQKl
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- Đối với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số, 

nhà trường đã thực hiện việc hỗ trợ sinh viên trong miễn, giảm học phí, cấp hỗ trợ chi 

phí học tập đúng theo quy định của nhà nước [H11.11.02.01]. 

- Đối với những sinh viên có học lực tốt, hàng năm, nhà trường đã thực hiện cấp học 

bổng nhằm động viên sinh viên trong quá trình học tập với mục tiêu rút ngắn thời gian 

học tập [H11.11.02.02]. 

- Đối với những sinh viên có kết quả học tập kém, Khoa và nhà trường thường xuyên 

theo dõi, thống kê, tiến hành xét dừng học, thôi học, gửi danh sách về từng CVHT, yêu 

cầu cho những SV có tên trong danh sách dự kiến thôi học nếu có nguyện vọng tiếp 

tục theo học phải làm đơn, có kế hoạch trả nợ, có xác nhận của CVHT, sau đó nộp về 

Khoa để trình nhà trường xem xét quyết định [H11.11.02.03]. 

2. Điểm mạnh 

Nhà trường đã quy định rõ ràng thời gian học tập tối đa và lộ trình đào tạo trong Sổ tay sinh 

viên, đồng thời theo dõi tiến trình học tập của từng sinh viên thông qua hệ thống quản lý đào 

tạo trực tuyến. Phòng Đào tạo thực hiện giám sát chặt chẽ quá trình học tập, thường xuyên cập 

nhật và công bố thông tin về sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp theo 3 đợt/năm, tạo điều kiện 

thuận lợi cho sinh viên chủ động trong kế hoạch học tập và tìm việc làm. Cố vấn học tập và cố 

vấn chuyên môn luôn đồng hành, hỗ trợ sinh viên trong việc định hướng học tập và xử lý các 

vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, Ban Chủ nhiệm Khoa cũng theo dõi sát sao tình hình sinh viên, 

chủ động hỗ trợ giảng viên và cố vấn học tập trong việc giải quyết các vướng mắc, kể cả ngoài 

các cuộc họp định kỳ theo kế hoạch, nhằm kịp thời đưa ra các biện pháp hỗ trợ hiệu quả. 

3. Điểm tồn tại 

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp trễ hạn do chưa đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ vẫn chiếm tỷ lệ đáng 

kể trong tổng số các trường hợp chưa tốt nghiệp, cho thấy đây là một nguyên nhân phổ biến cần 

được quan tâm và có giải pháp hỗ trợ phù hợp. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2025-2026, CVHT phải theo dõi tình hình mỗi lớp định kỳ thông qua các buổi 

sinh hoạt với lớp hằng kỳ nhằm nắm bắt tiến độ và có định hướng rõ ràng cho các SV nợ học 

phần, ngoại ngữ, để kịp thời tư vấn và xin ý kiến Ban chủ nhiệm Khoa. GV trong quá trình 

giảng dạy cũng thường xuyên nhắc nhở, khuyến khích SV thi ngoại ngữ kịp thời với thời gian 

tốt nghiệp.  

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm. 

Tiêu chí 11.3. Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

chất lượng 

1. Mô tả hiện trạng 

Nhằm đảm bảo tính thống nhất về chủ trường và phối hợp đồng nhất giữa các đơn vị chức 

năng, các khoa trong việc khảo sát tình hình sinh viên sau tốt nghiệp thì từ 2019, nhà trường đã 

thực hiện chương trình khảo sát sinh viên hằng năm sau 01 năm tốt nghiệp. Đây là cơ sở để Ban 

giám hiệu chỉ đạo và Khoa sử dụng để đánh giá, cải tiến CTĐT. 

Kết quả khảo sát người học tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán từ khóa 2018-2020 cho thấy 

tỷ lệ người học có việc làm rất cao. Tỷ lệ người học có được việc làm trong vòng 6-12 tháng 

sau tốt nghiệp rất cao (trên 90%) [H11.11.03.01] [H10.10.06.02]. 

Hướng đến 100% người học có việc làm trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp là mục tiêu 

hàng đầu của Khoa và thực tế Khoa đã thực hiện được [H11.11.03.01] [H10.10.06.02]. Trong 

đó có rất nhiều người học được doanh nghiệp tuyển dụng ngay sau kỳ thực tập. Để thực hiện 

được việc này, Khoa đã liên tục giám sát, đối sánh và tìm hiểu nhu cầu xã hội thông qua các 

doanh nghiệp đồng thời tổ chức các hoạt động tìm hiểu doanh nghiệp và kiến tập cho người học 

ngay từ năm 2, 3 để rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp [H11.11.03.02] [H11.11.03.03] 

[H11.11.03.04] . 
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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Kz8AInoQ1ss69m-S6EV_6P8kwNGTxcSo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sSGL4gHfKwFSVAzUjhGg_qKSoKWMNx1X
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1NXY7g9dDiLNMqWlHQJAB-4dU4V9We5R2
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sSGL4gHfKwFSVAzUjhGg_qKSoKWMNx1X
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1NXY7g9dDiLNMqWlHQJAB-4dU4V9We5R2
https://drive.google.com/drive/folders/19kL3i5psr-QSrhXtHgbho8-cKmllbnC5
https://drive.google.com/drive/folders/14VGBad5vorvPEg2-peCd-KaCCh-2uyfs
https://drive.google.com/drive/folders/1zZS-pAOT5Q8wRQvoLbY1l9zg-53I9SgC
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Bảng 11.3.1. Thống kê thời gian có việc làm của SV tốt nghiệp ngành Kiểm toán 
TT Thời gian Khóa 2018 Khóa 2019 Khóa 2020 Khoá 2021 

1 Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng 2,63% 98,8% 100% Chưa có SL 

2 Từ 6 tháng đến dưới 1 năm 92,11% 1,2% 0% Chưa có SL 

Nguồn: Phòng BĐCL 

Tổ chức thực hiện đối sánh tỉ lệ NH tốt nghiệp có việc làm giữa các CTĐT trong CSGD với 

cùng hình thức đào tạo, đối sánh được thể hiện ở Bảng 11.3.2. Qua đó cho thấy tỷ lệ có việc 

làm của ngành Kiểm toán luôn ở top dẫn đầu so với các ngành trong trường và được các công 

ty lớn trong ngành đánh giá rất cao. Hiện nay, Khoa có quan hệ tuyển dụng, đối tác chiến lược 

với các công ty kiểm toán Big 4 và các công ty kiểm toán Việt Nam trong lĩnh vực kiểm toán 

và dịch vụ đảm bảo. Những mối quan hệ này hoàn toàn xuất phát từ uy tín về chất lượng đào 

tạo của Khoa đã tạo sự tin tưởng đối với nhà tuyển dụng. SV của Khoa luôn được đánh giá 

trong top 3 để các công ty Big4 ưu tiên tuyển dụng. Việc mở rộng mối quan hệ với doanh nghiệp 

giúp người học thậm chí có việc làm trước khi tốt nghiệp [H11.11.03.05]. 

Bảng 11.3.2. Đối sánh tỷ lệ SV có việc làm của ngành Kiểm toán và ngành HTTT  

Khóa 
Tỷ lệ khảo sát SV có việc làm 

Ngành Kiểm toán Ngành Hệ thống thông tin 

2018 93,02 96,55 

2019 98,8 98,77 

2020 79,22 93,48 

2021 Chưa thực hiện Chưa thực hiện 

Nguồn: Phòng BĐCL 2025 

Bảng 11.3.3 thể hiện số liệu về tình hình việc làm của SV tốt nghiệp ngành Kiểm toán, như: 

thời gian có việc làm sau tốt nghiệp, mức thu nhập trung bình khoảng 6 - 15 triệu đồng/tháng 

và tỷ lệ làm việc trái ngành thấp.  

Bảng 11.3.3. Thống kê thời gian có việc làm của SV tốt nghiệp Kiểm toán năm 2024 

Ngành 
Thời gian SV có việc làm 

Dưới 6 tháng Từ 6 -12 tháng Thu nhập Tỷ lệ trái ngành 

Kiểm toán 100% 0% 6 - 15 triệu đồng 22,18% 

Nguồn: Phòng BĐCL 

2. Điểm mạnh 

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp của ngành Kiểm toán luôn duy trì ở mức rất cao, 

phản ánh chất lượng đào tạo ổn định và năng lực chuyên môn của NH được các công ty kiểm 

toán hàng đầu trong và ngoài nước ghi nhận. Bên cạnh đó, cựu SV ngành Kiểm toán thường 

xuyên đồng hành cùng Khoa trong các hoạt động đóng góp ý kiến cải tiến CTĐT và hỗ trợ sinh 

viên hiện đang theo học trong việc định hướng nghề nghiệp và tìm kiếm vị trí việc làm phù hợp. 

Nhà trường cũng đã thực hiện đối sánh tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp giữa các ngành đào tạo 

và giữa các khóa sinh viên, đồng thời công khai thông tin này nhằm phục vụ việc điều chỉnh 

chương trình đào tạo và dự báo xu hướng việc làm, góp phần nâng cao tính thích ứng và thực 

tiễn của chương trình.   

3. Điểm tồn tại 

Hiện tại, chưa có các hoạt động dài hạn được thiết kế bài bản nhằm duy trì kết nối thường 

xuyên và thúc đẩy sự tham gia tích cực của cựu SV, qua đó còn hạn chế trong việc phát triển 

mạng lưới cựu SV và lan tỏa giá trị đóng góp đến các bên liên quan. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2025-2026, Khoa KTKT thường xuyên liên lạc hơn nữa với cựu SV, đối tác để 

thu thập các thông tin tuyển dụng từ nhiều nguồn để hỗ trợ SV có việc làm nhanh hơn.  

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 5/7 điểm. 

Tiêu chí 11.4. Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

1. Mô tả hiện trạng 

Quy trình thực hiện hoạt động NCKH của người học cũng được quy định chi tiết trong các 

văn bản liên quan của Trường. Các hướng nghiên cứu hoặc đề tài cụ thể sẽ do người học đăng 

ký hoặc do giảng viên gợi ý cho các nhóm người học. Sau khi được giảng viên định hướng, 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1y5d2-1J_0G5Jx5JD2FRbK2o9DTSptq9k
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người học sẽ thực hiện đăng ký đề tài. Người học có thể chủ động liên hệ với giảng viên chuyên 

môn phù hợp để hướng dẫn hoặc đăng ký đề tài với Khoa và Khoa sẽ bố trí giảng viên phù hợp 

để hướng dẫn [H11.11.04.01]. 

Hoạt động NCKH của người học chuyên ngành Kiểm toán trong những năm qua được Khoa 

đặc biệt chú trọng quan tâm. Bảng 11.4.1 cho thấy từ năm 2018 cho đến nay, mỗi năm đều có 

từ 15 - 34 đề tài NCKH sinh viên được đăng ký. Các chủ đề nghiên cứu cũng rất đa dạng ở 

nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Giáo dục, Quản trị kinh 

doanh,… Các năm gần đây các đề tài của Khoa luôn đạt giải thưởng cấp trường [H11.11.04.02] 

[H11.11.04.03]. 

Bảng 11.4.1. Thống kê kết quả NCKH SV khoa KTKT qua các năm của Khoa 

STT Năm học 

Số 

lượng 

đề tài 

đăng ký 

Số lượng đề tài 

hoàn thành 
SL đạt giải 

cấp trường 

trở lên 

Giải thưởng 

Số lượng sinh viên 

tham gia NCKH 

SV khoa KTKT 
Cấp 

Khoa 

Cấp 

trường 

1 2020-2021 19 7 2 2 

1 Nhất + 1 Nhì Hội thi 

Kinh tế lượng toàn 

quốc 

32 

2 2021-2022 34 32 9 7 
1 Nhất, 1 Nhì, 2 Ba, 2 

KK + 1 cấp Bộ 
156 

3 2022-2023 32 25 6 3 

1 Nhất, 1 Ba + 1 giải 

Ba hội thi kinh tế lượng 

toàn quốc 

126 

4 2023-2024 21 14 7 4 

1 Nhất, 1 Nhì, 1 Ba + 

Giải KK Hội thi Kinh 

tế lượng toàn quốc. 

94 

5 2024-2025 15 8 3 2 1 Nhì, 1 Ba 40 

Nguồn: khoa KTKT năm 2025 

Bảng 11.4.2. Thống kê kết quả NCKH SV qua các năm đối sánh với Khoa QTKD 
 Năm học Số lượng Khoa QTKD Khoa KTKT 

2024-2025 Số đề tài hoàn thành 19 8 

Tỷ lệ hoàn thành 100% 53,3% 

Số SV tham gia 97 40 

Giải thưởng NCKH SV 5 2 

2023-2024 Số đề tài hoàn thành 24 21 

Tỷ lệ hoàn thành 100% 100% 

Số SV tham gia 120 94 

Giải thưởng NCKH SV 4 4 

2022-2023 Số đề tài hoàn thành 29 31 

Tỷ lệ hoàn thành 100% 96,8% 

Số SV tham gia 148 126 

Giải thưởng NCKH SV 3 3 

2021-2022 Số đề tài hoàn thành 20 32 

Tỷ lệ hoàn thành 80% 94% 

Số SV tham gia 98 156 

Giải thưởng NCKH SV 4 7 

2020-2021 Số đề tài hoàn thành 24 7 

Tỷ lệ hoàn thành 68% 37% 

Số SV tham gia 115 32 

Giải thưởng NCKH SV 4 2 

 Qua số liệu thống kê tại Bảng 11.4.2, có thể nhận thấy rằng hoạt động NCKH SV của Khoa 

Kế toán – Kiểm toán những năm gần đây có sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về số lượng đề tài và 

tỷ lệ hoàn thành. Tỷ lệ hoàn thành đề tài NCKH SV của Khoa KTKT đã cải thiện nhanh chóng 

từ mức 37% (2020–2021) lên tới gần 100% (từ 2022 đến nay). Sau khi triển khai chương trình 

NCKH tới người học, hàng năm Khoa KTKT đều thực hiện tọa đàm NCKH sinh viên để hỗ trợ 

các đề tài đã đăng ký [H11.11.04.04]. Các đề tài NCKH sẽ được chấm và duyệt rất kỹ lưỡng ở 

cấp Khoa, và đề xuất lên cấp trường [H11.11.04.05]. Mức độ tham gia NCKH của sinh viên 

khoa KTKT tăng dần qua các năm và luôn đạt thành tích trong các cuộc thi NCKH cấp trường.  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dvZGikxpm1MVc9MdiMjfWwUkjJE8hvQA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ixwyCPLR_7rWFknuUUP3WiWSNQxiiAiW
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fdY39jbOaOfAsWKy7AKy5s_SKoSw6ZBc
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1mvbGvNCQERfbZMXNC6cKOTcx8LPgqQ-S
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g8qEDY_y5nh7x_jQEr8dlkEb7Aaptsbn
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2. Điểm mạnh 

Các hoạt động của Câu lạc bộ WAPA và tổ chức Đoàn – Hội đã tạo điều kiện cho sinh viên 

tiếp cận sâu rộng hơn với lĩnh vực KTKT thông qua các buổi giao lưu, tọa đàm và hội thảo 

chuyên đề. Thông qua đó, sinh viên có cơ hội học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các chuyên gia 

đầu ngành và các nhân sự cấp cao đang làm việc trong lĩnh vực KTKT, giúp mở rộng và đào 

sâu hơn những kiến thức đã được trang bị trên giảng đường. Những hoạt động này được sinh 

viên hưởng ứng tích cực và tham gia với tinh thần hào hứng, chủ động. Bên cạnh đó, chương 

trình NCKH SV được tổ chức hằng năm cùng với chuỗi chuyên đề hướng dẫn đã góp phần khơi 

dậy động lực nghiên cứu, củng cố kiến thức chuyên môn và phát triển kỹ năng mềm cần thiết 

cho sinh viên, tạo nền tảng vững chắc trước khi bước vào thị trường lao động. 

3.Điểm tồn tại 

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên hiện đạt hiệu quả rõ nét hơn đối với nhóm 

sinh viên thuộc chương trình CLC, nhờ điều kiện học tập và mức độ gắn kết học thuật cao hơn. 

Đối với sinh viên chương trình đại trà, mức độ tham gia vào NCKH vẫn còn hạn chế, cần có 

thêm các biện pháp khuyến khích và hỗ trợ phù hợp để nâng cao tính lan tỏa và hiệu quả của 

hoạt động NCKH trong toàn bộ CTĐT. 

4. Kế hoạch hành động 

Trong các năm học tiếp theo, Khoa KTKT tiếp tục xây dựng và ban hành các chính sách hỗ 

trợ thiết thực nhằm khuyến khích sinh viên chương trình đại trà tích cực tham gia vào hoạt động 

nghiên cứu khoa học. Một số giải pháp cụ thể có thể triển khai bao gồm: Thiết lập cơ chế khen 

thưởng và công nhận kết quả NCKH dưới dạng giấy chứng nhận hoặc xét học bổng nhằm tạo 

động lực rõ ràng cho sinh viên; Tổ chức các hội thảo, tọa đàm khởi động NCKH dành riêng cho 

SV chương trình đại trà, giúp các em tiếp cận phương pháp nghiên cứu một cách đơn giản, thực 

tiễn và dễ áp dụng. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí: 5/7 điểm. 

Tiêu chí 11.5. Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để 

cải tiến chất lượng 

1. Mô tả hiện trạng 

Nhà trường và khoa luôn xác định rõ để giám sát mức độ hài lòng của các bên liên quan, cụ 

thể gồm người học, cựu người học, nhà sử dụng lao động, đối với chuyên ngành Kiểm toán là 

một trong những căn cứ quan trọng để giúp khoa và bộ môn cập nhật và cải tiến CTĐT giúp 

gia tăng chất lượng đầu ra. 

Đối với nhà sử dụng lao động: Khoa KTKT đặc biệt có mối quan hệ hợp tác rất tốt với rất 

nhiều nhà sử dụng lao động, đặc biệt các công ty kiểm toán Big4 và hội nghề nghiệp kế toán, 

kiểm toán  [H11.11.05.01]. Khoa cũng có uy tín cao trong đào tạo nhân lực cho lĩnh vực Kiểm 

toán theo đánh giá từ cấp quản lý các công ty kiểm toán Big4. Đặc biệt, số lượng sinh viên thực 

tập và giữ lại các công ty kiểm toán Big4 luôn ở mức hàng đầu tại khu vực Tp. HCM. Bảng 

11.5.1 cho thấy trong đợt khảo sát gần nhất, hầu hết doanh nghiệp được khảo sát đã đánh giá 

chung về uy tín đào tạo của Khoa đối với ngành Kiểm toán ở mức từ tốt đến rất tốt (mức 4 trở 

lên).  

Kết quả khảo sát cho thấy chuẩn đầu ra của sinh viên được nhà tuyển dụng đánh giá hợp với 

kỳ vọng [H10.10.06.01]. Thực tế này hoàn toàn phù hợp với những cố gắng của tập thể cán bộ 

- giảng viên của Khoa trong nỗ lực phát triển và giữ vững vị thế dẫn đầu trong công tác đào tạo 

nhân lực ngành Kiểm toán tại Việt Nam. 

Bảng 11.5.1. Đối sánh mức độ hài lòng của NTD đối với SV tốt nghiệp ngành Kiểm toán năm 

2020, 2023 và 2025 
CHUẨN ĐẦU RA 2020 2023 2025 

Phần 1: Kiến thức 4,2 4,2 4,7 

Phần 2: Kỹ năng chuyên môn Professional Skills 4,1 4,1 4,8 

Phần 3: Giá trị nghề nghiệp Professional Values 4,2 4,1 4,5 

Phần 4: Kỹ năng thực hành nghề nghiệp Kế toán - Kiểm toán Practical 

Experience 

4 4,1 4,7 

Phần 5: Thái độ chuyên nghiệp  Professional Attitudes 4,1 4,1 4,3 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KhjxJqxxst3AnYCtbsYMNuC_KhPQHKws
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19dauX2tRNiKblyBou8M-7x9wbeUbek4V
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CHUẨN ĐẦU RA 2020 2023 2025 

Phần 6: Đạo đức nghề nghiệp Professional Ethics 4 4,2 4,6 

Đối với giảng viên, cán bộ, nhân viên: Hằng năm nhà trường khảo sát chất lượng quản lý, 

phục vụ để xác định, đối sánh và đánh giá mức độ hài lòng. Kết quả khảo sát là căn cứ để cải 

thiện chất lượng phục vụ, hỗ trợ, cơ sở vật chất, môi trường làm việc [H10.10.05.01] 

[H10.10.05.02]. 

Đối với sinh viên năm cuối : Trườngthực hiện đợt khảo sát đầy đủ về toàn bộ khóa học mà 

người học đã trải qua suốt bốn năm học. Qua đó, Khoa ghi nhận mức độ hài lòng của người học 

về toàn bộ khóa học [H10.10.05.04]. Cụ thể, số liệu khảo sát sự hài lòng của sinh viên năm cuối 

có sự tăng lên hàng năm cho thấy Khoa đã tích cực cải tiến chất lượng đào tạo. Kết quả này 

cũng hoàn toàn phù hợp với kết quả khảo sát cho thấy hơn 90% người học ngành kiểm toán sau 

khi tốt nghiệp đều có thể dễ dàng tìm được việc làm đúng chuyên ngành, với mức lương bình 

quân được cho là cao hơn mặt bằng lương bình quân chung của các ngành khác trong cùng khối 

ngành kinh doanh – quản lý. Mức độ đánh giá về sự hài lòng của sinh viên về chuẩn đầu ra của 

CTĐT Kiểm toán ở mức cao và phù hợp với chuẩn xã hội [H10.10.06.01] [H10.10.06.02]. 

Đối với người học: Sau mỗi môn học, từng người học đều được thực hiện khảo sát về chất 

lượng giảng dạy môn học, mức độ hài lòng của người học đối với môn học. Quy trình thực hiện 

khảo sát này được thực hiện bởi Phòng Bảo đảm chất lượng  [H10.10.05.01] [H10.10.06.02]. 

Bảng 11.5.2 cho thấy kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên năm cuối ngành Kiểm 

toán trong các năm 2020, 2023 và 2024 với tất cả các tiêu chí đều được đánh giá trên mức 4.0 

(theo thang Likert 5 điểm), nghĩa là sinh viên nhìn chung hài lòng và rất hài lòng với chương 

trình đào tạo, giảng viên, quản lý đào tạo, hỗ trợ sinh viên và cảm nhận về Khoa. 

Bảng 11.5.2. Đối sánh mức độ hài lòng của SV năm cuối về các vấn đề liên quan đến CTĐT 

của ngành Kiểm toán 
TT Tiêu chí 2020 2023 2024 

1 Mục tiêu và chương trình đào tạo 4.4 4.25 4.1 

2 Đội ngũ giảng viên 4.48 4.23 4.08 

3 Quản lý và phục vụ đào tạo 4.3 4.25 4.11 

4 Điều kiện học tập NA NA NA 

5 Tư vấn, hỗ trợ sinh viên 4.43 4.15 4.2 

6 Cảm nhận về Khoa Kế toán- Kiểm toán 4.43 4.3 4.2 

2. Điểm mạnh 

Về chất lượng khóa học: Sinh viên bày tỏ mức độ rất hài lòng đối với chất lượng tổng thể 

của chương trình đào tạo, cho thấy nội dung học tập được thiết kế phù hợp, cập nhật và đáp ứng 

nhu cầu học tập thực tiễn. 

Về hoạt động giảng dạy của giảng viên: Sinh viên đánh giá rất cao năng lực sư phạm, tinh 

thần hỗ trợ và sự tận tâm của đội ngũ giảng viên trong quá trình giảng dạy, góp phần nâng cao 

hiệu quả tiếp thu kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp. 

Về phản hồi từ doanh nghiệp: Các công ty kiểm toán, kế toán và tài chính hàng đầu ghi nhận 

mức độ đáp ứng tốt về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ làm việc của sinh 

viên tốt nghiệp ngành Kiểm toán, thể hiện chất lượng đào tạo sát với nhu cầu thực tiễn của thị 

trường lao động. 

3. Điểm tồn tại 

Mặc dù các doanh nghiệp đánh giá cao kỹ năng giải quyết công việc thực tiễn của sinh viên 

tốt nghiệp ngành Kiểm toán, tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, 

chương trình đào tạo cần tăng cường một số kỹ năng mới nhằm nâng cao mức độ thích ứng của 

sinh viên với thị trường lao động hiện đại. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2025-2026, Khoa đã bổ sung thêm nhiều hoạt động thông qua các buổi sinh 

hoạt nội bộ của CLB, Đoàn hội Khoa về trang bị thêm kỹ năng cho SV hơn nữa như kỹ năng 

giải quyết các công việc, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng ngoại ngữ để phù hợp với bối cảnh 

hiện nay. CTĐT 2025 trở về sau cũng bổ sung và tăng cường các khối kiến thức: Kỹ năng khai 

thác và phân tích dữ liệu số (data analytics); Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán/kiểm toán 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EYJqiJV4TQq1SAy1H3T11GT9UCFrrpOQ
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1FGaIQIIGKhRkeiKjP5v8oX5sr75YtNDI
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1lXDtfgSBs40qPgQP-PgaMcfh6E6db9JV
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/19dauX2tRNiKblyBou8M-7x9wbeUbek4V
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1NXY7g9dDiLNMqWlHQJAB-4dU4V9We5R2
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EYJqiJV4TQq1SAy1H3T11GT9UCFrrpOQ
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1NXY7g9dDiLNMqWlHQJAB-4dU4V9We5R2
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chuyên dụng hiện đại như Power BI, Python…;  Kiến thức cơ bản về an ninh thông tin và hệ 

thống ERP; Kỹ năng làm việc trong môi trường số và giao tiếp chuyên nghiệp qua nền tảng trực 

tuyến. 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí, 5/7 điểm 

Kết luận về tiêu chuẩn 11: 

Khoa KTKT duy trì tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn và có việc làm cao, với phần lớn sinh 

viên làm đúng chuyên ngành và được các doanh nghiệp kiểm toán, tài chính đánh giá tích cực 

về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Sinh viên và cựu sinh viên bày tỏ mức độ hài lòng cao với 

chương trình đào tạo, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động cải tiến và hỗ trợ nghề nghiệp. 

Các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ học thuật và nghiên cứu khoa học sinh viên góp phần 

phát triển kỹ năng, củng cố kiến thức thực tiễn cho người học. 

Tuy nhiên, công tác đối sánh ngoài trường về tỷ lệ tốt nghiệp, thôi học và việc dự báo xu hướng 

người học chưa được thực hiện thường xuyên; việc liên lạc, kết nối dài hạn với nhóm sinh viên 

vừa tốt nghiệp và cựu sinh viên vẫn còn dư địa để phát huy tốt hơn. Đây là những nội dung 

Khoa cần tiếp tục tăng cường trong giai đoạn tới. 

Kết quả đánh giá chung của tiêu chuẩn: 

- Điểm trung bình của tiêu chuẩn đạt: 5,00 điểm. 

- Số tiêu chí đạt: 5/5. 

- Tỷ lệ số tiêu chí đạt: 100,00%. 

 

PHẦN III. KẾT LUẬN 
1. Tóm tắt những điểm mạnh và những điểm cần phát huy của chương trình 

đào tạo  
Khoa luôn quan tâm đến việc thiết lập và cập nhật thường xuyên mục tiêu cũng như CĐR 

của CTĐT) ngành Kiểm toán. Các mục tiêu của CTĐT được xác định một cách rõ ràng, bám 

sát sứ mệnh và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, đồng thời phù hợp với định hướng và mục 

tiêu giáo dục đại học theo quy định của Luật Giáo dục đại học. Khoa đã xây dựng một quy trình 

cụ thể nhằm rà soát và điều chỉnh CĐR định kỳ. Các CĐR được xác định một cách cụ thể, dựa 

trên mục tiêu đào tạo, khung năng lực do Bộ ban hành, ý kiến đóng góp của các bên liên quan, 

và phản ánh đầy đủ yêu cầu về phẩm chất, năng lực mà người học cần đạt được sau khi hoàn 

thành chương trình. Các yêu cầu này bao gồm kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp 

cũng như khả năng tự chủ và trách nhiệm trong công việc. Ngoài ra, mục tiêu và CĐR của 

CTĐT được công khai rộng rãi qua nhiều kênh thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các 

bên liên quan dễ dàng tiếp cận và theo dõi. 

Bản mô tả CTĐT và các đề cương học phần ngành Kiểm toán được xây dựng đầy đủ, chi 

tiết, tuân thủ Thông tư 04/2025/TT-BGDĐT, bao quát toàn bộ thông tin cần thiết. Các tài liệu 

này được rà soát, cập nhật định kỳ hai năm/lần, phản ánh kịp thời những thay đổi trong chương 

trình như việc bổ sung các học phần mới về ERP, IFRS, phân tích dữ liệu, kỹ năng mềm và các 

học phần gắn với chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế. Đề cương học phần thể hiện rõ mục tiêu, 

chuẩn đầu ra, phương pháp giảng dạy và đánh giá, được chuẩn hóa theo mẫu mới nhằm đảm 

bảo tính minh bạch và thống nhất. Ngoài ra, bản mô tả và đề cương học phần còn được công 

khai rộng rãi dưới nhiều hình thức như website, LMS, cố vấn học tập và bản in lưu trữ, với cả 

phiên bản đầy đủ và tóm lược, giúp sinh viên, giảng viên, phụ huynh và nhà tuyển dụng dễ dàng 

tiếp cận. 

Chương trình đào tạo ngành Kiểm toán được xây dựng với cấu trúc hợp lý, có sự gắn kết 

liền mạch giữa các khối kiến thức đại cương, cơ sở và chuyên ngành, bảo đảm vừa có độ rộng 

nền tảng vừa có chiều sâu chuyên môn. Các học phần được thiết kế theo trình tự logic, có tính 

tích hợp cao, trong đó nhiều môn học gắn trực tiếp với chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (ACCA, 

ICAEW) và nhóm môn phân tích dữ liệu – đây là điểm mới mang tính tiên phong ở Việt Nam. 

Chương trình được rà soát, cập nhật định kỳ và đối sánh với các trường uy tín trong và ngoài 

nước, qua đó thể hiện rõ tính hiện đại, hội nhập và đáp ứng sát nhu cầu của thị trường lao động. 

Việc tham gia giảng dạy của chuyên gia từ Big4 và việc tích hợp công nghệ mới (Python, Power 
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BI, ERP, IFRS) cũng giúp sinh viên tiếp cận tri thức cập nhật, gắn với thực tiễn hành nghề. 

Triết lý giáo dục và mục tiêu đào tạo của Trường UEL và Khoa KT-KT được tuyên bố rõ 

ràng, được phổ biến đến sinh viên, giảng viên và các bên liên quan thông qua nhiều hình thức 

khác nhau. Các hoạt động dạy và học trong chương trình đào tạo ngành Kiểm toán được thiết 

kế đa dạng, phù hợp với từng chuẩn đầu ra, chú trọng phát triển tư duy phản biện, kỹ năng nghề 

nghiệp, kỹ năng mềm và khả năng học tập suốt đời cho người học. Các học phần được thiết kế 

đa dạng, kết hợp với hoạt động thực tập, nghiên cứu khoa học sinh viên và sự tham gia của 

chuyên gia doanh nghiệp, giúp người học nâng cao khả năng thích ứng và hội nhập nghề nghiệp. 

Mức độ hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy duy trì ở mức cao và ổn định qua 

nhiều năm học. 

Các đề cương chi tiết học phần mô tả đầy đủ phương pháp giảng dạy – học tập và đánh giá, 

đảm bảo tính nhất quán với chuẩn đầu ra của môn học và chương trình. Việc ứng dụng công 

nghệ thông tin trong dạy – học và thực hành nghề nghiệp đã được triển khai thông qua một số 

học phần chuyên môn. Mức độ hài lòng của người học với hoạt động giảng dạy đạt ở mức cao 

và ổn định trong nhiều năm học gần đây. Hoạt động đánh giá kết quả học tập của người học 

trong CTĐT ngành Kiểm toán tại UEL được triển khai đầy đủ, đa dạng và bám sát chuẩn đầu 

ra. Các đề cương chi tiết học phần xác định rõ CLO, phương pháp giảng dạy và đánh giá phù 

hợp với mức độ đạt theo I/R/M. Quy trình ra đề thi được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đo lường 

đúng năng lực người học. Giảng viên tuân thủ nghiêm túc các quy định về đánh giá, công bố 

và phản hồi kết quả học tập cho người học theo đúng thời hạn. 

Các GV trong khoa được tuyển dụng chú trọng về năng lực, phương pháp giảng dạy, khả 

năng nghiên cứu, thái độ làm việc và đạo đức nghề nghiệp đảm bảo chất lượng về năng lực 

chuyên môn và NCKH. Việc quản lý theo kết quả công việc của GV, cũng như giám sát tải 

trọng công việc để cải tiến chất lượng được thực hiện rất tốt nhờ các hệ thống công nghệ thông 

tin đang được sử dụng tại trường Đại học Kinh tế - Luật như hệ thống E-Learning 

(elearning.uel.edu.vn), hệ thống MyUEL (myuel.uel.edu.vn). Ngoài ra, việc quản lý còn được 

quy trình hóa và giám sát chặt chẽ từ P. KT&BĐCL, P. ĐT, và các Phòng/Ban khác. Ngoài ra, 

trường có hệ thống khen thưởng dựa trên thành tích rõ ràng khuyến khích GV học tập nâng cao 

kiến thức và hoạt động chuyên môn để nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu. Nhờ vậy, 

GV Khoa KTKT luôn hoàn thành tốt tất cả các công việc được giao, hài lòng với kết quả đánh 

giá và đạt được nhiều thành tích trong thi đua khen thưởng.  

Đội ngũ chuyên viên của Trường và Khoa KTKT đảm bảo đủ về số lượng, có trình độ và 

chuyên môn phù hợp, hỗ trợ hiệu quả cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

Công tác tuyển dụng, quy hoạch và đánh giá năng lực được thực hiện minh bạch, theo quy trình 

rõ ràng. Chính sách đãi ngộ, thi đua – khen thưởng, cùng với cơ chế đánh giá kết quả công việc 

hằng tháng và hằng năm, góp phần tạo động lực cho chuyên viên phát huy năng lực. Các hoạt 

động đào tạo, bồi dưỡng được triển khai định kỳ, giúp chuyên viên nâng cao trình độ chuyên 

môn, kỹ năng nghiệp vụ. 

UEL có các chính sách tuyển sinh rõ ràng, luôn cập nhật và được công bố công khai. Các 

tiêu chí và phương pháp tuyển chọn NH được Trường rà soát, đánh giá và cải tiến. Trường và 

Khoa có hệ thống giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, KQHT, khối lượng học tập 

của người học đồng bộ với sự phân công rõ ràng và phối hợp giữa các đơn vị liên quan cũng 

như có đơn vị chịu trách nhiệm tư vấn việc làm cho SV. Trường và Khoa đã có nhiều hoạt động 

tư vấn trong học tập kịp thời cũng như các hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua, hỗ trợ NH 

tìm hiểu về việc làm khi tốt nghiệp, tư vấn hỗ trợ học tập giúp NH đạt được KQHT và rèn luyện 

tốt hơn. Khoa thường xuyên kết hợp với các đối tác là các công ty kiểm toán lớn và các tổ chức 

nghề nghiệp thực hiện các chương trình định hướng nghề nghiệp phù hợp cho SV theo từng 

khóa. Khoa luôn tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên có cơ hội tiếp xúc và kết nối với doanh 

nghiệp, cựu sinh viên để nắm bắt nhu cầu của thị trường lao động. Khoa cũng tích cực hỗ trợ 

các cuộc thi học thuật để quảng bá và phát triển các sinh viên tiềm năng. 

Trường có hệ thống phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng và phòng thực hành đầy 

đủ, trang thiết bị hiện đại, được rà soát và nâng cấp thường xuyên, đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo 
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và nghiên cứu. Thư viện với nguồn học liệu phong phú, cả bản in và điện tử, được cập nhật 

thường xuyên. Nguồn học liệu, phòng thực hành phục vụ CTĐT và nghiên cứu, các phần mềm 

được cài đặt đầy đủ, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động thực hành cho các HP ngành Kiểm toán. Môi 

trường học tập an toàn, thân thiện, có các điều kiện hỗ trợ đặc thù cho người khuyết tật, được 

đánh giá cao bởi giảng viên và sinh viên. 

Nhu cầu và quan điểm của các bên liên quan được khảo sát theo định kỳ. Theo đó, các kết 

quả khảo sát sẽ được sử dụng trong quá trình thiết kế và soạn thảo ra CTĐT, từ đó cải tiến việc 

dạy và học. Bên cạnh đó, Khoa có mối quan hệ tốt với các DN đi đầu trong lĩnh vực kiểm toán 

như là Big 4, các hiệp hội nghề nghiệp như ICAEW, ACCA, VACPA. Những đối tác  này luôn 

nhiệt huyết và đưa ra những nhận xét có tính xây dựng nhằm cải tiến chất lượng chương trình 

đào tạo trong nỗ lực là đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động. Việc triển khai rà soát, 

đánh giá phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của NH trong CTĐT 

phù hợp với CĐR được thực hiện thường xuyên, định kỳ giúp cải tiến chất lượng dạy học tại 

Khoa KTKT. Khoa có hoạt động NCKH được triển khai mạnh mẽ, thực hiện thường xuyên với 

nhiều bài báo quốc tế cũng như cấp quốc gia liên quan đến lĩnh vực Kế toán Kiểm toán. Đây là 

một lợi thế rất lớn giúp nâng cao chất lượng giảng dạy. 

Nhà trường và Khoa đã có liên kết liên tục và quản lý SV qua hệ thống từ Phòng Đào tạo, 

Phòng Tuyển sinh và CTSV và Khoa KTKT về việc hỗ trợ, động viên SV trong suốt quá trình 

học tập. Phòng Đào tạo theo dõi, tổ chức xét tốt nghiệp kịp thời mỗi năm 3 đợt nhằm tạo điều 

kiện cho SV đủ điều kiện ra trường tìm việc làm; theo dõi, giám sát chặt chẽ các trường hợp có 

kết quả học tập thấp để cảnh báo SV kịp thời theo học kỳ. Cổng thông tin myuel.uel.edu.vn luôn 

cập nhật, công khai kịp thời tình hình tốt nghiệp, cảnh báo kết quả học tập và thôi học. Tỷ lệ tốt 

nghiệp đúng hạn ngành Kiểm toán khá cao, được giám sát chặt chẽ qua hệ thống đào tạo trực 

tuyến; tỷ lệ thôi học có xu hướng giảm đều qua các khóa. Thời gian tốt nghiệp trung bình phù 

hợp với khung thời gian đào tạo chính quy (4 năm); các trường hợp trễ hạn chủ yếu do chưa đạt 

chuẩn đầu ra ngoại ngữ. Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp đạt mức cao (trên 90%), phần lớn sinh 

viên làm đúng chuyên ngành, được tuyển dụng bởi các công ty kiểm toán lớn (Big4). Hoạt động 

nghiên cứu khoa học sinh viên được duy trì thường xuyên với số lượng đề tài ổn định; nhiều đề 

tài đạt giải cấp trường và cấp Bộ. Sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp đều có 

mức độ hài lòng cao về chương trình đào tạo, kỹ năng thực hành, và sự phù hợp với yêu cầu 

nghề nghiệp. Các hoạt động ngoại khóa, CLB học thuật và chương trình NCKH góp phần tích 

cực vào việc phát triển năng lực toàn diện cho sinh viên. 

2. Tóm tắt những điểm tồn tại và những vấn đề cần cải tiến chất lượng của 

chương trình đào tạo 
Việc rà soát mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình tuy được triển khai định kỳ, song 

phạm vi tham vấn ý kiến từ nhà tuyển dụng và các lĩnh vực nghề nghiệp mới vẫn còn hạn chế. 

Ngoài ra, một số mô tả trong CĐR vẫn sử dụng động từ chung chung, chưa thật sự chuẩn hóa 

theo thang Bloom, nên việc đo lường mức độ đạt được đôi khi chưa thật sự thuận lợi. 

Một số đề xuất từ doanh nghiệp và cựu sinh viên đã được tiếp nhận nhưng cần thêm thời 

gian và nguồn lực để đưa vào chương trình, nhất là đối với những học phần mới. Việc diễn đạt 

một số CLOs trong đề cương học phần vẫn có thể được chuẩn hóa hơn nữa để thuận lợi cho 

đánh giá và đo lường kết quả đầu ra. Ngoài ra, cơ chế khai thác phản hồi qua các kênh công 

khai vẫn có thể mở rộng hơn. 

Yêu cầu của ngành nghề đòi hỏi sinh viên phải có kiến thức rộng ở nhiều vấn đề liên quan 

như kinh doanh, tài chính, kiểm toán, thuế, kiểm soát nội bộ, kế toán quản trị, hoạch định, dự 

báo... CTĐT ngành Kiểm toán bị khống chế theo quy định chung 120 tín chỉ dẫn đến một số 

môn học chỉ được đưa vào môn tự chọn.  

Quá trình thu thập ý kiến phản hồi từ các bên liên quan cho công tác rà soát CTĐT đôi khi 

chưa thật sự phong phú, một số đối tượng tham gia khảo sát chưa đưa ra nhiều góp ý chi tiết. 

Bên cạnh đó, quy định chung về tổng số tín chỉ 120 cũng khiến một số học phần cần thiết chỉ 

có thể đưa vào diện tự chọn, chưa thật sự tối ưu cho mọi sinh viên. 

Một số học phần ứng dụng công nghệ chuyên ngành chưa được khai thác hết tiềm năng. Một 
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số doanh nghiệp chưa có nhiều cơ hội tiếp cận trực tiếp với triết lý giáo dục và mục tiêu đào 

tạo của Khoa, do đó mức độ lan tỏa ra bên ngoài vẫn còn hạn chế. 

Việc sử dụng kết quả phản hồi để điều chỉnh phương pháp học tập của sinh viên còn chưa 

thường xuyên; một số sinh viên vẫn ngần ngại khi thực hiện quyền khiếu nại dù quy trình đã rõ 

ràng. Việc cải tiến phương pháp đánh giá dựa trên khảo sát người học cũng chưa được thực 

hiện một cách hệ thống trong tất cả học phần. 

Về đội ngũ GV: Khoa vẫn chưa thu hút được các GV, nhà khoa học có học hàm, học vị cao, 

có nhiều kinh nghiệm NCKH về Khoa, đội ngũ GV còn ít và tỷ lệ GV là PGS, TS cũng chưa 

cao. 

Tuy nhiên, các chương trình tập huấn, bồi dưỡng cho chuyên viên vẫn còn có thể phong phú 

hơn để phát huy tối đa năng lực đội ngũ; việc lấy ý kiến đóng góp của chuyên viên cho các quy 

định tuyển dụng và lựa chọn cũng cần được khuyến khích nhiều hơn.  

Một số hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực của ngành Kiểm toán chưa đi sâu vào từng phân 

khúc nghề nghiệp. Công tác truyền thông cho đối tượng sinh viên quốc tế và hoạt động giám 

sát kết quả học tập vẫn còn khả năng để tăng cường. 

Một số phòng học chưa thật sự thông thoáng vào mùa hè. Tình trạng phòng học luôn sự dụng 

hết công suất.  

Mặc dù quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được rà soát và 

đánh giá thường xuyên nhưng cần thực hiện đánh giá chéo để tăng cường chất lượng công tác 

kiểm định.  

GV CVHT chưa thực hiện đối sánh ngoài trường về tỷ lệ tốt nghiệp, thôi học; chưa dự báo 

được sớm các xu hướng học tập của SV để có biện pháp can thiệp hiệu quả. Việc kết nối với 

SV vừa tốt nghiệp và CSV còn hạn chế, chưa xây dựng được hoạt động dài hạn, liên tục và bài 

bản để phát huy mạng lưới CSV. 

3. Tóm tắt các kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo  
Trong những năm học tiếp theo (gần nhất là năm 2025-2026), trong các lần thực hiện điều 

chỉnh CTĐT hoặc các kì thực hiện xây dựng kế hoạch chiến lược, Khoa chủ trì hoặc phối hợp 

với các đơn vị trong Trường để thực hiện các kế hoạch cải tiến như sau: 

Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình sẽ tiếp tục được hoàn thiện thông qua việc mở 

rộng phạm vi tham vấn ý kiến từ doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp và cựu sinh viên. Khoa 

cũng sẽ tiến hành chuẩn hóa cách diễn đạt các PLOs theo thang Bloom, kết hợp tổ chức các 

buổi tập huấn nội bộ để giảng viên áp dụng đồng bộ. Các giải pháp này sẽ giúp mục tiêu và 

chuẩn đầu ra của CTĐT vừa gắn chặt với thực tiễn, vừa đảm bảo tính đo lường và minh chứng 

rõ ràng hơn. 

Trong giai đoạn tới, Khoa sẽ tiến hành chuẩn hóa cách diễn đạt CLOs trong đề cương học 

phần để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác đánh giá kết quả học tập. Đồng thời, giảng 

viên được phân công sẽ xây dựng đề cương các học phần mới dựa trên góp ý từ doanh nghiệp 

và cựu sinh viên, với kế hoạch triển khai trong đợt rà soát CTĐT tiếp theo vào năm 2027 nhằm 

đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội và xu hướng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, Khoa sẽ tiếp tục duy 

trì việc công khai CTĐT và đề cương học phần qua nhiều kênh, đồng thời tăng cường cơ chế 

thu thập và phản hồi ý kiến từ sinh viên, cựu sinh viên và nhà tuyển dụng, qua đó nâng cao hiệu 

quả cải tiến CTĐT. 

Trong đợt rà soát năm 2027, Khoa sẽ tinh gọn và tập trung hơn nội dung khảo sát, đồng thời 

đa dạng hóa hình thức thu thập ý kiến (trực tuyến, tọa đàm, hội thảo chuyên đề với doanh 

nghiệp, cựu sinh viên) nhằm nâng cao tỷ lệ phản hồi và chất lượng góp ý. Đồng thời, Khoa sẽ 

nghiên cứu phương án linh hoạt trong phân bổ học phần bắt buộc – tự chọn để vừa tuân thủ quy 

định về số tín chỉ, vừa đảm bảo người học được trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết 

trong bối cảnh số hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, Khoa thực hiện kết hợp với các đối tác 

để duy trì chương trình học kỳ DN, tổ chức các hội thảo, báo cáo chuyên đề… cho SV để cập 

nhật định hướng nghề nghiệp và cập nhật chuyên môn thực tế cho SV.  

Trong giai đoạn 2025–2026, Khoa sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ trong các học phần 

chuyên ngành, thiết kế thêm hoạt động gắn với phần mềm và công cụ phân tích dữ liệu. Đồng 
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thời, Khoa sẽ đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp thông qua hội thảo nghề nghiệp, chương trình 

thực tập và ngày hội việc làm, nhằm vừa nâng cao kỹ năng công nghệ cho sinh viên, vừa lan 

tỏa rõ hơn triết lý và mục tiêu đào tạo đến cộng đồng nghề nghiệp. 

Từ năm học 2025–2026, Khoa sẽ tăng cường cơ chế theo dõi, hệ thống hóa việc sử dụng 

phản hồi của sinh viên để cải tiến phương pháp giảng dạy – đánh giá. Tăng cường xây dựng 

ngân hàng đề thi cho tất cả các môn học để nâng cao độ bao quát mục tiêu, CĐR, nội dung môn 

học, CTĐT. CVHT Khoa đã tăng cường phổ biến cho SV biết rõ về khiếu nại và phúc khảo 

KQHT và khuyến khích SV khiếu nại, phúc khảo (nếu có) nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng 

của SV. 

Trường và Khoa KTKT thực hiện cải tiến chính sách thu hút đội ngũ GV có kinh nghiệm, 

năng lực nghiên cứu của các cơ sở ĐT trong và ngoài nước về công tác tại Khoa. Thực hiện các 

biện pháp thu hút và linh hoạt hơn để có thể tuyển dụng được nhân tài trong nước và ngoài nước 

phục vụ yêu cầu về đào tạo và NCKH phục vụ cộng đồng như đề xuất, tìm kiếm ứng viên phù 

hợp tham gia chương trình “Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh”. 

Trường cũng đã có xây dựng KPIs, và có những quy định triển khai để đánh giá kết quả thực 

hiện kế hoạch năm học của Khoa, cụ thể trong KPIs của từng Khoa, Khoa cụ thể nhiệm vụ cho 

từng GV để đạt KPIs về tỷ lệ PGS, TS, số lượng bài báo quốc tế, tỷ lệ lan tỏa công bố quốc tế 

trong các GV … và tiến tới ảnh hưởng đến thu nhập tăng thêm, làm động lực nhiều hơn cho 

GV phấn đấu. Khoa cũng thực hiện thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh để đảm bảo thực hiện 

theo KPIs trường đã giao.  

Trong giai đoạn tới, Trường và Khoa sẽ mở rộng các chương trình tập huấn, bồi dưỡng về 

kỹ năng số, ngoại ngữ và các kỹ năng chuyên môn mới nhằm nâng cao năng lực toàn diện cho 

đội ngũ chuyên viên. Đồng thời, tăng cường hoạt động lấy ý kiến, trao đổi hai chiều để khuyến 

khích chuyên viên tham gia nhiều hơn vào quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách nhân 

sự, qua đó góp phần phát huy tối đa vai trò hỗ trợ trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục 

vụ cộng đồng. 

Từ năm học 2025–2026, Trường và Khoa sẽ chú trọng khảo sát chi tiết hơn nhu cầu nhân 

lực ngành Kiểm toán theo từng phân khúc nghề nghiệp, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế 

và truyền thông để thu hút sinh viên quốc tế. Quy trình giám sát kết quả học tập sẽ được hoàn 

thiện theo hướng liên tục, tích hợp cảnh báo sớm giúp sinh viên kịp thời điều chỉnh kế hoạch 

học tập. Bên cạnh đó, Khoa sẽ mở rộng kết nối với nhiều doanh nghiệp ngoài Big4 để đa dạng 

hóa cơ hội nghề nghiệp 

Từ năm học 2025–2026, Trường tiếp tục đầu tư nâng cấp và cải tạo cơ sở vật chất, đặc biệt 

cải thiện không gian phòng học và mở rộng không gian xanh. Đồng thời, các đơn vị chức năng 

sẽ tăng cường khảo sát, phân tích phản hồi từ sinh viên và giảng viên nhằm kịp thời điều chỉnh, 

bảo đảm cơ sở vật chất và trang thiết bị ngày càng đồng bộ, hiện đại và thân thiện hơn. 

Khoa KTKT đang xây dựng kế hoạch để phát triển quy trình phân tích kết quả của tất cả các 

môn học để đạt được chuẩn đầu ra và đánh giá đo lường các bài kiểm tra. Quy trình phân tích 

kết quả được thực hiện bởi nhóm giáo viên bộ môn có chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm và 

phụ trách trực tiếp trong giảng dạy môn học đó. Tiếp tục duy trì các Seminar chuyên môn định 

kỳ của BM đã xây dựng tập trung rõ vào từng chủ đề liên quan đến cải tiến giảng dạy (2 

Seminar/năm) và chủ đề về NCKH. 

Trường triển khai thực hiện việc cảnh báo HV đối với SV trong từng HK, chuyển kết quả 

cho CVHT, BCN Khoa để có biện pháp với các SV nợ môn để tăng tỷ lệ TN, giảm tỷ lệ nợ 

môn. Ngoài ra, trường cũng thực hiện giao KPIs cho các Khoa, các phòng về việc tăng tỷ lệ 

TN, thời gian TN trung bình của SV để khuyến khích Khoa, Phòng hỗ trợ thực hiện các biện 

pháp cải tiến các tỷ lệ này. Khoa sẽ tiến hành khảo sát nhu cầu của TTLĐ và khảo sát việc làm 

của NH tốt nghiệp ở diện rộng và khảo sát vị trí việc làm của NH tốt nghiệp; Thường xuyên tổ 

chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu việc làm cho NH trên cơ sở kết nối với các đối tác 

của Khoa.  



 

Trang 103 

4. Tổng hợp kết quả tự đánh giá chương trình đào tạo 
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Trang 106 

 

Phụ lục II. QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ, KẾ 

HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ 
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PHẦN IV. 

PHỤ LỤC 
Phụ lục I. Bảng 1  TLGD của UEL được chuyển tải vào CTĐT ngành Kiểm toán 
Phụ lục I Bảng 2  Mô tả sự liên hệ giữa các Học phần trong CTDH, phương pháp dạy và học, phương 

pháp kiểm tra đánh giá 

Phụ lục 2 : CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
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Phụ lục I - Bảng 1  TLGD của UEL được chuyển tải vào CTĐT ngành Kiểm toán 
 

Nội dung chính của Triết lý giáo 

dục 

Mục tiêu của CTĐT CĐR chương trình Phương pháp dạy và 

học 

Phương pháp kiểm tra và 

đánh giá 

Kiến tạo tri thức: 

- Tri thức là sản phẩm của quá trình 

học tập chủ động, thông qua trải 

nghiệm và tương tác với môi trường 

xung quanh. 

- NH chủ động trong việc hình 

thành năng lực thực hành nghề 

nghiệp để kiến tạo giá trị mới. 

- NH có bản lĩnh tự chủ và hội nhập 

trong môi trường đa văn hóa, nỗ lực 

học tập suốt đời cho sự phát triển 

của bản thân và PVCĐ, xã hội. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Định hình tương lai: 

- Những giá trị của giáo dục 

định hướng phát triển bền 

vững, giúp người học chủ 

động thích ứng với thay đổi, 

trang bị tư duy chiến lược, 

năng lực đổi mới và khả 

Trang bị kiến thức tổng quát về kinh 

tế xã hội và kiến thức chuyên sâu 

trong lĩnh vực kế toán. 

PLO 1: Vận dụng kiến 

thức về kinh tế, quản lý, 

pháp luật vào hoạt động 

nghề nghiệp. 

PLO 2: Vận dụng kiến 

thức chuyên sâu trong 

lĩnh vực kế toán, kiểm 

toán vào thực tiễn. 

- Dạy học khám phá; Suy 

nghĩ – Ghép cặp – Suy 

nghĩ (Think – Pair – 

Share) 

-  Thuyết giảng. 

- Giải quyết vấn đề, giải 

quyết tình huống. 

- Tranh luận, thảo luận. 

- Đào tạo thực địa 

- Chuyên đề 

- Thực hành. 

- Bài tập - cá nhân 

- Bài tập - nhóm 

- Kiểm tra: Trắc nghiệm. 

- Kiểm tra: Phản ứng hình 

thành của người học. 

Kiểm tra miệng 

Có năng lực nghiên cứu, thực hành 

nghề nghiệp, phân tích, lập kế hoạch, 

tư vấn để thực hành và quản lý có 

hiệu quả trong lĩnh vực kế toán. 

PLO 3: Phân tích và 

đánh giá thông tin tài 

chính để ra quyết định. 

 

PLO 4: Thiết lập, tổ 

chức và kiểm soát hệ 

thống thông tin kế toán, 

kiểm toán. 

 

PLO 5: Giải quyết vấn 

đề chuyên môn trong 

môi trường thực tiễn đa 

dạng. 

 

- Tranh luận, thảo luận. 

- Giải quyết vấn đề 

- Giải quyết tình huống 

-  Dạy học khám phá 

- Đóng vai 

- Thực hành 

- Đóng vai - nhận xét, đánh giá 

- Dự án/Bài tập lớn toàn khóa 

học 

- Thuyết trình và hỏi đáp 

Hình thành ý thức và năng lực học 

tập suốt đời cùng tư duy khởi nghiệp, 

giúp người học không chỉ phát triển 

chuyên môn và thích ứng mà còn chủ 

động đổi mới, kiến tạo giá trị và định 

hình tương lai nghề nghiệp trong bối 

PLO 10: Có tinh thần 

học tập suốt đời và tư 

duy khởi nghiệp. 

- Giải quyết tình huống; 

làm việc theo nhóm. 

- Thực tế 

- Chuyên đề 

- Thực hành 

- Thuyết trình và hỏi đáp 

- Đóng vai - nhận xét, đánh giá 

- Dự án/Bài tập lớn toàn khóa 

học 
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Nội dung chính của Triết lý giáo 

dục 

Mục tiêu của CTĐT CĐR chương trình Phương pháp dạy và 

học 

Phương pháp kiểm tra và 

đánh giá 

năng ứng dụng công nghệ để 

kiến tạo tương lai. 
 

- Quá trình đào tạo không chỉ 

cung cấp cho người học kiến 

thức chuyên môn vững chắc 

mà còn trang bị kỹ năng liên 

ngành, phẩm chất nghề 

nghiệp và trách nhiệm xã 

hội, từ đó hình thành năng 

lực giải quyết các vấn đề 

phức tạp, định hình sự 

nghiệp cá nhân và đóng góp 

tích cực cho cộng đồng 

trong bối cảnh toàn cầu biến 

đổi. 

 

cảnh toàn cầu biến đổi. 

Trang bị cho người học năng lực giao 

tiếp chuyên nghiệp, khả năng làm 

việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu 

quả, đồng thời ứng dụng công nghệ 

thông tin và phần mềm chuyên dụng 

trong môi trường nghề nghiệp hiện 

đại. Trên nền tảng đó, người học 

không chỉ thích ứng với thay đổi mà 

còn chủ động hợp tác, đổi mới và 

định hình tương lai nghề nghiệp, góp 

phần tạo ra giá trị bền vững cho tổ 

chức và xã hội trong bối cảnh toàn 

cầu hóa và chuyển đổi số. 

PLO 6: Giao tiếp hiệu 

quả trong môi trường 

làm việc chuyên 

nghiệp. 

 

PLO 7: Làm việc độc 

lập và làm việc nhóm 

hiệu quả. 

PLO 9: Ứng dụng công 

nghệ thông tin và phần 

mềm chuyên dụng 

trong nghề nghiệp. 

- Giải quyết vấn đề, tình 

huống; 

- Thảo luận; 

- Học tập dựa trên vấn đề, 

Think - Pair – Share, động 

não. 

- Thực hành 

- Thuyết trình và hỏi đáp. 

- Đóng vai - nhận xét, đánh giá 

- Luận văn/Luận án. 

- Dự án/Bài tập lớn toàn khóa 

học 

Hình thành ở người học ý thức tuân 

thủ đạo đức nghề nghiệp và pháp luật 

như nền tảng cho sự phát triển bền 

vững; năng lực ứng dụng công nghệ 

thông tin và phần mềm chuyên dụng 

như công cụ để đổi mới và tối ưu hiệu 

quả công việc; cùng với tinh thần học 

tập suốt đời và tư duy khởi nghiệp 

như động lực để không ngừng phát 

triển bản thân, kiến tạo giá trị mới và 

định hình tương lai nghề nghiệp 

trong bối cảnh toàn cầu biến đổi. 

PLO 8: Tuân thủ đạo 

đức nghề nghiệp và 

pháp luật. 

 

PLO 9: Ứng dụng công 

nghệ thông tin và phần 

mềm chuyên dụng 

trong nghề nghiệp. 

 

 PLO 10: Có tinh thần 

học tập suốt đời và tư 

duy khởi nghiệp. 

 

- Giáo dục thực địa; Báo 

cáo, Thực hành, học tập 

dựa trên dự án. 

- Giải quyết tình huống, 

làm việc nhóm, Đóng 

kịch, thuyết giảng. 

- Thuyết trình và hỏi đáp 

- Đóng vai - nhận xét, đánh giá. 

- Luận văn/Luận án. 

- Dự án/Bài tập lớn toàn khóa 

học 
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Phụ lục I - Bảng 2 

 Mô tả sự liên hệ giữa các Học phần trong CTDH, phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá 

STT Môn học Tín chỉ 
Phương pháp giảng dạy và học tập Phương pháp đánh giá 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

MÔN HỌC BẮT BUỘC 

HK1                           

1 Giáo dục thể chất 1 3             X           X 

2 Kinh tế học vi mô (3TC)  3 X  x     X X     X  x   x X     

3 Nhập môn luật học 3 x  x     X X     X X    x X     

4 Toán kinh tế 3 x  x      X      x X   x      

5 Quản trị học 3 x  x   X  X X      X X X   x     

HK2                           

1 Giáo dục thể chất 2 (3TC) 3             X           X 

2 Nguyên lý kế toán 3 x  x X    x x     X x    x X x    

3 Kinh tế vĩ mô 3 X  x     X x      X    x X     

4 Nhập môn phân tích dữ liệu 2 X  x     X x      X    X x     

5 Tài chính cá nhân 2  X  x x    X x     x x X   x x     
6 Sáng tạo và khởi nghiệp 2 X  x     X x     x x X   x x     

7 Kỹ năng lãnh đạo 2 X  x            x    x x     

8 
Trách nhiệm xã hội và phục vụ 

cộng đồng 
2 X  x     X x     x x X   x x     

9 Tư duy phản biện 2 X  x      x      x     x     

10 Quan hệ quốc tế 2 X  x     X x     x x X    x     

11 Phát triển bền vững 2 X  x     X x     x x X   x x     

12 Tâm lý ứng dụng X  x      x     x x     x      

13 
Năng lực số trong học tập và 

nghề nghiệp 
X  x      x      x     x      

14 Logic học X  x      x      x     x      

HK3                           

1 Kế toán tài chính   3 x X x X     x      X    X x     

2 Luật doanh nghiệp  x  x     X X     X X    x X     

3 Triết học Mác - Lênin (3TC) 3 x  x  X   X x      X    X x     

4 Tài chính cá nhân 2  X  x x    X x     x x X   x x    
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STT Môn học Tín chỉ 
Phương pháp giảng dạy và học tập Phương pháp đánh giá 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

MÔN HỌC BẮT BUỘC 

5 Sáng tạo và khởi nghiệp 2 X  x     X x     x x X   x x     

6 Kỹ năng lãnh đạo 2 X  x            x    x x     

7 
Trách nhiệm xã hội và phục vụ 

cộng đồng 
2 X  x     X x     x x X   x x     

8 Tư duy phản biện 2 X  x      x      x     x     

9 Quan hệ quốc tế 2 X  x     X x     x x X    x     

10 Phát triển bền vững 2 X  x     X x     x x X   x x     

11 Tâm lý ứng dụng X  x      x     x x     x      

12 
Năng lực số trong học tập và 

nghề nghiệp 
X  x      x      x     x      

13 Logic học X  x      x      x     x      

14 Học phần GDQP 5            x           x  

HK 4                           

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2 x  x     X x      X X    x     

2 Marketing 2 x  x     X x      X X   X x     

3 Nguyên lý thị trường tài chính 3 X  x x   X X X     x x X   x x     

4 
Đạo đức nghề nghiệp và quản trị 

DN 
2 x   X X  X  X     X x X   x x     

5 
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học trong kinh doanh và quản lý 
2 X X x    X X x  X   x x X  X  x     

HK 5                           

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học  2 x  x      X     x X          

2 Kế toán tài chính nâng cao 1  4 x X x X    X X     x x    x x     

3 Kế toán quốc tế 3 x  x X   X x X     x x X   x x     

4 Thuế - Thực hành và khai báo 3 x X x    X  X     x x    x x     

HK 6                           

1 Kế toán tài chính nâng cao 2 4 x X x X   X x x     x x X   x x     

2 Quản trị tài chính 3 X X x x   X X X     X x X   x x     

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x  x  X    X     X x     X     

4 Tích hợp quy trình kinh doanh 2 x X x     X X      x X    x     
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STT Môn học Tín chỉ 
Phương pháp giảng dạy và học tập Phương pháp đánh giá 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

MÔN HỌC BẮT BUỘC 

với các hệ thống ERP 

5 
Phân tích dữ liệu trong kế toán 

và kiểm toán với Power BI 
3 X X x x    X X         X X x     

6 Kế toán tài chính (CFAB) 3 X X x x    X X      x X  X    X   

HK 7                           

1 Lý thuyết kiểm toán 3 x      X x X     x  X   x x     

2 Kế toán quản trị  3 x  x X   X  x      x X   x x     

3 Kiểm toán nội bộ 3  x   x x    x    x x x    x     

4 Kiểm toán công nghệ thông tin 3 x  x x    x   x x  x x x x x     x  

5 Quản trị tài chính nâng cao 3  x   x x    x    x x x    x     

6 Quy trình kế toán tích hợp 3 x  x x    x   x x  x x x x x     x  

HK 8                           

1 Kiểm toán phần hành 3 X X x x   X X X     x x X         

2 
Phân tích dữ liệu trong kế toán 

và kiểm toán với Python 
3 X X x x    X X         X X x     

3 Kiểm soát nội bộ 3 X  x x   X X      x x X    x     

4 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam (2TC) 
3 x  x  X   X x      X X    x     

5 
Chuẩn mực trình bày báo cáo tài 

chính quốc tế (IFRS) 1 
3 X X x    X X X     x  X   x x X    

 TOTAL 114                         

HK 9                           

1 Phân tích và báo cáo tài chính 3 x X x X   X X x     X x X    x     

2 Kiểm toán nâng cao 3  X      X x X    X x X   X      

3 Kế toán quản trị nâng cao 3 x X  x   X X X     x X X   X x     

4 Kế toán máy tính 3 x X x x    X X     x X X   X x     

5 Hệ thống thông tin kế toán 3 X X x     X X       X   x x     

6 
Hiệu quả hoạt động với phân tích 

dữ liệu (F5-ACCA) 
3 X X x x   X X X     X x X   x x     

7 
Chuẩn mực trình bày báo cáo tài 

chính quốc tế (IFRS) 2 
3 X X x    X X X     x  X   x x X    

HK10                           

1 Thực tập cuối khóa  4  X X       X            X   
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STT Môn học Tín chỉ 
Phương pháp giảng dạy và học tập Phương pháp đánh giá 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

MÔN HỌC BẮT BUỘC 

2 Khóa luận tốt nghiệp 4  X x       X X           X   

3 
Chuyên đề: Báo cáo tài chính 

hợp nhất 
2 x X x x      X     x X  X X      

4 
Chuyên đề: Kiểm toán nội bộ 

nâng cao 
2   x  x x  x    x  x   x   x x  x  

Ghi chú: 

 Hoạt động giảng dạy và học tập  Phương pháp đánh giá 

1 Thuyết giảng 14 Thuyết trình và hỏi đáp 

2 Thực hành 15 Bài tập - cá nhân 

3 Tự học/Tự đọc 16 Bài tập – nhóm 

4 Giải quyết vấn đề/giải quyết tình huống 17 Đóng vai - nhận xét, đánh giá 

5 Thảo luận/Tranh luận 18 Dự án/Bài tập lớn toàn khóa học 

6 Đóng vai 19 Kiểm tra: Trắc nghiệm/ Tự luận 

7 Chuyên đề 20 Kiểm tra: Phản ứng hình thành của người học 

8 Dạy học khám phá/Làm việc nhóm 21 Kiểm tra miệng 

9 Động não/ trả lời câu hỏi 22 Luận văn/Luận án 

10 Đào tạo thực địa 23 Huấn luyện quốc phòng 

11 Nghiên cứu khoa học 24 Bài tập thể chất 

12 Giáo dục quốc phòng   

13 Giáo dục thể chất 
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Phụ lục II. CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH 

ĐÀO TẠO 
Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày 30/6/2025 

I. Thông tin chung về cơ sở giáo dục 

1. Tên cơ sở giáo dục (theo Quyết định thành lập) 

Tiếng Việt: Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM 

Tiếng Anh: University of Economics and Law 

2. Tên viết tắt của cơ sở giáo dục 

Tiếng Việt: ĐH KT-L 

Tiếng Anh: UEL 

3. Tên trước đây (nếu có): Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia TP.HCM  

4. Cơ quan quản lý trực tiếp: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

5. Địa chỉ: 669 Đỗ Mười, Khu phố 6, Phường Linh Xuân, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

6. Thông tin liên hệ: Điện thoại (028) 3 7244 555 - Fax: (028) 37244 500 

E-mail: phonghanhchinh@uel.edu.vn 

Website: https://www.uel.edu.vn/ 

7. Năm thành lập cơ sở giáo dục (theo Quyết định thành lập): Năm 2000 (Quyết định số 441/QĐ-

ĐHQG-TCCB ngày 06/11/2000 của Giám đốc ĐHQG-HCM). 

8. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 2001 

9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khóa I: 2005 

10. Loại hình cơ sở giáo dục: Công lập ☐       Bán công☐Dân lập ☐   Tư thục ☐ 

11. Loại hình khác (đề nghị ghi rõ):  

II. Thông tin chung về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo   

12. Tên Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT (theo Quyết định thành lập):  

- Tiếng Việt: Khoa Kế toán – Kiểm toán; 

- Tiếng Anh: Faculty of Accounting and Auditing;  

13. Tên viết tắt của Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT: 

- Tiếng Việt:  

- Tiếng Anh:  

14. Tên trước đây:  

- Tiếng Việt: Bộ môn Kế toán – Kiểm toán 

- Tiếng Anh: Department of Accounting and Auditing 

15. Mã CTĐT: 7340302 

16. Tên trước đây của CTĐT: Kế toán – Kiểm toán 

17. Địa chỉ của Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT:  Phòng B2.503 - Tòa nhà Trường Đại học Kinh tế - 

Luật, số 669, Đỗ Mười, Khu phố 6, Phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh. 

18. Số điện thoại liên hệ: Fax: (028) 37244 500 Điện thoại: (028) 37244 555 (Ext 6471) 

 Email:   khoaktkt@uel.edu.vn     Website:  https://ktkt.uel.edu.vn/ 

19. Năm thành lập (Theo quyết định thành lập): 2002 (theo Quyết định số 26/QĐ/KKT-2002 ngày 21 

tháng 11 năm 2002 của Trưởng Khoa Kinh tế, ĐHQG-HCM) 

20. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I (của CTĐT): 2002 

21. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khóa I (của CTĐT): 2006 

III. Giới thiệu khái quát về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo  

22. Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của đơn vị thực hiện CTĐT  

Khoa Kế toán - Kiểm toán (KTKT) được thành lập theo QĐ số 94/QĐ-ĐHKTL-TCHC ngày 1 tháng 7 

năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật (tiền thân là Bộ môn Kế toán - Kiểm toán 

được thành lập theo Quyết định số 26/QĐ/KKT-2002 ngày 21 tháng 11 năm 2002 của Trưởng Khoa 

Kinh tế).  

Sứ mạng: Khoa KTKT cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực và các sản phẩm nghiên cứu khoa học, 

đào tạo chất lượng cao trong lĩnh vực kế toán kiểm toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của 

Việt Nam và hội nhập quốc tế; và sự hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam với các trường đại 

học khác trên thế giới. 

mailto:phonghanhchinh@uel.edu.vn
https://www.uel.edu.vn/
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Tầm nhìn: Đến năm 2030, khoa Kế toán - Kiểm toán sẽ trở thành một trong những cơ sở đào tạo, 

nghiên cứu, tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán tại Việt Nam và khu vực. 

Hiện nay, Khoa có chương trình đào tạo bậc đại học chính quy ở 2 chuyên ngành Kế toán và Kiểm 

toán; bậc thạc sĩ chính quy ở chuyên ngành Kế toán.  

CTĐT Kiểm toán của Khoa bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 2002. Từ năm 2006 cho đến 

nay, Khoa đã đào tạo được 20 khóa ra trường (khóa 2 đến khóa 21). Nhiều NH tốt nghiệp từ khoa đã 

trở thành chuyên gia trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, có kỹ năng chuyên môn cao và kiến thức kinh 

tế - xã hội cần thiết cho sự phát triển nghề nghiệp.  

Khoa hiện nay có mối quan hệ hợp tác tốt với các tổ chức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán trong 

nước và quốc tế như Hội Kiểm toán viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA), Viện Kế toán Công chứng 

Anh và xứ Wales (ICAEW), Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), CPA Australia,… Việc 

ký kết MOU với các tổ chức nghề nghiệp uy tín đã hỗ trợ khoa tích hợp các môn học của các tổ chức 

nghề nghiệp có uy tín vào CTĐT của mình; Hỗ trợ tiếp cận các nguồn tài nguyên học tập và phát triển 

chuyên môn của các tổ chức nghề nghiệp cho việc đưa vào giảng dạy các môn học tích hợp tại UEL; 

Tìm kiếm và mở ra hướng mới cho sinh viên để phát triển việc học tập và nâng cao sự nghiệp trong 

lĩnh vực kế toán và tài chính; Gia tăng cơ hội việc làm cho sinh viên thông qua các sáng kiến phát 

triển năng lực. Bên cạnh, đó, Khoa cũng có mối quan hệ tốt với các công ty kiểm toán lớn của thế giới 

(Big 4) như Ernst & Young, Deloitte, KPMG, PWC. Việc ký kết MOU với các công ty trên đã tạo điều 

kiện cho đội ngũ chuyên gia của các công ty có điều kiện tham gia chương trình định hướng nghề 

nghiệp, các hội thảo về kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm dành cho sinh viên tại UEL và các chương 

trình hợp tác chung nhằm hỗ trợ việc đào tạo và phát triển sinh viên hướng đến sự nghiệp thành công 

trong lĩnh vực kế toán và tài chính; thực hiện các dự án hợp tác đại học - Chương trình đào tạo 

SAP,… 

 Với những nỗ lực trong thời gian vừa qua, Khoa Kế toán - Kiểm toán đã đạt được nhiều thành tích 

như: 

- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội, 100% sinh viên của 

Khoa có việc làm trong vòng 3-6 tháng sau khi tốt nghiệp. 

- Trong giai đoạn 2020-2025, Khoa có hơn 139 bài hội thảo, 157 bài báo công bố trong nước 

và quốc tế, xuất bản 06 giáo trình và tài liệu tham khảo và thực hiện 7 đề tài nghiên cứu 

khoa học các cấp.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trang 118 

23. Cơ cấu tổ chức hành chính của cơ sở giáo dục và đơn vị thực hiện CTĐT  

Sơ đồ tổ chức của Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM 

 
Cập nhật 16/6/2025 

Sơ đồ tổ chức của Khoa Kế toán – Kiểm toán 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trang 119 

24. Danh sách Ban lãnh đạo cơ sở giáo dục và danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị thực hiện 

CTĐT 
 

TT Các bộ phận Họ và tên Năm sinh 
Học vị, chức danh, 

chức vụ 
Điện thoại Email 

A 
Ban lãnh đạo cơ 

sở giáo dục 
     

01 Ban Giám hiệu Hoàng Công Gia Khánh 01/01/1975 
PGS.TS, Hiệu 

trưởng 
0903637456 hcgk@uel.edu.vn 

02 Ban Giám hiệu Lê Vũ Nam 20/06/1969 
PGS.TS, Phó Hiệu 

trưởng 
0913123993 namlevu@uel.edu.vn 

03 Ban Giám hiệu Trần Thanh Long 17/12/1973 TS, Phó Hiệu trưởng 0913683777 longtt@uel.edu.vn 

B 
Đơn vị thực hiện 

CTĐT 
     

I. 
Lãnh đạo chủ 

chốt của đơn vị 
     

01 
Khoa Kế toán - 

Kiểm toán 
Hồ Xuân Thủy 24/03/1976 TS, Trưởng khoa 0903689991 hoxuanthuy@uel.edu.vn 

02 
Khoa Kế toán - 

Kiểm toán 
Nguyễn Chí Hiếu 19/07/1984 

ThS, Phó Trưởng 

khoa 
0985994149 hieunc@uel.edu.vn 

II. 

Các tổ chức 

Đảng, Đoàn TN, 

Công đoàn, Hội 

sinh viên 

     

01 Đảng ủy Trường Lê Tuấn Lộc 10/03/1970 
PGS.TS, Bí thư 

đảng ủy trường 
0903123109 loclt@uel.edu.vn 

02 
Công đoàn 

Trường 
Phạm Quốc Thuần 13/10/1974 

PGS.TS, Chủ tịch 

Công đoàn trường 
0908110814 thuanpq@uel.edu.vn 

03 Đoàn Thanh niên Huỳnh Mạnh Phương 05/02/1998 
Cử nhân, Bí thư 

đoàn trường 
0917574494 phuonghm@uel.edu.vn 

04 Hội Sinh viên 
Hoàng Khánh Bảo 

Quyên 
07/12/2003 

Sinh viên, Chủ tịch 

Hội sinh viên trường 
0902682722 

quyenhkb21503@st.uel.

edu.vn 

III. 
Các phòng, trung 

tâm, thư viện  
     

01 
Phòng Bảo đảm 

chất lượng 
Hoàng Thọ Phú 12/08/1971 ThS, Trưởng phòng 0903846236 phuht@uel.edu.vn 

02 
Phòng Bảo đảm 

chất lượng 
Trần Tân Anh Phương 21/11/1983 

ThS, Phó Trưởng 

phòng 
0909916082 phuongtta@uel.edu.vn 

03 
Phòng Bảo đảm 

chất lượng 
Phạm Ngọc Ý 17/09/1989 

TS, Phó Trưởng 

phòng 
0985841489 ypn@uel.edu.vn 

04 Phòng Đào tạo Nguyễn Hoàng Dũng 18/01/1974 
TS, Phó Trưởng 

phòng phụ trách 
0909303093 dungnh@uel.edu.vn 

05 Phòng Đào tạo Nguyễn Văn Tuyên 13/12/1988 
ThS, Phó Trưởng 

phòng 
0938970688 tuyennv@uel.edu.vn 
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TT Các bộ phận Họ và tên Năm sinh 
Học vị, chức danh, 

chức vụ 
Điện thoại Email 

06 
Phòng Sau đại học 

& Khoa học công 

nghệ 
Nguyễn Vĩnh Khương 22/12/1990 

TS, Phó Trưởng 

phòng phụ trách 
0935997116 khuongnv@uel.edu.vn 

07 
Phòng Sau đại học 

& Khoa học công 

nghệ 
Nguyễn Minh Trí 30/11/1980 

ThS, Phó Trưởng 

phòng 
0918578101 trinm@uel.edu.vn 

08 
Phòng Sau đại học 

& Khoa học công 

nghệ 
Phạm Lê Quang 17/07/1990 

ThS, Phó Trưởng 

phòng 
0948700579 quangpl@uel.edu.vn 

09 
Phòng Tuyển sinh 

và Công tác sinh 

viên 
Cù Xuân Tiến 28/12/1984 ThS, Trưởng phòng 0986039739 tiencx@uel.edu.vn 

10 
Phòng Tuyển sinh 

và Công tác sinh 

viên 
Lê Văn Vĩ 19/02/1988 

ThS, Phó Trưởng 

phòng 
0905962946 levanvi@uel.edu.vn 

11 
Phòng Tuyển sinh 

và Công tác sinh 

viên 

Nguyễn Ngọc Phương 

Thảo 
11/10/1987 

ThS, Phó Trưởng 

phòng 
0908296169 thaonnp@uel.edu.vn 

12 Phòng Tài chính Lợi Minh Thanh 25/04/1976 ThS, Trưởng phòng 0908675888 
minhthanhktkt@uel.edu.

vn 

13 Phòng Tài chính Phạm Văn Thao 10/02/1978 
ThS, Phó Trưởng 

phòng 
0977812227 thaopv@uel.edu.vn 

14 
Phòng Hợp tác 

phát triển 
Lê Văn Hinh 28/06/1978 ThS, Trưởng phòng 0908332120 hinhlv@uel.edu.vn 

15 
Phòng Hợp tác 

phát triển 
Bùi Hoàng Mol 10/11/1994 

ThS, Phó Trưởng 

phòng 
0988568103 molbh@uel.edu.vn 

16 
Phòng Quản trị tài 

sản 
Trần Thanh Long 17/12/1973 TS, Trưởng phòng 0913683777 longtt@uel.edu.vn 

17 
Phòng Quản trị tài 

sản 
Nguyễn Hoàng Anh 

Tiến 
14/10/1985 

ThS, Phó Trưởng 

phòng 
0935212579 tiennha@uel.edu.vn 

18 
Phòng Quản trị tài 

sản 
Hồ Thị Liên 10/05/1987 

ThS, Phó Trưởng 

phòng 
0976007315 lienht@uel.edu.vn 

19 
Phòng Công nghệ 

thông tin 
Huỳnh Thanh Quảng 29/09/1986 ThS, Trưởng phòng 0902019345 quanght@uel.edu.vn 

20 
Viện Đào tạo 

ngoại ngữ 
Lê Huy Đoàn 20/08/1975 

TS, Phó Viện trưởng 

phụ trách 
0965799007 doanlh@uel.edu.vn 

21 
Viện Đào tạo 

ngoại ngữ 
Nguyễn Tường Châu 13/05/1978 

ThS, Phó Viện 

trưởng 
0983060390 chaunt@uel.edu.vn 

22 

Viện Nghiên cứu 

Phát triển Công 

nghệ Ngân hàng 

ĐHQG-HCM 

Trần Hùng Sơn 19/09/1981 
PGS.TS, Viện 

trưởng 
0909224879 sonth@uel.edu.vn 

23 

Viện Nghiên cứu 

Phát triển Công 

nghệ Ngân hàng 

ĐHQG-HCM 

Lê Đức Quang Tú 12/07/1988 TS, Phó Viện trưởng 0971893644 tuldq@uel.edu.vn 

24 

Viện Nghiên cứu 

Phát triển Công 

nghệ Ngân hàng 

ĐHQG-HCM 

Phạm Thị Thanh Xuân 12/02/1981 
PGS.TS, Phó Viện 

trưởng 
0985051222 xuanptt@uel.edu.vn 
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TT Các bộ phận Họ và tên Năm sinh 
Học vị, chức danh, 

chức vụ 
Điện thoại Email 

25 Thư viện Trần Thị Hồng Xiêm 07/08/1974 ThS, Giám đốc 0938846969 xiemtth@uel.edu.vn 

IV. Các Bộ môn       

01 
Khoa Kế toán - 

Kiểm toán 
Phạm Quốc Thuần 13/10/1974 

PGS.TS, Trưởng Bộ 

môn Kế toán 
0908110814 thuanpq@uel.edu.vn 

02 
Khoa Kế toán - 

Kiểm toán 
Nguyễn Hoàng Diệu 

Hiền 
19/03/1987 

TS, Trưởng Bộ môn 

Kiểm toán 
0937555659 hiennhd@uel.edu.vn 

25. Các ngành/chuyên ngành đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT: Kế toán, Kiểm toán 

26. Số lượng chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: 0 

27. Số lượng chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: 1 

28. Số lượng ngành đào tạo đại học: 2 

29. Số lượng ngành đào tạo cao đẳng: 0  

30. Số lượng ngành (chuyên ngành) đào tạo khác (đề nghị nêu rõ):  

31. Các loại hình đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT (đánh dấu X vào các ô tương ứng) 

 Có 

 Không 

Chính quy 

 ☑ 

 ☐ 

Không chính quy 

 ☐ 

 ☐ 

Từ xa  

 ☐ 

 ☐ 

Liên kết đào tạo với nước ngoài  

 ☐ 

 ☐ 

Liên kết đào tạo trong nước  

 ☐ 

 ☐ 

Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình):  

32. Tổng số các ngành đào tạo: 3 (2 chuyên ngành đại học và 1 chuyên ngành thạc sĩ) 

IV. Cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo  

33. Thống kê số lượng cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên của đơn vị thực hiện CTĐT   
TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I Đội ngũ cơ hữu1 

Trong đó: 

87=48+39 97=50+47 184=98+86 

I1. Đội ngũ trong biên chế  87=48+39 97=50+47 184=98+86 

I.2 Đội ngũ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp 

đồng không xác định thời hạn 

   

 
1 Đội ngũ cơ hữu là cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong biên chế và cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 

năm trở lên) hoặc cán bộ hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của Luật lao động sửa đổi. 
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TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

II Các đối tượng khác  

Hợp đồng ngắn hạn (dưới 01 năm, bao gồm cả giảng 

viên thỉnh giảng2) 

20 22 42 

 Tổng số 107 169 226 

Ghi chú: Trong 226 nhân sự có 86 nhân sự là cán bộ hỗ trợ và  140 nhân sự là giảng viên, bao gồm: 

98 giảng viên cơ hữu, 42 giảng viên thỉnh giảng. 

34. Thống kê, phân loại giảng viên  

TT 
Trình độ, học vị, 

chức danh 

Số 

lượng 

GV 

Giảng viên cơ hữu (GV) GV 

thỉnh 

giảng 

trong 

nước 

GV 

quốc tế 

GV trong 

biên chế trực 

tiếp giảng dạy 

GV hợp đồng 

dài hạn3 trực 

tiếp giảng dạy 

GV kiêm 

nhiệm là 

cán bộ quản 

lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Giáo sư, Viện sĩ 0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 7 3 0 4 1 0 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 44 18 0 13 13 0 

5 Thạc sĩ 89 61 0 0 28 0 

6 Đại học 0 0 0 0 0 0 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 

8 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 

 Tổng số 140 82 0 13 42 0 

 (Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị vừa có chức 

danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên) 

Tổng số giảng viên cơ hữu = Cột (3) - cột (7) - cột (8) = 140 - 42 = 98 người 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số giảng viên CTĐT: = 98/140 =  70 %  

35. Quy đổi số lượng giảng viên của đơn vị thực hiện CTĐT theo quy định hiện hành của Bộ GDĐT 

(nếu đơn vị có giảng viên có trình độ TSKH nhưng không có học hàm thì tính ngang với Phó Giáo sư 

theo thứ tự như cột 3 trong Bảng 35).  

Đang cập nhật 

TTT 

Trình độ, 

học vị, chức 

danh 

Hệ số 

quy đổi 

Số 

lượng 

GV 

GV cơ hữu 

GV 

thỉnh 

giảng 

GV 

quốc 

tế 

GV quy 

đổi 

GV trong 

biên chế 

trực tiếp 

giảng dạy 

GV hợp 

đồng dài hạn 

trực tiếp 

giảng dạy 

GV kiêm 

nhiệm là 

cán bộ quản 

lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 Hệ số quy 

đổi 

  1,0 1,0 0,3 0,2 0,2  

1 Giáo sư, 

Viện sĩ 
5,0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 3,0 7 3 0 4 1 0 4,2 

3 Tiến sĩ khoa 

học 

3,0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 2 44 18 0 13 13 0 13 

5 Thạc sĩ 1 89 61 0 0 28 0 5,6 

6 Đại học 0,3 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng 0 140 124 0 38 87 0 22,8 

Cách tính: Cột 10 = cột 3*(cột 5 + cột 6 + 0,3*cột 7 + 0,2*cột 8 + 0,2*cột 9) 

 
2Giảng viên thỉnh giảng là cán bộ ở các cơ quan khác hoặc cán bộ nghỉ hưu hoặc diện tự do được đơn vị thực 

hiện CTĐT mời tham gia giảng dạy theo những chuyên đề, khóa học ngắn hạn hoặc theo các học phần, thông 

thường được ký các hợp đồng thời vụ, hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm) theo quy định của Luật lao động sửa đổi. 
3Hợp đồng dài hạn (sử dụng ở đây) bao gồm hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không 

xác định thời hạn. 
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36. Thống kê, phân loại GV cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số người): 

STT Trình độ/học vị 
Số 

lượng 

 

Tỷ lệ 

(%) 

Phân loại theo 

giới tính (ng) 
Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 

1 Giáo sư, Viện sĩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 Phó Giáo sư 6 0,06% 6 0 0 1 2 2 1 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 31 31,6% 17 14 0 12 13 4 2 

5 Thạc sĩ 61 62,24% 25 36 0 34 19 8 0 

6 Đại học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng 98 100% 50 40 0 47 34 14 3 

36.1. Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 43 tuổi 

36.2. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị 

thực hiện CTĐT:  37/98= 37,76 %. 

36.3. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện 

CTĐT: 61/98= 62,24 %. 

37. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ và tin học cho 

công tác giảng dạy và nghiên cứu 
TT Tần suất sử dụng Tỷ lệ (%) GV cơ hữu sử dụng ngoại 

ngữ và tin học 

Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc) 100 100 

2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc) 8 0 
3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc) 0 0 
4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc) 0 0 
5 Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian của công 

việc) 
0 0 

 Tổng 100% 100% 

V. Người học (chỉ tính số lượng người học của chương trình đào tạo)  

38. Người học bao gồm học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh  

Tổng số người đăng ký dự tuyển vào CTĐT, số người học trúng tuyển và nhập học trong 5 năm gần 

đây (hệ chính quy): 
Năm học Số thí sinh 

đăng ký vào 

CTĐT 

(người) 

Số  

trúng 

tuyển 

(người) 

Tỷ lệ 

cạnh tranh 

Số nhập học 

thực tế 

(người) 

Điểm tuyển 

đầu vào/ thang 

điểm 

Điểm trung bình 

của sinh viên 

được tuyển 

Số lượng sinh 

viên quốc tế 

nhập học 

(người) 

2019 - 2020 1305 117 0,08 116 24,35 / 30; 

24,15/30  

24,95 

24,7 

0 

2020 - 2021 1117 109 
0,08 

107 
26,70 / 30 

26,1/30 

27,15 

26,52 

0 

2021 - 2022 

1281 177 
0,13 

107 
26,85 / 30 

26,1 / 30 

27,23 

26,52 

0 

2022 - 2023 

3349 101 
0,03 

100 
26,60 / 30 

26,45 / 30 

27,09 

27,9 

0 

2023 - 2024 2680 124 0,05 122 26,17 / 30 26,50 0 

2024 - 2025 2564 323 0,13 120 26,38 / 30 26,71 0 

Chi tiết ngành Kiểm toán 409, Kiểm toán (chất lượng cao) 409C 
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Năm học/tên 

ngành tuyển sinh 

Số thí 

sinh 

đăng ký 

vào 

CTĐT 

(người) 

Số trúng 

tuyển 

(người) 

Tỉ lệ cạnh 

tranh 

Số nhập học 

thực tế 

(người) 

Điểm tuyển 

đầu vào/ 

thang điểm 

Điểm 

trung 

bình của 

sinh viên 

được 

tuyển 

Số lượng 

sinh viên 

quốc tế 

nhập học 

(người) 

2019-2020        

7340302_409 901 76 0,08 75 24,35 / 30 24,95  

7340302_409C 404 41 0,10 41 24, 15 / 30 24,70  

2020-2021        

7340302_409 792 67 0,08 66 26, 70 / 30 27,15  

7340302_409C 325 42 0,13 41 26,10 / 30 26,52  

2021-2022        

7340302_409 742 98 0,13 63 26,85 / 30 27,23  

7340302_409C 539 79 0,15 44 26,10 / 30 26,52  

2022-2023        

7340302_409 2179 62 0,03 61 26,60 / 30 27,09  

7340302_409C 1170 39 0,03 39 26,45 / 30 27,09  

2023-2024        

7340302_409 2680 124 0,05 122 26,17 / 30 26,50  

2024-2025        

7340302_409 2564 323 0,13 120 26,38 / 30 26,71  

39. Thống kê, phân loại số lượng người học theo học CTĐT trong 5 năm gần đây các hệ chính quy 

và không chính quy (Đơn vị: người) 
Các tiêu chí 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1. Nghiên cứu sinh 0 0 0 0 0 

2. Học viên cao học 10 11 11 17 23 

3. Sinh viên đại học 

Trong đó: 
107 107 99 123 120 

Hệ chính quy 107 107 99 123 120 
7340302_409 67 66 61 123 120 

7340302_409C 40 41 38   

Hệ không chính quy 0 0 0 0 0 

4. Sinh viên cao đẳng 

Trong đó: 

0 0 0 0 0 

Hệ chính quy 0 0 0 0 0 

Hệ không chính quy 0 0 0 0 0 

5. Học sinh TCCN 

Trong đó: 

0 0 0 0 0 

Hệ chính quy 0 0 0 0 0 

Hệ không chính quy 0 0 0 0 0 

6. Khác … 0 0 0 0 0 

40. Số sinh viên quốc tế theo học CTĐT trong 5 năm gần đây (Đơn vị: người) 
 Năm học 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
Số lượng (người) 0 0 0 0 0 

Tỷ lệ (%) trên tổng số 

người học 

0% 0% 0% 0% 0% 
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Ghi chú: sinh viên quốc tế được xác định là số lượng sinh viên tham dự một số học phần của CTĐT 

theo chương trình trao đổi sinh viên với các trường đại học ở nước ngoài 

41. Người học của CTĐT có chỗ ở trong ký túc xá/tổng số người học có nhu cầu: 
Các tiêu chí 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1. Tổng diện tích phòng ở (m2) 242.463 242.463 242.463 242.463 242.463 
2. Người học có nhu cầu về phòng ở 

(trong và ngoài ký túc xá) (người) 
456 449 469 463 477 

3. Người học được ở trong ký túc xá 

(người) 
205 212 195 206 178 

Kiểm toán 160 152 156 138 176 
Kiểm toán Chất lượng cao 48 52 43 50 40 

4. Tỷ số diện tích trên đầu người học ở 

trong ký túc xá (m2/người) 
6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

42. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học của CTĐT tham gia NCKH  
Chỉ tiêu 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Số lượng SV tham gia 

NCKH 

32 158 124 97 40 

Tỷ lệ (%) trên tổng số 

sinh viên (năm 2,3 

khoa KTKT) 

7,27% 35,9% 28,19% 22,04% 9,09% 

43. Thống kê số lượng người học của CTĐT tốt nghiệp trong 5 năm gần đây (Đơn vị: người) 
Các tiêu chí Năm tốt nghiệp 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1. Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án 

tiến sĩ 
      

2. Học viên tốt nghiệp cao học       

3. Sinh viên tốt nghiệp đại học 

Trong đó: 
      

Hệ chính quy 154 82 154 91 104 89 

Hệ không chính quy       

4. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng 

Trong đó: 

      

Hệ chính quy       

Hệ không chính quy       

5. Học sinh tốt nghiệp trung cấp 

Trong đó: 

      

Hệ chính quy       

Hệ không chính quy       

6. Khác…       

44. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy của CTĐT:  
Các tiêu chí Năm tốt nghiệp 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1. Số lượng người học tốt nghiệp (người). 154 82 154 91 104 89 

2. Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số 

tuyển vào (%). 

104/115=

90.4% 

89/107=8

3.2% 

76/107=7

1% 
   

3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về 

chất lượng CTĐT: 

A. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT 

không điều tra về vấn đề này 🡪 chuyển 

xuống câu 4 

B. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT 

có điều tra về vấn đề này 🡪 điền các thông 

tin dưới đây: 

      

3.1. Tỷ lệ người học trả lời đã học được 

những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho 
87,5 58,73 57,89 81,48 89,83  
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công việc theo ngành tốt nghiệp (%). 

3.2. Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được 

một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết 

cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%). 

12,5 41,27 42,11 18,52 10,17  

3.3. Tỷ lệ người học trả lời không học 

được những kiến thức và kỹ năng cần thiết 

cho công việc theo ngành tốt nghiệp 

0 0 0 0 0  

4. Người học có việc làm trong năm đầu 

tiên sau khi tốt nghiệp: 

A. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT 

không điều tra về vấn đề này 🡪 chuyển 

xuống câu 5 

B. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT 

có điều tra về vấn đề này 🡪 điền các thông 

tin dưới đây: 

      

4.1. Tỷ lệ người học có việc làm đúng 

ngành đào tạo (%). 

      

- Sau 6 tháng tốt nghiệp. 5 0 2,33 15,66 75,32  

- Sau 12 tháng tốt nghiệp. 86,67 89,86 88,37 95,18 75,32  

4.2. Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành 

đào tạo (%). 
6,67 1,45 0 2,41 1,3  

4.3. Thu nhập bình quân/tháng của người 

học có việc làm. 
    

Từ 9 đến 

10 triệu 
 

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người 

học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào 

tạo: 

A. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT 

không điều tra về vấn đề này 🡪 chuyển 

xuống kết thúc bảng này. 

B. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT 

có điều tra về vấn đề này 🡪 điền các thông 

tin dưới đây: 

      

5.1. Tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu của 

công việc, có thể sử dụng được ngay (%). 

      

5.2. Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng yêu 

cầu của công việc, nhưng phải đào tạo 

thêm (%). 

      

5.3. Tỷ lệ người học phải được đào tạo lại 

hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%). 

      

Ghi chú:  

- Người học tốt nghiệp là người học có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo quy định, kể 

cả những người học chưa nhận được bằng tốt nghiệp; 

- Người học có việc làm là người học tìm được việc làm hoặc tạo được việc làm; 

- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp; 

- Các mục bỏ trống đều được xem là cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về việc 

này. 

VI. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ   

45. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của đơn vị thực hiện 

CTĐT được nghiệm thu trong 5 năm gần đây:  
TTT Phân loại đề tài Hệ 

 số** 

Số lượng 

2020- 2021 2021-2022 2022 - 2023 2023-2024 2024-2025 Tổng (đã 

quy đổi) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đề tài cấp NN 2,0 0 0 0 0 0 0 

2 Đề tài cấp Bộ/Tỉnh* 1,0 1 2 0   6 
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3 Đề tài cấp trường 0,5 1 0 1 0 0 1,5 

 Tổng 0 2 2 1   7,5 (9 đề 

tài) 

Cách tính: Cột 9 = cột 3*(cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8) 

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước. 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng Giáo sư Nhà nước (có điều 

chỉnh). 

Tổng số đề tài quy đổi:  7,5  

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu 

của đơn vị thực hiện CTĐT: 7,5/16 = 0,46 

45. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đơn vị thực hiện CTĐT trong 5 

năm gần đây: 
TT Năm Doanh thu từ 

NCKH và 

chuyển giao công 

nghệ (triệu 

VNĐ) 

Tỷ lệ doanh thu từ NCKH và 

chuyển giao công nghệ so với 

tổng kinh phí đầu vào của đơn 

vị thực hiện CTĐT (%) 

Tỷ số doanh thu từ NCKH và 

chuyển giao công nghệ trên 

cán bộ cơ hữu (triệu VNĐ/ 

người) 

1 2019 0 0 0 

2 2020 0 0 0 

3 2021 0 0 0 

4 2022 0 0 0 

5 2023 0 0 0 

47. Số lượng đội ngũ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 05 

năm gần đây: 
Số lượng đề tài Số lượng cán bộ tham gia Ghi chú 

Đề tài cấp NN Đề tài cấp 

Bộ* 

Đề tài cấp 

trường 

Từ 1 đến 3 đề tài 0 0 3 3 cơ sở 

Từ 4 đến 6 đề tài  0 13 0 6 B-C- Bộ 

Trên 6 đề tài  0 0 0  

Tổng số cán bộ tham gia 0 13 3  

Ghi chú: chỉ tính GV cơ hữu của khoa KTKT 

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 

48. Số lượng đầu sách của đơn vị thực hiện CTĐT được xuất bản trong 5 năm gần đây: 
TT Phân loại sách Hệ 

số** 

Số lượng 

2020 2021 2022 2023 

 

2024 2025 

(31/5/2025) 

Tổng (đã 

quy đổi) 

1 Sách chuyên khảo 2,0 2 0 2 1 0 0 10 

2 Sách giáo trình 1,5 2 0 0 0 1 1 6 

3 Sách tham khảo 1,0 1 0 0 0 0 1 2 

4 Sách hướng dẫn 0,5 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng  5 0 2 1 1 2 18 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng Giáo sư Nhà nước (có điều 

chỉnh). 

Tổng số sách (quy đổi): 18/16= 1,125. 

Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 18/16 = 112,5%. 

49. Số lượng đội ngũ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết sách trong 5 năm gần đây: 
 

Số lượng sách 

Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách 

Sách chuyên 

khảo 

Sách giáo 

trình 

Sách tham 

khảo 

Sách hướng dẫn 

Từ 1 đến 3 cuốn sách  0 6 0 0 
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Từ 4 đến 6 cuốn sách  7 0 10 0 

Trên 6 cuốn sách  0 0 0 0 

Tổng số cán bộ tham gia 7 6 10 0 

50. Số lượng bài của đội ngũ cơ hữu đơn vị thực hiện CTĐT được đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:  
T

T 

Phân loại tạp chí Hệ 

 số** 

Số lượng 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Tổng (đã quy 

đổi) 

1 Tạp chí khoa học quốc tế 1,5 14 7 19 21 13 14 132 (88 bài) 

2 Tạp chí khoa học cấp ngành trong 

nước 

1,0 18 14 12 9 8 8 69  (69 bài) 

3 Tạp chí/tập san của cấp trường 0,5 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng 0 32 21 31 30 20 48 201 (157 bài) 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng Giáo sư Nhà nước (có điều 

chỉnh). 

Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): 201 (157 bài) 

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 201/16 = 12.56 

51. Số lượng đội ngũ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết bài đăng tạp chí trong 5 năm gần 

đây: 
Số lượng cán bộ cơ hữu có 

bài báo đăng trên tạp chí 

Nơi đăng 

Tạp chí khoa học quốc 

tế (ISI, Scopus,…) 

Tạp chí khoa học cấp 

ngành trong nước 

Tạp chí / tập san 

cấp trường 

Từ 1 đến 5 bài báo  10 6 0 

Từ 6 đến 10 bài báo  0 2 0 

Từ 11 đến 15 bài báo  0 1 0 

Trên 15 bài báo  1 (45 bài) 1 (42 bài) 0 

Tổng số cán bộ tham gia 11 10 0 

52. Số lượng báo cáo khoa học do đội ngũ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT báo cáo tại các hội nghị, 

hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây: 
TT Phân loại hội thảo Hệ 

 số** 

Số lượng 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Tổng (đã quy đổi) 

1 Hội thảo quốc tế 1,0 0 1 2 2 4 1 10 (10 x 1) 

2 Hội thảo trong nước 0,5 8 6 18 6 6 6 40,5 (81 x 0,5) 

3 Hội thảo cấp trường 0,25 3 16 7 20 1 1 12 (48 x 0,25) 

 Tổng  11 12 27 28 11 8 62,5 (139 bài) 

 (Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của cơ sở giáo dục vì đã được tính 1 

lần) 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng Giáo sư Nhà nước. 

Tổng số bài báo cáo (quy đổi): 62,5 

Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 62,5/16 = 12,59 

53. Số lượng đội ngũ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo 

được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 05 năm gần đây: 
Số lượng cán bộ cơ hữu có báo cáo khoa 

học tại các hội nghị, hội thảo 

Cấp hội thảo 

Hội thảo quốc 

tế 

Hội thảo  

trong nước 

Hội thảo ở 

trường 

Từ 1 đến 5 báo cáo 3 4 15 

Từ 6 đến 10 báo cáo  1 2 2 

Từ 11 đến 15 báo cáo  0 1 1 

Trên 15 báo cáo  0 1 1 
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Tổng số cán bộ tham gia 3 8 19 

(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường) 

54. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp 
Năm học Số bằng phát minh, sáng chế được cấp 

(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp) 

2018-2019 0 

2019-2020 0 

2020-2021 0 

2021-2022 0 

2022 - 2023 0 

2023 - 2024 0 

2024 - 2025 0 

55. Nghiên cứu khoa học của người học    

55.1. Số lượng người học của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm 

gần đây  
 

Số lượng đề tài 

Số lượng người học tham gia Ghi chú 

Đề tài cấp NN Đề tài cấp Bộ* Đề tài cấp trường 

Từ 1 đến 3 đề tài 0 5 489  

Từ 4 đến 6 đề tài  0 0 0  

Trên 6 đề tài  0 0 0  

Tổng số người học tham gia 0 5 489  

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 

55.2. Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên:  
TT Thành tích NCKH Số lượng 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1 Số giải thưởng nghiên cứu khoa 

học, sáng tạo 

1 7 2 4 2 

2 Số bài báo được đăng, công trình 

được công bố 

12 22 30 36 25 

II. Cơ sở vật chất, thư viện   

56. Tổng diện tích đất sử dụng của cơ sở giáo dục (tính bằng m2): 171.200 m2 

57. Tổng diện tích đất sử dụng của đơn vị thực hiện CTĐT (tính bằng m2): 171.200 m2 

58. Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng m2): 43.170 m2  
- Nơi làm việc: 74.841,9  m2. 

- Nơi học: 34.388,1 m2 

59. Diện tích phòng học (tính bằng m2) 

- Tổng diện tích phòng học: 34.388,1 m2 

- Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 2,85 m2/SV (34.388,1/12.072) 

60. Tổng số đầu sách thuộc ngành đào tạo được sử dụng tại Thư viện Trường Đại học Kinh tế - Luật: 

- Ngành Kiểm toán: 1.595 tựa/10.671 bản 

- Khoa Kế toán - Kiểm toán: 1.693 tựa/11.488 bản 

61. Tổng số máy tính của đơn vị thực hiện CTĐT: 

- Dùng cho hệ thống văn phòng: 150 bộ  

- Dùng cho người học học tập: 280 bộ. 

- Tỷ số số máy tính dùng cho người học/người học chính quy: 0,02 máy/sinh viên (280/12.072). 

VIII. Tóm tắt một số chỉ báo quan trọng 

Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ báo quan trọng dưới đây: 

1. Giảng viên:  

- Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 98 

- Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): …% 

- Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực 

hiện CTĐT (%): 37/98 = 37,76% 

- Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện 
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CTĐT (%): 61/98= 62, 24%  

2. Người học:  

- Tổng số người học chính quy (người): 395 sinh viên 

- Tỷ số người học chính quy trên giảng viên: 395/8=49.4. 

- Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): 674/671=100.4% 

3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng CTĐT:  

- Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo 

ngành tốt nghiệp (%): 75,09% 

- Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo 

ngành tốt nghiệp (%): 24,91%  

4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:   

- Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo (%): 87,08% 

- Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%): 2,36% 

- Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm (triệu VNĐ):  9 - 10 triệu đồng 

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:   

- Tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%): 100 % 

- Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%): 0 % 

6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:  

- Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ 

hữu: 7,5/16 = 0,46 

- Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu: 0 

- Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:  18/16 = 112,5%. 

- Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 201/16 = 12.56 

- Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 62,5/16 = 12,59 

- Cơ sở vật chất:  

- Tỷ số máy tính dùng cho người học trên người học chính quy: 0,02 máy/SV. 

- Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 1,85 m2/ sinh viên. 

- Tỷ số diện tích ký túc xá trên người học chính quy: 6,6 m2 / sinh viên (tùy theo loại phòng) 

 


